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TỰA 


Theo quan điểm Bộ phái Đàm Vô Đức, tức các vị thọ trì 
Luật Tứ phần thì một trong các dấu hiệu về sự diệt tận 
của chánh pháp là các pháp yết-ma hoàn toàn không 
được thực hiện, không có pháp yết-ma sẽ không có các 
Ty-kheo đắc giới như pháp, bản thể của Tăng không 
thành tựu. Không có sự tồn tại của Tăng thì chánh 
pháp mà Phật giảng dạy không có người tu và chứng. 
Như vậy có nghĩa là Chánh pháp sẽ không tồn tại. Cho 
nên việc học hỏi các học xứ trong giới Kinh và thông 
suốt các pháp yết-ma là phận sự hàng đầu của Tỳ-kheo 
trong suốt 5 năm đầu kể từ khi đắc giới cụ túc. Đây là 
điều kiện căn bản tác thành tư cách bậc thầy hàng 
Thượng tọa trong Tăng chúng. Nếu Tỳ-kheo không 
hoàn tất phận sự học hỏi này thì không bao giờ được 
phép rời Y Chỉ sư dù cho tuổi đời 8o và tuổi hạ 6o, 
nghĩa là luôn luôn phải sống nương tựa vào bậc 
Thượng tọa, không được phép thế độ người xuất gia. 
Đây là điều qui định trong tất cả Luật Tạng, cần phải 
nghiêm cấm chấp trì vì sự tôn tại bên vững của Phật 
pháp. 

Về các nguyên lý căn bản của yết-ma, tất cả các bộ 
Luật đều đồng nhất, nhưng sự tác pháp có rất nhiều 
khác biệt, do điều kiện lịch sử và địa lý nơi mà Tăng 
đoàn sinh hoạt. Nếu không có sự lý giải về các nguyên 
tác căn bản, tất sẽ khó có thể hội thông các điều sai 
biệt này. Do đó việc nghiên cứu và học hỏi, các phép 
Yết-ma cần phải hội đủ hai mặt: nắm vững sự lý giải và 


thông suốt tác pháp, tổng quát mà nói, có hai bộ phận 
chính của tất cả pháp yết-ma. Một bộ phận chi phối 
các sinh hoạt tập thể của Tăng, tức gồm các luật yết- 
ma như kết giới, truyền thọ cụ túc, thuyết giới, tự tứ 
v.v... Bộ phận khác chi phối sinh hoạt cá nhân một Tỳ- 
kheo, tức các yết-ma trị phạt như sám Tăng tàn, ba dật 
đề.... 


Bộ luật này ra đời là do kết quả nhiều năm giảng dạy 
luật cho Tăng chúng tại các Phật học viện: Báo Quốc, 
Hải Đức, Quảng Hương Già Lam. Nhưng sự biên tập 
được hoàn thành là do công đức đóng góp của các thầy 
ĐỔNG MINH và NGUYÊN CHỨNG. Hai vị đã cố gắng 
rất nhiều trong công việc ghi chép lại những điều tôi 
đã giảng giải, tham khảo các luật bộ, đối chiếu và thảo 
luận đả thông những điểm sai biệt giữa các luật bộ. 

Ở đây tôi ghi nhận công đức đóng góp của hai vị và 
cùng hồi hướng công đức này cầu nguyện chánh pháp 
tồn tại lâu dài ở thế gian để lợi lạc hữu tình. 


Quảng Hương Già Lam, 
Mùa hạ, PL. 2527 - 1983 
Tỳ-kheo THỊCH TRI THU 
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TIỂU DẪN 


Tôi dự định hoàn tất tập Yết-ma yếu chỉ này trước khi bắt đẫu 
mùa an cư để làm tài liệu cho các thầy tân t)-kheo tu học. 
Nhưng ngoại duyên không thuận, cho nên phải tạm thời dừng 
lại chỉ mới ở chương hai. May mắn, sau đó còn có thể tiếp tục 
để hoàn tắt trong mùa an cư 2545 này. 


Bản thảo được biên tập cách đây đúng hai mươi năm. Lần 
xuất bản đầu tiên, tôi không may mắn được biết và được thấy. 
Trong đó có nhiễu sai sót, hoặc cắt bỏ. Phần lớn là vì lý do kỹ 
thuật. Ngoài ra, còn lý do gì nữa thì tôi không biết. Nó không 
xứng đáng với ý định của người biên tập. Cho nên, tôi tự hứa, 
phải cố gắng khắc phục những chướng ngại để sách có thể 
hữu ích trong nhiều trường hợp. Và rồi, chướng ngại vẫn 
chưa được khắc phục. 


Tuy đạo Phật được truyền bá trên một phạm vì không gian rất 
rộng, hoà nhập với nhiêu trưyền thống dân tộc khác nhau, với 
nhiễu bộ phải học thuyết khác nhau, thậm chí mâu thuẫn nhau 
như hai thái cực; nhưng nhìn vào giới bồn Ba-la-đê-mộc-xoa, 
và đặc biệt là các pháp yết-ma được hành trì trong nhiễu bộ 
phái Phật giáo khác nhau, người nghiên cứu đạo Phât sẽ thấy 
có một nên tảng không thay đổi trong suốt nhiễu thể kỷ, trên 
nhiễu khu vực địa lÿ khác nhau. Chính trên nên tảng này, 
người nghiên cứu và học Phật mới có thể tìm ý nghĩa chân 
thật trong Giáo pháp của Đức Thích Tôn. 


Truyền thuyết nói, Luật tạng được kết tập ngay lân kết tập đấu 


Yết-ma yếu chỉ 


tiên do Trưởng lão Ma-ha Ca-diếp làm Thượng thủ, và 
Trưởng lão Uu-ba-ly trùng tuyên. Nhưng người nghiên cứu 
Luật tạng cũng dễ dàng tìm thấy dấu vết phát triển theo thời 
gian qua những giải thích các học xứ của tỳÈ-kheo của các bộ 
phái khác nhau. Cho nên, trên một phương diện, các pháp yết- 
ma không đơn giản chỉ là vựng tập dùng trong sinh hoạt nội 
bộ của tỳ-kheo. sự phát triển của các định chế chính trị, xã 
hội qua các thời đại, trong các Vương quốc cát cứ, trên lãnh 
thổ mà từng cộng đông t)-kheo cư ngụ và hành đạo, đã có 
những dấu vết nhất định trong các pháp yết-ma. Vì ý nghĩa 
lịch sử này mà người nghiên cứu yết-ma không thỀ quan niệm 
các thủ tục hành sự như là những nguyên tắc tiên thiên, hay 
thân bí, được quy định bởi chính đức Phật, một lần nhưng 
vĩnh viễn. 

Ngày nay, xã hội phương Đông đã chuyển dịch khá dài, có 
nơi gân như bật rễ, theo hướng định chế xã hội phương Tây. 
Tuy cho đến hiện đại, các nhà tự tưởng lớn của phương Tây 
cũng chưa nhất trí với nhau về chiều hướng phát triển của các 
định chế xã hội này, nghĩa là, chúng sẽ đưa toàn thể nhân loại 
đến đỉnh cao nào hay đang đi dân đến chỗ sụp đồ khốc hại; 
nhưng điễu hiển nhiên không thể không thấy trong hiện tại, đó 
là chứng dẫn đến sự phôn vinh kinh tế, phát triển vật chất để 
hưởng thụ. Những vị bảo thủ truyền thống phương Đông, xem 
nhự hướng đi xã hội ở đây là sự thăng tiến tỉnh thần, giảm 
thiểu lạc thú vật chất, khi nhìn thấy xu hướng chuyển dịch về 
phía Tây, đã không ngớt báo động. Thể nhưng, chiêu hướng 
phái triển xã hội này khó có thể xoay chuyển, tuy có nhiều dẫu 
hiệu rằng phương Tây đang tìm về cội nguôn tâm linh. 


Tiểu dẫn 


Trong bồi cảnh xã hội ấy, cộng đồng Tăng lữ nếu bảo lưu 
được truyền thống thì ít phải chịu những thay đổi nhức nhối. 
Những nơi mà do hoàn cảnh lịch sử, cộng đồng Tăng lữ phải 
chịu sự trì kéo giữa hai xu thể, thì những khủng hoảng là điều 
tất nhiên. 

Trong mấy thập kỷ trở lại, từ khi tiếp cận nên văn mình dân 
chủ phương Táy, với mặc cảm tự ty của một dán tộc nô lệ, xã 
hội Việt nam có xu hướng bứt rễ truyền thống để đuổi kịp 
người. Các học thuyết triết học phương Tây được mô phỏng 
một cách vội vã, từ chủ nghĩa Duy linh nhán vị, cho đên Duy 
vật vô thân, thật sự đang để lại trên cơ thể Việt nam những 
rạn nứt vô cùng đau nhức. Trong bối cảnh xã hội đó, chưa 
thấy cộng động Tăng lữ ở quốc gia Phật giáo nào chịu nhiễu 
rạn nứt như ở Việt nam. Và cũng dễ thấy tại sao những nước 
láng giêng, cùng chia xẻ những giá trị tỉnh thân truyền thống, 
cùng chung số phận nhược tiểu và nô lệ, nhưng Việt nam triển 
miên chùn đắm trong hận thù, phân hóa dân tộc, để được liệt 
vào số những nước nghèo nàn, lạc hậu nhất; trong khi đó, các 
nước mà ảnh hưởng các học thuyết chỉnh trị và tôn giáo 
phương Táy không sâu đậm như Việt nam lại có nhưng bước 
tiễn mà người Việt rất thèm muốn. Điều nên lưu ý ở đây là, 
trong các nước Phật giáo đang trên đường phát triển văn 
mình vật chất, các định chế Tăng già hầu như không bị thay 
đổi bởi mô hình tổ chức xã hội phương Tây. Đây là bài học 
cần suy gâm, không chỉ cho đạo Phật, mà còn cho cả ỷ nghĩa 
tôn vong của dân tộc. 


Tôi không hy vọng tập YếI-ma yếu chỉ này là cơ Sở fư tưởng 
cho định chế tăng già cần thiết để có thể nhận định rõ hơn về 
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cơ cấu sinh hoạt hiện tại của CỘNG đồng tăng lữ Việt nam, để 
rồi từ đó một tỳ-kheo sống giữa Tăng mà không bị tụt hậu so 
vớ thời đại nhưng cũng không vì vậy mà mất phẩm chất t}- 
kheo; phẩm chất mà chính Đức Thích Tôn đã tâm truyễn. 


Xin hôi hướng công đức đến sự thanh tịnh và hoà hiệp của 
Tăng-già. 


Quảng Hương Giả-lam, 
Mùa An cư, Phật lịch 2545 
Ty-kheo Thích Nguyên Chứng 


CHƯƠNG MỘT 


TỎNG LUẬN VÈẺ YÉT-MA 


ộ TIẾT 1 
YÊT-MA TRONG SINH HOẠT 
CỦA CỘNG ĐÔNG TĂNG LỮ 


1. KHÁI NIỆM TỎNG QUÁT VẺ CỘNG ĐÒNG TĂNG LỮ 


Tăng hay nói đủ là Tăng-già, là phiên âm từ sưgha của tiếng 
Phạn.' Nó có nghĩa là một chúng hội, một cộng đồng mà các 
thành viên của nó được ràng buộc lẫn nhau trong một mục 
đích duy nhất. Trong đời sống tập quần xã hội, "bất cứ một 
cộng đồng nào mà các thành viên của nó cùng sống và cùng 
sinh hoạt dưới sự chi phối của một số nguyễn tắc của nội qui 
và kỷ luật tập thê, cùng có những quan hệ bình đăng hợp lý về 
các nghĩa vụ và quyên lợi, cùng hướng đến một mục đích 
chung, đều có thê được gọi là Tăng cả. Tuy nhiên, khi từ này 
được áp dụng cho cộng đồng đệ tử xuất gia của Phật thì tiếng 
Tăng-già có nội dung vượt ngoài các ý nghĩa quán lệ như thế. 
Nó không đơn giản là một cộng đồng hòa hiệp, mặc dù tinh 
thần hòa hiệp là sinh mạng của bất cứ cộng đồng nào trong xã 
hội loài người. Nó cũng không đơn giản là một cộng đồng 
gồm những người có cùng chung một mục đích, một lý tưởng, 
mặc dù đó là động lực cơ bản cho bất cứ sự đoàn kết và hòa 
hiệp nào của mọi cộng đồng xã hội. Tăng-già, cộng đồng đệ 
tử xuất gia của Phật, trong ý nghĩa mà đức Phật thiết lập, phải 


' Skt./Päli: Szngha, TU âm là 7ðng-già i#?⁄e và phô thông dịch là 
chúng 3Š, chúng hội 3Ÿ, hòa hiệp chúng ƒz 2®. 
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là mảnh đất tốt cho sự tăng trưởng của thiện pháp, là nền tảng 
cho tất cả mọi tiễn bộ tâm linh, tức là những phát triển của 
nhận thức chân chính về sự thật của đời sông. Vì chỉ có nhận 
thức băng trí tuệ vô lậu ấy mới có thể giải thoát những đau 
khổ của con người. Chính vì thế mà Tăng- già được đặt vào 
trong hàng Tam bảo, làm nơi nương tựa an ổn cho thế gian. 
Do vậy, sự tỒn tại của Tăng-già có nghĩa là sự tồn tại của Phật 
Pháp; tất nhiên phải tồn tại trong ý nghĩa chân chính mà đức 
Phật thiết lập. 

Như thế, tinh thần hòa hiệp của Tăng-già không phải là sự 
ngẫu hợp của những người cùng sống cho một mục đích; và 
lại càng không phải là sự ngẫu hợp của những người có những 
quyên lợi chung, cần phải đoàn kết thành một khối để đấu 
tranh cho các quyên lợi được đòi hỏi ấy. Cho nên, dù tất cả 
mọi công dân trong một nước cùng đoản kết thành một khối 
thuần nhất, cùng chia xẻ bình đẳng hợp lý các nghĩa vụ và 
quyền lợi, cùng hướng đến một mục đích lý tưởng chung, 
nhưng không phải vì thế mà đủ để gọi là Tăng-già. 

Đương nhiên tiếng sanigha hay Tăng-già, không phải là từ ngữ 
do đức Phật đặt ra để gọi riêng cộng đồng các đệ tử xuất gia 
của Ngài. Nó là tiếng có sẵn trong ngôn ngữ đương thời. Các 
nhóm cộng đồng xuất gia khác cũng tự gọi họ là một saigha.? 
Thế thì sự khác biệt không phải do ở nội dung quán lệ của 
danh từ, mà do chính sinh hoạt thực tiễn mang đến. Nếu các 
đệ tử xuất gia của Phật mặc dù sống đoàn kết và hòa hiệp, 
nhưng tinh thần hòa hiệp ấy không phản ảnh sinh động những 
giáo pháp cơ bản của Phật, thì cộng đồng xuất gia như thế 


? Thí dụ, khi nói về Tông chủ của một học phái thời Phật, văn Pali nói: 
ayam... sanghi c'eva gani ca ganacariyo... “VỊ ây là chủ của một Tăng 
đoàn, chủ của một chúng hội, là bậc Thây của chúng hội.” C£. D.1. tr.48. 
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cũng chưa thể gọi là Tăng được. Nó có thể có nghĩa là gì? Nói 
một cách nghiêm xác theo tinh thần của Luật tạng, nếu sinh 
hoạt của các tỳ-kheo không đúng theo các lý tắc cơ bản của 
pháp yết-ma thì dù có hòa hiệp, vẫn được gọi là hòa hiệp 
trong phi pháp, và như vậy không đủ khả năng làm nên tảng 
cho sự phát sinh của các pháp vô lậu. Nghĩa là bản thể của 
Tăng-già không thành tựu. 


2. THÀNH PHẢN CỦA TĂNG 

Trên đây là nói về Tăng-già trong ý nghĩa tuyệt đối của nó tức 
thăng nghĩa Tăng.” Tăng-già mà nói theo ý nghĩa tuyệt đôi 
như vậy thì thành phân của Tăng tât nhiên phải gôm các ty- 
kheo đã chứng đặc đạo quả Niễt-bàn.ˆ Nhưng trong ý nghĩa 


3 Tăng theo nghĩa chân chính, định cú Pãli thường nói: Š%pa/ipanno 
Bhagavafo sãvaka-Samgho, uju-pafipanno Bhagavafto sãvaka-Samgho, 
ñãya-pafipanno Bhagavato sãvaka-Samgho, samici-pafipanno Bhagavafo 
savaka-Samgho yadidam cattãri purisa-yugani aftha purisa-puggala, eso 
Bhagavafo sãvaka-samgho ãhuneyyo pahuneyyo dakkhimeyyo añjal- 
karanio anuttaram puñfña-kkhettam lokassati (D.33. Sangii, tr.227). 
Đối chiếu Hán dịch của Huyền Trang, Cf. Tập dị môn 7 (Đại 26, tr.393b): 
Phật đệ tử cụ túc diệu hành, chất trực hành, như lý hành pháp tùy pháp 
hành, hòa kính hành, tùy pháp hành. Trong Tăng â ấy, có Dự lưu hướng, có 
Dự lưu quả, có Nhất lai hướng, có Nhất lai quả, có Bất hoàn hướng, có 
Bắt hoàn quả, có A-la-hán hướng, có A-la-hán quả. Như thế tổng thể có 
bốn đôi tám lẻ bổ-đặc-già-la. Chúng đệ tử của Phật có giới cụ túc, định cụ 
túc, tuệ cụ túc, giải thoát cụ túc, giải thoát tri kiến cụ túc; là những vị 
xứng đáng được thỉnh mời (ưng thỉnh), xứng đáng được cúi chào (ưng 
khuâÐ, xứng đáng được cung kính (ưng cung kính), là phước điền vô 
thượng.” 

* Thập tụng luật 1 (Đại 23, tr.2a): có bốn hạng tỳ-kheo: 1. Danh tự tỳ- 
kheo, 2. Tự xưng tỳ-kheo, 3. Hành khát tỳ-kheo, 4. Phá phiền não tỳ- 
kheo. Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ-nại-da (Đại 23, tr.629c-630a) 
có năm hạng ty-kheo: 1. Danh tự tỳ-kheo, 2. Tự ngôn tỳ-kheo, 3. Hành 
khất tỳ-kheo, 4. Phá phiền não tỳ-kheo, 5. Bạch tứ yết-ma cụ túc tỳ-kheo. 
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ước lệ thì từ bốn vị tỳ-kheo trở lên cùng sống trong một trú 
xứ, cùng thanh tịnh và hòa hiệp thì chỉ chừng mức ây cũng đủ 
để gọi là Tăng. Dù trong hiện tại các vị ây chưa chứng đặc 
đạo quả Niết-bàn “gì cả nhưng đời sống của các vị ây có một 
hướng đi duy nhất là phải đạt thành mục đích ẫy. Như vậy, 
căn cứ trên nhân mà được gọi là Tăng. Chính trong ý nghĩa 
ước lệ này mà các pháp yết-ma có hiệu lực để tạo thành bản 
thê sinh động của Tăng. 

Thành phần nguyên thủy và căn bản của Tăng là các tỳ-kheo 
đã thọ giới cụ túc. Thế nảo là một tỳ-kheo đắc giới cụ túc? Đó 
là người mà bản thể tỳ-kheo đã thành tựu. Bản thể của tỳ-kheo 
được thành tựu hoặc do sự chứng đắc quả vị cứu cánh của 
Niết-bàn, tức các Thánh giả vô học; hoặc do sự thọ giới hợp 
pháp. Các trường hợp đắc giới nảy sẽ được nói rõ trong 
chương thọ giới (chương III sau). 

Về sau, có vấn đề nữ giới được phép gia nhập Tăng đoàn với 
nên tảng là tám kinh pháp, thì ngoài số tỳ-kheo Tăng, còn có 
ty-kheo-nI Tăng nữa. 

Như vậy, thành phần của Tăng gồm các tỳ-kheo và tỳ-kheo-ni 
đã đắc giới cụ túc. Tuy nhiên, trong quá trình hành đạo, học 
tập các bổn phận căn bản một tỳ-kheo hay tỳ-kheo-ni, chúng 
đệ tử xuất gia của Phật còn có những thành phần dự bị là sa- 
di, sa-di-ni và thức-xoa-ma-na.` Những vị này do chưa hội đủ 
điều kiện để đắc giới cụ túc, cần phải trải qua một thời gian 
học tập. Mặc dù cũng là thành phần xuất gia, nhưng không 


Tứ phân luật 1 (Đại 22, tr 571a) có 8 hạng tỳ-kheo: 1. Danh tự tỳ-kheo, 2. 
Tương tợ tỳ-kheo, 3. Tự xưng tỳ-kheo, 4. Thiện lai tỳ-kheo, 5. Hành khát 
tỳ-kheo, 6. Trước cát tiệt y tỳ-kheo, 7. Phá kết sử tỳ-kheo. §. Thọ Đại giới 
bạch tứ yết-ma như pháp thành tựu đắc xứ sở tỳ-kheo. 

” Xem chương 4. 
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được dự vào hàng Tăng chúng, do đó các vị này không có liên 
hệ hay ràng buộc gì với các pháp yêt-ma cả. 


3. PHÂN LOẠI TĂNG 

Tổng quát, có ba phân loại chính yếu về Tăng: 1. Phân loại 
theo túc sô; 2. Phân loại theo tính phái, và 3. Phân loại theo 
trú xứ. 

¡. Phân loại theo túc số 

Mặc dù mỗi tỳ-kheo hay tỳ-kheo-ni là một thành phần của 
Tăng, nhưng trong các sinh hoạt thuộc phạm vi tập thê, tùy 
theo Tăng sự, phải hội đủ túc sô tôi thiêu thì bản thê của Tăng 
mới thành tựu. Trong phân loại này, có bôn trường hợp đê hội 
đủ túc số Tăng.” 

a. Tăng gồm bốn người: Đây là túc số tối thiểu, đưới con số 
này không thê gọi là Tăng. Với túc sô này, Tăng có thê tác 
pháp yêt-ma cho những sinh hoạt thông thường như thuyết 
giới v.v... Nghĩa là trừ tự tứ, thọ cụ túc, xuât tội Tăng tàn còn 
lại các yêt-ma khác đêu có thê được tác pháp với túc sô 4 
người này. 

b. Tăng gồm năm người: Đây là túc số Tăng tác pháp yết-ma 
truyền giới cụ túc tại những địa phương mà sô tỳ-kheo ở đó 
quá ít. Ngoài ra, như việc yêt-ma tự tứ cũng cân hội đủ túc sô 
này. Nghĩa là trừ việc truyền thọ cụ túc tại các đô thị, và xuât 
tội Tăng tàn, còn lại các yêt-ma khác đêu có thê được tác pháp 
với túc sô năm người này. 

c. Tăng gồm mười người: Trừ xuất tội Tăng tàn, còn lại các 
vêt-ma khác có thê làm với túc sô 10 người này. 


° Xem Tứ phần luật 44, “Chiêm-ba kiền độ” (Đại 22, tr.886a). 
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d. Tăng gồm hai mươi người: Túc sô cần thiết để xuất tội 
Tăng tàn, và tât cả cho pháp yêt-ma khác. 

Từ túc số hai mươi người này, có thê thực hiện bất cứ Tăng sự 
nảo. 

ii. Phân loại theo tính phái 

Do sự khác biệt tính phái, trên đại thê, Tăng-già được chia 
làm hai bộ: tỳ-kheo Tăng và ty-kheo-ni Tăng. Tuy vậy, đê 
phân biệt rõ ràng hơn, tại Trung quôc người ta thường gọi 
cộng đông các ty-kheo-ni là á Tăng, cách gọi này thiệt ra 
không chính xác. Cả hai bộ tỳ-kheo và tỳ-kheo-ni đêu được 
gọi chung là Tăng cả. Cho nên, trong các văn tác pháp yêt-ma, 
danh từ á Tăng không bao giờ được áp dụng. 

iii. Phân loại theo trú xứ 

Phân loại chung về trú xứ thì có hai hạng Tăng: chiêu đề 
Tăng” và thường trú Tăng. Trong lịch sử phát triển của Tăng 
đoàn, ở giai đoạn nguyên thủy, các ty-kheo không thường trú 
tại bât cứ trú xứ nào. Tăng đoàn đâu tiên xuât hiện trong lịch 
sử gôm năm vị A-la-hán, tức nhóm A-nhã Kiều-trần-như. 
Tiệp theo đó, Ngài lại hóa độ nhóm Da-xá và thân hữu cộng 
tất cả 55 người.” Sau khi họ chứng đắc địa vị Thánh giả vô 
học, đức Phật khiên họ lên đường đi hoăng hóa, và Ngài nói: 


7 Chiêu-đề 4a 3#, hay chiêu- đề-xá ‡4‡£2, Skt. caur-diýa (Pl. cafu-disa); 
Hán: tứ phương W2. Chiêu-đè-tăng, chỉ cộng đồng tỳ-kheo không định 
cư lâu dài tại bât cứ trú xứ nào. 

ở A-nhã Kiều-trằn-như ÉJ 3?l#§ l# 3#; Skt. 4jZa-Kaundinya (PI. Aññã- 
Kondafna). 

? Da-xá ##4*, hay Da-thâu-già Äfÿñitm; Skt. Vasa hay Yaýodha; Tứ Phần 
huật 32 (Đại 22, tr.789Đ). Paäli, Mahavagga I, Vn.1. tr. L. 
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Mỗi người đi mỗi hướng, không nên đi chung. “ Và đấy là 
hình thức cộng đồng chiêu-đề Tăng đầu tiên. Về sau, các tinh 
xá được dựng lên do sự phát tâm của các đệ tử tại gia, các tỳ- 
kheo thường ở lâu tại một trú xứ, và từ đó, sự phân biệt giữa 
chiêu-đề Tăng và thường trú Tăng được thành hình. Do sự 
phát triển của cộng đồng thường trú Tăng này mà Tăng đoàn 
về sau cảng được chia nhỏ theo từng địa phương, và cũng 
chính do sự thành hình các Tăng đoàn địa phương nảy mà các 
bộ phái khác nhau xuất hiện và các Luật tạng khác nhau giữa 
các bộ phái cũng được thành lập dần dân. 


4. CÁC NGUYÊN TÁC CHI PHÓI ĐỜI SÓNG CỦA TĂNG 

¡. Bảy pháp bất thối 

Vào khoảng thời gian cuối cùng trong cuộc đời hoăng hóa của 
đức Phật, xu hướng định cư của tỳ-kheo càng lúc cảng phát 
triên mạnh, và sự sông chung trong một trú xứ như vậy sẽ 
phát sinh nhiêu sự kiện phức tạp, cho nên đức Phật đã thiệt lập 
một sô nguyên tắc chi phôi đời sông của cộng đông Tăng lữ. 
Trên con đường từ Ma-kiệt-đà'!' để đi về Câu-thi-na'”, nơi 
Ngài sẽ nhập Đại Niêt-bàn, nhân vị đại thân của vua A-xà- 


'° Theo Luật tạng Pàli, Mahãvagsa I, Vin.i. tr.21 (Đại phâm, Chương [ ): 
Caratha bhikkhave carkam bahujanahitãaya bahujanasukhäãya 
lokãnukampaya atthãya hitãya sukhãya devamanussãnam. Mã ekena dve 
agamiifha, “Này các T-kheo, các ngươi hãy ổi, vì sự lợi ích, vì sự an lạc 
của nhiều người; vì lòng thương tưởng thế gian; vì sự ích lợi, sự an lạc 
của chư thiên và nhân loại. Chớ đi với hai người cùng một đường.” 

'' Ma-kiệt-đà /#35Ƒš; Skt. (—PI.) M⁄agadha, một trong 16 nước lớn thời 
Phật. Cf. Trưởng A-hàm 2 “Kinh Du hành” Đại 1, tr.lItt.; Trung A-hàm 
35, “kinh 142 Vũ thế” Đại I, tr.647. Tham chiếu PäIi, Mahäparinibbäna 
(D.n. tr.4). 
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hé!” đến tham vấn ý kiến Phật về việc vua nước Ma-kiệt-đà 
này muốn chinh phục dân chúng Bạt- -kỳ  , đức Phật đã giảng 
cho các Eÿ-kheo bảy nguyên tắc bắt thôi để duy trì sự hòa hiệp 
của Tăng. ` Bảy nguyên tắc ấy như sau: 


1. Các ty-kheo cần phải thường xuyên tập họp, và tập họp 
đông đảo, đê giảng luận chính pháp, khiên cho có sự hòa 
thuận trên dưới của các ty-kheo. 

2. Các ty-kheo phải tụ họp trong tinh thần hòa hiệp, giải tán 
trong tính thân hòa hiệp, và châp hành Tăng sự trong tính thân 
đoàn kêt. 

3. Chúng ty-kheo không ban hành những luật lệ không thích 
hợp, những luật lệ không đáng được ban hành, và cũng không 
bãi bỏ những luật lệ đã được ban hành từ trước; sông đúng 
những gì đã được quy định bởi cộng đông Tăng lữ. 

4. Các tỳ-kheo luôn luôn phải kính trọng, phục vụ các tỳ-kheo 
trưởng lão, những vị có nhiêu kinh nghiệm tu tập trong Chính 
Pháp Luật, săn sàng nghe theo những lời khuyên dạy của các 
bậc trưởng thượng như thê. 

5. Các tỳ-kheo sống không bị lôi cuốn bởi những tham ái. 


' Câu-thi-na 32 Ƒ 3; Skt. Kuếinagara (Pl. Kusinagara/ Kusinar3), thủ 
phủ của bộ tộc Malla (Mạt-la); Cf. D.1. tr.146 

3 A-xà-thế fT đã +, hay Vị Sinh Oán %&# #4; Skt. 4jãtfasaru (PL 
Ajälasatu), Quốc vương nước Magadha. 

ˆ Bạt-kỳ ##-Ÿ (%4), hay Bạt-xà 7# B]; PI. /⁄47/¡, tên một bộ tộc, cũng là 
Vương quốc, thời Phật. 

Š Trường A hàm (Đại I, tr.11a), Trung A-hàm 35 (Đại 1, tr.648), Tăng 
nhất a hàm 34 (Đại Đi tr.738b); PI. A.vn. 20. Vassakira, D.16. 
Mahäparinibbãna. Bất thối pháp Z®‡E 3X; PRH: aparihaniya-dhamma, 
không suy thoái. Trong kinh này, có hai loại bảy pháp bất thối: bảy bất 
thối của quốc vương (rđjã-aparihäniya-damma) và bảy bất thôi của tỳ- 
kheo (bhikkhu-aparihaniya-dhamma) 
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6ó. Trú xứ cộng đồng các tỳ-kheo luôn luôn là những trú xứ 
nhàn tịnh. 

7. Các tỳ-kheo sống an trú trên chính niệm tạo thành một cộng 
đồng sinh động, khiến cho các bạn đồng tu từ những phương 
khác nếu chưa đến thì muốn đến, và đã đến thì muốn cùng 
sống vả cùng tu tập trong sự an lạc. 

Bảy nguyên tắc được đức Phật nêu lên đó bao gồm những 
điều khoản đời sống cộng đồng, và một số điều khoản cần 
thiết cho sự tiễn bộ đời sống tinh thần, vốn là nội dung phong 
phú của sự hòa hiệp. Các nguyên tắc chi phối cộng đồng là 
các nguyên tắc dân chủ và bình đẳng: chính trên nền tảng này 
mà hệ thống Luật tạng của tất cả các bộ phái được xây dựng. 
Chúng cũng là những nguyên tắc chỉ đạo cho tất cả mọi thủ 
tục tác pháp yết-ma. 

Rồi tiếp tục hành trình đi về Câu-thi-na, hướng đến sa-la song 
thọ, đức Phật dừng chân tại sinh địa của bộ tộc Ma-la. Tại 
đây, tin tức về việc Ni-kiền Thân Tử'5 tạ thế, và các đệ tử của 
Ni-kiền Tử đã bắt đầu tranh chấp nhau kịch liệt khiến một số 
các Trưởng lão lo ngại sự kiện như thế có thê xảy ra giữa các 
đệ tử Phật. Do thế, ngài Xá-lợi-phất tập họp các tỳ-kheo để 
nhắc lại tất cả những điểm chính yếu trong giáo pháp của đức 
Phật để về sau khi đức Thế Tôn không còn tại thế gian thì các 
tỳ-kheo sẽ không khởi lên dị kiến để đi đến chỗ tranh chấp 
nhau về các vấn đề giáo lý." 


'° Ni-kiền Thân Tử #,‡#&ðÄ-Ÿ, hay Ni-kiền-đà Nhã-đề Tử J##,##,È3?34# 7: 
Skt. Nigrantha-Jtiputra (PI.Nigantha-Nãtaputta), được xem là Giáo tổ Kỳ- 
na giáo (Jainism); một trong sáu Tôn sư ngoại đạo thời Phật; học thuyết, 
xem kinh Sa-môn quả, ?rưởng 4-hàm l7 (Đại 1, tr.107); Pal, 
Samafñfiaphala-suffa, D.1. tr.57. 

'” Trường A4 hàm 8 (kinh Chúng tập, Đại l1, tr.49b). Cf Tập đ; môn, Đại 
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ii. Bảy pháp diệt tránh 

Mặt khác, khi A-nan được vị sa-di Chu-na'Š báo tin cho biết 
việc tranh chấp dữ dội giữa các đệ tử của Ni-kiền Tử, ngải 
cảm thấy “1o sợ đến dựng tóc gáy,” và cùng Chu-na đến trình 
bày với Phật, thỉnh cầu Phật quy định cụ thể các nguyên tắc 
đưa đến sự hòa hiệp giữa các tỳ-kheo. Nhân dịp này, đức Phật 
giảng rộng các nguyên nhân đưa đến sự tranh chấp giữa Tăng, 
và tiếp theo đó, Ngài nêu lên bảy pháp diệt tránh, là các biện 
pháp để chấm dứt sự tranh chấp giữa Tăng, và với sáu pháp 
khả ý, cũng gọi là sáu pháp hòa kinh, đề cho các tỳ-kheo cùng 
sông chung trong tỉnh thần hòa hiệp, nếu các nguyên tắc này 
được tuân thủ nghiêm chỉnh. '” 

1. Diện tiền (hay hiện tiền) chỉ tránh luật, điều luật đình chỉ 
đấu tranh bằng sự hiện diện. Khi Tăng thảo luận và quyết định 
một vấn đề gì liên hệ đến một tỳ-kheo, phải có sự hiện diện 
của tỳ-kheo ấy. 

2. Ức (hay ức niệm) chỉ tránh luật, đình chỉ đấu tranh bằng 
nhớ lại. Sau khi Tăng đã phán quyết tính vô tội của một tỳ- 
kheo bị cử tội; các tỳ-kheo khác sau đó không được phép chất 
vấn tỳ-kheo bị cử tội ấy. Nói cách khác, một tỳ-kheo chỉ được 
coi là phạm giới chỉ khi nào có phán quyết của Tăng. 


26, tr.367. PalI, D. 1. tr.207, 33. Sangfr, 

'3 Sa-di Châu-na J] 5ÿ. Päli: Cunda samanuddesa. Được đồng nhất với 
Mahä-Cunda em ruột ngài Sãriputta và đắc quả A-na-hàm trong lúc là sa- 
dI. 

'? Trung A hàm 52 (kinh Chu-na Đại I, tr.752c). CÍ. Pali : M.103. 
Sãmagamasufía. Hán, biệt dịch No 85 Phật thuyệt Tức tranh nhân duyên 
kinh, Tông Thi Hộ dịch. Đại 1, No 85, tr.904. Về 7 pháp diệt tránh trong 
Luật tạng, Ngã phần luật 23, Đại 22, tr.153tt.; Tứ phân luật 47- 48, Đại 
22 tr.913tt.; Thập tụng luật 20, Đại 23, tr.141tt. 
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3. Bất s¡ chỉ tránh luật, luật đình chỉ đấu tranh bằng sự không 
sỉ cuồng. Tăng không thê xử lý một tỳ-kheo khi vị ấy đang bị 
bệnh tâm thân, không đủ năng lực để nhận thức sự việc mình 
đã làm. 

4. Phát lồ chỉ tránh luật, hay tự ngôn trị; luật chấm dứt đấu 
tranh bằng sự tự thú nhận. Tăng chỉ có thể phán quyết sự 
phạm giới của một tỳ-kheo chỉ khi nào tỳ-kheo ấy xác nhận 
việc mình đã làm. 

5. Quân chỉ tránh luật, cũng gọi là tội xứ sở, hay tội tự tính; 
luật châm dứt đấu tranh bằng chính đương nhơn. Khi tỳ-kheo 
phạm tội, Tăng đã có đủ yếu tố để phán quyết, nhưng tỳ-kheo 
ây chối tội quanh co, không chịu xác nhận, Tăng áp dụng biện 
pháp chế tài, cảm tỳ-kheo làm một số việc và không được 
hưởng một số quyền lợi, cho đến khi nào chịu khuất phục. 


6. Triển chuyên chỉ tránh luật, hay đa nhân ngữ, hay đa nhân 
mích tội; luật chấm dứt đấu tranh bằng sự diễn tiễn. Một tỳ- 
kheo bị cử tội, nhưng có những bắt đồng giữa các tỳ-kheo về 
phán quyết của Tăng, vì vậy, cần phải bỏ phiếu. Tăng căn cứ 
theo đa số phiếu mà quyết định. 

7. Như khí phân tảo chỉ tránh luật, hay như thảo phú địa; luật 
chấm dứt đấu tranh như quăng bỏ dẻ rách, hay như rải cỏ che 
lấp chỗ đất dơ.“ 


” Thuật ngữ theo Luật Tứ phẩn: l1. hiện tiền tìni (PRli: 
sammukhävinaya), 2. ức niệm tìni (sadvinaya), 3. bất sĩ tì-ni 
(amilhavinaya), 4. tự ngôn trị (pafifñfñayäa karetabbam), 5. tha nhân ngữ 
(vebhuyyasika), 6. tội xứ sở (fassapayika), 7. như thảo phú địa 
(inavattharaka). 
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iii. Sáu Pháp khả hỷ 

Sáu pháp khả hỷ, thường gọi là sáu pháp hòa kỉnh, tức sáu 
nguyên tác đê một tỳ-kheo sông chung hòa thuận trong tỉnh 
thần tương trợ, và tương thân tương ái với các ty-kheo khác. 


Nghĩa là những nguyên tắc mà mỗi cá nhân tỳ-kheo cần phải 
thê hiện đối với tập thể. 


I. Thân hòa đồng trú, hay thân nghiệp từ hòa, tức cử chỉ 
khiêm cung và từ ái, đối với các đồng phạm hạnh. 


2. Khẩu hòa vô tránh, hay ý nghiệp từ hòa; Sự nói năng cần 
phải từ tốn, hòa nhã, không đưa đến tranh chấp. 


3. Ý hòa đồng duyệt, hay ý nghiệp từ hòa, tâm ý luôn luôn 
hoan hỷ với các đông phạm hạnh. 

4. Lợi hòa đồng quân, có những lợi dưỡng vật chất cá nhân 
nhưng luôn luôn cùng chia xẻ với các đông phạm hạnh khác. 
5. Giới hòa đồng tu, cùng chấp hành các điều khoản giới luật 
chung; không tự ý đặt các luật lệ riêng cho mình. 

6. Kiến hòa đồng giải; cùng học tập, chia xẻ nhận thức giáo lý 
với các đông phạm hạnh, không tự ý tạo lập lý thuyết riêng 
biệt. 

Sáu pháp hòa kinh hay khả hỷ này như đã thấy có tính cách lý 
tưởng nhiêu hơn là thực tê. Tức chỉ được thực hiện với tỉnh 
thần tự giác. Nhưng, trong tác động của tâm lý phàm phu, khó 
có thể yêu cầu tính tự giác nơi môi cá nhân sông trong một tập 
thể. Tuy vậy, nếu sáu pháp hòa kinh không được thể hiện 
trong sinh hoạt thường nhật của một tỳ-kheo đối với các tỳ- 
kheo khác, thì Tăng ở đó đang có dâu hiệu bị vỡ. Các pháp 
vêt-ma là đê cụ thê hóa sáu pháp hòa kỉnh này. 

Trước hết, về cơ bản, sáu hòa kinh chỉ có thể thê hiện với đời 
sông không tư hữu. Nhưng không thê hiêu ý nghĩa không tư 
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hữu một cách đơn giản là không có sở hữu riêng. Ở đây không 
thể trình bày chi tiết những vấn đề liên quan ý niệm tư hữu. 
Điều nên biết là, ý niệm tư hữu chịu nhiều thay đối theo điều 
kiện kinh tế xã hội trong từng thời đại khác nhau và trong 
từng quốc độ khác nhau. Do đó, trong Luật tạng, không có 
một định nghĩa cụ thể nào về ý niệm này. Nhưng thông qua 
các pháp yết-ma thì có thê thấy được ý nghĩa của nó. 

Đề thể hiện ý nghĩa thân hòa đồng trú, các pháp yết-ma liên 
hệ việc ấn định cương giới, và đồng thời cũng quy định tỳ- 
kheo được làm gì hay không được làm gì bên trong hay bên 
ngoài các cương giới được cộng đồng tỳ-kheo ấn định. 

Để thể hiện khâu hòa vô tránh, các thủ tục tác pháp YẾt- ma 
được quy định cụ thể, và cũng quy định nghĩa vụ mà môi tỳ- 
kheo phải chấp hành đối với các pháp yết-ma của Tăng. 


Các yết- ma phân vật, ấn định việc phân phối và sử dụng 
phòng ốc, ấn định tài sản nảo thuộc thường trú Tăng, tài sản 
nảo thuộc chiêu-đề Tăng; là những cụ thể hóa nguyên tắc lợi 
hòa đồng quân. Các vết- ma được thực hiện trên cơ sở bảy 
pháp diệt tránh, và nhiều yết-ma khác nữa, thể hiện các 
nguyên tắc ý hòa và kiến hòa. 
Nói một cách tổng quát, theo như những gì vừa được khái 
quát trên, thì nền tảng cho sự tồn tại của Tăng là thanh tịnh và 
hòa hiệp. Chủ đích của các pháp yết- ma là tạo sự thanh tịnh 
cho các tỳ-kheo. Người nào phạm tội, cần phải sắm hối và 
sám hối như thế nào là như pháp để không có sự cơ hiềm cho 
các tỳ-kheo khác. Mỗi liên hệ giữa các ty-kheo, trong sự hỗ 
tương quan hệ về các bổn phận và quyền. lợi cân được xử lý 
như thế nào để cho không có sự tranh chấp giữa các tỳ-kheo 
ấy là công dụng của pháp yết-ma. 
Vậy, yết-ma là gì? 
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TIẾT 2 
PHÂN TÍCH NỘI DUNG CỦA YÉT MA 


1. YẾT MA LÀ GÌ ? 

Yết-ma là phiên âm từ #arzaø”` của tiếng Phạn. Hán dịch là 
“biện sự tác pháp”,” và thường được các luật sư Trung quốc 
giải thích răng “Vạn sự do tư thành biện cố.” Nghĩa là tất cả 
công việc của Tăng đều do nó mà được thành tựu mỹ mãn. 
Đây là dịch và giải thích theo chức năng của yết-ma. Trong 
nghĩa đen của tiếng Phạn, &arzman hay “vyết-ma” có nghĩa là 
hành động hay hành vị. Có hành động thuộc cá nhân mà cũng 
có hành động thuộc tập thể. Để phân biệt rõ hai phạm vi trách 
nhiệm như thế, trong thuật ngữ Hán dịch ngữ øg”/ệp luôn 
luôn được dùng để chỉ cho hành động thuộc cá nhân, và cá 
nhân ấy hoàn toản chịu trách nhiệm về những hậu quả mà nó 
đã làm. Trái lại, phiên âm yết-ma chỉ dùng cho các hành vi tập 
thê. 23 

Trong giáo lý căn bản của Phật, không có hành động nào với 
sự cố ý mà không đưa đến hậu quả tương xứng nhất định. 
Động lực của hành vi luôn luôn là ý chí, tức điều mà thuật 


+ 


?' Skt. nói đủ: karmaväcanä (PI. kammaväcä), Hán: yết-ma ngữ 33 È$%; 
dịch: biện sự tác pháp 3È %*1Ƒ‡%. 

? Cf. Hành Sự SqO (Đại 40, tr.I1a), “Thiên 5. Thông biện yết-ma,” ˆ phụ 
chú: “Minh liễu luận sớ phiên là nighiệp. Nghiệp là sở tác (phận sự cân 
làm). Cũng phiên là sở ứác. Bách luận nói là sự. Theo ý nghĩa mà nói, thì 
phiên là bzện sự. Tức là, những việc cần làm đều phù hợp pháp (được quy 
định), cho nên có công dụng giúp thành tựu.” 

lã “Cũng có dịch giá không muôn phân biệt hai trường hợp như thế, nên 
đều dịch là nghiệp cả Như Tăng-già Đề-bà, 7rng 4 hàm 52 (Kinh Ưu ba 
H, Đại 1, tr.755c). 
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ngữ của Luận tạng gọi là tư.“ Hoạt động của ý chí ngang qua 
sự biểu hiện của thân và ngữ. Khi ý chí đạt đến mục đích mà 
nó mong muốn, bấy giờ nghiệp đạo căn bản được thành tựu. 
Nhưng quá trình của bất cứ hành vi nào thuộc thân hay thuộc 
ngữ, bao giờ cũng phải đi qua ba giai đoạn.” Giai đoạn thứ 
nhất gọi là gia hành của nghiệp đạo, tức giai đoạn chuẩn bị 
cho hành động. Giai đoạn thứ hai là căn bản của nghiệp đạo, 
lúc mà hành vi đạt đến mục đích mong muốn. Và sau cùng là 
hậu khởi của nghiệp đạo, sự tiếp diễn của hành động sau khi 
căn bản nghiệp đạo đã thành tựu. Sự phân biệt này không chỉ 
áp dụng cho các hành vị cá nhân, mà cả trong các hành vi tập 
thể. Thí dụ trường hợp thọ giới cụ túc.” Sự thành tựu của giới 
cụ túc, nghĩa là giới tử đắc giới hay nói rõ hơn, giới thể vô 
biểu” đã phát sinh trong thân và tâm của giới tử, khiến cho 


* Skt. (=Pl.) cefanã: ý chí, ý hướng, cố ý. Cf. A. iii., tr.45: cefanãham 
bhikkhave kammam vadami, cetayiva kammam karofi kayena vãcãya 
manasa, “Này các Tỳ-kheo, Ta nói nghiệp là tư (ý chí). Sau khi tư duy, 
nó tạo nghiệp bằng thân, miệng và ý.” Xem 7ï rung A hàm 27 (Kímh Đạt 
phạm hạnh, Đại I1, tr.600a). Xem thêm Câu xá luận 13 (Đại 29, tr.67b): 
thế biệt do nghiệp sinh, tư cập tư sở tác +3+7Z| d š + 8 3L.Đ†1E. Koáa 
1V, |: karmajain loka- -vaicitrydin, cefana tatkytam ca tai. 

® CF. Ba giai đoạn của nghiệp: gia hành nghiệp đạo, Skt. prayoga- 
karmapatha (hay tiền phương tiện, Skt. sãmazaka), căn bản nghiệp đạo, 
Skt. maula-karmapatha; hậu khởi nghiệp đạo, Skt. prsha-karmapatha. 
CỸ. 7?-bả-sa 113 (Đại 27, tr.583b). 

„ Giải thích của Cẩu xá 16 (Đại 29, tr.840, 86a). 

NỀN, avijfiapli. Ht.: vô biểu #&&; Cđ.: vô giáo &‡t. Chi tiết, xem Cáu- 
xá 73, Ch. 1v, tụng 3d. CẾ. C2u-xá 16, nt.: “Sau khi yết- ma lần thứ ba, 
biểu và vô biểu nghiệp trong một sát na này được gọi là căn bản nghiệp 
đạo (Skt. maula-karmapatha). Đây gọi là giới thể vô biểu (hay vô rác, La- 
thập). Về vô biểu, Cw-xá I1, tr.3a: “Vô biểu, tuy tự thể là sắc pháp như 
hữu biểu, nhưng không biểu thị cho người khác biết, nên nói là vô biểu.” 
Hữu bộ quan niệm tự thể của vô biểu là thực hữu. Kinh bộ cho là giả hữu. 
CẾ. Cáu-xá 13, tr.67c. 
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bản chất ty-kheo hiện hữu nơi giới tử, sự thành tựu này là 
hành vi tập thể, tức do tác pháp yết-ma như pháp mà được 
thành tựu. Căn bản nghiệp đạo được thành tựu, tức giới thể vô 
biểu phát sinh nơi giới tử, chỉ khi nảo Tăng đã hoàn tất tác 
pháp yét-ma lần thứ ba. Tất cả các giai đoạn trước, kế từ khi 
giới tử phát sinh tâm niệm cầu thọ cụ túc giới, được dẫn vào 
trước Tăng, thành khẩn nói những lời cầu thỉnh giới sư v.v... 
cho đến Tăng đã thực hiện một lần tác bạch và ba lần yết-ma, 
tất cả những diễn tiến này đều được gọi là gia hành của 
nghiệp đạo. Sau khi Tăng đã hoàn tất bạch tứ yết-ma, giới thể 
vô biêu đã phát sinh nơi giới tử, bấy giờ căn bản của nghiệp 
đạo được thành tựu. Từ đó trở đi, những việc như truyền trao 
pháp tứ y, tứ khí, và các sự giáo giới của Tăng đối với vị tân 
tỳ-kheo đều được gọi là hậu khởi của nghiệp đạo. 

Như vậy, trên nền tảng, không có sự phân biệt giữa nghiệp cá 
nhân và nghiệp tập thể. Nguyên lý áp dụng cho một kẻ sát 
nhân thành tựu hành vi sát hại của nó qua các giai đoạn gia 
hành nghiệp đạo, căn bản nghiệp đạo, và hậu khởi nghiệp đạo 
như thế nảo, thì nguyên lý ấy cũng áp dụng cho tác pháp yết- 
ma của Tăng. Đây là nguyên lý cơ bản để xác định tác pháp 
yết-ma của Tăng được thành tựu hay không thành tựu. Bởi vì, 
như một người khởi tâm muốn sát hại, và chuẩn bị tất cả điều 
kiện cần thiết để hoàn tất sự sát hại, nhưng tội sát có thể 
không thành tựu vì căn bản nghiệp đạo không đủ yếu tổ để 
phát sinh, và cứ theo đó mà người ta xác định các trường hợp 
khinh trọng của tội sát. Hành sự của Tăng cũng vậy, yết-ma 
thành hay không thành tựu đều được chỉ phối bởi nhiều điều 
kiện. 

Xác định tằm mức khinh trọng của một hành động cá nhân cô 
nhiên không phải đơn giản, do sự diễn tiến phức tạp của hành 
vi, nhưng nếu so với việc xác định giá trị thành hay hoại của 
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hành vi tập thể thì sự phức tạp ấy vẫn còn tương đối đơn giản. 
Bởi vì, trong giáo lý của Phật, động lực của nghiệp hay hành 
vi là ý chí. Nếu là ý chí cá nhân, thì chỉ giới hạn trong trạng 
thái do dự hay cương quyết. Nhưng nếu là ý chí tập thể, thì sự 
thống nhất ý chí trong tinh thân tuyệt đối hòa hiệp phải được 
đặt lên hàng đầu. Tất nhiên, một tập thể không phải là một 
bản thể trừu tượng, mà nó là một hợp thể của nhiều cá thể. 
Thái độ do dự của một cá thể là sự nứt rạn của tập thê. một tập 
thể bị nứt rạn thì chăng khác nào một con người bệnh hoạn, 
thương tích, bại liệt, không thê hoàn tất sự việc gì đáng kể. 
Cho nên, yếu tố căn bản của tất cả mọi pháp yết-ma là sự 
thanh tịnh và hòa hiệp của Tăng. 
Trong phạm vi hành động tập thể như vừa nói, để phân biệt 
với hành động cá nhân, từ &aman thay vì dịch là nghiệp thì 
Hán văn chỉ phiên âm là yế/-a. Nhưng nếu nói cho đủ, cho 
rõ ràng hơn phải nói là /ăng-già yế¡-ma, tức tiếng Phạn nói 
saighakarman - hành vi của Tăng. Cần phải nói đủ như vậy 
mới có thể phân biệt hành vi của các tập thê thế gian khác với 
hành vi tập thể của Tăng-già, là cộng đồng các tỳ-kheo. Trong 
các tập thể khác của thế gian, khi người ta cần có một quyết 
định chung thì những người tham dự quyết định cần phải hội 
đủ những điều kiện cần thiết để xác định tư cách của mỗi 
thành viên; nhưng tư cách này chỉ cần căn cứ trên chức năng 
của cá nhân ấy trong quan hệ tập thể. Trong phạm vi của 
Tăng, mà thành phần là các tỳ-kheo, yếu tổ để xác định tư 
cách không chỉ là chức năng, mà còn là bản chất. Cho nên sự 
thanh tịnh của mỗi tỳ-kheo trong việc giữ gìn các điều học của 
giới bốn là bản chất của Tăng mà cũng là sự thanh tịnh của 
Tăng. 
Nói tóm lại, yết-ma, hay nói đủ là Tăng-già yết-ma, là hành sự 
của Tăng, căn cứ trên nên tảng là sự thanh tịnh và hòa hiệp 
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của Tăng, gồm những nguyên tắc đòi hỏi phải tuyệt đối tuân 
theo được áp dụng tùy theo đôi tượng của hành sự. 


2. ĐÓI TƯỢNG CỦA YÉT MA 


Trong tư tưởng triết học của đạo Phật, tiêu chuẩn sau đây 
được nhắc đến khi cần xác định tính hiện thực của một sự 
hữu: “Cái gì hiện thực, cái đó có tác dụng, và ngược lại cái gì 
có tác dụng, cái đó hiện thực.” Tác dụng được nói đến đó là 
một khía cạnh khác của nghiệp hay hành động. Trên nền tảng 
lý tính duyên khởi, không có tác dụng nào phát sinh từ hư vô, 
mà phát sinh trong điều kiện quan hệ hỗ tương. Cho nên, khi 
phân tích sự thành tựu của căn bản nghiệp đạo, các luận sư 
của Luận tạng đã không thể bỏ sót y xứ của nghiệp đạo. Y xứ 
tức đối tượng: sự thành tựu của mỗi nghiệp đạo chỉ có thể 
được xác định chỉ khi nào xác định được y xứ của nó.” Thí 
dụ, trường hợp một người phát nguyện thọ trì giới cắm không 
sát sinh. Động lực của hành vi hay nghiệp đạo này là tư niệm 
hay ý chí. Bản chất của nghiệp đạo này, khi đã thành tựu, là 
không sát hại bất cứ một sinh vật nào. Cho nên, toàn thể sinh 
vật trên thế gian đều là y xứ của nghiệp đạo không sát sinh. Y 
xứ này là đối tượng mà tư niệm duyên đến làm động lực cho 
các quá trình của nghiệp đạo là gia hành, căn bản và hậu 
khởi. Nếu tư niệm không bao trùm được toàn thể sinh vật trên 
thế gian, tức y xứ bị khuyết, thì dù tư niệm luôn luôn có mặt 
trong suốt giai đoạn gia hành, thì nó cũng không đưa đến căn 
bản nghiệp đạo, tức giới thể vô biểu của bất sát không phát 
sinh nơi người thọ giới. Y xứ như vậy gồm đối tượng, tức toàn 


® Câu xá 15 (Đại 29, tr.7§a.tt). CẼ. Tì-bà-sa 120 (Đại 27, tr.626b): Chỉ 
đặc giới đôi với các loại hữu tình mà hành vi của mình có thê gây ảnh 
hưởng (sở năng xứ hữu tình Đị #È Jš 7Ð lñ'). 
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thể sinh vật trong không gian, toàn thể sinh vật Hạn thế gian 
không trừ địa vực nào, và trong tất cả thời gian.” Tất nhiên, 
căn cứ theo bản chất, mỗi loại giới có những y xứ riêng biệt. 
Thí dụ, giới sát sinh của cận sự (ưu-bả-tắc/di) không thể hạn 
định theo năm tháng, mà phải là cả đời; nhưng trong giới cận 
trụ, thời hiệu chỉ tồn tại một ngày một đêm. 

Cũng như mỗi nghiệp đạo thành tựu hay không thành tựu với 
các trường hợp trọng hay khinh là tùy theo y xứ của nó toàn 
hay khuyết; cũng vậy, yẾt- ma của Tăng thành hay không 
thành cần phải được cân nhắc theo từng đối tượng hay y xứ. 


Trong lịch sử truyền luật tại Trung quốc, các luật sư phân biệt 
có ba đối tượng của yết-ma. Đó là Nhân, Pháp và Sự. 

¡. Nhân 

Nhân, tức nhân cách hay cá nhân. Tăng tác yết-ma VỚI đối 
tượng là một cá nhân nào đó, như các loại yết-ma truyền giới 
cụ túc, yết-ma trị phạt v.v... Thí dụ trong trường hợp yết-ma 
truyền giới cụ túc. Trước khi tác pháp, Tăng phải kiểm 
nghiệm tất cả điều kiện cần thiết của giới tử tỳ-kheo. Người 
muốn được Tăng tác pháp yết-ma để trao giới cụ túc phải 
không có các già nạn, tuôi đủ hai mươi, ba y và bình bát phải 
đủ.” Tất cả điều kiện này tác thành nhân cách thành tựu của 
một giới tử tỳ-kheo. Tăng-già yết-ma trong trường hợp này 
chỉ có hiệu lực đối với một nhân cách thành tựu như thế. Nếu 


” CF. Câu-xá 15 (Đại 29,150). điều hạn định không đắc giới: 1. #/Zu 
tình định, chỉ không giết hại môt số sinh vật nào đó; 2. C?¿ định, chỉ giữ 
một số điều khoản hạn chế; 3. Xứ đ?nh, chỉ giữ giới trong địa phương nào 
đó; 4. Thời định, chỉ giữ giới trong thời gian hạn định; 5. Duyên định, chỉ 
giữ trong, điều kiện (phương tiện) nhất định (thí dụ, không giết bằng dao, 
nhưng giết bằng thuốc). 

*° Xem chương III, đoạn sau. 
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có điều kiện nào còn thiếu, nhân cách không thành tựu, và 
như vậy yết- ma cũng không thành tựu. Đây là sự quan hệ mật 
thiết giữa yết-ma và y xứ của yết-ma. Cũng tương tợ, như 
trường hợp Tăng tác pháp yết-ma cho một tỳ-kheo sám hối 
Tăng tàn. Chỉ khi nào Tăng xét nghiệm thỏa mãn tất cả điều 
kiện tác thành một tỳ-kheo Tăng tàn, thì tỳ-kheo ấy mới trở 
thành y xứ của một loại yết-ma này. Pháp Tăng tàn chỉ hiện 
diện nơi bản thân một người đã thọ giới cụ túc đúng như 
pháp; nếu trái lại thì dù người đó có hội đủ tất cả điều kiện 
tương xứng tội Tăng tản, cũng không thể được gọi là ty-kheo 
Tăng tàn. Yết-ma sám Tăng tản chỉ có hiệu lực đối với y xứ là 
một tỳ-kheo phạm Tăng tàn, chứ không thê đối với sa-di hay 
các hạng người khác. 

ii. Pháp 

Pháp, hay binh pháp," chỉ có các sinh hoạt tập thể của Tăng 
mà Phật đã quy định, như việc thuyết giới mỗi nửa tháng, hay 
tự tứ v.v... Mục đích của việc thuyết giới là duy trì và phát 
huy sự thanh tịnh và hòa hiệp của Tăng.” Như vậy, y xứ của 
yết-ma thuyết giới là cộng đồng các tỳ-kheo thanh tịnh và hòa 
hiệp cùng sống chung trong một trú xứ. Trong sự xét nghiệm 
các điều kiện để thỏa mãn y xứ này, trước hết là bản vị của 
cộng đồng, đó là sự hiện diện của các tỳ-kheo trong phạm vị 
đại giới của trú xứ. Nếu trong lúc Tăng đang tác pháp yết-ma, 
có một tỳ-kheo nào đó không tham dự vảo giới trường thuyết 
giới cũng không có gởi dục đúng pháp, mặc dù tỳ-kheo ấy 
đang ở trong phạm vi của đại giới; như vậy y xứ này bị khuyết 
và yết-ma không thành tựu. Mặt khác, như đã nói, mục đích 


*' Hán: bảnh pháp 3#3*, danh từ luật học, chỉ sự chấp hành pháp. 
* Xem chương V đoạn sau. 
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thuyết giới là củng : có và phát triển sự thanh tịnh và hòa hiệp 
giữa các tỳ-kheo, nếu lúc Tăng tác pháp yết-ma thuyết giới mà 
trong phạm vi của giới trường có sự hiện diện của một tỷ- 
kheo không thanh tịnh, tức ty-kheo có phạm tội, nhưng chưa 
sám hồi đúng pháp; như vậy y xứ này cũng bị khuyết. Vả lại 
việc thuyết giới là một Tăng sự có định kỳ; nếu Tăng tác pháp 
yết-ma này mà triển hạn định kỳ không đúng pháp, thì y xứ 
cũng bị khuyết. Bất cứ y xứ bị khuyết trong trường hợp nào, 
yết-ma thuyết giới cũng đều bất thành. 

li. Sự 

Sự, tức là sự thể hay sự vật. Nói rõ hơn y xứ của yết-ma trong 
các trường hợp này là những vật thể hữu hình, như việc kết 
đại giới, tiểu giới, việc phân chia Tăng phòng, Tăng vật v.v... 
mỗi loại đối tượng có một sắc thái tác thành bản chất của nó. 
Thí dụ, đại giới thì phải có mốc rõ rệt của các đường ranh; 
Tăng vật thì có những vật dụng thuộc sở hữu của chiêu-đề 
Tăng, hay của thường trú Tăng. Như việc phân chia bình bát 
giữa Tăng, nếu các bình bát này không được chế tạo đúng 
theo qui luật, nó không thể là y xứ toản vẹn của yết-ma. Và 
nếu đối tượng để phân chia là thường trú Tăng trong một trú 
xứ, nhưng các tỳ-kheo không tập họp đúng pháp như vậy thì y 
xứ cũng bị khuyết. 

Nói tóm lại, bất cứ y xứ của yết-ma là loại nào, mỗi loại đều 
có một số đặc tính hay điều kiện để tác thành bản thê của nó. 
Khi các đặc tính không hội đủ, các điều kiện còn thiếu sót, thì 
y xứ của yết-ma sẽ bị khuyết một phần hay hư hoại toàn bộ. 
Như một người tàn khuyết chỉ có thê thích hợp cho hành vi 
này mà không thể thích hợp cho các hành vi khác; đương 
nhiên nó không thể hoàn tất hành vi mà nó không thích họp. 
Cũng vậy, sự cân nhắc tính chất toàn khuyết của các y xứ tùy 
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theo loại để tương xứng với tác pháp yết-ma là điều không thể 
coi nhẹ được. 


3. PHÂN LOẠI YÉT MA 


Nếu dựa trên tác nhân để phân chia thì tổng quát có ba loại 
yết-ma: tâm niệm, đối thú” và Tăng pháp. Tâm niệm là tự 
mình nghĩ và nói lên lời mà không cân có người thứ hai đề 
nghe. Như tâm niệm bố-tát hay tâm niệm tự tứ chăng hạn. Đối 
thú là sự tác pháp giữa hai hay ba người. Một người nói, một 
hay hai người khác nghe. Cả hai pháp này thực chất không 
phải là yết-ma, nhưng sự tác pháp là tuân theo những gì mà 
Tăng đã qui định, duy chỉ có điều là không hội đủ túc số để 
thành Tăng pháp. 

Riêng về Tăng pháp yết-ma, căn cứ trên pháp thức, thì chủ 
yếu có ba loại: đơn bạch, bạch nhị và bạch tứ. Đơn bạch là 
chỉ một lần tác bạch giữa Tăng, tức thì Tăng pháp được thành 
tựu. Bạch nhị là một lần bạch và một lần yết-ma. Bạch tứ là 
một lần bạch và ba lần yết-ma. Ngoài ba loại Tăng pháp yết- 
ma chủ yếu này, căn cứ theo luật 7ðng k} thì có thê thêm một 
trường hợp nữa: cầu thính yết-ma.*” Câu thính là tác bạch giữa 
Tăng để cầu thỉnh Tăng thực hiện một pháp yết-ma nảo đó. 
Thực chất điều này cũng không phải là pháp yết-ma, nhưng vì 
là sự cáo tri sự việc giữa Tăng, mà những gì được làm giữa 
Tăng đều gọi là yết-ma, theo nghĩa rộng rãi nhất, vì thế nó 
cũng được gọi là yết-ma. 


* Hán: đổi tí 3Ä; hoặc đọc là đối thủ. 

* Ma ha Tăng kỳ luật 24 (Đại 22, tr.422a) gọi là đơn bạch, bạch nhất và 
bạch tam. 

* Cầu thính yết-ma ‡È‡##š#ŠJ#; Cf. Ma-ha Tăng-k} luật 24 (Đại 22, 
tr.422Ðb). 
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Ở trên đã nói, nghĩa đen của yết-ma là nghiệp hay hành động, 
hành vi. Trong phạm vi cá nhân, thân và khẩu đều là biểu hiện 
của nghiệp. Bất cứ hành vi nào của thân và ngữ, nếu hội đủ 
yếu tô sẽ đưa đến hậu quả nhất định, đều được gọi là nghiệp 
cả. Trong trường hợp Tăng-già yết-ma, sự thống nhất ý chí 
phải được biểu hiện băng lời, và chỉ có sự biểu hiện này mới 
đưa đến hậu quả nhất định vì nó có đủ hiệu lực để chi phối tất 
cả hành động khác của mỗi cá nhân trong một tập thể. Nói 
cách khác, trong các hành sự của Tăng, thân nghiệp không đủ 
năng lực để thành tựu căn bản nghiệp đạo, mà duy chỉ có ngữ 
nghiệp. Cho nên bất cứ hành vi nào được thực hiện giữa Tăng 
đều phải được biểu hiện bằng lời nói. Lời nói phải rõ ràng, 
mạch lạc, tất cả mọi người đều nghe và hiểu, như thế yết-ma 
mới thành tựu. 

Như vậy, trong sự diễn tiến của tác pháp yết-ma, gia hành 
nghiệp đạo của yết-ma có thê được thực hiện bằng các động 
tác của thân và ngữ, như lễ bái, cầu thỉnh v.v... nhưng căn bản 
nghiệp đạo của yết-ma chỉ có thể thành tựu bằng nghiệp ngữ, 
tức bằng lời nói. Không phải tất cả các tỳ-kheo trong Tăng 
đều cùng nói một lượt để xác định một vấn đề. Nhưng một tỳ- 
kheo trong Tăng biết rõ các pháp thức yết-ma, đại diện Tăng 
tác pháp. Lời nói của vị này trong khi tác pháp là lời nói cá 
nhân, nhưng thể tính của căn bản nghiệp đạo ở đây là cộng 
nghiệp. Cũng như trong các sinh hoạt tập thể của thế gian, khi 
một mệnh lệnh được ban hành hay một quyết định được thông 
báo, thì chỉ có thể phát xuất từ lời nói của một người có tư 
cách đại diện cho tập thể. Nếu trong lúc đó cả hai người cùng 
nói thì không thể thành lệnh được. Pháp nhĩ như thị, bản chất 
của ngữ nghiệp là như vậy. Cho nên, trong khi Tăng tác pháp 
yết-ma, chỉ một tỳ-kheo hội đủ điều kiện đại diện Tăng nói lời 
tác bạch và yết-ma, chứ không thê hai tỳ-kheo cùng nói một 
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lần. Nếu cả hai người cùng nói, mặc dù cùng văn cú như nhau, 
nhưng như vậy là thành hai quyết định của Tăng dù nội dung 
đồng nhất." 

Trong ba loại yết-ma chủ yêu được phân loại theo pháp thức 
vừa kế trên, tùy theo đối tượng của yết-ma mỗi loại được thực 
hiện cho tương xứng. 

Theo thống kê tổng quát” của Yế/-ma chỉ nam, có tất cả 44 
pháp thuộc đơn bạch yết-ma. Tăng sự trong các trường hợp 
này vốn đơn giản, chỉ cần một lần tác bạch cho Tăng biết là 
đủ. 

Về bạch nhị yết-ma, tổng quát có tất cả 78 pháp, Tăng sự 
trong các trường hợp này có tầm quan trọng hơn các Tăng sự 
thuộc loại đơn bạch yết-ma. Do đó, sau khi tác bạch cho Tăng 
biết sự việc mà Tăng cần phải quyết định, rồi bấy giờ hỏi xem 
các tỳ-kheo đang hiện diện giữa Tăng có ai phản đối hay 
không. Nếu tất cả đều im lặng, không tỳ-kheo nào nói lời 
phản đối, hay phủ quyết, thì quyết định của Tăng có hiệu lực. 
Nói cách khác, bạch nhị yết-ma tức là một lần tác bạch và một 
lần biểu quyết. 


^ Cũng nên lưu ý rằng, theo thông lệ tác pháp yết-ma ở nước ta, sau tác 
bạch của tỳ-kheo tác pháp, có thêm câu hỏi: “Tác bạch có thành không?” 
Và toàn thể Tăng đồng thanh đáp: “Thành.” Và sau mỗi lần yết-ma, tức 
lấy biểu quyết, cũng có thêm câu hỏi: “Yết- -ma có thành không?” Toản 
thê Tăng đáp: “Thành.” Có ý kiến cho rằng thủ tục hỏi nhự vậy trải VỚI 
bản chất của yết- ma. Nhưng cũng có giải thích nói rằng, điều này không 
có nghĩa là quyết định của Tăng được nói bởi nhiều người củng một lúc, 
mà chỉ là xác nhận của toàn thể Tăng về sự thành tựu của yết-ma như 
háp. Nghĩa là văn cú của người tác pháp được phát biểu đúng pháp. 

7 Tùy cơ yết-ma (Đại 40, tr.492b): 1. Tăng pháp yết-ma có 134 pháp. 
Trong đó, a) đơn bạch: 39 pháp; b) bạch nhị: 57 pháp; c) bạch tứ: 38 
pháp: 2. Đổi thú: 28 pháp; 3. Tâm niệm: 7 pháp. 
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Về bạch tứ yết-ma, tổng quát có 39 pháp. Một lần bạch và ba 
lần yết-ma, tức một lần tác bạch cho Tăng biết Tăng sự cần 
làm rồi ba lần lấy biểu quyết. Đây là trường hợp của những 
Tăng sự quan trọng nhất. Căn bản nghiệp đạo của các Tăng sự 
này chỉ có thể thành tựu sau khi ba lần hỏi và ba lần toàn thể 
Tăng đều đồng ý chấp thuận bằng cách im lặng. 

Yết-ma thành tựu có nghĩa là căn bản nghiệp đạo của Tăng sự 
thành tựu. Cũng như trong trường hợp nghiệp đạo cá nhân, chỉ 
khi nảo căn bản của nghiệp đạo thành tựu, thì mới có thê đưa 
đến hậu quả tốt hoặc xấu tương xứng. Cũng vậy, căn bản 
nghiệp đạo của Tăng sự có thảnh tựu thì quyết định của Tăng 
mới có hiệu lực chi phối toàn thể các tỳ-kheo trong Tăng. Sau 
khi yết-ma thành tựu như vậy, nếu có tỳ-kheo nảo làm khác đi 
điều mà Tăng đã chấp thuận và quyết định, tỳ-kheo đó phạm 
tội, khinh hay trọng tùy theo loại Tăng sự. 

161 pháp yết-ma kể trên không phải là con số có định. Tăng 
sự khinh hay trọng còn tùy thuộc vào hoàn cảnh lịch sử, môi 
trường xã hội các thứ. Nhưng điều căn bản cần nắm vững là 
ba loại pháp thức yết-ma ấy. Mỗi khi có sự việc gì xảy ra giữa 
Tăng, cần phải cân nhắc y xứ để theo đó mà áp dụng một pháp 
thức yết-ma nảo cho tương xứng. Điều nảy sẽ được nói rõ ở 
các chương sau. 


4. CÁC GIAI ĐOẠN TIỀN HÀNH CỦA YÊT MA 

Cũng như quá trình diễn tiễn của nghiệp đạo, cũng vậy, có ba 
giai đoạn chủ yếu của yết-ma: gia hành của yết-ma, cũng gọi 
là tiền phương tiện; căn bản của vết- ma tức giai đoạn vết- ma 
thành tựu, và từ đó trở đi cho đến khi Tăng giải tán gọi là hậu 
khởi của yết-ma. 
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Như đã nói, bản chất của yết-ma là ngữ nghiệp, do đó tất cả ba 
giai đoạn của yết-ma đều lấy ngữ nghiệp làm cơ sở. Những lời 
được nói giữa Tăng, vì là những lời có tính chất cộng nghiệp, 

cần theo một qui tắc văn cú và văn mạch qui định sẵn, chứ 
không thể tùy tiện nói sao thì nói. 


¡. Tiền phương tiện 
Gia hành hay tiền phương tiện của yết-ma bắt đầu sau khi các 
ty-kheo đã ôn định vị trí giữa Tăng, Bếp họp đúng theo nguyên 
lý căn bản là thanh tịnh và hòa hiệp. Tất cả các loại yết- ma, 
từ đơn bạch cho đến bạch tứ, đều có tiền phương tiện giống 
nhau, với lời văn như sau: Một tỷ-kheo thượng tọa đại diện 
Tăng tác pháp yêt-ma, bắt đâu hỏi; một tỳ-kheo khác, gọi là vị 
duy-na”” của Tăng, đại diện Tăng trả lời; hỏi và trả lời lần lượt 
diễn ra như sau: 
Vẫn đáp l: 

Hỏi: Tăng đã họp chưa? 

Đáp: Tăng đã họp. 
Vấn đáp 2: 

Hỏi: Hòa hiệp không? 


** Câu-xá 16 (Đại 29, tr. 86a): “Thí dụ, khi một sa-di thọ tỳ-kheo. Từ khi 
được đưa vào giới thiệu giữa Tăng, cho đến tác yết-ma lần thứ hai xong; 
tất cả đều thuộc gia hành của nghiệp đạo.” 

* Hán: duy na ## 3š. Bách Tì TưỢng ( thanh quy 4, TƯ NgG Ăn tự” (Đại 
48, tr.): “Duy na, là người giữ giềng mối (cương duy ###) của Tăng; 
điều hòa mọi khúc mắc...” Theo đây, duy là cương duy. Nø là phiên âm 
tiếng Phạn: karma- đãng, người thọ sự của Tăng. 7ứ phần hành sự sao, 
(Đại 40, tr.6b), dẫn Thập „ng: “Bấy giờ, trong Tăng phường, không có ai 
thông tri thời hạn, không ai báo giờ và đánh kiền chùy... Khi chúng ồn ào 
không có ai ngăn. Phật dạy lập Duy-na.” 
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Đáp: Hòa hiệp. 
Vấn đáp 3: 
Hỏi: Người chưa thọ cụ túc đã ra chưa? 
Đáp: Đã ra (hoặc nói: Trong đây không có người chưa thọ cụ 
túc). 
Vấn đáp 4: 
Hỏi: các )-kheo không đến có thuyết dục “° không? 
Đáp: Không (nếu không có ai gởi dục. Có thì đáp là có và 
thuyêt dục) 
Vấn đáp 5: 
Hỏi: Tăng nay hòa hiệp để làm gì? 
Đáp: (nói Tăng sự) yếf-ma. 
Các vấn đáp trên có mục đích biểu hiện cụ thể sự thanh tịnh 
và hòa hiệp của Tăng qua ngữ nghiệp. Tăng có thanh tịnh và 
hòa hiệp thì căn bản nghiệp đạo của yết-ma mới có thể thành 
tựu. 
Vấn đáp 1: Có mục đích xác nhận sự tập hợp của Tăng là 
đúng pháp. Tăng tập họp đúng pháp là Tăng túc số. Mỗi loại 
yết-ma đều có yêu câu túc sô tối thiểu nhất định, tương xứng 


với đôi tượng của yết-ma. Vấn đề túc số Tăng sẽ được nói 
sau. 


*9 Tứ phân hành sự sao I (Đại 40, tr.9e), dẫn Ma-đắc-lặc-già: “Thế nào 
gọi là dục? Vui vẻ tùy hỷ đối với sự việc cần làm, cùng nhất trí với Tăng 
sự như pháp.” Cf. 75áp tụng luật 56 (Đại 23, tr.415): “Dục, chỉ cho sự 
phát tâm... Đối với Tăng sự như pháp, tùy theo Tăng pháp mà gởi dục (dữ 
dục)... Pháp gởi dục; tỳ-kheo không đến, phải gởi dục... Thuyết dục; tỳ- 
kheo nhận sự gởi dục, phải đến trước Tăng trình sự gởi dục...” Hán: dữ 
dục ##. Päli: chandadana, Mahävagsa, n.1. tr.121 
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Vấn đáp 2: Xác nhận sự hòa hiệp của Tăng. Trong cùng một 
giới, nêu Tăng không được xác nhận là hòa hiệp thì yêt-ma 
của Tăng bât thành. 
Vấn đáp 3: Kiểm điểm thành phần của Tăng. Những người 
chưa thọ cụ túc, nghĩa là chưa đắc giới đê thành tựu bản thê 
của ty-kheo, không phải là thành phân của Tăng không được 
tham dự yêt-ma của Tăng. 
Vấn đáp 4: Có một vài thay đối tùy theo loại yết-ma. Như các 
yêt-ma kệt tiêu hay đại giới, không tỳ-kheo nào được văng 
mặt dù bât cứ lý do nào, do đó hoàn toàn không cho phép 
thuyêt dục và như vậy vân đáp này được bỏ qua." Trong 
trường hợp thuyêt giới, các tỳ-kheo đang có mặt trong đại 
giới, nhưng có duyên sự chính đáng được phép không tập họp 
trong giới trường thuyêt giới thì phải gởi dục và thanh tịnh. 
Gởi dục là gởi ý chí tùy thuận Tăng, sẽ châp hành bât cứ một 
quyết định nào của Tăng. Và cũng phải báo cáo cho Tăng biệt 
là đôi với các học xứ của tỳ-kheo mình hoàn toàn thanh tịnh." 
Như vậy, trong trường hợp tác pháp thuyêt giới, vân đáp này 
cân nói đủ như sau: 

- Các tỳ-kheo không đến có thuyết dục và thanh tịnh không? 
Nếu có thì đáp có, nếu không thì đáp không. Chi tiết của các 
việc này sẽ được nói rõ trong chương thuyết giới.” 

- Có ai sai tỳ-kheo-ni đến thỉnh giáo giới hay không? 
Cũng trường hợp tác pháp thuyết giới, vì theo điều Phật ché, 
tỳ-kheo-ni Tăng mỗi nửa tháng phải đến Tăng cầu thỉnh giáo 


*' Xem chương II. 
*“ Xem chương V. 
' Xem chương V. 
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thọ sư, là một trong Tám kinh pháp của tỳ-kheo-ni, do đó, sau 
vẫn đáp 4, còn có thêm vẫn đáp này nữa. 


Vấn đáp 5: Xác định mục đích mà Tăng tập họp đề tác pháp. 
Như nếu tập họp để thuyết giới, thì đáp là: yết-ma thuyết giới, 
nếu để kết đại giới thì đáp: yết-ma kết đại giới v.v... 

Trên đây là văn tiền phương tiện của yết-ma. Nhưng pháp 
thức yết-ma có đơn có kép khác nhau, do đó trong một lần tác 
pháp, có trường hợp chỉ có một tiền phương tiện cho nhiều tác 
pháp yết-ma, nhưng cũng có trường hợp phải có mỗi tiền 
phương tiện cho mỗi tác pháp yết-ma. Thí dụ trường hợp tự tứ 
hay thuyết giới. Trong trường hợp tự tứ, tác pháp chủ yếu là 
đơn bạch yết-ma. Nhưng vì Tăng đông, cần phải sai người 
hành xá-la hay hành trù' để kiếm điểm Tăng số, thì có thêm 
bạch nhị yết-ma để Tăng sai người hành xá-la. Hoặc cần có 
người nhận sự tự tứ của các ty-kheo, thì có thêm bạch nhị yết- 
ma để Tăng sai tỳ-kheo làm người nhận tự tứ. Tất cả các yết- 
ma này đều là gia hành của yết-ma tự tứ. Do đó, trong vẫn đáp 
5, câu trả lời vẫn phải nói là yết-ma tự tứ. Mặc dù tiếp theo đó 
bạch nhị Tăng sai tỳ-kheo hành trù hay nhận tự tứ rồi mới đến 
đơn bạch tác pháp tự tứ sau cùng. Như vậy, trong một lần tập 
Tăng, cùng một tiền phương tiện gồm: vân đáp l, 2, 3, 4, mà 
tác pháp nhiều loại yết-ma, lời văn vấn đáp 5 thay đổi theo 
từng việc. 


Trường hợp khác, như giải và kết đại giới hay tiểu giới. Sau 
khi tác tiền phương tiện để tác pháp yết-ma giải giới, lại cần 

®# Hán: hành trù #7 St, hay hành xá-la ƒ7*šŠ; Skt. $alaka-grahana (PI. 
salahagaha). Ngũ phần luật 18 (Đại 22, tr.123a): “Bồ-tát... Có 'tỳ-kheo 
khách đến mà không biết. Phật dạy đếm só. Các tỳ-kheo đếm SỐ, nhưng 
rồi quên. Phật dạy hành trù, dùng thẻ để đếm số (kiểm điểm số tỳ-kheo 
dự bố-tát).” 
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có tiền phương tiện khác để yết- ma kết giới. Mặc dù thời gian 
của kết giới và giải giới được tiến hành liên tục, nhưng bản 
chất của hai loại yết-ma khác nhau, do đó không thể cùng 
chung một tiên phương tiện. Tức là, bất đâu từ vân đáp một 
cho đên sau cùng hỏi và đáp: 

- Tăng nay hòa hiệp để làm gì? 

- Yết-ma giải đại giới. 
Sau khi xong tác pháp giải giới, lại tác tiền phương tiện khác, 
cũng bắt đâu với vân đáp 1 cho đên sau cùng hỏi: 

- Tăng nay hòa hiệp để làm gì? 

- Yết-ma kết đại giới. 
Như thế gọi là tác pháp đơn. Nghĩa là một tiền phương tiện 
cho một tác pháp duy nhât chứ không được phép kiêm cả hai. 
Có trường hợp nhất định đơn, như yết-ma kết và giải giới 

v... Có trường hợp nhât định kép, như truyên thọ cụ túc 
v... Có trường hợp bât định, như thuyệt giới hay tự tứ v.v... 

Nêu tiên phương tiện không được thực hiện đúng theo các tác 
pháp đơn hay kép hay bât định như thê thì yêt-ma của Tăng 
bât thành. 
ii. Căn bản và hậu khởi của yết-ma 
Sau khi tiền phương tiện, tức gia hành của yết-ma được thành 
tựu, bây giờ tùy theo loại yết-ma, hoặc đơn bạch, hoặc bạch 
nhị, hoặc bạch tứ, cần phải đúng pháp mà thực hiện đề cho 
căn bản nghiệp đạo của yết-ma được phát sinh, và do thế yết- 
ma của Tăng được thành tựu. Văn của mỗi loại yết-ma này sẽ 
được nói trong các chương liên hệ. 
Sau khi căn bản nghiệp đạo của yết-ma đã thành tựu, từ đó là 
hậu khởi của yêt-ma. Thí dụ, sau đơn bạch thuyêt giới, thì 
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việc tụng đọc các học xứ trong giới kinh, từ bài tựa cho đến 
các bài kệ thất Phật và cuối cùng là các kệ tán giới v.v... cho 
đến cuối cùng các tỳ-kheo đều ra khỏi giới trường thuyết giới, 
trọn cả giai đoạn nảy gọi là hậu khởi của yết-ma. Hậu khởi 
cũng phải được tiễn hành như pháp. Thí dụ, nếu là yết-ma 
thuyết giới, thì phải đọc trọn giới kinh từ đầu đến cuối. Nếu vì 
nạn duyên không thể đọc trọn, thì trường hợp nào có thê đọc 
đến điều khoản nào cũng phải như pháp chứ không thê tùy 
tiện muốn đọc đến đâu và muốn nghỉ ở đâu. Hoặc trong yết- 
ma tự tứ cũng vậy. Sau đơn bạch tự tứ, các tỳ-kheo bắt đầu 
lần lượt nói tam sự tự tứ, cho đến tỳ-kheo cuối cùng. Nếu còn 
một ty-kheo nào chưa kịp nói tam sự tự tứ mà Tăng đã giải 
tán, thì hậu khởi bị đứt ngang, dù tác pháp yết-ma có thành 
tựu đúng pháp, nhưng hiệu lực của yết-ma bị giảm sút. 

Do vậy, trong khi tác pháp yết- ma, phải thực hiện cho hoàn tất 
đúng pháp cả ba giai đoạn của yết-ma, không thể tự tiện thêm 
bớt. 


5. CÁC YÊU TÓ ĐỀ THÀNH TỰU YÉT MA 

Tùy theo, mỗi loại yết-ma cần hội đủ một số yếu tố nhất định 
mới thành tựu. Thí dụ, yết-ma truyền giới cụ túc, gồm 4 yếu 
tố thành tựu: 1) Nhân thành tựu, tư cách giới tử đầy đủ. 2) 
Tăng thành tựu, Tăng đủ số, gồm năm hay mười tỳ-kheo tùy 
địa phương. 3) Giới thành tựu, giới trường hay tiểu giới đã 
được tác pháp ấn định như pháp. 4) Yếr-ma thành tựu, các giai 
đoạn của yết-ma, gia hành, căn bản và hậu khởi được thực 
hiện đầy đủ như pháp. 

Tổng quát có 4 yếu tố căn bản để yết-ma được thành tựu: y 
xứ, giới, túc số và pháp thức. 
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Ì. Y xứ 

Y xứ, hay đối tượng của yết-ma, như đã nói rõ ở trên. 

ii. Giới 

Giới, hay cương giới, sẽ được nói rõ trong chương tiếp theo 
(Chương II). 

iii. Túc số 

Mỗi loại yết-ma được thực hiện với một túc số tối thiểu. Có 4 
trường hợp túc sô Tăng, tức cũng là bôn phân loại Tăng theo 
túc sô như đã nói ở trên. Nhưng túc sô ở đây không phải kê 
theo đâu người, mà là kê theo phâm tính, tức là người đã thọ 
cụ túc, hoàn toàn thanh tịnh; nêu có phạm tội thì đã sám hôi 
như pháp, và phải cùng hiện diện trong một cương giới. Nêu 
đứng ngoài các đường ranh của cương giới, hay dù ở trong 
cương giới nhưng bay lên khỏi mặt đất, thảy đều không được 
kế là túc số. 

Ở đây cũng nên nói thêm một số chỉ tiết về túc số Tăng bốn 
người. Nêu có bôn ty-kheo trở lên cùng tập hợp trong phạm vi 
một cương giới thì đủ đê thành Tăng thê và có thê tác pháp 
cho các Tăng sự như thuyêt giới. Tuy nhiên, trong trường hợp 
tự tứ, nêu cân có ty-kheo Tăng sal, thì người thọ sai ây là đôi 
tượng của yêt-ma, không thê kê trong túc sô bôn người. Các 
trường hợp tương tự khác, như phân chia vật dụng giữa Tăng. 
Cân có người thọ sai vì là đôi tượng của yêt-ma Tăng sai do 
đó cũng không được kê trong túc sô bôn người. Nói tóm lại, 
trong các trường hợp tương tự như thế, túc sô Tăng phải kế là 
năm người, mặc dù tự bản chất, các loại yết-ma này có thê 
được tác pháp với túc số Tăng bốn người. 

Ngoài ra, trong các loại yết-ma, có các trường hợp cộng và bắt 
cộng khác nhau. Bât cộng là tỳ-kheo Tăng và tỳ-kheo-ni Tăng 
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không được tác pháp chung. Như vậy, trong túc số tỳ-kheo 
không thê kê ty-kheo-nI vào và ngược lại cũng vậy. 

iv. Pháp thức 

Pháp thức thành tựu hay yết-ma thành tựu là các quá trình 
diễn tiên của yêt-ma được thực hiện như pháp, theo thứ tự 
mạch lạc. Chi tiệt của quá trình này đã được nói trên. 


6. GIÀ YẾT MA” 

Tăng-già yết-ma là biểu hiện tuyệt đối của sự thống nhất ý chí 
của Tăng. Do đó, khi Tăng tác pháp, nếu có người đủ tư cách 
phủ quyết nói lên lời không chấp thuận Tăng sự đang được tác 
pháp, thì yết-ma bắt thành. Không có trường hợp đa số áp đảo 
thiểu số mà luôn luôn phải là sự thuần nhất. Già yẾt- ma tức là 
Tăng sự bị phủ quyết. Nhưng ai có tư cách phủ quyết này? có 
bốn trường hợp:'° 

a. Người được kể trong túc số Tăng nhưng không được phép 
ngăn yết-ma (tức phủ quyết Tăng sự): đó là những người đang 
là đối tượng của yết-ma ha trách, yết-ma tẫn xuất, yết-ma y 
chỉ, yết-ma cấm không cho đến nhà bạch y 


b. Người không được kế trong túc số Tăng nhưng có quyền 
ngăn yêt-ma: đó là người đang câu thọ cụ túc.” 

c. Người không được kế trong túc số và cũng không có quyền 
ngăn yêt-ma: như khi ty-kheo Tăng tác pháp, thì ty-kheo-m 
không được kê trong túc sô và cũng không được phép ngăn. 


*® Tham khảo, Tú phân luật 46, “Già kiền-độ.” (Đại 22, tr.906); Tát-bà- 
đa bộ tì-ni ma- -đắc-lặc-già 3, “Già-bô-tát sự,” Đại 23, tr.58lc. 
_ ò„ Tứ phần huật 44, Chiêm-ba kiền độ (Đại 22, tr.885c). 

” Truyền giới là làm theo thỉnh cầu của giới tử, nhưng có thể nửa chừng, 
giới tử thôi ý không muốn thọ, bèn bạch Tăng xin thôi đừng tác pháp nữa. 
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Những người khác chưa thọ cụ túc, những người phạm biên 
tội, những người tặc tâm thọ giới, hoàng môn, ngũ nghịch, tỳ- 
kheo đã bị tác pháp diệt tẫn, biệt trụ trong khi sám Tăng tàn, 
tỳ-kheo không cùng trú xứ, tỳ-kheo đang hiện thần thông bay 
cách mặt đất, tỳ-kheo ở ngoài tầm thấy và nghe khi Tăng tác 
pháp, cùng những người đang là đối tượng của yết-ma. Tất cả 
các hạng người vừa nêu, không được kê trong túc số Tăng 
cũng không được phép ngăn Tăng tác pháp yết-ma. 


d. Ngoài các hạng người kể trên, tỳ-kheo thanh tịnh hiện diện 
được kê trong túc sô và có quyền ngăn yết- ma. Trong trường 
hợp bị ngăn như vậy, yết-ma bất thành. 


7. PHI TƯỚNG CỦA YÉT MA 

Trên đây đã nói về ba y xứ và bốn yếu tố thành tựu của yết- 
ma và cũng đã nói rằng thể tính của Tăng yết-ma là ngữ 
nghiệp. Tất cả những điều đó là những điều kiện cần nghiệm 
xét và cần hội đủ để yết-ma của Tăng được thành tựu và có 
hiệu lực. Ở đây sẽ nói đến các phi tướng của yết-ma, tức 
những dấu hiệu cho biết yết-ma không thể thành tựu. Các dấu 
hiệu này căn cứ trên hai yếu tố để nhận biết. Đó là nhân và 
pháp. Nhân hay nhân cách là thẩm quyền của một tỳ-kheo 
trong túc số Tăng, hay toàn thể Tăng, có thể được sử dụng 
trong một giới hạn nào đó. Pháp, tức qui tắc tác pháp. Chức 
năng của hai yếu tô này là kết hợp tất cả điều kiện cần có của 
Yết-ma thành một chỉnh thê thống nhất. Một trong hai nếu 
không toàn vẹn, dấu hiệu bất thành của yết-ma sẽ được nhận 
thấy. 

Có bảy phi tướng của yết-ma. 

¡. Phi pháp phi tì-ni: 

Trong ba loại yết-ma đơn bạch, bạch nhị và bạch tứ, tùy theo 
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tầm mức quan trọng của từng Tăng sự mà áp dụng. Với Tăng 
sự chỉ cần đơn bạch là đủ, nhưng Tăng lại tác pháp bạch nhị 
hay bạch tứ. Hoặc bạch yết-ma không theo thứ tự mạch lạc, 
như yết-ma trước rồi bạch sau. Tất cả những trường hợp như 
vậy gọi là phi pháp, nghĩa là tác pháp không đúng pháp thức. 
Mặt khác, hoặc một người, cho đến hai hay ba người, chưa đủ 
Tăng số mà tác pháp để cử tội một người, cho đến hai hay ba 
người, hay cử tội Tăng.” Những trường hợp như vậy gọi là 
phi tì-ni, vì nhân cách vượt ngoài thẩm quyền mà luật đã qui 
định. 

ii. Phi pháp biệt chúng 

Tác pháp không đúng pháp thức và Tăng không được hòa 
hiệp, đây gọi là phi tướng của yết-ma do phi pháp và biệt 
chúng. Phi pháp ở đây cũng giống như đã nói ở trên. Biệt 
chúng là do sự tập họp Tăng không đúng qui tắc. Thí dụ trong 
trường hợp tự tứ hay thuyết giới; theo qui tắc thì tất cả Tăng 
đang có mặt trong cùng cương giới của trú xứ đã được ấn định 
đều phải tập họp toàn bộ. Nếu không tập họp toàn bộ, và 
những người do duyên sự Tam bảo được phép không đến 
nhưng lại không gởi dục, hoặc gởi dục không đúng pháp. Như 
vậy, Tăng có thê bị chia thành hai chúng không hòa hợp, do 
đó gọi là biệt chúng.” Hoặc trong trường hợp truyền giới cụ 
túc, túc số tối thiểu phải mười vị tỳ-kheo cùng tập họp trong 
phạm vi của giới trường, nhưng cùng trong giới trường mà kẻ 
đứng người ngồi không đồng nhất, thì đây cũng gọi là biệt 


“ Theo nguyên lý, Tăng không bao giờ trở thành đối tượng của yết- ma, 
nghĩa là không được làm yết- ma cho 4 người một lần. Chỉ được yết-ma 
cho 3 người như cách truyện giới cụ túc. 

*® Ở đây chỉ biệt chúng tức chia nhóm chứ không phải là phá Tăng; nghĩa 
là bản thể Tăng chưa bị vỡ. 
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chúng. 

iii. Phi pháp hòa hiệp 

Tăng hòa hiệp, nghĩa là không có biệt chúng, nhưng các loại 
yêt-ma được áp dụng lại không đúng tâm mức quan trọng của 
các Tăng sự. 

¡iv. Như pháp biệt chúng 

Trái với các trường hợp phi pháp đã nói trên tức là như pháp. 
Dù yêt-ma như pháp, nhưng chúng không hòa hiệp, cũng là 
phi tướng của yêt-ma. 

v. Pháp tương tự biệt chúng 

Các loại yết-ma đơn bạch, bạch nhị hay bạch tứ được áp dụng 
đúng cách theo tâm mức quan trọng của Tăng sự, nhưng khi 
tác pháp thì không đúng qui tắc, nghĩa là không theo thứ tự 
tác bạch trước rôi yêt-ma (lây biêu quyêt) sau mà lại yêt-ma 
trước tác bạch sau. 

Loại yết-ma không đúng như thứ tự, tác pháp điên đảo như 
vậy, gọi là tác pháp tương tự. Biệt chúng thì như đã nói trên. 
vi. Pháp tương tự hòa hiệp 

Trái với biệt chúng là hòa hiệp. Pháp tương tự thì giống như 
điều 5 vừa nói. 

vii. Bị ngăn mà không đình chỉ 

Yết-ma bị ngăn cản đúng pháp, nghĩa là người ngăn đủ tư 
cách để ngăn, và ngăn đúng cách. Dù bị ngăn, tức bị phủ 


quyết, nhưng Tăng vân cứ tiền hành tác pháp, như thế cũng là 
phi tướng của yết-ma. 
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Nói tóm lại, nếu phạm một trong bảy phi tướng kế trên, thì 
yêt-ma của Tăng bât thành, và quyêt định của Tăng không thê 
có hiệu lực. 


KẾT LUẬN 
Sự tồn tại của Tăng là sinh mạng của Phật Pháp. Thanh tịnh 
và hòa hiệp là yêu tố nên tảng tạo thành sinh mạng của Tăng. 
Cũng như bất cứ sự tồn tại của một cộng đồng xã hội nào 
trong thế gian đều phải đặt trên nền tảng là sự thống nhất ý chí 
và hành động; mà biểu hiện của sự thông nhất này là sự thông 
nhất quyết định và mệnh lệnh được ban hành. Cũng vậy, Tăng 
có được sự hòa hiệp là do sự thống nhất quyết định; và quyết 
định ấy được ban hành bằng mệnh lệnh mà tất cả thành phần 
của Tăng phải tuân theo. Làm thế nào đề có sự thống nhất ấy, 
là chức năng của yết-ma. 
Tuy nhiên, tổ chức Tăng- già, tỨc cộng đông. xuất gia của 
chúng đệ tử của Phật, không giống như bắt cứ tổ chức nào của 
thế gian, cho nên các pháp yết-ma của Tăng có những sắc thái 
và nội dung riêng biệt. 
Như đã nói, Tăng-già yết-ma là một hình thái khác của cộng 
nghiệp, hay hành vi tập thê. Trong các cộng đồng của thế 
gian, vì mỗi tô chức có một hay nhiều mục tiêu khác nhau, và 
do đó, quan niệm về bản chất và sắc thái hành động để đạt đến 
mục đích đó cũng khác nhau. Trong Phật pháp, mục đích tối 
thượng là giải thoát, là đạt đến đạo quả của Niết-bàn. Do sự 
chi phối của nghiệp lực, con người có thể bị đọa lạc hay được 
thăng tiến, trở nên thấp hèn hay cao thượng. Sự chuyển hướng 
của hành động là sự chuyển hướng bản chất của con người, 
thay đổi xu hướng đọa lạc thành xu hướng siêu việt; đưa con 
người từ chỗ thấp hèn lên đến chỗ cao thượng. Vì vậy quan 
niệm về bản chất và biểu hiện của nghiệp trong giáo pháp của 
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Phật không giống như các quan điểm về triết lý hành động của 
thế gian. Chính do điểm này mà các yẾt- ma của Tăng, mặc dù 
xét trên hình thức thì đại khái cũng giông như các nguyên tắc 
sinh hoạt trong các cộng đồng xã hội, dù vậy, bản chất và sắc 
thái yết-ma của Tăng lại hoản toàn khác hắn. Nếu nắm vững 
giáo lý về nghiệp, gồm cả biệt nghiệp và cộng nghiệp, mà đức 
Phật đã giảng dạy, thì có thê nắm vững được những điểm tỉnh 
yếu của Tăng-già yết-ma. 


Nguyên lý căn bản của nghiệp trong Phật pháp có thể được 
phát biểu tóm tắt như vầy: “Sống là hành động” nếu muốn nói 
theo ngôn ngữ thông thường. Hoặc nói: “Cái gì hiện thực, cái 
đó có tác dụng và ngược lại cái gì có tác dụng, cái đó hiện 
thực,” đó là muốn nói theo ngôn ngữ triết lý. Dù muốn nói 
theo cách nào, nói là hành động, hay nói là tác dụng, thảy đều 
là những cách nói khác về nghiệp. Yết-ma là dấu hiệu cho sự 
tôn tại hay tan vỡ của Tăng. Với tính chất quan trọng như vậy, 
việc nghiên cứu các pháp yết-ma là phận sự không thể nảo 
xao lãng đối với tỳ-kheo. 
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CHƯƠNG HAI 


CƯƠNG GIỚI 


TIẾT 1 
Ý NGHĨA VÀ TÂM QUAN TRỌNG 
CỦA CƯƠNG GIỚI 


1. Ý NGHĨA CỦA CƯƠNG GIỚI 

Tiếng Phạn nói là sữnz,' có nghĩa là biên giới, biên thùy hay 
đường ranh phân chia hai khu vực khác nhau, như đường ranh 
phân chia giới hạn lãnh thổ của hai nước ở sát nhau chắng 
hạn. Trong Hán văn, nó thường được nói gọn là giới. Ở đây 
chúng ta dùng từ cương giới, trong ý nghĩa thường dùng là 
giới hạn của lãnh thổ, hay biên cương, để chỉ khu vực hay môi 
trường sống chung hòa hiệp và các sinh hoạt tập thể của Tăng- 
già, được qui định bởi các đường ranh bao quanh theo sự chấp 
thuận tuyệt đối của Tăng đoàn qua những thủ tục yết-ma. 
Những tỳ-kheo được sống trong khu vực giới hạn bởi các 
đường ranh này tạo thành một cộng đồng Tăng lữ riêng biỆt; 
họ phải chấp hành các nghĩa vụ và thọ hưởng các quyên lợi 
liên hệ đến cộng đồng mà mình đang sông. Tyỳ-kheo nảo 
không tuân theo các qui tắc sống chung hòa hiệp và sinh hoạt 
tập thê trong cương giới ấy được gọi là người biệt chúng, phải 
được xử lý theo những điều khoản mà luật đã ấn định. Các tỳ- 


Ị Tứ phần hành sự sao fw trì ký l. Đại 40, tr.202b6: “Theo Minh liễu luận 
sở giải, vôn âm là f-ma v9ƑŠ: đây (Trung quốc) nói là biệt trú. Nghĩa là, 
tác pháp ở trú xứ này cùng với các trú xứ khác không tương thông.” Hán: 
giới ?*. Skt. siman; PÌ. sữmä, CẼ. Mahavagga II, Vn. 1. tr.105. 
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kheo sống ngoài cương giới này, không thuộc thâm quyền xử 

lý của những tỷ-kheo sông trong cương giới; họ cũng không 

có thâm quyên can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của 
cộng đồng sông trong cương giới này. 


Trong thời kỳ đầu tiên của Tăng đoàn, đức Thích Tôn không 
qui định cương giới của cộng. đồng Tăng lữ. Tắt cả các tỷ- 
kheo đệ tử đức Thích Tôn dù sông rải rác hay sông từng nhóm 
nhỏ trên nhiều lãnh địa khác nhau cũng đều thuộc về một 
cộng đồng duy nhất mà đức Thích Tôn là trung tâm, do đó 
mọi vẫn đề xảy ra liên hệ đến một cá nhân tỳ-kheo hay một 
tập thể tỳ-kheo đều được chính Ngài trực tiếp giải quyết và xử 
trị. Về sau, do sự gia tăng số lượng tỳ-kheo, cộng đồng Tăng 
lữ trở thành rộng lớn, việc giải quyết trực tiếp như thế trở 
thành khó khăn do vấn đề di chuyển, nên đức Thích Tôn cho 
phép ty-kheo ở địa phương nào thì tùy theo hoàn cảnh thích 
hợp mà thuộc về cộng đồng của địa phương đó với một cương 
giới được đồng ý ấn định rõ ràng bởi các đường ranh.” Như 
thế, từ một cộng đồng Tăng lữ có tính cách tập trung rộng lớn 
được chia nhỏ thành nhiều cộng đồng địa phương khác nhau. 
Hệ thống tổ chức Tăng đoàn của đức Phật dựa trên nguyên tắc 


? Tự phần luật 36, “Thuyết giới kiền độ” (Đại 22 tr.8l9b2): Phật tại 
Vương xá.. Các tỳ-kheo từ các địa phương hay răng đức Phật cho phép 
thuyết giới, tất cả cùng tụ tập về Vương xá. Đường xa, tụ tập rất mệt 
nhọc. Do đó, Phật cho phép tỳ-kheo tại địa phương nào thì thuyỆt giới tại 
đó. Tứ phân luật hành sự sao tư írì kỷ I (Đại 40, tr, 203a13): tám năm sau 
ngày thành đạo, Phật chế yẾt- ma thọ cụ túc; 12 năm sau ngày thành đạo, 
Phật khiến các ty-kheo thuyết giới, và do đây lần đầu tiên ấn định việc kết 
giới. Tham chiếu Päli, M⁄ahãvagga, Vn. ï. tr.106: ...bhikkinam etad ahosi, 
“Bhagavata paññattIam eftãvatã samagsï yãvafã ¿kãvãso 11, kitãvafã nu 
kho ckãvãso hot.” Bhagavato efamattham arocefMM: “anwJãnđmi 
bhikkhave sữnam sammannitum. ” 
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dân chủ không tập quyền, do đó các Tăng đoàn địa phương 
sống và sinh hoạt như những cộng đồng tự trị, không bị chi 
phối bởi một cộng đồng trung ương tối cao nào cả. Tuy nhiên, 
đời sống của một tỳ-kheo là đời sông không gia đình, đi hay ở 
đâu tùy sở thích, tùy nhu cầu hành đạo và hóa đạo riêng biệt 
của mình, chứ không bị buộc chặt vào bất cứ một cộng đồng 
nào, vì vậy một ty-kheo trong giờ trước đang ở tại cương giới 
này thì thuộc về cộng đồng Tăng lữ này nhưng trong giờ sau 
vị ấy bước qua cương giới khác thì đã là thành viên của cộng 
đồng Tăng lữ đó và phải chấp hành các nghĩa vụ cũng như 
hưởng thọ các quyên lợi ở cộng đồng đó. Do tính cách di động 
này mả mặc dù Tăng đoàn được chia nhỏ thành nhiều cộng 
đồng địa phương khác nhau với những sinh hoạt tự trị khác 
nhau không có trung ương chi phối, nhưng tất cả đều sinh 
hoạt nhịp nhàng theo những qui tắc chung, khiến một tỳ-kheo 
từ nơi này sang nơi kia không bị bối rối và sinh hoạt thường 
nhật của một người xuất gia không hè bị gián đoạn. Tắt cả các 
cộng đồng địa phương như vậy trong vô hình tạo thành một 
cộng đồng thống nhất, đó là cộng đồng đệ tử xuất gia của 
Phật. 


2. HIỆU LỰC CHI PHÓI CỦA CƯƠNG GIỚI 

Theo sự ấn định của Phật, bất cứ trong trường hợp nảo, bất cứ 
trong khoảng thời gian nào dù chỉ trong chốc lát, hễ nơi nào 
có bốn tỳ-kheo đang hội đủ tư cách tỳ-kheo tụ tập lại đều trở 
thành Tăng, tức một tập thể nhỏ nhất. Nếu có việc gì xảy ra 
chung cho cả bốn vị ấy, cần được giải quyết chung, thì ngay 
tại chỗ ấy các đường ranh cần phải được ấn định, nghĩa là 
phải tác pháp kết giới. Sau khi các đường ranh đã được ấn 
định, bên trong phạm vi của các đường ranh đó họ trở thành 
một cộng đồng tạm thời, có tính cách tự trị riêng biệt. Giả sử 
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lúc bấy giờ có một tỳ-kheo thứ năm đứng gần đó, nhưng toàn 
thân của ông này hoản toàn ở ngoài các đường ranh đã được 
ấn định, thì vị này không được kể là một thành viên của cộng 
đồng ở bên trong cương giới và không có thấm quyển can 
thiệp vào các công việc đang tiễn hành của bốn tỳ-kheo kia. 
Sự ấn định cương giới bởi các đường ranh như vậy là một 
hành vi tiên quyết, cần phải được tiên hành trước nhất trong 
tất cả mọi sinh hoạt tập thê của Tăng.” Nó là cơ sở hiện thực 
để phán đoán có hay không có sự chia rẽ xảy ra giữa Tăng. 
Khi một sinh hoạt tập thể của Tăng, như thuyết giới chẳng 
hạn, được tham dự đây đủ với tất cả các tỳ-kheo đang sống 
chung trong một cương giới, thì sinh hoạt ấy được coi là hòa 
hiệp. Trái lại, nếu có một tỳ-kheo đang có đủ tư cách tham dự 
mà không tham dự cũng không gởi dục, sinh hoạt của Tăng 
bấy giờ phải được coi là đang bị chia rẽ, hay ít nhất đang có 
dấu hiệu chia rẽ mà công việc làm kia bất thành và nếu làm là 
có lỗi. Do vậy, sự ấn định cương giới có mục đích bảo đảm sự 
đoàn kết của Tăng trong từng cộng đồng địa phương; nó buộc 
ràng đời sông của một tỳ-kheo vào cộng đồng mà mình đang 
sông chung, dù chỉ trong khoảng thời gian ngăn. 


Sự tồn tại của Tăng đoàn chỉ có ý nghĩa chừng nảo các thành 
viên của nó đều sống và sinh hoạt trong một tỉnh thần hòa 
hiệp nhất trí, đúng theo luật pháp. Cho nên việc ấn định cương 
giới để bảo đảm sự hòa hiệp nhất trí ấy phải được coi là công 
việc quan trọng hàng đầu của Tăng. Không thể có bất cứ sinh 
hoạt tập thể nào của Tăng được phép tiễn hành ở những nơi 
nào mà cương giới không được ấn định. Nói cách khác theo 


ñ Yế¡-ma chỉ nam Ì dẫn Ma ha Tăng kỳ luật: nêu không phải là địa điểm 
đê được yêt-ma, không được phép nhận gởi dục, hành các Tăng sự. 
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ngôn ngữ của luật tạng Hán văn, tất cả mọi pháp yết-ma của 
Tăng không được phép cử hành ở những nơi chưa được kêt 
ĐIỚI. 
, AT nh 
BẢN CHÁT CA CƯƠNG GIƠI 


Như đã định nghĩa ở trên, cương giới là một khoảng đất lớn 
hay nhỏ tùy trường hợp, được bao quanh bởi các đường ranh 
mà tiếng Phạn gọi là s7zz. Theo định nghĩa ấy thì bản chất 
của cương giới là vùng đất mà con người có thể sống sinh 
hoạt trên đó. 
Cương giới được phân biệt thành hai loại khác nhau, là cương 
giới tự nhiên và cương giới ấn định.” Tất cả mọi Tăng sự 
nghĩa là tất cả mọi thứ yết-ma, đều được cử hành trong phạm 
vi của hai cương giới đó. Nếu tại trú xứ, tức tại các chùa, các 
Tăng-già lam, thì Tăng sự phải được thực hiện trong phạm vi 
của cương giới ấn định tức tác pháp giới. Trong trường hợp 
xuất hành, nghĩa là một nhóm tỳ-kheo với số lượng tối thiểu 
từ 4 người trở lên đang đi chung với nhau, giữa đường có sự 
việc xảy ra cần phải được giải quyết tập thê, thì Tăng sự có 
thể được thực hiện trong phạm vị của cương giới tự nhiên. 


1. CƯƠNG GIỚI TỰ NHIÊN 

Cương giới tự nhiên hay tự nhiên giới, là những vùng đất có 
đường ranh tự nhiên không do sự ân định qua thủ tục nghị 
quyêt hay yêt-ma. Có bôn loại cương giới tự nhiên: 


* Hán: tự nhiên giới  #&Ä3#. Cf. Tứ phần hành sự sao I, Đại 40, tr.14b2. 
PäÌll: asamưnafa-simã. : 

” Hán: tác pháp giới †E¿k3#.. Cf. Tứ phần hành sự sao I, Đại 40, tr.14b6. 
PäÌl: sarmmatfa-simä. 
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¡. Tụ lạc giới 

Tụ lạc,” chỉ tất cả những nơi có nhà của dân chúng ở, gồm 
xóm làng, thị trân v.v... Cương giới tụ lạc có hai hình thái 
khác nhau. Thứ nhất, cương giới có đường ranh rõ ràng, khiến 
có thể phân biệt được phạm vi bên trong và bên ngoài của tụ 
lạc. Thứ hai, tụ lạc không có đường ranh rõ ràng, tức những 
nơi mà nhà cửa của dân cư liên tiếp nhau, khiến không thể 
phân biệt được phạm vi của tụ lạc này chạy dài đến đâu và từ 
đâu trở đi thì thuộc về phạm vi của tụ lạc khác. Trường hợp 
này, phạm vi được qui định là rộng 21,5 khuỷu tay." 


ii. A-lan-nhã giới 
A-lan-nhã, tiếng Phạn là zrzanya, Hán dịch là vô sự xứ hay 


° Pãli, gãmasima; C. Mahãvagga II, vn. ¡. tr.110: asammatäya bhkkhave 
simaya a{tha-pitäya, yam gãma1m vã nigaman vã upanissãya viharafi, ya 
fassq vã gãmassa EHPTHTEHE Higaimassa va nigamasimä, yam tattha 
samanasainvasa ekuposatha, “Khi một cương giới chưa được thỏa thuận, 
chưa được ấn định, thì bất cứ một tụ lạc, một thị trấn mà tỳ-kheo nương 
vào đó; tụ lạc ấy là cương giới tụ lạc, thị trấn ấy là cương giới thị trấn. 
Trong phạm vi đó là đồng nhất trú xứ, đồng nhất thuyết giới.” 

7 Ma-ha Tăng kỳ luật 8 (Đại 22, tr.298b13): “Ưu Ba Ly hỏi Phật, ở những 
nƠơ1 mà giới hạn của thành âp, tụ lạc không thể phân biệt, thì trong khoảng 
phạm vi nào có thê tác yết-ma, khiến các nhóm Tăng khác trông thấy 
nhau nhưng yết-ma vẫn thành tựu mà không phạm lỗi biệt chúng? Phật 
nói: 5 khuỷu là I cung, 7 cung là khoảng cách để trồng 1 cây xoài, trong 
phạm vi 7 cây xoài có thể tác yết-ma.” Hành sự sao I (Đại 40, tr.7a19), 
trong phạm vị 7 cây tức có 6 khoảng = 21 khuỷu (= 63 bộ). CẼ Pali, 
Mahavagsa lI, VnI trlll: agãamake ce..araie samanfã 
satabbhamtara ayamn fattha samanasamvasa ekuposatha, “Nếu tỳ-kheo 
sống ở nơi không phải là tụ lạc, rừng vắng, thì trong phạm vi bảy 
abbhamtara là giới hạn đồng nhất trú xứ, đồng nhất thuyết giới.” Giải 
thích của Mahavagga-ffhakatha (Vn.5S.v. tr1050): faitha ckam 
abbhantaram afthavisatihathappamäsarm hofi, ở đây, 1 abbhantara bằng 
28 hattha (tay). L hattha PälI tức | hasfa Skt. = 24 angula. 


44 


Chương ii. Cương giới 


không nhàn.) chỉ các khu rừng vắng hay những nơi không có 
dân cư. Cương giới a-lan-nhã cũng có hai, là nơi nguy hiểm vì 
có các loại thú dữ, và nơi không nguy hiểm tức không có thú 
dữ. Tại những nơi a-lan-nhã không nguy hiểm thì cương giới 
được qui định là rộng một câu-lô-xá,” ước tính theo khoảng 
cách mà tiếng kêu có thể nghe được. Trong vòng cương giới 
tự nhiên được qui định đó phải là không có vị Tăng nào hay 
chùa nào (chùa có Tăng). Cương giới a-lan-nhã có sự nguy 
hiểm được qui định trong vòng 7 bàn-đà. '” 


lii. Đạo hành giới 
Đạo hành, tức là cương giới tự nhiên trong lúc đi đường. Trên 
con đường dọc ngang 600 bộ có thê làm các yết-ma. '' 


ở SKt, qranya (Päli. arañña); Hán: a-lan-nhã ï[ Bl +, nhàn tĩnh xứ P T# 
/È, vô sự xứ #&3*JÈ, không nhàn 2 BÄ. Cf. Ma-đáắc- lặc-giả 3 (Đại 23, 
tr.580b3): “Giới a-lan-nhã, trong phạm vi l câu-lô-xá.” Hành sự sao Ï 
(Đại 40, tr. 7a23): “Về giới a-lan-nhã, các bộ không ' nhất định. Phần lớn 
tính là I câu-lô-xá.” Xem cht. 9 dưới. Thiện kiến luật 17 (Đại 24, 
tr.794b9) : “Giới a-bàn-đà-la (PIl. a5bhanrara) tức là giới a-lan-nhã.” 
Theo đó (tr.793b4), giới a-lan-nhã, cực nhỏ, vuông vức bảy a-bàn-đà-la 
(Pali: abbhantar4). 1 a-bàn-đà-la = 28 khủyu.; xem cht. 6 trên. 

° Hán: câu-lô-xá 3⁄4Jš 4; Skt. #rosa. Có hai cách tính một câu-lô-xá: 
bằng 4000 khuỷu tức khoảng 1800m, hoặc bằng 8000 khuỷu tức khoảng 
3600m. Đây nói theo cách tính thứ nhất. 

'° Bàn-đà ##fÈ; Skt. abhyanrara (PÄli: abbhanfara): nội bộ, trung gian. 
Xem cht. 6 trên. 

!h Hành sự sao T (Đại 40, tr.7a19), dẫn 7á/-bà-đa: “Tỳ-kheo khi du hành, 
tùy chỗ trú xứ, trong phạm vi một câu-lô-xá là giới (đạo hành).” Dẫn 
thêm Tháp fung: “600 bộ làm một câu-lô-xá.” 
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iv. Thủy giới 

Thủy giới, “ tức cương giới đường thủy, khi đang đi trên 
thuyền. Phạm vi được ước tính bằng cách cho một người có 
sức mạnh nhất lấy nước hay cát tung ra 4 phía, tới chỗ nảo thì 
chỗ đó được coi là đường ranh. 

Trong các cương giới tự nhiên kể trên, khi hành Tăng sự đề 
giải quyết một vẫn đề gì, các tỳ-kheo đồng hành ngồi đối diện 
nhau. Trong phạm vi cương giới đang hành sự, không được có 
tỳ-kheo nảo khác ở ngoài nhóm không tham gia để khỏi bị coi 
là có hai nhóm Tăng trong cùng một phạm vi cương giới, thì 
hành sự của Tăng mới hợp pháp. 

Các cương giới tự nhiên như trên được coi là như pháp cho 
các hành sự của Tăng mà không cần phải kết tiểu giới, nếu 
toàn thể tỳ-kheo trong nhóm không có sự chia rẽ, nêu có sự 
chia rẽ, phải kết tiêu giới để hành Tăng sự, phòng sự cản trở 
của các ty-kheo khác. 


2. CƯƠNG GIỚI ÁN ĐỊNH 


Cương giới ân định, hay nói là tác pháp giới, là cương giới 
được ân định bằng thủ tục họp Tăng và các công bố đường 
ranh với sự chấp thuận tuyệt đối của Tăng. Loại cương giới 
này thông dụng có hai, là đại giới, tức cương giới lớn như các 
tự viện, già lam, trú xứ của Tăng; và giới trường tức cương 


'? Pãli: dakukkepa-sima; Thiện kiến luật 17 (Đại 24, tr.794b10), trịch 
thủy giới Š§zk 3È Cf. Päli, Mahävagga II, Vn.1. 111: nadiyã vã bhikkhave 
samudde vã jJãfasare vã yam majjhimassa purisassa samantã 
udakukkhiepä, ayam tattha samanasainvasa €kuposatha f, “Nơi nào có 
sông, biển hay ao hồ, trong phạm vi mà một người trung bình hất nước 
đến; đó là cương giới đồng nhất trú xứ, đồng nhất thuyết giới.” 

'3 Hán: tác pháp giới; Pãli: samnarä simã. 
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giới nằm trong phạm vi của đại giới, coi như là hội trường đê 
Tăng tập họp biểu quyết những sự việc tập thể, như truyền 
ĐIỚI, thuyết giới, tự tứ. Trong trường hợp bất thường nếu 
không thể tập họp trong trú xứ, vì có thê bị cản trở bởi các tỳ- 
kheo khác, Tăng có thể kết tiểu giới ở ngoài địa phận đại giới 
hay trong phạm vi các tự nhiên giới mà phạm vi nhỏ nhất có 
thê tập họp tối thiểu bốn tỳ-kheo để giải quyết những vấn đề 
không liên hệ số đông các tỳ-kheo khác. Sau khi sự việc xong, 
tiêu giới này phải được tuyên bố giải giới. Không được không 
giải giới mà đi. 

i. Đại giới 

Bắt cứ nơi nào có sự hiện diện của Tăng, nghĩa là có sự sống 
chung của tối thiểu bốn tỳ-kheo, nơi đó phải ấn định cương 
giới được bao quanh bằng những đường ranh mà toàn thể 
Tăng đều tuyệt đối chấp thuận, để tất cả cùng sông chung hòa 
hiệp, cùng chấp hành các nghĩa vụ và cùng thọ hưởng các 
quyên lợi theo các nguyên tắc dân chủ và bình đăng. Nói đơn 
giản, thì đây là cương giới để các tỳ-kheo cùng sống chung'' 
và cùng thuyết giới chung. ' 

Phạm vi của đại giới được qui định tối đa, theo Thập fụng 
luật, là 10 câu lô xá, tức khoảng 18.000m'° theo cả hai chiều 


'“ Hán: đồng nhất trú xứ E] —‡ÈjŠ; Päli: samãnasamwväsa. 

'Š Hán: đồng nhất thuyết giới EÉ] —ở3†; PRli: ekuposathä. 

' 18000m hoặc 36000m tùy theo cách tính. Xem chú thích 9. Cf. Thập 
tụng 22, Đại 23, tr.158b7. CÍ. Taăng-kỳ luật 8 (Đại 22, tr.295c13), Ngũ 
phần 18 (Đại 22, tr.124a3) , Thiện kiến luật 17 (Đại 24, tr.793a28), rộng 
nhất, không quá 3 do tuần. Päli, Mahäãvagga IL  C£.Vn.itr.106: 
tiy0janaparamain simam sammannitun tì, kết giới lớn nhất là ba }qjand. 
Skt.= PI.: yojana, Hán: do-tuần v] ấJ, do-diên d3É, dũ-thiện-na #Ñ lš'Ƒ. 
Có nhiều cách tính; hoặc bằng 4 câu-lô-xá, hoặc bằng 8. Huyền Trang, 
Táy vực ký 2 Du-thiện-na, đoạn đường I ngày hành quân của Thánh 
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đọc và ngang. Trong phạm vi đó nó bao trùm luôn cả nhà cửa 
của dân cư. Đó là phạm vi cương giới của Tăng. Về ni, được 
qui định chỉ trong vòng một câu-lô-xá tức khoảng 1,8 km. '” 
Hiệu lực của sự ấn định cương giới không áp dụng chung cả 
Tăng lẫn ni. Nghĩa là nếu Tăng muôn thiết lập cương giới của 
mình thì phải tác pháp riêng để ấn định đường ranh. Ni cũng 
vậy, tác pháp riêng để tự ấn định đường ranh cho mình. 
Nhưng cương giới của Tăng và ni có thể ấn định chồng lên 
nhau mà cương giới của mỗi bên vẫn không mắt. '° 

Như đã nói, vẫn đề định cương giới có mục đích tập họp tất cả 
các fÿ-kheo thành một cộng đồng địa phương, cùng sông 
chung hòa hiệp và cùng thuyết giới, do đó việc ân định đường 
ranh là công việc chủ yêu rất quan trọng. Các đường ranh phải 
được cụ thể bằng những mốc gọi là tiêu tướng. Vì đại giới là 
trú xứ mà các tỳ-kheo có thể sống chung trong cùng một thời 
gian đài, do đó các vật được dùng làm tiêu tướng ấn định 
đường ranh phải có giá trị lâu bền. Những vật không tồn tại 
lâu như cây chuối, hay những thứ rỗng ruột như tre, không 
được phép dùng làm tiêu tướng, vì những thứ đó không thê 
qui định lẫn mức đường ranh một cách bền chắc. Sông hay 
rạch cũng có thê dùng làm tiêu tướng, nhưng phải là sông hay 
rạch thường xuyên có nước. Nguyên tắc ấn định đường ranh 
là lẫn mức phải cụ thể và chính xác để bất cứ ai và trong bất 


vương xưa, khoảng 40 dặm. Theo tục Ấn độ, 30 dặm. 1 câu-lô-xá, gần 

bằng I dặm Anh. 

' Tát-bà-đa Tì-ni Tì-bà-sa 4 (Đại 23, tr.529b2): “Ni kết đại giới, rộng 

nhất là l câu-lô-xá." 

'3 Thiện kiến luật L7 (Đại 24, tr. 79303): “Nơi nào tỳ-kheo đã kết ĐIỚI, nƠI 
ấy đối với tỳ-kheo-ni là phi ĐIỚI. Tỷ-kheo có thể kết giới chồng lên giới 
của tỳ-kheo-ni mà giới của tỳ-kheo-ni không mắt.” 
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cứ thời gian nào cũng có thể nhận ra một cách dễ đàng, không 
tranh cãi được. Những gì thỏa mãn nguyên tắc này đều có thể 
dùng làm tiêu tướng. Đó là nguyên tắc để bảo đảm tính hòa 
hiệp nhất trí của Tăng, không để bất cứ yêu tổ dù nhỏ nhặt đến 
đâu có thể gây ra tranh luận và dẫn đến tranh chấp bất hòa 
giữa Tăng. 
Đại giới được chia làm hai loại chính: đại giới không có giới 
trường và đại giới có giới trường. Đại giới không giới trường 
là trú xứ mà các tỳ-kheo sống nhưng không có những sinh 
hoạt tập thể định kỳ như thuyết giới, tự tứ. Tức trong trường 
hợp hai trú xứ Tăng ở gắn : nhau, mặc dù cương giới riêng biệt, 
nhưng cả hai bên đều muốn sinh hoạt chung, như thuyết giới 
chung chăng hạn, thì chỉ cần một giới trường chung cho cả hai 
bên là đủ. Ngoài trường hợp ấy ra, bất cứ đại giới nào cũng 
phải có giới trường bên trong, đây gọi là đại giới có giới 
trường. 
Theo nguyên tắc, hai cương giới không được phép có chung 
đường ranh cho nên trong trường hợp đại giới có giới trường, 
mặc dù là giới trường được đặt trong phạm vi của đại giới, 
nhưng đường ranh của cả hai phải cách nhau tối thiêu 2 khuỷu 
tay, tức khoảng l1 mét. Như vậy, đại giới không có giới trường 
chỉ có một lớp đường ranh duy nhất, tức các đường ranh bao 
quanh bên ngoài (đại giới ngoại tướng). Còn đại giới có giới 
trường thì có ba lớp đường ranh, một là đường ranh bao quanh 
bên ngoài vẫn đồng nhất với đại giới không giới trường nêu 
trên. Hai là đường ranh bên trong của đại giới (đại giới nội 
tướng), nó cách các ranh của giới trường bằng 2 khuỷu tay; 
đây là giới tướng bên trong của đại giới. Ba là đường ranh bao 
quanh giới trường có khi gọi là tiêu giới. Như vậy trong một 
đại giới có giới trường gồm có ba địa phận riêng biệt. Địa 
phận đại giới là trú xứ của Tăng. Địa phận trống ở giữa phân 
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cách các đường ranh bên trong của đại giới với các đường 
ranh bao quanh giới trường, được coi là cương giới tự nhiên 
và trong cùng là địa phận của giới trường. 

Khi ấn định cương giới của đại giới có giới trường thì các 
đường ranh của giới trường được công bồ trước; kế đó là công 
bố các đường ranh bên trong của đại giới, và sau hết là công 
bố các đường ranh ngoài bìa đại giới. Thủ tục tiến hành việc 
ấn định các đường ranh này sẽ được nói ở đoạn sau tiết 4. Nói 
tắt là khi kết thì kết giới trường trước rồi mới kết đại giới sau. 
Sau khi ấn định đại giới và sông ở đó một thời gian, nếu Tăng 
thấy ở đây không thuận tiện, cần di chuyển toàn bộ đi nơi 
khác, thì đại giới và giới trường phải được tuyên bố, đại giới 
coi như tự động được giải tỏa. 

Các tịnh nhân, sa-di đều có thể sông chung trong đại giới với 
tỳ-kheo, tuy nghĩa vụ và quyên lợi không đồng, và cũng 
không được kế là thành viên của cộng đồng sống chung trong 
trú xứ. 


ii. Giới trường 

Giới trường” là một khu đất nằm trong phạm vi của đại giới, 
được dùng làm hội trường của Tăng. Nó có thê là khu đât 
trông, hay bên trên khu đât này có cât nhà. Các đường ranh 
của giới trường cách quãng các đường ranh bên trong của đại 
giới độ một mét như đã nói. 

Nguyên lai, đến ngày thuyết giới định kỳ, tất cả tỳ-kheo trong 
cùng trú xứ phải tập họp lại một chỗ đê thuyết giới. Nhưng vì 


” Ngũ phần 18 (Đại 22, tr.23c2); bố-tát đường : RÉ %; Tứ phân 35 (Đại 
22, tr.818§c2): thuyết giới đường ởÈz,%°.. Mahãvagsa II, Vn. ¡. tr.106, 
uposathagara. 


50 


Chương ïi. Cương giới 


nơi thuyết giới không được ấn định cố định, sự tập họp trở 
thành khó khăn. Do đó Phật khiến các tỳ-kheo kết giới trường 
làm chỗ cố định để tất cả các tỳ-kheo đều biết chỗ mà tập 
họp.” Mặt khác, ngoài những trường hợp như thuyết giới và 
tự tứ thì toàn thể ty-kheo trong cùng trú xứ phải tập họp một 
chỗ, song còn có nhiều trường hợp mà sự việc chỉ quan hệ 
một sô tỳ-kheo, như trường hợp truyền giới cụ túc, chỉ cân tập 
họp 10 tỷ-kheo, hay xuất tội Tăng tàn chỉ cần tập họp 20 tỳ- 
kheo là đủ túc số. Những công việc không định kỳ như vậy lại 
là việc xảy ra thường xuyên, mà cứ mỗi lần xảy ra đều phải 
kết giới và giải giới thì rất là phiền phức. Giới trường khi đã 
được thiết lập dùng làm phòng họp thường xuyên thì Tăng có 
thê họp bất cứ lúc nào, là để tránh những phiền phức kết và 
giải nhiều lần như vậy. 

Phạm vi giới của giới trường nhỏ nhất phải dung chứa đủ 21 
người,ˆ' mà khoảng cách sao cho khi người này duỗi cánh tay 
ra thì đầu ngón giữa chạm vào thân người kế.” Con số 21 là 
số tỳ-kheo khi làm yết-ma xuất tội Tăng tản, trong đó gồm 20 
tỳ-kheo mà giới thể còn thanh tịnh và một tỳ-kheo phạm giới 
được Tăng xuất tội. 

Trong một đại giới chỉ được phép thiết lập một giới trường mà 
thôi. Nếu hai trú xứ Tăng với hai đại giới khác nhau nhưng 


3° Ti phân 35 (Đại 22, tr.818b23): Các tỳ-kheo hay rằng Phật dạy phải 
cùng thuyết giới tại một địa điểm, nhưng vì chưa có địa điểm cô định, 
môi người đợi mỗi nơi, khiến việc tập Tăng rất mệt nhọc. Do đó Phật dạy 
ấn định giới trường. 

?' Thiện kiến luật 17 (Đại 24, tr.793a17) 

? Thân thủ tương cập Tỳ +}: Đây là cách nhóm hợp các tỳ-kheo tại 
tiểu giới hay giới trường khi Tăng tác yết-ma, trái với cách này, phạm lỗi 
biệt chúng. 
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muốn cùng thuyết giới chung thì có thể có chung một giới 
trường, đặt ở trú xứ nào cũng được. 

Giới trường có thể thay đổi địa điểm trong phạm vi của đại 
giới. Nhưng nếu hủy bỏ giới trường cũ để sang giới trường 
mới, Tăng phải làm pháp yết-ma để giải tỏa giới trường cũ và 
ân định lại đường ranh của giới trường mới. 

Nếu đại giới và giới trường được Tăng làm yết-ma ấn định 
các đường ranh chung một lần, thì các đường ranh của giới 
trường phải được ấn định trước, và khi ấn định Tăng phải ở 
ngay trong phạm vi của giới trường. Sau đó mới ẫn định các 
đường ranh trong và ngoài bìa của đại giới, và khi làm yết-ma 
ấn định này thì Tăng phải ở trên đất của đại giới, tức ra ngoài 
giới trường và ngoài cả phần đất trung gian phân cách đại giới 
Và gl1ới trường. 

iii. Tiểu giới 

Tiểu giới là cương giới bất thường để Tăng làm các yết-ma 
bất thường trong trường hợp không thê họp tại giới trường. 
Khi có sự việc bất thường xảy ra cho một nhóm tỳ-kheo, 
không liên hệ đến toàn thể tỳ-kheo trong trú xứ, và nhóm tỳ- 
kheo này cũng không thể tập họp vào giới trường, vì có thể có 
sự cản trở của các tỳ-kheo khác khi họ đang làm yết-ma nên 
họ có thể dẫn nhau ra khỏi đại giới và kết tiểu giới để làm yết- 
ma. Tiểu giới như vậy là một hình thức giới trường di động và 
lâm thời. Sau khi xong việc, phải tuyên bố giải tỏa mới được 
đi. Phạm vi của tiểu giới nhỏ nhất là 4 người ngồi thành một 
đường thắng, và nếu 5 người trở lên, thì ngồi thành vòng tròn 
mà phần lưng của họ được coi là đường ranh của cương giới. 
Sau khi làm yết-ma kết tiểu giới thì các tỳ-kheo này tạo thành 
một cộng đồng lâm thời riêng biệt mà những tỳ-kheo nào ở 
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ngoài phạm vi ấy không được phép can thiệp vào công việc 
của họ. 

Hoặc trong trường hợp xuất hành mà có sự việc xảy ra như 
gặp ngày bô-tát thuyêt giới, tự tứ hay các trường hợp xử trị 
khác, vì đê tránh sự cản trở của các tỳ-kheo khác ngoài nhóm, 
nên tỳ-kheo tôi thiêu 4 người trở lên có thê làm yêt-ma kêt 
tiêu giới trong cương giới tự nhiên. Sau khi công việc xong, 
trước khi tiệp tục lộ trình, các tỳ-kheo này phải làm yêt-ma 
giải tỏa tiêu gIớI. 

iv. Các cương giới biệt xuất 

Các cương giới biệt xuất là những cương giới có thể có chung 
đường ranh với đại giới, hay ở trong phạm vi của đại giới 
nhưng hiệu lực không đông với các đường ranh này, do đó 
cân làm yêt-ma riêng đê ân định. 

Các cương giới biệt xuất này gồm pháp lợi nhị đồng, pháp 
đông lợi biệt, pháp biệt lợi đông, giới không lìa y, giới tịnh 
trù, giới tịnh khô vả khô tàng. 

a) giới pháp lợi nhị đồng: Trong trường hợp có hai trú xứ của 
Tăng ở gân nhau, với hai cương giới biệt lập, nhưng cả hai 
bên đêu muôn thông nhât sinh hoạt với nhau tức cùng thuyêt 
giới chung, và cùng thọ hưởng chung các quyên lợi vật chât; 
nêu bên nào nhận được những lợi dưỡng thì đem chia đêu cho 
cả hai.” 

Đề tránh sự giao thông khó khăn cho cả hai, để cho sự tập họp 
chung các ty-kheo của cả hai trú xứ vào môi khi thuyêt giới 


3 Tứ phân luật 35 (Đại 22, tr. ng, CỸ. Ngũ phân luật (Đại 22, 
tr.124a8): cộng bố-tát cộng đặc thí 2 +: Bệ 3f†¿È. Thiện kiến luật 24 
(Đại 24, tr.794b4): la-bà-giới š# 3š š XÊ. Pal, Mahãvagga-Afthakatha, v. 
1136: lãbhasima. 
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không gặp trở ngại, khoảng cách giữa hai trú xứ không được 
quá xa, và không được cách nhau bởi những chướng ngại như 
sông ngòi. Nếu trên các sông ngòi này có cầu, hay có thuyền 
bè qua lại thuận tiện thì được. Phạm vi của cả hai trú xứ được 
kế là phạm vi của cương giới bố-tát. Cương giới này rộng tối 
đa là ba do tuần, tức khoảng 20km” là khoảng cách để một 
người đi từ đầu này đến đầu kia chỉ trong một ngày. Dụng ý 
của sự ấn định này là để cho một người ở cách giới trường 
thuyết giới quá xa có thể lên đường đi bộ về địa điểm thuyết 
giới trước một ngày cho kịp kỳ bố-tát.” 

Hai trú xứ với hai đại giới riêng biệt, nếu muốn thống nhất 
thành giới pháp lợi nhị đồng, thì trước hết phải tự làm yết-ma 
giải đại giới của hai bên; sau đó, toàn thể Tăng của cả hai bên 
tập họp về một chỗ đề làm yết-ma kết đại giới lại để cho Tăng 
cả hai bên đều biết. 

Vì cả hai trú xứ bây giờ có chung một thuyết giới, cho nên 
trong hai đại giới của hai trú xứ chỉ cần có một giới trường mà 
thôi, đặt ở bên nào cũng được, tùy theo sự thuận tiện. Bên nào 
được đặt giới trường thì được xướng giới trước. Xướng các 
tiêu tướng và làm yết-ma kết giới trường xong rồi, toàn thể 
Tăng ra khỏi giới trường, đến địa phận của đại giới có giới 
trường, xướng các tiêu tướng trong của đại giới bên này, kế đó 
xướng các tiêu tướng ấn định các đường ranh của đại giới bên 
kia. Trong khi xướng các tiêu tướng của cả hai đại giới, Tăng 
khỏi phải đi thị sát hiện trường, vì các đường ranh không thay 
đổi nên tất cả đều đã rõ rồi. 

® Có ba cách tính về một do tuần: hoặc bằng khoảng 4 đặm Anh tức 
khoảng 6500m, hoặc khoảng 5 dặm Anh tức khoảng 8§000m, hoặc khoảng 


9 dặm Anh tức khoảng 14500m. Đây tính theo cách thứ nhất. 
?® Tứ phân hành sự sao L, Đại 40, tr.14b12. 
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Nói tóm lại, trong giới pháp lợi nhị đồng, Tăng của hai trú xứ 
vẫn sông trong hai phạm vi đại giới khác nhau, chỉ thống nhất 
trên mặt sinh hoạt, tức thuyết giới và lợi dưỡng mà thôi. Khi 
nào sự thống nhất sinh hoạt này không thể duy trì được nữa, 
thì hai bên hợp lại và tuyên bố giải tán, bên nào trở về vị trí 
sinh hoạt riêng biệt của bên đó đề kết giới. 
b) Pháp đồng lợi biệt: Khác với giới pháp lợi nhị đồng, ở đây 
chỉ thống nhất hai trú xứ khác nhau về sự thuyết giới chung, 
còn phân lợi dưỡng thì bên nào thọ hưởng riêng bên đó. Thủ 
tục hành sự kết giới đại thể giống như thủ tục kết giới pháp lợi 
nhị đồng, chỉ đổi khác nội dung trong lời xướng và bạch yết- 
ma mà thôi. 
©) Pháp biệt lợi đông: Hai trú xứ Tăng ở gần nhau, có thê 
phân chia đồng đều các quyền lợi vật chất cho nhau, nhưng có 
thể vì lý do bảo trì trú xứ của mình mà không thê tập họp về 
một chỗ để thuyết giới, thì hai bên có thê họp lại để tuyên bố 
giới pháp biệt lợi đồng. Thủ tục tiến hành không giống như 
hai trường hợp trên. Nghĩa là, nếu trước đó hai trú xứ có đại 
giới riêng và giới trường riêng, thì nay tập họp toàn thể Tăng 
cả hai bên lại một chỗ, làm yết-ma giải giới; chỉ giải đại giới 
chứ không giải giới trường. Sau đó kết lại mà không phải 
xướng giới tướng vì các đường ranh của hai trú xứ vẫn giữ 
nguyên. Nếu trước đó cả hai trú xứ khác đại giới nhưng đồng 
thuyết giới và đồng lợi dưỡng, thì cũng hợp toản thê Tăng của 
hai bên làm yết-ma giải đại giới, rồi kết lại và cũng không 
phải xướng tiêu tướng nữa. Sau đó, bên nào chưa có giới 
trường thì Tăng bên đó về họp lại và làm yết-ma kết giới 
trường đề thuyết giới. 
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d) Giới không lìa y:?° Theo tất cả các luật bộ, nếy tỳ-kheo lìa 
y một đêm, phạm xả đọa, y ấy phải được xả trước Tăng.”” Tỳ- 
kheo đi đến đâu, ba y phải được mang theo như chim đủ cả 
hai cánh. Nhưng vì nhiều trường hợp không thể mang luôn 
theo bên mình, do đó cần phải ấn định cương giới của y. Nếu 
tỳ-kheo ở ngoài cương giới của y, qua một đêm, thì khi ánh 
sáng ban mai bắt đầu xuất hiện, y ấy được coi là mất, phải xả 
trước Tăng. 

Phạm vi cương giới của y đồng nhất với phạm vi của đại giới, 
nhưng khác với đại giới là trừ xóm tức nhà của cư dân và khu 
quanh xóm.”” Khu quanh xóm là vùng đất trống kể từ ranh của 
nhà dân ở ngoài bìa xóm trải rộng đến lằn mức của hòn đá mà 
một người trung bình đứng từ ranh của nhà này liệng ra. Mặc 
dù kế cả xóm và vùng quanh xóm đều có thể nằm trong phạm 
vi của đại giới, nhưng vì cương giới của y đã trừ chúng ra, cho 
nên khi tỳ-kheo ở lại một đêm trong nhà dân mà y được để lại 
nhà khác hay bất cứ chỗ nào khác trong vùng quanh xóm, lúc 
ánh sáng mai xuất hiện thì y ấy bị coi là mất. Trường hợp trái 
lại cũng vậy. 

Sau khi cương giới của y đã được â ấn định, nếu có nhà dân nào 
nằm trong phạm vi trú xứ được dỡ đi, thì chỗ đất trống mới 
này được coi là thuộc cương giới của y. Trái lại, trên khu đất 
trống trước thuộc cương giới của y nhưng sau đó được dân cất 


®% Ngũ phản luật 18, Đại 22, tr124a27; Tứ phân luật 35, Đại 22, 
tr.819c25: bất thất y giới 2®; Päli: avippaväsasimä, Mahãvagga , 
vi. 1. tr.106. 

” Ngũ phần luât 4, Đại 22, tr.23c10, xả đọa, điều 2. Tứ phần luật 6, Đại 
22, tr.603al: ni-tát-kỳ điều 2. Thập tụng luật 5, Đại 23, tr.31b10: ni-tát- 
kỳ điều 2. Pãli, Pãräjika, Viniiii. trl97 ficharena vippavaseyya... 
nissaggiydn pacifiyan. 

Tự phần luật 35, Đại 22, tr.820a6. Tì-ni fì-bà-sa 4, Đại 23, tr.529b28. 
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nhà, cất chòi, hay che rạp, thì chỗ ấy và khu đất quanh chỗ ấy 
không được kể là giới của y nữa, vì khi làm yết-ma kết giới 
của y đã ấn định rõ ràng trừ xóm và vùng quanh xóm ra rồi. 


Phạm vi cương giới của y cũng có thể trùm cả hai trú xứ của 
Tăng tức hai đại giới khác nhau, nhưng trong đó vẫn phải trừ 
xóm và khu quanh xóm ra. Nếu giữa hai đại giới có xóm hay 
nhà dân thì cũng phải trừ ra vậy. Nếu hai đại giới cách nhau 
bằng sông hay suôi có dòng nước chảy xiết thì không được 
kết thông làm cương giới của y, vì để tránh trường hợp khi lội 
qua bị nước cuốn mất y. Nếu ở sông hay suôi này mà có cầu 
hay đò qua lại dễ dàng thì có thể kết thông hai đại giới lại làm 
cương giới của y. 

Cương giới của y phải được kết sau đại giới, vì nó tùy thuộc 
vào phạm vi của đại giới. Khi muốn giải tỏa, thì phải giải 
cương giới của y trước rồi mới giải đại giới. Nhưng nếu đã 
giải đại giới trước thì khỏi phải giải tỏa cương giới của y, vì 
đại giới đã mất thì giới của y cũng tùy theo đó mà mất luôn. 

e) Tịnh trù và tịnh khố: Theo qui chế của Phật, trong địa 
phận Tăng giả-lam không được phép đun nấu. Song do trường 
hợp một tỳ-kheo bị bệnh tiêu chảy, nhờ người trong thành nấu 
cháo. Nhưng tối hôm đó có duyên sự công thành đóng sớm, 
không ai vào lấy cháo được nên đêm đó tỳ-kheo ấy mệnh 
chung. Nhân cớ này Phật cho kết tịnh địa trong địa phận 
Tăng-già lam để tạm thời được đun nấu. Có thể chọn bất cứ 
khu đất trồng nào hay bất cứ phòng nảo kết làm tịnh trù.”? 


? Tự phân luật 43, “Được kiền độ” Đại 22, tr.874.c. Thiện kiến luật 21, 
Đại 24, tr.975b5: tịnh ốc ‡#/#. CÍ ÄMahãvagga III, Vn. ¡. tr.138: 
kappiyaku{i. 
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Mặt khác, khi các tỳ-kheo có đồ ăn hay đồ dùng dư, không có 
chỗ cất nên đề ngoài trời, do đó thường bị người chăn dê hay 
trộm lấy mất. Phật cho phép chọn một căn phòng kết làm tịnh 
khó đề cất chứa.” 

Lại nữa, trong nhiều trường hợp tín thí cúng dường y bát mà 
chưa phân chia cho Tăng kịp. Phật cũng cho phép chọn một 
căn phòng kết làm tịnh khó đề chứa. 

Mục đích của các sự kết giới này là để ấn định khu đất hay 
căn phòng nào dùng làm tịnh địa, tịnh trù hay tịnh khố được 
coi là năm trong đại giới sông chung của Tăng mặc dù trên 
thực tế chúng vẫn ở trong đại giới. Nhưng nếu không ấn định 
như vậy, các tỳ-kheo mang tội đun nấu trong đại giới, chứa 
đựng đồ ăn cách đêm. Đây là những điều khoản thuộc ba-dật- 
đề và ni-tát-kỳ ba-dật-đề trong giới bổn của tỳ-kheo. 

Có bốn trường hợp được coi là tịnh địa.” Thứ nhất được coi là 
thuộc về đàn việt, tức Tăng-giả-lam mà tín thí thiết lập để 
cúng cho Tăng nhưng Tăng chưa chính thức nhận thì nó vẫn 
được coi là còn thuộc về của tín thí chứ không phải là cương 
giới của Tăng, do đó dù có đun nấu trong đó vẫn không phạm. 
Thứ hai, hàng rào Tăng-già-lam không trọn, nghĩa là tường 
hay rào của già-lam hoặc quá. thấp, hoặc chỗ thấp chỗ cao, 
hoặc hoàn toàn không có, khiến sự ra vào dễ dàng, thì cũng 
không cần phải kết tịnh địa. Thứ ba, nơi đã qui định trước. 


*° Ngũ phần luật 22, Đại 22, tr.150a6. Tứ phần luật 43, Đại 22, tr.876a10: 
tịnh địa. CẼ Mahãvagga vị. Vn. 1. tr.237: kappiyabhumi. 
3Ï Paj: bandagaram, CẾ. Mahavagsa vin., Vìn.1. tr.284. 
* Tứ phần luật 43, Đại 22, tr.874c l5. AMahBvopga VỊ, Vn.1. 240: cafasso 
kappiyabhimiyo - Usavõndniikam gonisãdiam gahqpaf! samUHmfHH. 
Bản dịch Anh Book of the Discipline 1v. tr.328), chỉ có 3, trừ sam„ufim 
mà Hán dịch là Tăng yết-ma. 
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Tức là đàn-việt trong khi thiết lập Tăng-già-lam đã qui định 
một nơi nào đó làm nhà kho hay nhà bếp, thì những chỗ đó 
cũng không cần phải kết giới. Thứ tư, tịnh địa do làm yết-ma. 
Tức trừ ba trường hợp trên, nơi nào Tăng muốn chọn làm tịnh 
trù, tịnh khó và tịnh địa thì phải yết-ma đề kết giới. 

Theo qui chế của Phật thì nếu không phải là trường hợp có tỳ- 
kheo bệnh hay không phải là những năm đói khiến các tỳ- 
kheo không thê khất thực đầy đủ mà phải tự mình đun nấu thì 
tuyệt đối không được kết tịnh địa để đun nấu trong một giới 
vức già-lam. Như vậy, tịnh địa chỉ là phần đất tạm thời được 
kế không thuộc về địa phận giả-lam chứ không phải là thường 
trực. Nhưng do phong tục và tập quán của nước ta, Tăng gần 
như hoản toàn phải tự liệu lý sự ăn uống của mình chứ không 
thường xuyên nhờ vào khất thực, do đó tịnh địa và tịnh trù gọi 
chung là nhà bếp, vừa để đun nấu vừa được cất chứa thức ăn, 
không thể không có. Như vậy, khi một Tăng-già-lam hay tu 
viện được thiết lập làm trú xứ cho Tăng, công việc đầu tiên 
của Tăng đương nhiên là phải kết địa giới để ấn định cương 
giới sông chung, nhưng đồng thời cũng cần phải kết cả tịnh 
địa, tịnh trù và tịnh khố nữa. 


Vì các khu vực này được đặt ra ngoài phạm vị đại giới, cho 
nên cũng được đặt ra ngoài cương giới của y. Nghĩa là, nếu có 
tỳ-kheo nào ngủ trong địa phận của đại giới nhưng y được để 
tại các khu vực kế trên khi ánh sáng mai xuất hiện mà tỳ-kheo 
ấy còn cách xa y của mình bằng khoảng cách 8 cây,” thì y 


>3 Tứ phân 6, Đại 22, tr.604a21: bát thọ trung gian, và giải thích, một 
trung gian, tức khoảng cách giữa 2 cây, là 7 cung. Theo cung pháp của 
nước Già-ma-lê, 1 cung = 7 khuỷu. 1 khuỷu (nhất chấu). Skt. I hasta = 24 
angula = 18 inches, tức khoảng 44cm10. Như vậy, khoảng cách được coi 
là lia y để mất y là 21, 61 m. Ngã phần luật 4, Đại 22, tr.24b1 1, nếu ngồi 
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này bị coi là mắt, và tỳ-kheo phạm ni-tát-kỳ ba-dật-đề, phải xả 
y trước Tăng. Thêm nữa, khi kết giới cắm túc an Cư, cương 
giới này bao trùm trọn cả địa phận đại giới nhưng vẫn trừ nhà 
bếp và nhà kho ra. Nếu tỳ-kheo nào không phải là Tăng sai 
hay cho phép mà tự ý bước vào các chỗ đó tỳ-kheo ấy được 
coi là tự ý xuất giới và sự kết hạ bị phá. 

Khi làm yết-ma kết mới nhà bếp và nhà kho, Tăng không 
được ở trong các chỗ ấy, cũng không được đứng bất cứ chỗ 
nào trong địa phận của đại giới, mà phải ra ngoài đại giới rồi 
làm yết-ma vọng đến. Nếu không thể ra khỏi đại giới, thì 
trước phải làm yết-ma giải đại giới, rồi kết giới nhà bếp và 
nhà kho, sau đó kết lại đại giới. 


3. THỦ TỤC TIỀN HÀNH YÉT MA KẾT GIỚI 

Dẫn 

Dưới đây chỉ nêu một số nghỉ thức yết- ma và giải giới thông 
dụng. Nội dung căn bản của các thủ tục tiến hành kết và giải 
giới đều giống nhau, gồm có việc xướng giới tướng tức ân 
định đường ranh, và bạch nhị yêt-ma. Do đó, những nghi thức 
nào không được nêu ra ở đây, khi hành sự có thê phỏng theo 
các nghi thức được nêu mà làm cũng được. 

Nếu muốn cho nghỉ thức được long trọng với các chỉ tiết như 
lễ Tam bảo, tụng sám và hồi hướng, thì tùy theo mà châm 
chước. Vì đây là những việc không phải chủ yếu, và cũng 
không cần thiết, do đó ở đây không nhắc đến. 


kết già một chỗ, khoảng cách để mất y là cách mặt ngoài 7 thước; nếu 
đang đi đường, cách thân mình ngoài 7 cung. 
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Thủ tục tiễn hành chung cho tất cả các loại kết giới trên đại 
thể giống nhau. Nó có thê được chia làm hai giai đoạn: chuẩn 
bị tác pháp và chính thức tác pháp. 
¡. Chuẩn bị tác pháp 
Trước hết, chỉ định một tỳ-kheo cố cựu, người hiểu biết rành 
nhất về địa hình của trú xứ, làm người xướng giới tướng. Vị 
tỳ-kheo cô cựu này có bốn phận kiểm tra lại các tiêu tướng, 
sao cho sự ấn định tuyệt đối cụ thể và phân minh để không ai 
có thể mơ hồ về các lằn mức các đường ranh. Sự chọn lựa các 
vật làm tiêu tướng phải y theo luật định như đã giới thiệu trên. 
Khi đến giờ hành sự, đánh kiền chùy tập họp tất cả tỳ-kheo 
trong trú xứ, không ai được phép văng mặt bất cứ lý do gì, và 
không được gởi dục. Thầy tỳ-kheo cô cựu được chỉ định có 
bốn phận hướng dẫn toàn thê Tăng đi thị sát hiện trường các 
tiêu tướng và đường ranh. VỊ này sau khi Tăng tập họp đông 
đủ, bước ra đảnh lễ Thượng tọa 1 lễ và bạch: 
Hôm nay Tăng hết giới. Kính thỉnh đại Tăng thân 
hành đi thị sát hiện trường để biết rõ các tiêu tướng và 
các đường ranh bao quanh cương giới để tiện tác 
pháp. 
Sau khi đi thị sát hiện trường, nghe tỳ-kheo cô cựu giới thiệu 
chỉ tiết các tiêu tướng và các đường ranh bao quanh cương 
giới xong, tất cả tập họp trở lại địa điểm làm yét-ma để chính 
thức tác pháp. Đây là nói trong trường hợp phạm vi đại giới 
quá rộng lớn. Nếu phạm vi cương giới nhỏ hơn, Tăng có thể ở 
tại một chỗ của địa điểm yết-ma mà vẫn có thể theo đõi rõ 
ràng sự giới thiệu các tiêu tướng của tỳ-kheo cố cựu, thì khỏi 
phải đi thị sát hiện trường và chính thức cử hành tác pháp. 
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ii. Chính thức tác pháp 

Phần này được tiến hành thứ tự theo ba giải đoạn : tiền 
phương tiện, xướng giới tướng, và bạch nhị yêt-ma. 

a) Tiền phương tiện: Tất cả các yết-ma được chính thức tác 
pháp với tiền phương tiện giống nhau, ngoại trừ điểm gởi dục. 
Tất cả các yết- ma kết giới đều không được phép gởi dục, vì 
bản thân mỗi tỳ-kheo phải tự chứng kiến các tiêu tướng để 
hiểu rõ và sau này khỏi tranh cãi. 

Tiền phương tiện được tiễn hành như sau: 

Yết-ma sư hỏi: Tăng đã họp chưa? 

Duy na đáp: Tăng đã họp. 

Hỏi: Hòa hiệp không? 

Đáp: Hòa hiệp. 

Hỏi: Người chưa thọ cụ túc đã ra chưa? 

Đáp: Đá ra (hoặc đáp: Trong đây không có người chưa thọ cụ 
túc) 

Hỏi: Tăng nay hòa hiệp để làm gì? 

Đáp: Yếfma kết... (tên đôi tượng tác pháp). 

b) Xướng giới tướng: Trong phần chuẩn bị tác pháp trên đã 
có nói, nêu cương giới rộng lớn, Tăng phải thân hành thị sát. 
Nếu cương giới nhỏ hơn, thì không cân đi thị sát mà có thê 
tiền hành ngay tiền phương tiện của phần chính thức tác pháp. 
Sau đó nghe xướng giới tướng. Khác với trường hợp trước, vì 
đã đi thị sát hiện trường, nên khi xướng giới tướng, thì tỷỳ- 
kheo cô cựu đứng một chỗ trước Tăng mà xướng. Trái lại, 
trong trường hợp sau, Tăng khỏi phải đi thị sát, thì tỳ-kheo 
xướng giới tướng tự thân hành đi đên cạnh các tiêu tướng, đi 
đên đâu thì giới thiệu đên đó cho Tăng biết rõ. 
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Khi xướng tiêu tướng, phải bắt đầu từ góc đông nam của 
cương giới, nếu chính diện của già-lam từ trong nhìn ra. Theo 
thứ tự, đi từ góc đông nam sang tây nam, trên đường ranh này 
có những đặc điểm gì, như trồi ra hay sụt vào, đều phải nêu 
rõ, không được nói mập mờ hay đại khái. Lần lượt thứ tự như 
vậy cho đến khi trở lại góc đông nam cũ. Như vậy là xong 
một vòng xướng giới tướng. 

c) Bạch nhị yết-ma: các tác pháp kết giới gồm có một lần tác 
bạch và một lần yết-ma. Phần này do chính Thượng tọa làm 
hay do một tỳ-kheo tinh thông luật làm yết-ma cũng được. 
Trong các tác pháp yết-ma kết giới được nêu dưới đây, phần 
chuẩn bị tác pháp sẽ không cần phải nhắc lại, vì trên đại thể 
đều giống nhau; khi hành sự có thể tùy theo loại mà châm 
chước thêm bớt cho phù hợp. Chỉ khi nào cần thiết mới sẽ 
nhắc lại. Trong phần chính thức tác pháp cũng sẽ không nhắc 
lại tiền phương tiện nữa, vì sự vẫn đáp hoản toàn đồng nhất. 


TIẾT 3 
CÁC PHÁP YÉT MA KẾT VÀ GIẢI GIỚI 


1. VĂN KÉT ĐẠI GIỚI KHÔNG GIỚI TRƯỜNG 
a). Xướng tiêu tướng 
Tỳ-kheo cố cựu của trú xứ được chỉ định làm người xướng 
tiêu tướng, trước phân tiên phương tiện, (ở mục chuân bị tác 
pháp) bước ra lễ Tăng một lê, châp tay bạch: 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tôi tỳ-kheo (pháp hiệu) 
sông lâu trú xứ này, xin vì Tăng xướng các tIÊH tướng 
bồn phương của đại giới. 
Từ góc đông nam lấy (nói tên vật dùng làm tiêu tướng) 
làm nêu, đên góc tây nam, lây (...) làm nêu, từ đây đên 
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góc tây bắc, lấy (...) làm nêu; từ đây đến góc đông bắc, 
lấy (...) làm nêu; từ đây trở lại góc đông nam, lấy (...) 
làm nêu. Đến đây là trọn một vòng gồm các tiêu tướng 
ngoài của đại giới. 

b). Yếr-ma kết giới 

Tiếp theo, Thượng tọa hay một tỳ-kheo thông luật được chỉ 

định làm yết-ma sư, bạch nhị yết-ma: 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tỳ-kheo sống lâu trú xứ 
này đã xướng xong các tiêu tướng ở bốn phương trong 
ngoài của đại giới. Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng ở trong phạm vi tiêu 
tướng bốn phương này mà kết đại giới, cùng sống 
chung, cùng thuyết giới. Đây là lời tác bạch. 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tỳ-kheo sống lâu trú xứ 
này đã xướng xong các tiêu tướng bốn phương của đại 
giới. Nay Tăng ở trong phạm vì các tiêu tướng bỗn 
phương này mà kết làm đại giới, cùng sông chung, 
cùng thuyết giới. Các trưởng lão nào chấp thuận Tă ăng 
nay trong phạm vì các tiêu tướng bốn phương này kết 
làm đại giới, cùng sống chung, cùng thuyết giới, thì im 
lặng. Ai không chấp thuận hãy nói. 
Tăng đã chấp thuận trong phạm vi Các tiêu trớng bốn 
phương này kết làm đại giới cùng sống chung, cùng 
thuyết giới, vì im lặng. Tôi ghỉ nhận như vậy. 


2. VĂN GIẢI ĐẠI GIỚI (trưỚc khi giẢi giới trưỜng) 
Đánh hiệu kiên chùy tập họp Tăng, và vấn đáp tiền phương 
tiện như kêt đại giới. Ty-kheo yêt-ma bạch: 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp 
đôi với Tăng, mong Tăng cháp thuận cho. Nay giải 
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giới trú xứ mà t)-kheo đã cùng sống, cùng thuyết giói. 
Đây là lời tác bạch. 

Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nay Tăng giải giới trú 
xứ mà -kheo đã sông chung, cùng thuyết giới này. 
Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng giải giới trú xứ 
cùng sông chung cùng thuyêt giới này thì m lặng. 1i 
không chấp thuận hãy nói. 

Tăng đã chấp thuận giải giới trú xứ cùng sống, cùng 
thuyêt giới, vì đã im lặng. Tôi ghỉ nhận như vậy. 


3. VĂN KẾT ĐẠI GIỚI CÓ GIỚI TRƯỜNG (gÒm luôn CÁ 
nhà bEp và nhà kho) 

Trong các nghi yết-ma, văn kết đại giới có giới trường được 
nói riêng; kết nhà bếp và nhà kho riêng. Theo thông lệ nước 
ta, thường mỗi già-lam hay tự viện đều phải có giới trường 
luôn cả nhà bếp và nhà kho. Do đó, ở đây kể luôn một mạch 
tác pháp theo thứ tự kết giới trường, rồi đến nhà bếp và nhà 
kho, sau đó đến đại giới. Nhưng nếu chùa nào không có nhà 
bếp và nhà kho thì bỏ hai mục này. Nhà bếp trong đây chỉ 
chung cho cả tịnh địa và tịnh trù. Nhà kho tức tịnh khó. 


¡. Kết giới trường (trước khi kết đại giới, tịnh địa, tịnh 
trù): 
a) Xướng tướng 
Toàn thể Tăng trong tự viện tập họp cả về bên trong địa phận 
của giới trường. Không được gởi dục. Tăng cô định ở một chỗ 
theo đõi ty-kheo xướng tướng. Tỳ-kheo xướng tướng bắt đầu 
đi đên góc đông nam của giới trường, hướng về bên trong, 
phía Tăng tập họp, chặp tay bạch: 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tôi t)-kheo... xin vì 
Tăng xướng cúc tiêu tướng bôn phương của tiêu giới 
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(tức giới trường) từ góc đông nam của trú xứ này, lấy 
(nói tên vật dùng làm tiêu tưởng) làm nêu, từ đây về 
hướng tây (nói đến đây t)- -kheo xướng tướng đi đến góc 
tây nam, đứng yên hưởng về phía Tăng chấp tay bạch 
tiếp) đến góc tây nam, lấy... làm nêu; từ đây đi về 
hướng bắc (nói đến đây, tỳ-kheo xưởng tướng đi lần lên 
phía bắc, đến góc tây bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng 
về phía Tăng chấp tay bạch tiếp) đến góc tây bắc, lấy... 
làm nêu, từ đây đi về phía đông( nói đến đây, lại đi lần 
về phía đông, đến góc đông bắc thì dừng lại, đứng yên, 
hướng về phía Tăng chắp tay bạch tiếp) đến góc fây bắc, 
lấy... làm nêu, từ đây đi về hướng nam (ải lần về phía 
nam đến góc đông nam dừng lại, hưởng về Tăng bạch) 
trở lại góc đông nam, lấy... làm nêu. “Đây là xong một 
vòng gôm các tiêu tướng ngoài của tiểu giới. 


b) Bạch yết-ma 
Thượng tọa hay vị tỳ-kheo yết-ma bạch: 
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Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tỳ-kheo sống lâu trú xứ 
này đã xướng xong các tiêu tướng bốn phương của 
tiểu giớt. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tă ăng 
nay chấp thuận trong phạm vì các tiêu tướng bốn 
phương này mà kết làm giới trường. Đây là lời tác 
bạch. 

Đại đức Tăng, xin lắng nghe. TỊ I)-kheo sống lâu trú xứ 
này đã xướng các tiêu tướng bốn phương của tiểu giới. 
Tăng nay ở trong phạm vì các tiêu tướng bỗn phương 
này kết làm giới trường. Các trưởng lão nào chấp 
thuận Tăng nay ở trong phạm vỉ các tIÊN fHỚHg bỗn 
phương của tiểu giới này kết làm giới trướng thì im 
lặng. Ai không chấp thuận hãy nói. 
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Tăng đã chấp thuận trong phạm vi các tiêu tướng bốn 
phương này kêt làm giới trường, vì im lặng. Tôi ghỉ 
nhận như vậy. 
ii. Kết tịnh trù, tịnh địa (sau khi kết đại giới) 
Theo luật 7 phần, "Tịnh địa" chỉ khu đất được kết làm chỗ 
đun nầu. Nó có thê là khu đât trông hay một căn phòng. Còn 
"tịnh trù" là căn phòng đê Tăng cât chứa đô ăn. Như vậy, tịnh 
trù và tịnh địa khác nhau. Trong Yé/-ma chỉ nam đồng nhật 
tịnh trù với tịnh địa, và dùng tịnh khô đê chỉ chỗ cât chứa đồ 
ăn, là chỗ mà luật Tứ phân gọi là tịnh trù. Tuy nhiên, các Tô 
ta xưa nay hành trì theo Yé/-ma chỉ nam do đó ở đây vân y 
theo Yêf-ma chỉ nam. 
Phép kết tịnh trù phải ở cách xa mà kết. Không tập họp Tăng 
ở trong phạm vi của giới ây, như kết các giới khác. 
a) Xướng tướng 
Tỳ-kheo xướng tướng bạch: 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tôi tỳ-kheo... Vì Tăng 
xướng địa điêm của tịnh trù. Trong phạm vì của Tăng- 
già lam này, lây (nói địa điểm, phòng hoặc nhà, và đưa 
tay chỉ vọng theo) làm tịnh trủ. 
b) Bạch yễt-ma 
Thượng tọa hay tỳ-kheo yết-ma bạch: 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp 
đôi với Tăng, Tăng nay láy (địa điểm) kêt làm tịnh trù. 
Đây là lời tác bạch. 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nay Tăng lấy (địa điểm) 
kêt làm tịnh trù. các trưởng lão nào chấp thuận răng 
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Tăng lấy (địa điểm) kết làm tịnh trù thì im lặng. 4i 
không chấp thuận hãy nói. 
Tăng đã chấp thuận lấy (địa điểm) kết làm tịnh tr, vì 
Im lặng. Tôi ghỉ nhận như vậy. 
iii. Kết tịnh khố 
Về sự phân biệt tịnh địa, tịnh trù và tịnh khó, xem lời dẫn của 
kết tịnh trù trên. Trong văn yêt-ma, tịnh khô sẽ được gọi là: 
"tịnh xứ cât chứa thức ăn”. Tập họp Tăng giông như trên. 
Bạch yết-ma: 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp 
đôi với Tăng, mong Tăng chấp thuận răng Tăng hãy 
lấy (phòng, nhà) làm tịnh xứ cất chứa thức ăn. Đây là 
lời tác bạch. 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nay Tăng lấy (phòng, 
nhà) làm tịnh xứ cât chứa thức ăn. Các trưởng lão nào 
chấp thuận răng Tăng nay láy (phòng, nhà) làm tịnh 
xá cất chứa thức ăn thì Im lặng. Ai không chấp thuận 
hãy nói. 
Tăng đã chấp thuận lấy (phòng, nhà) làm tịnh xứ cất 
chứa thức ăn, vì m lặng. Tôi ghỉ nhận như vậy. 
iv. Kết khố tàng 
Khố tàng tức nhà kho để cất chứa các thứ y, bát dư của Tăng, 
chưa phân phối kịp.”” Tập họp Tăng như trên. 


g) Xướng tướng 


* Tứ phân 41, tr.864a 11. 
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Đại đức Tăng xin lắng nghe. Tôi t)-kheo... vì Tăng 
xướng chô dùng làm khô tàng (hay nói: nhà kho) trong 
Tăng-già lam này, lấy (phòng...) làm nhà khô tàng 
(hay nhà kho). 
b) Bạch yễt-ma 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp 
đôi với Tăng, Tăng nay lấy (...) kêt làm khô tàng (hay 
nhà kho). Đây là lời tác bạch. 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tăng nay lấp .(.-..) kết 
làm khỗ tàng (nhà kho). Các trưởng lão chấp thuận 
rằng Tăng lấy (...) làm khô tàng (hay nhà kho) thì im 
lặng. 1i không chấp thuận hãy nói. 
Tăng đã chấp thuận lấy (...) làm khố tàng (hay nhà 
kho) vì m lặng. Tôi ghỉ nhận như vậy. 
v. Kết đại giới (sau khi đã kết giới trường) 
Trong các nghi yết- ma, khi kết đại giới có giới trường, thì kết 
giới trường và kế đến kết đại giới. Vì giới trường năm trong 
phạm vi đại giới. Nếu tự viện nào không cân có tịnh trù, tịnh 
khố và khó tàng các thứ, thì sau khi kết giới trường, tiếp đến 
kết đại giới tiễn hành như sau: 
Tập họp Tăng ở bên trong địa phận của đại giới. Không được 
tập họp trong địa phận của giới trường, hay trên khu đât bao 
quanh giới trường, phân trung gian các giới trường và đại 
ĐIỚI. 
a) Xướng trứng 
Xướng một lần cả tướng trong và tướng ngoài của đại giới, 
theo thứ tự, các tiêu tướng bên trong được giới thiệu trước. 
Tỳ-kheo cô cựu xướng: 
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Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tôi tỳ-kheo... sống lâu 
trú xứ này, xin vì Tăng xướng bên trong và ngoài bìa 
của đại giới. Trước xin xướng giới tướng bên trong. 
Từ góc đông nam cách đường ranh của giới trường 
(nói rõ khoảng cách, lấy vật gì làm nêu) làm nêu. Từ 
đây đi về hướng tây đến góc tây nam, lấy (...) làm nêu. 
Từ đây đi vê hướng bắc đến góc tây bắc, lấy (.. „) làm 
nêu. Từ đây đi vê hướng đông đến góc đông bắc, lấy 
(...) làm nêu. Từ đây đi về hướng nam trở lại góc đông 
nam, lấy (...) làm nêu. Tiếp theo, xin xướng giới tướng 
bên ngoài bìa của trú xứ này, góc đông nam lấy (.. 2 
làm nêu. Từ đây đi về hướng tây, đến góc tây nam, lấy 
(...) làm nêu. Từ đây đi về hướng bắc, đến hướng đông 
bắc, lấy (...) làm nêu. Từ đây đi về hướng nam trở lại 
góc đông nam, lấy (...) làm nêu. Trên kỉa là giới tróng 
bên trong. Đáy là giới tướng bên ngoài. Đáy là trong 
một vòng các đường ranh bên trong và bên ngoài của 
đại giới. 


b) Bạch yễt-ma: 


Bạch yết- ma như kết đại giới, xem đoạn trên, Chương hai, 
Tiết ba, số 2 nhỏ. 


vi. Văn giải giới trường (sau khi đã giải đại giới) 


Tập họp Tăng, vẫn đáp như các loại yết-ma. 


Bạch yết-ma giải: 
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Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Đây là giới trường của 
t)-kheo sống chung ở đây. Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng nay chấp thuận giải giới trưòng. Đây 
là lời tác bạch. 

Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Đây là giới trường của 
t)-kheo sống chung ở đây. Tăng nay giải giới trường 


Chương ïi. Cương giới 
này. Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng nay giải giới 
trường này, thì Im lặng. 4i không chúp thuận hấy nói. 
Tăng đã chấp thuận giải giới trường này, vì im lặng. 
Tôi ghỉ nhận như vậy. 
vii. Giải tịnh trù, tịnh khó, khó tàng (trước khi giải giới 
trường) 
Văn giải giống nhau, chỉ đổi các từ cho phù hợp đối tượng 
được giải giới. Dưới đây chỉ đê cập văn giải tịnh trù. Tập họp 
Tăng, vân đáp như thường lệ. 
Bạch yết-ma: 

Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp 


dối với Tăng, Tăng nay giải tịnh trù (địa điển). Đây là 
lời tác bạch. 


Đại đức Tăng, xin lắng nghe. T ăng nay giải tịnh trù 
(địa điêm). Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng giải 
tịnh trù ở (địa điểm) thì Im lặng. 1i không chấp thuận 
hãy nói. 
Tăng đã chấp thuận giải tịnh trù (địa điểm), vì im lặng. 
Tôi ghỉ nhận như vậy. 

(Dứt phép giải tịnh trù) 

4. GIỚI KHÔNG MÁT Y 

¡. Sau khi kết đại giới 

Kết giới không mất y để tỳ-kheo khỏi phạm xả đọa trong 

trường hợp phải lìa y ngủ một đêm. 

Có hai trường hợp: 

Trường hợp thứ nhất: Phạm vi bao trùm trong một trú xứ 

cùng sông cùng thuyêt giới. 
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Yết-ma yếu chỉ 


Trường hợp thứ hai: Thông hai trú xứ, sẽ nói ở số VII sau. 


Đây là trường hợp thứ nhất: 


Tập họp Tăng và vấn đáp như thông lệ. Bạch yết-ma: 


Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Đây là trú xứ cùng sống, 
cùng thuyết giới. Nếu thời gian thích hợp dỗi với Tăng, 
Tăng chấp thuận. Tăng nay ở trong phạm vì trú xứ 
này, trừ xóm và phần quanh xóm, kết giới không mất 
. Đáy là lời tác bạch. 

Đại đức Tăng, xin lắng nghe. T: ăng nay trong phạm vì 
của frú XỨ cùng sống, cùng thuyết giới này, trừ xóm và 
phần quanh xóm, kết giới không mắt y. Các trưởng lão 
nào chấp thuận Tăng nay trong phạm vì của trú xứ 
Cùng sông, cùng thuyết giới. này, frừ xóm và phần 
quanh xóm, kết giới không mắt y thì im lặng. Ai không 
chấp chuận hãy nói. 


Tăng đã chấp thuận trong phạm vì của trú xứ cùng 
sông, cùng thuyết giới này, trừ xóm và phân quanh 
xóm, kết giới không mất y, vì im lặng. Tôi ghỉ nhận 
nh vậy. 


ii. Thông hai trú xứ (Đại giới) 


Tập họp và vấn đáp theo thông lệ. 


Bạch yết-ma: 
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Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nay từ (nói tên trú xứ 
đến trú xứ), trừ tụ lạc và cương giới tụ lạc ra, kết làm 
giới ngủ đêm không lìa y. Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận, Tăng nay ở trong phạm vi 
ấy kết làm giới ngủ đêm không lìa y. Đây là lời tác 
bạch. 


Chương ïi. Cương giới 


Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nay từ (nói tên trú xứ 
đến trú xứ) trừ tụ lạc và cương giới tụ lạc, kết làm giới 
ngủ đêm không lìa y. Tăng nay ở trong phạm vi ấy kết 
làm giới ngủ đêm không lìa y. Các trưởng lão nào 
chấp thuận, Tăng nay từ (...) đền (...) trừ tụ lạc và 
cương giới tụ lạc, kêt làm giới ngủ đêm không lìa y, thì 
m lặng. 1i không chấp thuận hãy nói. 
Tăng đã chấp thuận từ (...) trừ tụ lạc và cương giới tụ 
lạc, kêt làm giới ngủ đêm không lìa y, vì Im lặng. Tôi 
ghỉ nhận như vậy. 

iii. Giải giới không mắt y (trước khi giải đại giới) 

Tập họp Tăng, vấn đáp như thông lệ của yết-ma. 

Bạch yết-ma: 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Đây là trú xứ cùng sống, 
cùng thuyết giới. Nếu thời gian thích hợp dỗi với Tăng, 


Tăng chấp thuận, nay giải giới không mắt y. Đây là lời 
tác bạch. 


Đại đức Tăng, xin lắng nghe, đây là trú xứ cùng sống, 
cùng thuyêt giới nay giải giới không mắt y. Các 
trưởng lão nào chấp thuận, trong frú xứ cùng sông, 
cùng thuyêt giới này, nay giải giới không mắt y, thì ùm 
lặng. Ai không chấp thuận hãy nói. 
Tăng đã chấp thuận trong trú xứ cùng sống, cùng 
thuyêt giới, nay giải giới không mắt y, vì im lặng. Tôi 
ghỉ nhận như vậy. 

4. KẾT TIỂU GIỚI 

¡. Kết tiểu giới thuyết giới (trường hợp bất thường) 

Họp Tăng vấn đáp theo thông lệ. 
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Yết-ma yếu chỉ 


Bạch yết-ma (không có xướng giới tướng): 


Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp 
dối với Tăng, Tăng chấp thuận, Tăng nay trong phạm 
vỉ có bấy nhiêu tỳ-kheo đang tập họp ở đây kết làm tiểu 
giới. Đây là lời tác bạch. 

Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nay trong phạm vỉ có 
bấy nhiêu tỳ-kheo đang tập họp ở đây kết làm tiểu giới. 
Các trưởng lão nào chấp thuận rằng, nay trong phạm 
vỉ có bấy nhiêu f)-kheo đang tập họp kết làm tiểu giới, 
thì im lặng. Ai không chấp thuận hãy nói. 

Tăng đã chấp thuận trong phạm vì có bấy nhiêu f)- 
kheo đang tập họp kết làm tiểu giới, vì im lặng. Tôi ghỉ 
nhận như vậy. 


ii. Giải tiểu giới thuyết giới. 


Sau khi thuyết giới xong, phải giải giới trước khi đi. Vẫn đáp 
như thông lệ. 


Bạch yết-ma: 


Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Đây là phạm vì có bấy 
nhiêu í)-kheo đang tập họp. Nếu thời gian thích hợp 
dỗi với Tăng, Tăng chấp thuận, nay giải tiểu giới. 


Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Đây là phạm vì có bấy 
nhiêu tỳ-kheo đang tập họp. Nay giải tiểu giới nơi này. 
Các trưởng lão nào chấp thuận nay Tăng giải tiểu giới 
nơi này thì im lặng. Ai không chấp thuận hãy nói. 
Tăng đã chấp thuận giải tiểu giới nơi này, vì im lặng. 
Tôi ghỉ nhận như vậy. 


iii. Kết tiểu giới thọ giới (trường hợp bất thường) 


Họp Tăng vấn đáp như thường lệ. Bạch yết-ma: 
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Chương ii. Cương giới 


Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp 
đôi với Tăng, Tăng chấp thuận nay trong phạm vì các 
t)-kheo đang tập họp này kêt làm tiêu giới. Đây là lời 
tác bạch. 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nay trong phạm vì các 
t)-kheo đang tập họp này kêt làm tiêu giới. Cúc trưởng 
lão nào chấp thuận, Tăng nay trong phạm vì các f}- 
kheo đang tập họp này kêt làm tiêu giới, thì ừm lăng. Ái 
không chấp thuận hãy nói. 
Tăng đã chấp thuận ở đây kết tiểu giới, vì im lặng. Tôi 
ghỉ nhận như vậy. 

iv. Giải tiểu giới thọ giới 

Vấn đáp như thông thường. 

Bạch yết-ma: 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp 
đôi với Tăng, Tăng chấp thuận, Tăng nay trong phạm 
vỉ các fÈ-kheo đang tập họp này giải tiêu giới. Đây là 
lời tác bạch. 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tăng nay trong phạm vi 
các í)-kheo dang tập họp này giải tiêu giới, các trưởng 
lão nào chấp thuận nay trong phạm vì các t}-kheo 
đang tập họp này giải tiêu giới, thì ùn lặng. 1i không 
chấp thuận hãy nói. 
Tăng đã chấp thuận giải tiểu giới, vì im lặng. Tôi ghỉ 
nhận như vậy. 

v. Kết tiểu giới tự tứ (trường hợp bất thường) 

Vẫn đáp như thông lệ. Bạch yết-ma: 
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Yết-ma yếu chỉ 


Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp 
dối với Tăng, Tă tăng chấp thuận, trong phạm vi vừa đủ 
các f)-kheo ngôi trong này, kết tiểu giới. Đây là lời tác 
bạch. 


Đại đức Tăng, xin lắng nghe, Tă ăng nay trong phạm vị 
các f)-kheo ngôi vừa đủ này, kết tiểu giới. Cúc trưởng 
lão nào chấp thuận, Tăng nay trong phạm vì các f}- 
kheo ngôi đủ này, kết tiểu giới, thì im lặng. Ai không 
chấp thuận hãy nói. 

Tăng đã chấp thuận trong phạm vi các tỳ-kheo ngôi 
vừa đủ này kết tiểu giới, vì im lặng. Tôi ghỉ nhận như 
vẬ. 


vi. Giải tiểu giới tự tứ 


Vấn đáp như thông lệ. 


Bạch yết-ma: 
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Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp 
dối với Tăng, Tăng nay trong phạm vì các tỳ-kheo ngôi 
vừa đủ này giải tiểu giới. Đây là lời tác bạch. 

Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Trong phạm vì các f}- 
kheo ngôi vừa đủ này giải tiểu giới. Các trưởng lão 
nào chấp thuận nay trong phạm vì các tỳ-kheo ngôi 
vừa đủ này, giải tiểu giới, thì im lặng. Ai không chấp 
thuận hãy nói. 

Tăng đã chấp thuận trong phạm vì các tỳ-kheo ngôi 
vừa đủ này giải tiểu giới, vì im lặng. Tôi ghỉ nhận như 
vậy. 


CHƯƠNG BA 


TRUYÈN GIỚI, THỌ GIỚI (ID) 


l TITI _ 
BƯỚC ĐẦU XUẤT GIA 


1. DẪN KHỞI 


Theo ý nghĩa thông thường nhất, thọ giới là một hình thức 
chấp nhận nội qui để một người có thê trở thành thành viên 
của một cộng đồng, cùng sinh hoạt và cùng hỗ trợ để đạt tới 
mục đích lý tưởng. Trên danh nghĩa, cộng đồng đệ tử của đức 
Thích Tôn được phân thành bốn nhóm, nhưng trong thực tế 
sinh hoạt thì chỉ có hai nhóm là xuất gia và tại gia. Do hình 
thức sinh hoạt thường nhật, cũng như do những quan hệ xã 
hội khác nhau, mà những người tại gia và những người xuất 
gia có những qui ước sinh hoạt không giống nhau. Dù vậy, 
mục tiêu cuối cùng của đệ tử Phật, bất kể tại gia hay xuất 1a, 
đều chỉ có một, đó là giải thoát và giác ngộ. Cho nên tất cả 
những chế định của đức Thích Tôn về các qui ước sinh hoạt 
cho các chúng đệ tử đều có ý hướng nhằm phát triển tâm linh, 
nâng cao phẩm chất đạo đức của mỗi người để làm chất liệu 
bồi dưỡng trí tuệ. Bản chất của những qui ước này là khả năng 
phòng hộ, là bờ đê” ngăn cản những dòng nước đục từ bên 
ngoài theo các ngõ thân và ngữ chảy tràn vào tâm tư, làm vẫn 
đục nó đi. Cho nên, sự thọ giới không chỉ đơn giản là một 


' Câu-xá 13, Đại 29, tr.69a16: Kinh nói, giới như bờ đê, có khả năng 
ngăn chận sự phạm giới. Koýa, 197: sefuý ca sHfre viradlir wktã. 
dauhsilyavibandhatvdt. 


Yết-ma yếu chỉ 


hình thức tuyên thệ để được chấp nhận vào một đoàn thể như 
thông thường ở thế gian. 

Luận tạng của các học phái Phật giáo, mặc dù xu hướng nhiều 
về những phân tích tâm lý và khảo sát các nguyên tố cấu tạo 
vũ trụ và tác thành con người, nhưng không bao giở bỏ sót 
không nhắn mạnh đến tính quan trọng của sự thọ giới và trì 
giới. Sự trì giới, chấp hành nghiêm chỉnh những chế định của 
đức Thích Tôn để bồi dưỡng tâm tư và trí huệ, đương nhiên là 
quan trọng, nhưng sự thọ giới lại càng quan trọng không kém. 
Mặc dù, xét theo thời gian tính, trì giới là phận sự mà đệ tử 
Phật phải chấp hành cho đến trọn đời, còn việc thọ giới chỉ 
giới hạn trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng nó là khởi 
điểm của quá trình tu dưỡng. Bước chân đầu tiên bao giờ cũng 
quan trọng. Nó phải có hiệu lực tác động ngay vảo tâm tư, làm 
thay đổi bản chất tâm tư có cựu đề dẫn người thọ giới vào một 
cuộc đời mới, với những sinh hoạt theo các qui ước mới. Nói 
theo thuật ngữ của những nhà Hữu bộ,? nếu sự truyền giới và 
thọ giới mà không đủ sức mạnh làm phát sinh giới thể vô biểu 
trong thân tâm của người thọ giới, thì những lời tuyên thệ 
trong lúc thọ giới không có hiệu lực đề chi phối và hướng dẫn 
người trì giới chấp hành đúng đắn nghiêm chỉnh. Giới thể vô 
biểu cũng gọi là giới thể vô tác, do đó được coi như là bản 


? Tái-bà-đa: “Thọ giới với tâm ân trọng thì có vô giáo (=vô biểu). Nếu 
thọ với tâm coi nhẹ, chỉ có giáo (=biễu) mà không có vô giáo”; dẫn bởi 
Hành sự sao l3, tr.25a 8; CẼ. Câu-xá 13, Đại 29, tr.69a23: Hữu bộ nói, 
nếu không tồn tại vô biểu, thì không có biệt giải thoát luật nghi. Kinh bộ 
(Saurãniika) bác bỏ quan điểm này. Sđ4d. tr.69a26, Hữu bộ dẫn kinh 
chứng, giới là bờ đê; chính giới thể vô biểu là bờ đê ngăn chận sự phạm 
giới. Kinh bộ (Sda., tr.70a12) bác bỏ. CE. Thành thái luận 7 (Đại 32n1646, 
tr.0290a24): “Nếu không tồn tại vô tác (= vô biểu) thì không có các pháp 
như tránh xa sự sát sinh v.v.. 
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Chương iii. Truyền giới - Thọ giới 1 


chất tồn tại của giới. Một người, sau khi đã thọ giới, nếu rủi 
gặp trường hợp đưa đến phá giới mà có thể cưỡng chế được, 
đó là do khả năng phòng hộ của giới thể vô tác ấy. Cũng như 
bờ đê nếu không kiên cô, gặp cơn nước lũ sẽ bị vỡ. Cũng vậy, 
giới thể vô tác nếu không đủ mạnh, sẽ bị hủy trước những 
cám dỗ của tội lỗi. 

Chính do quan niệm rất cụ thê về bản chất của giới như vậy, 
mà sự thọ giới phải được thực hiện theo một SỐ nguyên tắc tất 
yếu, tùy theo đặc tính của giới. Những nguyên tắc này không 
phải được thiết định một cách tự nhiên. Chúng được thiết định 
theo các tính cách hỗ tương tác dụng và ảnh hưởng giữa các 
hoạt động tâm lý và vật lý của con người. Cho nên, nếu chúng 
không được tuân hành một cách nghiêm chỉnh, giới thể vô 
biểu không đủ điều kiện để phát sinh, và như vậy, khả năng 
phòng hộ của giới sẽ rất yếu hoặc không có gì cả. 

Tuy giữa các học phái đã xảy ra nhiều thảo luận khác nhau về 
bản chất và sự tồn tại của giới thê vô tác hay vô biểu, nhưng 
trên đại thể, họ đều nhất trí với nhau về tính thực tại của khả 
năng phòng hộ của giới. Cho nên, trong vẫn đề truyền và thọ 
giới, không phải chỉ cần chú trọng nội dung là đủ, mà hình 
thức truyền thọ cũng là khía cạnh cần phải được coi trọng 
không kém. 

Bản chất của giới tại gia là sự toàn thiện về đạo đức cá nhân 
nên sự truyền thọ có thể được thực hiện giữa một nhóm người 
với một người. Nhưng giới xuất gia bao gồm cả đạo đức cá 
nhân và tập thể, do đó, sự truyền thọ cần phải thông qua tập 
thể theo thủ tục yết- -ma, tức thủ tục hành sự của Tăng. Do ảnh 
hưởng bởi sự phát triển suy lý của Luận tạng, các luật sư của 
từng bộ phái thỉnh thoảng cũng dẫn chứng quan điểm của tông 
phái mình để nhắn mạnh tác dụng tâm lý trong khi thọ và ảnh 
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hưởng của nó đối với vấn đề chấp hành giới luật sau này. Sự 
dẫn chứng của họ đôi khi đi xa đến chủ nghĩa hình thức, nếu 
so với những trường hợp được ghi chép trong Kinh tạng. Theo 
tỉnh thần của Kinh tạng, nếu nói riêng về giới xuất gia, thì 
hình thức truyền thọ sở dĩ cần được chú trọng là vì để tránh 
những sự chia rẽ trong Tăng. Một người mới xuất gia, được 
chấp nhận là một thành viên của cộng đồng đệ tử xuất gia của 
Phật, không phải đơn giản là vấn đề cá nhân mà trách nhiệm 
nhiều lắm chỉ là mối quan hệ thầy trò. Ở đây, nó là trách 
nhiệm liên đới. Sự tiến bộ hay sa đọa của một người xuất gia 
không phải chỉ mang lại hậu quả cá biệt cho một người, mà có 
quan hệ đến cả sự hưng thịnh và suy đồi của Phật Pháp. Cho 
nên, trong vấn đề truyền thọ giới xuất gia, kế từ sa-di cho đến 
tỳ-kheo, tư cách của người thọ cũng như phẩm chất của người 
truyền là những vẫn đề mà Tăng có trách nhiệm chung phải 
kiểm nghiệm, không để cho truyền thọ bừa bãi khiến cho cộng 
đồng xuất gia trở thành một tập thê hỗn tạp. Chính do ý nghĩa 
này mà các pháp yết-ma áp dụng cho các việc truyền thọ giới 
xuất gia cần phải được Tăng chấp hành một cách nghiêm 
chỉnh. 

Cho nên, dù nói theo Kinh, hay Luật tạng hay theo Luận tạng, 
không bao giờ có vấn đề cho phép một người tự thọ giới. Giới 
xuất gia không được phép đã đành, mà giới tại gia cũng không 
hề được phép.” Trừ trường hợp các vị đã đạt đến địa vị vô học 
của một thánh giả A-la-hán. Còn ngay cả đến các Thánh giả 
hữu học cũng chưa thấy kinh điển nào đề cập đến trường hợp 


3 Câu-xá 14, Đại 29, tr.74b21, biệt giải thoát luật nghi, đắc giới do sự chỉ 
giáo của người khác (Skt. paravjfñaäpana)... Hoặc đắc giới từ Tăng như 
giới của tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni và chánh học; hoặc đắc giới theo cá nhân 
như loại giới còn lại. 
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tự thọ.ˆ Bởi vì, trong một ý nghĩa nào đó, tự thọ có nghĩa là 
không biêt đên sự tôn tại của cộng đông đệ tử Phật, và đây là 
nguyên nhân chủ yêu sẽ dân đên tình trạng chia rẽ giữa các đệ 
tử Phật. 

Nói một cách tổng quát, việc truyền thọ giới xuất gia phải 
tuân theo những qui định như sau: 

- Tư cách làm thầy phải được Tăng nghiệm xét và chấp nhận. 
Nêu Tăng chưa châp thuận cho phép thâu nhận đệ tử, mà cứ 
tự ý thâu nhận thì đó là việc làm phi pháp. 

- Sự thâu nhận đệ tử phải được cáo tri cho Tăng biết. Nếu 
Tăng không châp thuận, phải châp hành nghiêm túc phán 
quyêt ây. 

- Tăng phải kiểm nghiệm cần thận tư cách của người thọ giới, 
không được truyền thọ bừa bãi. 

Đó là những điểm tổng quát. Sự áp dụng vào các trường hợp 
khác nhau đôi với sa-dI, sa-di-ni, thức-xoa-ma-na, tỳ-kheo và 
tỳ-kheo-mi sẽ được nói riêng trong các phân sau. 


2. TƯ CÁCH LÀM THẦY 

Trừ những người vì mục đích lợi dưỡng mà ngụy trang xuất 
gia thì không kể, tất cả những người xuất gia đều phải hướng 
đến mục đích cao thượng, đó là giải thoát và giác ngộ. Không 
phải tất cả đều có thể thành đạt mục đích â ấy ngay trong đời 
này, nhưng cuộc sông thanh tu là nền tảng nâng cao phẩm giá 
của người xuất gia. Bởi vì đó là đời sông học tập theo Thánh 
giả A-la-hán, mặc dù tâm tư vẫn còn nhiều ô nhiễm. Cho nên, 
sự giáo dục phâm cách đạo đức của người xuất gia trở thành 


* Trừ Đại thừa bồ tát giới, lấy bồ đề tâm làm gốc, gọi là tâm địa giới, thì 
có thê tự thọ. 
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trách nhiệm trọng đại của những bậc thầy trong Tăng chúng. 
Làm bậc thầy thâu nhận đệ tử mà không biết giáo dục là một 
trọng tội. Vả lại, một người phát tâm xuất ø1a, nương theo 
thầy mà học đạo, là gởi trọn cả cuộc đời của mình cho thây. 
Nên hay hư đều đặt tất cả niềm tin của mình vào thây. 

Trách nhiệm giáo dục, tài bồi phẩm cách đạo đức cho đệ tử đã 
quan trọng như vậy, tư cách làm thầy phải như thế nào mới 
được coi là xứng đáng? Luật tạng ghi chép rất nhiều đức tính 
mà một vị thầy cần phải có.” Trong số nhiều đức tính này, ở 
đây có thể tổng quát bao gồm hai khía cạnh, khía cạnh vật 
chất và khía cạnh tinh thần. Về khía cạnh vật chất, người làm 
thầy phải có khả năng cung cấp các phương tiện sống cho đệ 
tử theo tiêu chuẩn thiểu dục tri túc của người xuất gia. Nhưng 
quan trọng hơn cả là những đức tính thuộc khía cạnh tính 
thần. Theo đó, người thầy phải đủ khả năng hướng dẫn đệ tử 
hành trì giới luật và học kinh điển, tu tập thiền định, có đủ 
kinh nghiệm để giải quyết những tâm tư khúc mắc của đệ tử. 
Nói chung, trách nhiệm làm thầy cũng như trách nhiệm làm 
cha. Nhưng bổn phận làm cha phần lớn tập trung vào việc 
nuôi dưỡng lớn sắc thân, còn bốn phận làm thầy là phải nuôi 


” Tư cách lý tưởng, 7ứ phần 34 (tr.806b), nếu chưa thành tựu 5 pháp thì 
chưa thể truyền cụ túc cho người: 1. giới chưa thành tựu; 2. định chưa 
thành tựu; 3. tuệ chưa thành tựu; 4. giải thoát chưa thành tựu; 5. giải thoát 
tri kiến chưa thành tựu. 7áp ng 21 (tr.149b), thành tựu 5 pháp: tín, 
giới, đa văn, xả, tuệ. Tư cách chung, 7Zng kỳ 28 (tr.457c), phải thành tựu 
10 pháp mới được độ người xuất gia, thọ cụ túc: 1. trì giới; 2. học rộng 
A-ti-đàm; 3. học rộng Tì-m; 4. học giớI; 5. học định; 6. học tuệ; 7. biết rõ 
pháp xuất tội; 8. đủ khả năng chăm sóc người bịnh; 9. có khả năng giải 
quyết những khó khăn cho đệ tử; 10. tuổi đủ 10 hạ. Xem thêm, Ngữ phần 
17 (Đại 22, tr.114c§); Căn bản xuất gia sự 3 (Đại 23, tr.1031b4). 
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lớn pháp thân của đệ tử, cho nên bốn phận đó còn trọng đại 
hơn cả người cha nữa. 

Nói một cách cụ thể, tổng hợp những đức tính mà các Luật 
bộ” quy định về tư cách làm thây, có năm điều chính yêu như 
Sau: 

1. Tuổi đạo phải đủ mười hạ. 

2. Phải biết rõ các trường hợp trì và phạm, khinh và trọng về 
giới luật. 

3. Kiến thức phải rộng rãi. 

4. Có đủ khả năng giải quyết những tâm tư khúc mắc của đệ 
tử. 

5. Có khả năng đoạn trừ tà kiến cho đệ tử. 

Nói tóm lại, làm thầy phải biết giáo dục đệ tử về các mặt giới, 
định và tuệ, đó là ba khoa mục học hỏi mà người học đạo cân 
phải theo đuôi trong quá trình tân tu đạo nghiệp. Nêu tự nhận 
thây quá yêu kém trong các khoa mục đó, thì khoan làm thây 
vội, mà bản thân cân phải tự cô găng đê đạt đên trình độ khả 
quan, chứ không nên thâu nhận đệ tử một cách câu thả vội 
vàng, vô trách nhiệm. 


3. VÉT MA SÚC CHÚNG 


° Ngũ phân 17 (Đại 22, tr.114c); Tăng kỳ 28 (Đại 22, tr.457c); Tứ phân 
34 (Đại 22, tr.806b); 7háp fụng 2] (Đại 23, tr.149b); Căn bản xuất gia sự 
3 (Đại 23, tr.1031b); Päli, Mahãvagga L, Vm.1. 62. 
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Yết-ma súc chúng” là thủ tục hành sự của Tăng chấp. thuận 
một tỳ-kheo được phép thâu nhận đệ tử thế phát xuất gia, 
truyền giới sa-di và cụ túc, sau khi đã kiểm nghiệm xét cân 
thận tư cách của vị tỳ-kheo ấy. Ý nghĩa của nó cũng giống 
như một người đã học xong ngành y, tự xét hội đủ khả năng 
và điều kiện để trị bệnh cho người, thì phải thông qua sự chấp 
thuận của hội đồng bác sĩ, mới được phép hành nghề. Thật 
vậy, vIỆc chấp thuận của Tăng, ngoài mục đích kiểm nghiệm 
tư cách làm thầy để bảo đảm tương lai cho những người sẽ 
xuất gia và tu tập dưới sự hướng dẫn và giáo dục của thầy tỳ- 
kheo ấy, nó còn có mục đích duy trì sự hòa hiệp của Tăng. 
Nếu một người tự ý xác nhận tư cách của mình, rồi tự ý thâu 
nhận đệ tử, thì trong nhiều trường hợp có thể tạo thành nhóm 
sư môn biệt lập không cần biết đến sự hiện diện của Tăng, bất 
chấp thâm quyền của Tăng trong các vấn đề xử trị. Đây là 
nguyên nhân có thể đưa đến sự chia rẽ trong Tăng. Gây chia 
rẽ trong Tăng là một trong năm tội đại nghịch không bao giờ 
được tha thứ trong Phật pháp. 

Trong khoảng thời gian đầu của cuộc đời hóa đạo, thì chính 
đức Thích Tôn thường trực tiếp truyền giới cho các tỷ-kheo. 
Về sau, do sự phát triển rộng rãi trong nhiều địa phương, sự 
việc đưa một người đến trực tiếp với Ngài thật là khó khăn 
phiền phức, nên Ngài cho phép các tỳ-kheo được truyền giới 
cụ túc." Nhưng rồi, có người chỉ mới được một hai hạ đã thâu 


7 Tùy cơ yết-ma l (Đại 40, tr. 496b3): “Khát cầu độ nhân pháp 2#äX^ 
3%” Với phụ chú: “Bấy giờ các tỳ-kheo bèn độ người, nhưng không biết 
dạy dỗ, vì ngu sỉ. Đệ tử không được dạy dễ đầy đủ, nên không có oai 
nghi, đắp y không tê chỉnh, khât thực không đúng pháp... Phật dạy: qNÑay 
quy định Tăng tác bạch nhị yết-ma cho phép truyền thọ cụ túc...› “ 

* Ngũ phần 16 (tr. 110C): Phật trú tại Vương-xá, sau khi hóa độ anh em 
Uất-bệ-la Ca-diếp cùng một nghìn đệ tử; Xá-lj-phất và Mục-kiền-liên với 
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nhận đệ tử và truyền giới cụ túc.” Với số tuổi đạo còn ít, công 
phu tu dưỡng chưa bao nhiêu, nên các tỳ-kheo này thiếu sót 
bốn phận làm thầy. Do đó, đức Phật chế định rằng tỳ-kheo 
phải đủ mười hạ mới được phép thâu nhận đệ tử. Có người 
vừa đủ mười tuổi hạ nhưng sự học tập của họ về giới luật 
chưa thông suốt, nên sau khi thâu nhận đệ tử rồi thì cũng 
không đủ khả năng để dạy dỗ. Đức Phật lại chế định, dù đủ 
mười tuổi hạ, nhưng phải đủ các đức tính làm thầy. Một số tỳ- 
kheo tự thấy mình đã hội đủ tất cả các điều kiện như thế, bèn 
tự tiện thâu nhận đệ tử. Do đó, Ngài chế định thêm răng, sau 
khi đủ mười tuổi hạ, có trí tuệ và khả năng dạy dỗ rồi, nếu tỳ- 
kheo nào muốn thâu nhận đệ tử xuất gia truyền giới sa-di hay 
cụ túc, phải trình cho Tăng biết, để Tăng nghiệm xét.'” Sau 
khi nghiệm xét tư cách làm thầy của tỳ-kheo đó, nhận thấy 
không có điều nảo thiếu sót, mới bạch nhị yết-ma cho phép. 
Tỳ-kheo nào chưa được Tăng yết-ma cho phép thì không bao 
giờ được thâu nhận đệ tử. Việc bạch Tăng xin phép này chỉ 
cân thực hiện một lần. Từ đó về sau, nếu muốn độ người xuất 
gia, tỳ-kheo ấy khỏi phải bạch Tăng xin lại." 


250 đệ tử. Cho đến bây giờ, Thế Tôn chưa quy định pháp Hòa-thượng a- 
xà-lê. Vì không người hướng dẫn nên nhiều tân tỳ-kheo thiếu Oal nghỉ lễ 
tiết, và nhiều sự phiền hà khác. Do đó, Phật quy định, người xuất gia phải 
có Hòa thượng. 7z ũng kỳ 23 (tr.412c), duyên khởi gân như Ngã phán; 
thêm chỉ tiết: sau ngày thành đạo 5 năm. 

? Trường hợp điển hình, tôn giả Bà-tiên (Pàli: »asena VangantaputIa) 
em trai ngài Xá- lị-phát, mới được hai hạ đã nhận đệ tử và truyền giới cụ 
túc, bị Phật khiến trách. 7⁄ phần 33 (Đại 22, tr800a). Cf. Päli, 
Mahavagga L; Vn.1.59. 

'° Theo Tùy cơ yết-ma (Chư giới thọ xả thiên), 7ăng yết-ma (Hoài Tố, 
Thọ giới thiên). Chưa tìm thấy minh văn trong các Luật bộ, 

' Di-sa-tắc yết-ma bản (Đại 22, tr216c), phụ chú mục “Súc chúng 


pháp”. 
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Tỷ-kheo muốn bạch Tăng xin phép yết-ma súc chúng, trước 
hết lễ thỉnh các tỳ-kheo tập họp. Sau khi Tăng họp ty-kheo xin 
yết-ma súc chúng bước ra lễ Tăng ba lễ, rồi quì xuống, chấp 
tay bạch rằng: 


Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tôi t)-kheo... yêu cầu 
xin được độ người, truyền giới cụ túc. Kính mong 
Tăng chấp thuận, tôi f)-kheo... dược phép độ người, 
truyền giới cụ túc, từ mẫn cô. 


Bạch như vậy ba lần. Sau khi Tăng nghiệm xét, nếu nhận thấy 
ty-kheo này chưa đủ điêu kiện và khả năng, có thê bác bỏ 
thỉnh câu băng cách tuyên bô răng: 


Này đại đức, thôi đi! Hãy khoan độ người. 


Trái lại, nếu nhận thấy đủ tư cách, thì Tăng tiến hành yết-ma 
súc chúng. Thây yêt-ma bạch: 


Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tỳ-kheo... này nay thỉnh 
câu Tăng cho phép độ người, truyền thọ giới cục túc. 
Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, mong Tăng chấp 
thuận. Tăng nay cho phép tỳ-kheo... được độ người, 
truyền thọ giới cụ túc. Đây là lời tác bạch. 

Đại đức Tăng, xin lắng nghe. T)-kheo... này, thỉnh 
câu Tăng cho phép độ người, truyền thọ giới cụ túc. 
Tăng nay cho pháp tỳ-kheo... này được độ người, 
truyền thọ giới cụ túc. Các trưởng lão nào chấp thuận, 
Tăng cho pháp tỳ-kheo... được độ người, truyền thọ 
giới cụ túc, thì im lặng. Ai không chấp thuận, hãy nói. 
Tăng đã chấp thuận cho tỳ-kheo... được độ người 
truyền thọ giới cụ túc, vì im lặng. Tôi ghỉ nhận như 
vậy. 


4. THẺ PHÁT XUẤT GIA - THỌ GIỚI SA-DI 
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Theo những điều được ghi chép trong Kinh tạng cũng như 
Luật tạng, vào thời kỳ đầu của giáo đoàn Tăng lữ, những 
người thâm tín Phật pháp, cầu xuất gia, liền được xuống tóc 
và truyền thọ cụ túc để trở thành tỳ-kheo ngay. Bấy giờ đức 
Phật cũng chưa qui định số tuổi thấp nhất để thọ tỳ-kheo. 
Nhưng về sau, khi nhóm thiếu niên gôm mười bảy người, tuổi 
chưa đủ hai mươi, thọ cụ túc rôi mà không kham nôi phận sự 
của tỳ-kheo, không chịu đựng nổi việc không ăn phi thời, nên 
ban đêm kêu khóc. Đức Phật khiển trách các tỳ-kheo truyền 
giới mà không biết nhận định. Người chưa đủ hai mươi, 
không kham nội đời sống khổ hạnh, không chịu đựng nổi các 
thứ muỗi mòng, nóng lạnh đói khát, nhẫn nhịn những lời thô 
bạo của người đời, thì làm sao có thể chấp hành được học xứ 
của tỳ-kheo. Do đó, đức Phật chế định rằng, nếu tỳ-kheo độ 
người chưa đủ hai mươi tuôi thọ giới cụ túc, phạm ba-dật-đề. 
Sa-di'” là cấp bực đầu tiên của giới xuất gia. Trẻ nhỏ ít nhất là 
bảy tuổi, có thể đuổi quạ được, có thể làm sa-di.'! Tuổi từ bảy 
đến mười ba được thọ giới làm sa-di, thì được gọi là khu ô sa- 
di, nghĩa là sa-di chỉ có một phận sự là đuôi quạ. Từ mười bốn 
đến mười chín được gọi là ứng pháp sa-di, tức sa-di thực thụ 


'2 Tự phân luật 17 (Đại 22, tr 679a), ba-dật-đề điều 65. Cf. Tứ phần 34, 
Đại 22, tr.807c29; Ngũ phần 17, tr.115b25; Thập tụng 2l, tr. |50b9. 

l3 Tự phần 34, tr.809c3, Phật giao cho Xá- lợi-phất độ La-hầu-la làm sa-di 
đầu tiên. Ngũ phần 17, tr.116c6, Xá-lợi-phất độ Chu-na làm sa-di trước, 
kế đến La-hâu-la là người thứ hai. C£ Mahavassa 1,tr.82. 

Nữ: phân 34, tr.810c24: Có một thí chủ, cả nhà chết hết, chỉ còn bé trai 
chưa đầy 20 tuổi. A-nan dẫn đến lễ Phật. Phật hỏi: Sao không cho nó xuất 
gia? A-nan bạch: Phật chưa cho phép trẻ nhỏ dưới 12 xuất gia. Phật hỏi: 
biết đuổi quạ không? ã ăn một ngày một bữa được không. Phật cho phép A- 
nan nhận bé trai này làm sa-di đuối quạ (khu ô sa-di 8E .É>ij). Päli: 
kakuffepaka. 
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học tập đầy đủ các phận sự của người xuất gia. Từ hai mươi 
đến bảy mươi gọi là danh tự sa-di, tức sa-di trên danh nghĩa. 'Ÿ 
Theo nguyên tắc, nếu người được phép cạo tóc xuất gia thì 
phải được truyền giới sa-di ngay. “Nếu dù đã xuống tóc mà 
chưa thọ sa-di thì chưa thể gọi là người xuất gia được. Tuy 
nhiên, theo thông lệ phổ biến ở nước ta, cũng như của Trung 
quốc từ xưa, bất kế tuổi đời lớn nhỏ bao nhiêu, sau khi được 
thầy cho cạo tóc xuất gia, phải trải qua một thời gian tối thiểu 
ba tháng, thọ trì tam qui và ngũ giới, làm tịnh nhân để tập sự. 
Trong thời gian đó, ông thầy phải theo dõi quan sát tư cách và 
chí hướng, nếu nhận thấy chí hướng đã vững vàng thì mới cho 
thọ giới sa-di. Mặc dù điều này không được qui định trong 
Luật tạng, nhưng sự thực hành không phải là vô ích. Vì có 
như thế mới tránh được nhiều trường hợp xuất gia vì lợi 
dưỡng, hay vì mục đích nào khác chứ không phải để cầu đạo 
giải thoát. Vì đây không phải là điều mà Luật tạng bắt buộc, 
trong khi thực hành cũng cần phải linh động. Nếu nhận thấy 
người đã có tín tâm vững chắc nơi Phật Pháp, chí nguyện đã 
kiên cường, và tuổi đã đủ hai mươi thì có thể cho xuất gia thọ 
sa-di và cụ túc ngay, không nên điên trì thời gian làm trở ngại 
sự nghiệp tiễn tu của người cầu đạo. 


' Theo #lành sự sao II, tr.150a3. Tứ phân 34 (đại 22, tr.810c), dưới 12 
tuổi là sa-di đuôi quạ (xem cht.14 trên). Päl, Mahavagga L, tr.79: quy 
định dưới 15 tuổi. 

ni Mahavassa. I, tr.82: Thoạt tiên, Phật giao La-hầu-la cho Xá-lợi-phất 
làm lễ xuât gia chỉ với pháp tam quy (ønujanami bhikkhave imehi tihi 
saranagamanehi samanerapabbajjan fi). Về sau mới quy định 10 giới 
(dasa sikkhaäpadamì) cho sa-di (1bid. 83). 
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¡. Bạch Tăng thế phát 
Về nghi thức làm lễ xuất gia, sẽ được nói trong tập sách khác 
với đầy đủ chi tiết. Ở đây, trong phạm vi các pháp yết-ma chỉ 
đề cập những đòi hỏi phải thực hiện giữa Tăng. 
Tỳ-kheo đã được Tăng làm yết-ma cho súc chúng rồi thì có 
thê độ người xuất gia bất cứ lúc nào nhưng một năm không 
được nuôi hai sa-di và truyền giới cụ túc cho hai người.'” Nếu 
việc độ người thế phát được thực hiện ngoải phạm vi đại giới 
của Tăng, thì không cần phải cáo tri cho Tăng biết. Nhưng 
nếu ở trong phạm vi đại giới của Tăng, tỳ-kheo làm thế độ 
bốn sư có bổn phận phải bạch cho tất cả Tăng trong già lam 
được biết. Tăng cùng tập họp cả vào một chỗ thì tốt, bằng 
không thê tập họp thì phải dẫn người xin xuất gia đi đến từng 
phòng mà giới thiệu. '° 
Sau khi Tăng đã tập họp, thầy yết-ma hướng dẫn giới tử tác 
bạch:'” 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Thiện nam tử... kỉa 
muốn câu t)-kheo... cho xuống tóc. Nếu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, mong Tăng chấp thuận, cho 
thiện nam tử... xuống tóc. Đây là lời tác bạch. 


1 Tứ phần 34, tr.811a4: Bạt-nan-đà nuôi 2 sa-di một lần, không dạy nỗi, 
để họ phạm giới. Phật chế: không được nuôi hai sa-di. Nhưng nếu tỳ- 
kheo có khả năng dạy giới, định, tuệ, thì cho phép nuôi. CẼ. Mahãvagga I, 
tr.79, 83. 

'3 Về nguyên nhân, 7 phần 34, tr.810a22: Một bé trai trốn cha mẹ xuất 
gia. Các tỳ-kheo cho thọ sa-di. Cha mẹ vào tính xá hỏi. Có tỳ-kheo trả lời 
là không hay biết có bé trai nào như vậy. Sau đó, bố mẹ nhận ra con trai 
mình, bẻn chỉ trích tỳ-kheo nói dối. Do đó, Phật chế như vậy. 

s Tứ phân 34, tr.&10b5: bạch Tăng xin thế phát, sau đó bạch Tăng cho 
xuất ga. 
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Phép này chỉ một lần đơn bạch mà không có yết-ma. 

ii. Truyền giới sa-di 

Mặc dù chưa chính thức là một thành phần của Tăng, nhưng 
người đã thọ giới sa-di là đã chính thức bước vào đời sông 
xuất gia học tập và đời sống của một thánh giả vô học A-la- 
hán. Do thế, địa vị của sa-di được tôn trọng trên địa vị một 
người tại gia dù đó là một thánh giả Tu-đà-hoản (tức Dự lưu) 
hay Tư-đà-hàm (tức Nhứt lai).?? Giới của sa-di gồm 10 điều 
khoản. Đó là một phần quan trọng trong toàn bộ đời sống siêu 
xuất thế gian của thánh giả A-la-hán. Là những điều khoản mà 
một người tại gia dù trên mặt tu chứng đã đạt đến địa vị 
Thánh giả nhưng do những ràng buộc thế gian mà không thê 
chấp hành được. 

Để xứng đáng với địa vị được tương đối tôn trọng trong hàng 
đệ tử của Phật gôm cả tại gia và xuất 1a, sự hành trì cô nhiên 
phải nghiêm cân đã đành mà sự truyền trao và lãnh thọ cũng 
không thể làm một cách chiếu lệ được. Nội dung của sự 
truyền thọ là đòi hỏi sự thanh tịnh của Tăng và tâm niệm chí 
thành khẩn thiết của người thọ. Hai điều kiện chủ yếu này là 
cơ sở để nâng tâm tư của người thọ lên hàng xứng đáng được 
kính trọng. Còn về mặt hình thức thì điểm chính là Tăng phải 
thực hiện đúng pháp yết-ma. Những hình thức tổ chức khác 
chỉ là phụ thuộc có mục đích làm hiền lộ tính chất thanh tịnh 
của Tăng một cách cụ thể và kích phát tâm niệm chí thành của 
người thọ giới đến mức độ cao nhất. 

Về nghi thức thọ sa-di, các Quảng luật của các bộ phái đều 
quy định đại cương giống nhau ðgôm có việc thọ tam quy và 
tiếp theo là thọ 10 giới. 7 phần, có thêm phần bạch Tăng 


sẻ Những vị này chỉ thọ năm giới. Hoặc theo nhật kỳ thọ 8 giới. 
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trước khi thọ tam quy và 10 giới.” Trong 7ðng yết-ma của 

Hoài Tô còn có thêm phân thỉnh Hòa thượng và A-xà-lê”” 

trước khi bạch Tăng thọ tam quy và 10 giới. Hướng dân bảo: 
Nay các người lễ thỉnh sư... 

Văn bạch trong các bộ yết-ma này” như sau: 

(1) Thỉnh Hòa Thượng: 
Đại đức nhất tâm niệm. Con (nói tên hay pháp danh) 
nay thính Đại đức làm Hòa thượng truyền 10 giới. 
Nguyện Đại đức vì con làm Hòa thượng truyền 10 giới. 
Con nương nơi Đại đức mà được thọ giới sa-di. Từ 
mân cô. (nói ba lán) 

(2) Thỉnh A-xà-lê: 
Đại đức nhất tâm niệm, con... nay thỉnh Đại đức làm 
A-xà-lê truyền 10 giới. Nguyện đạt đức vì con làm 4- 
xù-lê truyền I0 giới. Con nương nơi Đại đức mà được 
thọ giới sa-di. Từ mẫn cô. (nói ba lân) 


li. Thọ sa-di pháp 
a. Yết-ma bạch Tăng” 


Đại đức Tăng, xin lắng nghe. (Nói tên hay pháp danh 
giới tử) này cầu xin xuất gia theo tỳ-kheo (pháp hiệu). 


?' Ngũ phần 17, tr.ll6c: Xá-lợi-phất truyền giới sa-di cho La-hầu-la, 
không có bạch Tăng thế phát và xuất gia. 7 hập tụng 2l, tr.149c, và 
Mahavagga L, tr.103 cũng không nói đến hai việc này. 

? Xuất xứ, theo Bách nhất yễt-ma. 

z „ Hoài Tội Tăng yết-ma, tr.514al. 

* Văn yết-ma bạch Tăng, xem Tứ phân 34, tr.810c9. Các luật khác, Ngữ 
phân 11, Mahavassa 1, không có văn yẾt- ma bạch Tăng này. Tháp tụng 
21, không nói đến, nhưng Thập tụng Yết- -ma f)-kheo yêu dụng, Đại 23, 
tr. 496c, có văn yét-ma cho thế phát và xuất gia thọ thập giới. 
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Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
thuận cho... xuất gia. Đáy là lời tác bạch. 

b. Thọ Tam quy: 

(Lời chú của Tùy cơ yết-ma có ghi thêm ở phần này là phải 

hỏi các già nạn trước khi truyền thọ tam quy).” 
Con... quy y Phật, quy y pháp, quy y Tăng. Con nay 
theo Phật xuât gia, Hòa thượng của con là... đức Như 
lai bậc Chí chân, Đăng chánh giác là Thê Tôn của 
cơn. (nói ba lân) 

c. Thọ mười giới: 

Hòa thượng hỏi:”° 
(L Trọn đời không được sát sanh. Đây là giới của sa- 
di, ngươi có thể thọ trì được không??' Đáp: Được. 
(2) Trọn đời không được trộm cắp.?Š Đây là giới của 
sa-di, ngươi có thê thọ trì được không? Đáp: Được. 
(3) Trọn đời không được dâm dục.” Đây là giới của sa- 
dĩ, ngươi có thê thọ trì được không? Đáp: Được. 
(4) Trọn đời không được nói lời hư dỗi. Đây là giới của 
sa-di, ngươi có thê thọ trì được không? Đáp: Được. 


?® Tùy cơ yết-ma L, tr.496c2. Các Luật bộ không thấy nói việc hỏi già nạn 
để thọ sa-di. l 

% Văn mười giới, theo Đàm-vô-đức bộ Tạp yêt-ma, Đại 22, tr. 1042a. 

? Bách nhất yêt-ma (T24n1453 tr.456b25): không hỏi đáp, mà giới sư nói 
văn thập giới, giới tử nói theo: “Như các Thánh A-la-hán trọn đời không 
sát sinh... Con từ nay cho đến trọn đời không...” 

*” Bất đắc đạo Ẩ‡ 4. Pãll: adinnadänã veramanï, bất dữ thủ, tránh xa 
sự lấy vật không được cho. 

” Bất đắc dâm ZŸšÊ. Pãli: abrahmacariyä, phi phạm hạnh. 
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(5) Trọn đời không được uống rượu."" Đây là giới của 
sa-di, ngươi có thê thọ trì được không? Đáp: Được. 

(6) Trọn đời không được đeo tràng hoa, và thoa xức 
dâu, hương thơm. Đây là giới của sa-di, ngươi có thê 
thọ trì được không? Đáp: Được. 

(7) Trọn đời không được ca, múa, diễn kịch và đi nghe 
xem. Đáy là giới của sa-di, ngươi có thê thọ trì được 
không? Đáp: Được. 

(8) Trọn đời không được ngôi trên giường ghế cao 
rộng. Đây là giới của sa-di, ngươi có thê thọ trì được 
không? Đáp: Được. 

(3) Trọn đời không được ăn phi thời. Đây là giới của 
sa-di, ngươi có thê thọ trì được không? Đáp: Được. 

(10) Trọn đời không được cầm nắm và cất giữ các thứ 
vàng, bạc,`" bảo vật trang sức. Đây là giới của sa-di, 
ngươi có thê thọ trì được không? 

Đây là giới của sa-di, suốt đời không được vi phạm. Có 
thê thọ trì được không? Đáp: Được. 


Ở đây cần thảo luận một số điểm trong nghi thức được giới 
thiệu trên. 


Về việc thỉnh Hòa-Thượng và A-xà-lê, đây là khoản được 
thêm vào sau này. Tuy trong các Quảng luật không đê cập 


n PAlI: suramerayamajjapamadaffhana, các trạng thái say sưa do bởi 
rượu nếp, rượu trái cây các thứ. 

*' Hán: tróc trì sinh tượng nghiêm sức bảo vật ‡3‡4‡+1# X1 PA: 
jãtaripqjata-pafigeahana. 
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việc này, nhưng trong Bách nhất yết-ma của căn bản thuyết 
Nhất thiết hữu bộ có quy định.”? 

Điểm đáng lưu ý việc hỏi các già nạn như được ghi trong Tùy 
cơ yết-ma của Đạo Tuyên. Trong Quảng luật của các bộ phái, 
chúng không được đặt ra trong trường hợp thọ sa-di một cách 
minh nhiên. Nhưng trong Bách nhất yết-ma của căn bản 
thuyết Nhất thiết hữu bộ có quy định thành một tiết mục sau 
phần thỉnh Hòa thượng A-xà-lê.”° 

Nhận xét tổng quát mà nói, thì khởi thủy nghỉ thức thọ sa-di 
vốn đơn giản, nhưng về sau quá trình phát triển của Luật tạng 
trong các bộ phái khác nhau bao gồm cả hai mặt thực tế hành 
trì và cơ sở thực tế. Chính do thực tế của hành trì mà một số 
tiết mục cần thiết được thêm vào để tăng gia tầm vóc quan 
trọng của giới sa-di. Đây là điểm cần lưu ý trong áp dụng để 
được linh động tùy theo hoàn cảnh. Mặt khác, dưới tầng sâu 
của từng tiết mục còn chứa đựng những cơ sở tư tưởng được 
giải thích tùy theo lập trường của mỗi bộ phái. Đó cũng là 
điều không thể không biết đến. 

Những sai biệt trong các trường hợp thọ giới sa-di chủ yếu là 
do trình độ trí năng có nhiều biến chuyển khác nhau trong 
khoảng từ bảy đến hai mươi tuổi. Như trẻ nhỏ bảy cho đến 
mười ba tuổi, thực tế chưa đủ trình độ ý thức rõ rệt về việc 
xuất gia của mình, và các giả nạn nếu được đặt ra cho chúng 
thì quả là không thích hợp vì dù cô gắng đến đâu cũng khó mà 
giải thích cho chúng hiểu. Ngoại trừ những trẻ nhỏ phi 
thường. Mà trường hợp phi thường như chú bé Tô-đà-di, 
không những chỉ được xuất gia làm sa-di mà đức Phật tự thân 


3ˆ Bách nhất yết-ma 1 (đại 24, tr.456a). 
3 Đại 24, n1453, tr.456a24. 
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chấp nhận cho xuất gia làm tỳ-kheo ngay, dù chỉ mới bảy 
tuổi.'° Nhưng trừ Phật ra thì có lẽ không ai đủ khả năng để 
quyết định trường hợp phi thường như vậy. 
Trường hợp các già nạn thực sự có ý nghĩa là các hình đồng, 
tức những người xuất gia thọ sa-di khoảng từ hai mươi đến 
bảy mươi. Hình đồng sa-di, cũng gọi là danh tự sa-di. Những 
vị này tuy hình tướng là sa-di, nhưng với tuôi tác trưởng thành 
thì cung cách xử sự không khác tỳ-kheo, và tất nhiên đã từng 
tham gia nhiều thế sự. Cho nên các già nạn được đặt ra cũng 
cần thiết. 
Mặc dù, trong các nghỉ tiết hành sự không nên có sự chấp 
nhất một cách máy móc theo một truyền thống nào nhưng nêu 
có sự thêm bớt cần thiết nào cho phù hợp với thực tế của hoàn 
cảnh thì những thêm bớt ấy cần phải được qui định bởi Tăng, 
chứ không thể tự tiện theo quan điểm cá nhân để khiến có thể 
dẫn đến tình trạng chia rẽ bất nhất trong toàn thể Tăng-già của 
một xứ. 
iv. Ngoại đạo xuất gia ° 
a. Tổng luận 
Ngoại đạo là chỉ chung tất cả những đạo giáo ngoài đạo Phật. 
Trong thời đức Phật, và cả trong lịch sử phát triển của đạo 
Phật tại Ấn độ, vấn đề quan hệ với ngoại đạo là một vẫn đề rất 
trọng yếu. Nó không đơn giản chỉ là vân đề dị biệt tư tưởng, 
mà còn là vấn đề trong những sinh hoạt thực tế của Tăng 
đoàn. Lịch sử Ân độ nôi bật với những vân đề giai cấp và tôn 
giáo. Tất cả bốn giai cấp của xã hội Ân trong thời đức Phật, 


"* Tô-đà-di # P&if8; Skt. Sodãy¡n. Xem Câu xá 14 (Đại 29, tr.74c]). 
*Š Tự phân 34, tr.807a 3; Mahävagga I, tr.69. 
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trừ Chiên-đà-la không được kể là một giai cấp và bị liệt xuống 
ngang hàng súc vật, đều có người xuất gia hành đạo và tổ 
chức thành giáo đoàn riêng biệt theo xu hướng tư tưởng đặc 
thù của giai câp mình. Cho nên sự xung đột tư tưởng bấy gIỜ 
cũng được coi là sự xung đột về giai cấp. Bản chất giai câp và 
bản chất tư tưởng tôn giáo khó mà tách thành hai phần khác 
nhau trong xã hội Ấn thời cổ. Đức Phật bằng nhiều phương 
tiện đã đưa giáo đoàn của Ngài vượt ngoài sự chi phối của bản 
chất giai cấp. Điều này không phải là đơn giản. Trong một tập 
thê sống chung như Tăng đoàn, trong đó trộn lẫn đủ mọi thành 
phần giai cấp, kế cả những người Chiên-đà-la thuộc giai cấp 
hạ tiện, thì sự bình đẳng và hòa hợp là cả vô số vấn đề. 


Trong các kinh điển, sự việc những người đị giáo sau quay 
sang đạo Phật được ghi nhận rất nhiều và những điều phiền 
toái xảy ra cho chính bản thân người cải giáo cũng không phải 
là ít. Như trường hợp Ưu-ba-ly”° (không phải trưởng lão Ưu- 
ba-ly của Luật tạng). Một đệ tử tại gia có uy tín bậc nhất của 
Ni-kiền Thân Tử, sau khi tìm đến đức Phật để tranh luận, và 
được Phật thuyết phục, ông ngõ lời qui y Phật. Nhưng Phật 
không chấp thuận ngay mà khuyên ông nên thận trọng suy 
nghĩ trong sự cải giáo, vì một người có uy tín và có địa vị 
trong đạo giáo cũng như trong xã hội mà cải giáo không phải 
sự việc đơn giản.” 7 Quả thật, một SỐ sự việc rắc rôi đã xảy ra 
cho Ưu-ba-ly sau khi nguồn tin ông bỏ Ni-kiền Thân Tử để 
theo Phật được lan truyền. Đương nhiên, trong địa vị vả uy tín 
có sẵn, ông giải quyết vấn đề rất ôn. Và trường hợp khác, hai 


*5 Pali: Upäli. 
*” Trụng A4 hàm 32: “Uu-ba-li kinh” (Đại 1, tr.628a); cf. Päãli, M.56. 
UpälI. 
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người Bà- la-môn thuộc dòng họ Phả-la-đọa°* muốn xuất gia 
theo Phật. Ngài chấp nhận nhưng phải trải qua bốn tháng sông 
chung” với Tăng trước khi chính thức xuất gia thọ cụ túc làm 
tỳ-kheo. Trong thời gian bốn tháng đó, có lần đức Phật đã hỏi 
hai ông là có sự chống đối nào xảy ra trong gia đình và dòng 
họ không. Hai người trình bày những chống đối gay gắt từ 
mọi phía về quyết định xuất gia làm tỳ-kheo của mình.'° 

Như vậy, chấp nhận một người khác đạo giáo vào trong Tăng 
đoàn thực sự luôn có hai khía cạnh của vấn đề. Đó là tư tưởng 
và xã hội. Hai khía cạnh này không được đặt ra ngay từ đầu, 
sau này sẽ có thể dẫn đến những trường hợp chia rẽ của Tăng. 
Trong lịch sử đao Phật chỉ sau Phật Niết-bàn hơn 100 năm, 
giáo đoàn Tăng lữ đã bị phân hóa. Các bộ phái Phật giáo khi 
nói về sự phân hóa này đại bộ phận đều qui kết vào nguyên 
nhân là do sự trà trộn của ngoại đạo. Những người này khi 
vào đạo Phật, có thể do tín tâm, nhưng tín tâm chưa đủ sâu và 
mang theo cả tập quán suy tư về tôn giáo của mình nữa, và 
đồng thời chưa thanh lọc hết bản chất giai cấp trong tác phong 
đời sống, cho nên khi họ có địa vị ảnh hưởng trong Tăng, thì 
ảnh hưởng ấy dẫn đến sự phá kiến và phá giới, tức tạo nên sự 
chia rẽ tư tưởng và phân hóa tô chức. 


33 Pali: Vãsettha, và Bhãradvãja. 

*” Tứ nguyệt cọng trú 99 H 4È. Thập tụng 21, tr.150b27: bốn tháng ba- 
lị-bà-sa »#l 34}. Päll: ca/ãro mãse parivaso. Quy định này được Phật 
di chúc không nên áp dụng sau khi Ngài nhập Niết-bàn; xem 7rường 4- 
hàm 4, “Kinh Du-hành” (Đại 1, tr.26óa 15). Bản Päli không thấy đề cập sự 
bãi bỏ này. Ngoại đạo cuối cùng hành 4 tháng cộng trú là Subbhadda; D. 
1. tr.1Š1 (Mahaparinibbanasufta). 

* Trường A hàm 6: “Tiểu duyên kinh” (Đại I, tr36b). PAl, D. 24. 
Agganna. 
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Trong lịch sử nước ta, sự việc ấy chưa từng xảy ra. Nguyên do 
bối cảnh tôn giáo và xã hội của nước ta không phức tạp như 
của Ấn độ. Vả lại, với nỗ lực hòa đồng tôn giáo dưới khâu 
hiệu tam giáo đồng nguyên, nên không hề xảy ra cuộc phân 
hóa trầm trọng nào trong giáo hội Tăng già. 

Kê từ khi nước ta bị đặt dưới sự đô hộ của người Pháp, tư 
tưởng phương Tây bắt đầu tràn ngập. Dù vậy, vân chưa hề có 
sự nứt rạn nào đáng kể trong tư tưởng và tổ chức của Tăng. 
Do thế, vẫn đề những người khác đạo xuất gia theo đạo Phật 
thực sự chưa được đặt thành vẫn đề trong Tăng. Nhưng Luật 
tạng, do phát sinh từ bối cảnh Ân độ, đã tự liệu điều â ây, và các 
tổ sư truyền luật vẫn phải nhắc nhở đến. Tuy vậy, do bối cảnh 
xã hội nước ta trước đây, nên vấn đề chỉ được đặt ra một cách 
chiếu lệ chứ không được triển khai, vì không có sự va chạm 
của thực tế. Sau này nếu thực tế ấy xuất hiện, thì nhiệm vụ của 
Tăng là phải nghiên cứu và phân loại bản chất của tôn giáo để 
qui định các nguyên tắc cần chấp hành. Khi chấp nhận một 
người khác tôn giáo vảo trong cộng đồng Tăng lữ, nếu không 
rõ được bản chất tôn giáo của người muốn cải đạo thì nhất 
thiết phải thận trọng, trừ khi đã có sự xác định của Tăng. 

Về vấn đề ngoại đạo xuất gia, văn bản các luật tạng qui định 
như sau (cụ thể, theo luật Tứ phần). 

b. Truyền tam quy và giới sa-di 

Trước hết, cho cạo tóc, khoác ca-sa,ˆ' đến trước Tăng quỳ 
xuống và tự tác bạch: 


*! Tứ phân 34, tr.807a: cho cạo tóc và thọ giới sa-di trước khi xin pháp 
bốn tháng cộng trú. Ngủ phần 17 (tr. 115a), Thập tụng 2ï (tr.15b26): 
không thấy nói truyền sa-di trước khi cho bốn tháng cộng trú. 
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Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Con (nói tên) nguyên là 
ngoại đạo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Con 
nay cầu xin xuất gia theo đức Thể tôn. Đức Thế tôn là 
Như lai chí chân, đẳng chính giác, là thây của con. 
(nói ba lân) 
Con (nói tên) nguyên là ngoại. đạo, đã quy y Phật, đã 
quy y Pháp, đã quy y Tăng, cầu xin xuất gia học đạo 
theo đức Ti hé tôn. Đức Như lại chí chân, đẳng chính 
gíac, là thấy của con. (nói ba lán) 

Tiếp đến, hướng dẫn thọ 10 giới. Văn thọ, như sa-di. 

c. Cho bốn tháng cộng trú 

Sau phần quy y và thọ giới, người ấy lại đến giữa Tăng tự tác 

bạch xin bôn tháng sông chung: 
Đại đức, xin lắng nghe. Con (nói tên) nguyên là ngoại 
đạo, thỉnh cầu Tăng cho bốn tháng sông chung mong 
Tăng chấp thuận, từ mẫn cho con bốn tháng sống 
chung. (tác bạch ba lần) 

Tác bạch xong, lui ra khỏi chỗ Tăng đang họp, cách khoảng 

đủ đê mặt nhìn thây Tăng chứ không nghe rõ Tăng đang nói. 

Bấy giờ thầy yết-ma bạch Tăng: 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. WỊ† (nói tên) kia nguyên 
là ngoại đạo, nay thỉnh câu Tăng bốn tháng sống 
chung. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tă Lăng nay 
chấp thuận cho vị ngoại đạo kỉa (nói tên) bốn tháng 
sông chung. Đây là lời tác bạch. 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. V† (nói tên) kia nguyên 
là ngoại đạo, thỉnh câu Tăng bẵn tháng sống chung, 
Tăng nay cho người ấy bốn tháng sống chung. Các 
trưởng lão nào chấp thuận Tăng cho người ấy bốn 
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tháng sống chung, thì im lặng. Ai không chấp thuận 

hãy nói. 

Tăng đã chấp thuận cho người ấy bốn tháng sống 

chung, vì đã Im lặng. Tôi ghỉ nhận như vậy. 
Sau phân bạch nhị yết-ma, vị ngoại đạo kia được phép sống 
chung giữa Tăng, và chấp hành các phận sự như sa-di. 
Luật Ma-ha Tăng-kỳ còn qui định thêm rằng, địa vị của 
người ấy ở dưới sa-di, nhưng không nói rõ có cho thọ sa-di 
hay không.” Qua bốn tháng sông chung giữa Tăng, nếu Tăng 
nghiệm xét thấy người ấy đã thuần thục niêm tin trong pháp 
luật của Phật hay chưa. Trong bốn tháng ấy nếu nghe có 
người nói xấu đạo cũ của mình mà không sinh tâm thù hận; 
nghe ca ngợi đạo Phật thì hoan hỷ, và thường nhật không lân 
la lui tới những chỗ quen biết trước kia.” Nói gọn lại, người 
ấy đã xóa bỏ hắn các tập quán tư tưởng và nếp sông cũ trước 
kia. Đây có thể coi là quá trình phi giai cấp hóa. Điều quan 
trọng trong bốn tháng sống chung giữa Tăng này là để người 
ngoại đạo ấy quen với cung cách sống không giai cấp của 
cộng đồng Tăng lữ; một cộng đồng tập hợp đủ mọi thành phần 
xã hội và tôn giáo. Qua bốn tháng mà Tăng chưa hài lòng về 
cung cách sống chung không giai cấp và không cuồng tín tôn 
giáo cũ của người ây, thì phải bạch nhị yết-ma gia hạn thêm 
bốn tháng sông chung nữa. 
Việc truyền 10 giới sau khi thọ tam qui ở trên là theo Tứ 
phần. Còn Ngũ phần, Ma ha Tăng-kỳ, Thập tụng và Thiện 
kiến, đều không thấy ghi. Riêng Thập tụng qui định là bạch 
tứ thay vì bạch nhị yết-ma như các bộ khác. 


ế ạ„ Tăng kỳ 24 (Đại 22, tr.421a). 
* Tự phân 34. tr.807a 29. 
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Sau bốn tháng, nếu Tăng hải lòng, sẽ bạch tứ yết-ma cho 
người ây thọ cụ túc. 
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„ TIẾT 2 „ 
GIƠI CỤ TUC 


1. TỎNG LUẬN VẺ GIỚI CỤ TÚC 

¡. Tính chất của giới cụ túc 

Giới cụ túc, tiếng Phạn “gọi là pasampada. Hán cũng dịch là 
cận viên.**° Ở Trung quốc, xưa người ta thường giải thích cận 
viên có nghĩa là “sự gân gũi với Niết-bàn viên tịch,”? và cho 
rằng sở dĩ được gọi như vậy vì loại giới này có khả năng tiễn 
gần đến Niết-bàn viên tịch. Giải thích như thế là do suy diễn 
từ chữ Hán. Trong tiếng Phạn, nó không có nghĩa gì là viên 
tịch cả. Chữ viền trong tiếng Hán có nghĩa là viên mãn, do 
dịch chữ szm»ãda của tiếng Phạn. Theo nghĩa đen, szđda 
có nghĩa là “cùng đến nơi” tức chỉ cho sự thành công, hay 
thành tựu. Chữ cáø trong tiếng Hán là do dịch chữ „4a, có 
nghĩa là gần gũi, hay ở trên. Do thế, zsampäda; theo nghĩa 
thường dùng nhất, được hiểu là sự thành tựu trọn vẹn, cũng có 
khi được hiểu là bước lên chỗ cao. 

Giới tỳ-kheo sở dĩ được nói là cụ túc, vì nó thể hiện trọn vẹn 
mẫu mực đời sống của một thánh giả A-la-hán. Trong khi tất 
cả các loại khác của Thanh văn không được gọi là cụ túc, vì 
chúng chỉ mô phỏng một phần nhỏ đời sống cao thượng của 
A-la-hán."” 


* Các dịch nghĩa khác: viên cụ lấ].#+, cụ túc #+#, thọ cụ túc #-#ˆ-# hay 
thọ cụ £ 2t. 

* Nam hải ký quy, Đại 54, T54n2125, tr.219c7 : “Ô-ba tam-bát-na Š¿* 
=5} #R ; ô-ba nghĩa là cận Đt; tam-báf-na, là viên lŠ|, tức là Niết-bàn.” 
* Theo Câu xá T5 (Đại 29, tr.78a) luật nghi của tỳ-kheo được gọi là cụ 
túc vì nó bao gồm cả 7 chi: thân có 3, và ngữ có 4; trong khi các luật nghĩ 
khác không gôm đủ. 
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Đời sống cao thượng của A-la-hán gồm có bốn sự thanh tịnh. 
Đó là sự thanh tịnh về biệt giải thoát luật nghi, sự thanh tịnh 
về phòng hộ căn môn hay căn luật nghi, sự thanh tịnh về 
phương tiện sinh sống hay mạng thanh tịnh, và sự thanh tịnh 
do chánh niệm tỉnh giác. Giới tỳ-kheo được gọi là cụ túc, vì 
nó thê hiện trọn vẹn tất cả bốn sự thanh tịnh ấy.”” Trong bốn 
sự thanh tịnh kể trên, biệt giải thoát luật nghi chỉ cho sự hộ trì 
nghiêm chỉnh tất cả các học xứ hay điều khoản được quy định 
bởi giới bổn, thấy nguy hiểm trong những tội lỗi nhỏ nhặt 
nhất. Ở đây, luật nghi có nghĩa là sự phòng hộ.*# Đó là khả 
năng đề kháng những dòng nước lũ ô nhiễm từ bên ngoải 
ngang qua các hành vi hay nghiệp đạo tràn ngập vào tâm làm 
cho tâm dơ bần.'” Nó là một danh từ thường dùng để thay thế 
cho chữ giới."" Biệt giải thoát luật nghi như vậy có nghĩa là sự 
kiểm soát và phòng hộ các hành vi thuộc thân và ngữ bằng 
biệt giải thoát. Gọi là biệt giải thoát nghĩa đen là giải thoát 
theo từng đối tượng cá biệt của hành vi; vì khi thọ trì một học 


* Bốn thanh tịnh giới theo Thượng tọa bộ: biệt giải thoát luật nghi, căn 
luật nghi, mạng thanh tịnh và thực thanh tịnh. 

“3 Có ba loại luật nghỉ: biệt giải thoát luật nghi (Skt. prãfimoksasaimvara), 
thuộc dục giới, do thọ mà thành tựu; tĩnh lự luật nghĩ (dhyanasainvara), 
thuộc sắc giới, cũng gọi là định cọng giới, phát sanh từ thiên định (vô sắc 
giới không có luật nghị). Và vô lậu luật nghi (anäsravasamwwara) phát 
sanh do thấy rõ Thánh đế. Trong ba loại này, biệt giải thoát luật nghỉ có 
8: tỳ-kheo (5h¡/⁄su), tỳ-kheo-nl (Đh/kguøm?), thức-xoa-ma-na (ýiksmang), 
sa-dI (#zãmanera), sa-di-n1 (šrãmanerikđ), cận trụ (upavasafha), cận sự 
nam („päsaka) và cận sự nữ (upäsika). Xem Câu xá 14 (Đại 29, tr.72b). 

*® Câu-xá 14, tr.72b: “Vì nó ngăn chặn, tiêu diệt dòng chảy của ác giới, 
nên được gọi là luật nghỉ” (dauhsalyaprasarasya  sainmvaranam 
samrodhah samwvarah) 

”° Câu-xá 14, tr.73a, các tên gọi khác của luật nghi: thi-la Ƒ šŠ (Skt. 4/4: 
giới), điệu hành 3ƒ (sucaria), nghiệp ÄŠ  (karman), luật nghi ‡È4š 
(samvara). 
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xứ do đức Phật chế định, thì học xứ ấy có khả năng loại bỏ 
một hành vi bất thiện không cho nó len lỏi vào trong tâm 

Về căn luật nghi,°' hay sự phòng hộ căn môn, đó là sự kiểm 
soát các giác quan, những cánh cửa mà ô ô nhiễm có thê đi 
xuyên vào trong tâm. Tức là, khi con mắt tiếp thu đối tượng là 
sắc, tỳ-kheo luôn kiểm soát sự sinh khởi và hoại diệt của các 
cảm thọ; phòng hộ cân thận không để cho tham ái các thứ 
thừa cơ xâm nhập. Cho đến ý khi tiếp thu đối tượng của nó là 
pháp cũng vậy. 

Mạng thanh tịnh,” hay trong sạch trong sự sống, trong các 
phương tiện nuôi sống sinh mạng. Tức là sinh sống theo bốn 
truyền thống của chư Phật, gọi là bốn thánh chủng.°” Thánh 
chủng nghĩa là dòng họ hay dòng dõi cao quý. Dòng họ Bà la 
môn sinh sông, bằng cách tế tự; dòng họ Sát-đề-ly sinh sông 
bằng cách chiến đấu với vũ khí; dòng họ Phệ-xá sinh sống 
băng các nghề tự do buốn bán, làm thợ, hay gieo trồng; dòng 
họ Thủ-đà-la sinh sống bằng cách làm thuê, làm nô lệ; nhưng 
dòng họ của chư Phật thì không sinh sống theo các hình thức 
mang tính chất cạnh tranh và áp bức người khác hay bị người 
khác áp bức. Cho nên, trong dòng họ chư Phật có bốn sự 
truyền thừa. Đó là, che thân bằng ba y phấn tảo. Nuôi lớn 
nhục thân bằng một cái bình bát. Ngủ nghỉ thì nương dưới gốc 
cây, rừng văng hay trong các „ hang động. Sống cuộc đời 
chuyên cần tu tập để đoạn trừ.“ Nói cách khác, đó là truyền 


*' Căn luật nghi TK (Skt.= PälI: /mdriya-samvara), Cáâu-xá 14, tr.73c. 
*ˆ Mạng thanh tịnh 3Ä š#; Pli: ãjïva-parisuddhi. 
° Tứ thánh chủng v9###Ê. (Skt. cawära ãryavamáäh; Pãli: catãro 
đ7iyavainsä, D.1.224) 

* Tập dị môn luận 7 (Đại 26, tr. 392b29tU): 1. Y phục hỷ túc 2Š 
(Päll: /ariara-ciara-santuffhiyä) ; 2. Âm thực hỷ túc #2 -# # 
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thống sống không gia đình, hoản toàn không một tư hữu, 
ngoài ca-sa và bình bát cần thiết như hai cánh chim bay đến 
và đi bất cứ nơi nảo. 

Thành tựu chánh niệm chánh tri, hay đời sống thanh tịnh do 
chánh niệm và tỉnh giác trong bốn cử chỉ đi, đứng, nằm, ngồi. 
Khi bước tới, biết rõ mình bước tới, bước lui, biết mình đang 
bước lui... luôn luôn thấy rõ và biết rõ mình đang làm gì. 
Niệm thanh tịnh cũng được thay thế bằng thọ dụng thanh tịnh; 
sự thọ dụng trong sạch và như pháp đối với các vật dụng nhu 
yếu và âm thực. 


Do học tập bốn sự trong sạch ấy cho đến học tập 3.000 oai 
nghi, tám vạn tế hạnh nên giới của tỳ-kheo được gọi là cụ túc. 
ii. Vấn đề đắc giới 

Nói theo hình thức, thì sự đắc giới có nghĩa là người thọ đã 
hội đủ tư cách để làm tỳ-kheo và hành sự của Tăng hoàn toàn 
hợp pháp. Nhưng nói theo khía cạnh triết lý của vấn đề thì đắc 
giới là sự phát khởi của giới thê vô tác hay vô biểu trong thân 
tâm người thọ. GIới thể vô tác hay vô biểu, cần được hiểu 
rằng giới thể hay bản chất tồn tại của giới chính là vô biểu. Vô 
tác hay vô biểu là những thế lực điều động các hoạt động của 
thân, ngữ và không biểu lộ ra bên ngoài cho người khác có thê 
thấy.”5 Thế lực đó là khả năng phòng hộ của giới. Nó giống 


(itaritara-pinda-päta-santufhiyä), 3. Ngọa cụ hỷ túc X # Š # 
(itaritara-sensana-santufthiyã); 4. Lạc đoạn lạc tu #4 Ết #3 1Z 
(bhãvanaramo... pạhanaramo). CẼ. D.111. 224. Trong giới cụ tức 4 Thánh 
chủng được thay bằng 4 y 994k (Päli: ca/faro nissayä); xem đoạn sau. 
Đ „ DAI: safi-sampajafifiena Sdimannagato. 

* Quan điểm của Hữu bộ vỆ vô biểu (Skt. avjjnapti; Cáu-xá ], tr. 3a): thể 
tính là sắc pháp, tồn tại như dòng lưu chuyển trong thân, nhưng vì không 
biểu lộ cho người khác thấy, nên nói là vô biểu. Thành thật luận 7 (Đại 
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như sự phản xạ có điều kiện của một người học võ do tập 
luyện lâu ngày, có khả năng phòng vệ sinh mạng của mình 
trong bất cứ lúc nào và dưới bất cứ trường hợp nào. Luật nghỉ 
biệt giải thoát là khả năng phòng hộ thân và ngữ không cho đi 
vào các hoạt động bất thiện, do đó thế lực của giới thê vô tác 
có ảnh hưởng trực tiếp ngay trên những phản xạ của thân và 
ngữ. 

Giới của tỳ-kheo, tức giới cụ túc, không phải chỉ bao gồm các 
điều khoản với 227 điều theo truyền thống Pàii hay 250 điều 
theo tuyền thống của Đàm-vô-đức (tức luật Tứ Phần) mà bao 
gồm cả bốn sự thanh tịnh như đã nói. Các điều khoản sở dĩ 
được nêu lên một cách cụ thể với những con số có hạn định 
như vậy chính là để có một cơ sở hiện thực cho sự hộ trì, và 
cho có sự hòa hiệp nhất trí giữa đời sống một tỳ-kheo trong 
cộng đồng Tăng lữ. Cho nên sự đắc giới ở đây không có nghĩa 
là thành tựu từng điều khoản một trong 227 điều hay 250 điều 
khi thọ. Do ý nghĩa này, các sớ giải về Luật tạng cũng như của 
Luận tạng đều có đề ra nhiều trường hợp đắc giới khác nhau. 
Theo các nhà giải thích luật của phái Tỳ-bà-sa (Nhất thiết hữu 
bộ), có 10 trường hợp đắc giới cụ túc.”” 


32, tr.290b10): vô tác (=vô biểu) thuộc hành uân. Luận (/;¡đ. tr.290a20) 
định nghĩa: “Pháp gì được gọi là vô tác? Nhân tâm thường sinh tội phước. 
Nó liên tục phát sinh ngay cả trường hợp bắt tỉnh. Vì vậy, gọi nó là vô 
tác.” 

*” Xem Câu xá luận 14 (Đại 29, tr. 74b) so sánh 74f-bà-đa f)-mi f}-bà-sa 2 
(Đại 23, tr.510b): 7 trường hợp đắc giới: 1. Kiến đề; 2. Thiện lai; 3. Tam 
ngữ; 4. Tam quy; 5. Tự thệ; 6. Bát pháp; 7. Bạch tứ yết-ma. 7ăng kỳ 23, 
tr.412b26, chỉ đề cập bốn pháp cụ túc: tự thọ, thiện lai, Tăng 10 người, 
Tăng 5 người. 
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a. Tự nhiên đắc giới:”” 


Chỉ trường hợp đặc biệt của Phật Chánh giác và Độc giác, do 
tự mình chứng ngộ mà không có sư truyền. 

b. Kiến đề đắc giới:” 

Hay nhập chánh tánh đắc giới, chỉ cho vị chứng bốn Thánh 
đế, bước vào thánh đạo. Theo ý nghĩa thì một vị đã chứng 
nghiệm bốn Thánh đề và bắt đầu bước vào thánh đạo là một vị 
Tu đà-hoản hay quả Dự lưu. Nhưng một người tại gia cũng có 
thê chứng đắc quả vị Tu-đà-hoàn mà không bao giờ trở thành 
tỳ-kheo, nếu vị ấy không xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu vị 
Thánh giả Tu-đà-hoàn là một người tại gia, thì luật nghĩ của vị 
ấy là luật nghi cận sự, chỉ thành tựu năm giới, đương nhiên 
không thành tựu giới cụ túc, vốn là sự viên mãn vệ đời sống 
cao thượng của A-la-hán. Do đó, trong thực tế, trường hợp 
thấy Thánh đế mà đắc giới cụ túc chỉ duy nhất xảy ra cho năm 
vị đệ tử đầu tiên của đức Thích Tôn, tức nhóm tôn giả Kiều 
Trần Như.” 

c. Thiện lai tỳ-kheo:'" 


Đắc giới cụ túc do đức Phật gọi: “Đến đây, này tỳ-kheo.”“” 


Đây là trường hợp đắc giới trực tiếp do chính đức Phật truyền 
cho. Nêu không phải do chính Phật trực tiệp truyện thọ thì 
không thê gọi là đặc giới theo trường hợp thiện lai này được. 


Š Koáabhägya, tr212: svayambhiuaena buddhänäm  pratyeka- 


buddhãanam. 

” ibid., njyãmãvakräntyäpañcakänãm, nhóm năm (tỳ-kheo) do nhập 
chánh tánh. \ 

5 Theo Thượng toạ bộ Pali (Mahavagga L, tr. 1 ]), Kiều-trần-như (Aññãta- 
Kondañña) đắc giới bởi /hiện lai t)-kheo. 

%! Koáa., ibid., ehibhiksukayä yasahprabhrtinäm 

® Thiện lai, Tỳ-kheo -#&wt #; PälI: ehi bhikkhu. 
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Người đầu tiên được đức Phật truyền thọ như vậy là tôn giả 
Da-xá. Tuy nhiên, theo các giải thích khác thì chính nhóm tôn 
giả Kiều-trằn-như mới là những người đầu tiên đắc giới theo 
cách Phật gọi: “Đến đây, này tỳ-kheo.””° 

d. Do xác nhận Phật là Đại sư: 

Đây chỉ cho trường hợp tôn giả Đại Ca-diếp,” khi gặp đức 
Phật Thích Tôn, liền tuyên bồ rằng: “Đây là Đạo sư của tôi.” 
Bấy ĐIỜ liền tự nhiên trở thành tỳ-kheo không qua cách thức 
truyền thọ nào cả. Đây là trường hợp độc nhất trong các đệ tử 
của đức Thích Tôn. 


e. Do khéo trả lời: 

Cũng là một trường hợp đặc biệt độc nhất chỉ xảy ra một lần 
cho Tô-đả-di, khi vừa mới 7 tuôi nhưng đã trả lời câu hỏi của 
đức Phật một cách khéo léo. Phật hỏi: “Nhà con ở đâu.” Tô- 
đà-di đáp: “Ba cõi không đâu là nhà.” Do thê, Phật khiên 
Tăng bạch yêt-ma cho thọ cụ túc liên. 

£. Do thọ 8 kinh pháp:”” 

Chỉ trường hợp bà Ma-ha Ba-xà-ba-đê, di mẫu của đức Thích 
Tôn, châp thuận 8 phép tôn trọng đôi với Tăng mà được xuât 
gia làm tỳ-kheo-n1. 


5 Xem cht. 56 trên. Mahavaggsa I, tr.17, Yasa cũng thọ cụ túc với Phật 
theo thiện lai tÈ-kheo. 

% Koáa., ibid., sãsfur abhyupagaman mahãkasyapasyeti. 

5 Ho bà- đa, Tbid., Ca-diếp đắc giới theo tự thệ. 

° Skt.: aya me §ãgã. 

5 Koáa.. ibid., praýnärãdhanena sodäyinah, do sự hài lòng (của Phật) về 
câu trả lời. Cđw-xá luận ký 14, Đại 41, tr.222b25; Câu-xá luận sớ 14, 
tr.643c22. 

 % ibid., gurudharmäbyupagamena mahãprdjäpatyä, Cullavagga X., 
Anguttara, 1v.76; Trung A-hàm 28, Đại I, tr.605c. Xem Chương 1v. 
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ø. Do gởi đại diện:” 
Trường hợp đặc biệt cho ni Pháp Thọ (cũng dịch là Pháp Dữ. 
Nàng đẹp nổi tiếng trong xứ. Khi hay tin nàng sẽ xuất gia thọ 
giới làm tỳ-kheo-ni, nhiều thanh niên tổ chức đón đường bắt 


cóc, do đó Phật cho phép nàng gởi người đại diện đến giữa 
Tăng mà thọ, sau đó về truyền lại. 

h. Do người thứ năm là người trì luật: ”° 

Người trí luật ở đây được giải thích là người thông thạo các 
nghi thức yêt-ma. Đây là trường hợp dành cho những vùng 
biên cương, nơi không thê tập họp đủ sô Tăng gôm 10 người, 
cho nên chỉ cân 5 tỳ-kheo trong đó ít nhât có một vị thông 
suôt luật. 

¡. Thọ với Tăng gồm 10 tỳ-kheo: "" 

Dành cho mọi trường hợp, và bắt buộc đối với những vùng đô 
thị nơi có khả năng tập họp Tăng đủ sô 10 người. 

j. Tam ngữ đắc giới: ” 

Thọ cụ túc bằng cách chỉ đọc ba lần qui y Phật, Pháp và Tăng. 
Đây là trường hợp xảy ra thường xuyên trước khi Phật qui 
định sự thọ giới cụ túc với pháp bạch tứ yêt-ma. Tức là khi 
giáo đoàn phát triển rộng, các Thánh đệ tử đi giáo hóa mọi 
nƠI, gặp người muốn xuất gia, không thể dẫn về để Phật trực 
tiếp truyền thọ cụ túc, thì họ được phép chỉ đọc ba lần những 


' ibid., dutena dharmadinnaya. Cáu-xá luận ký, 1bid.. Tài liệu Pali nói, 
bà nỗi tiếng về sự thuyết pháp bậc nhất trong hàng tỳ-kheo-ni. Nguyên là 
vợ của nhà phú hộ Visakha ở RãJagaha (Vương xá). CẼ M. 299; 
Hán:Trung A-hàm 56, tr.788a (Hán dịch ở đây là Pháp Lạc tỳ-kheo-m). 

” Koáa., ibid., vinayadharapañcamena. 
vi „ Ibid., daŠ@vàrgend, 
” ibid., traiväcikena. 
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lời qui y Tam bảo là đắc giới. Nhưng từ khi Phật qui định 
pháp bạch tứ yết-ma để truyền giới thì cách thọ này không còn 
được áp dụng cho giới cụ túc nữa. 

Trong trường hợp đắc giới dẫn chứng bởi các Luật gia của 
Hữu bộ trên đây, bảy trường hợp đầu là những trường hợp hy 
hữu. Tắt cả các bộ phái đều chính thức truyên thừa theo ba 
trường hợp sau, và riêng giới cụ túc thì bắt buộc chỉ áp dụng 
các trường hợp thứ tám và thứ chín, gọi chung là trường hợp 
bạch tứ yết-ma.”” Như vậy, bạch tứ yết-ma là qui tắc tổng quát 
và cơ bản để thọ cụ túc. Nó được thực hành dưới ba trường 
hợp khác nhau. Trường hợp thứ nhất, và thứ hai được áp dụng 
bởi Tăng số năm và mười đã nói. 

Trường hợp thứ ba, nó được áp dụng giữa hai bộ Tăng, tức sự 
tập họp Tăng gồm 10 tỳ-kheo và 10 tỳ-kheo-ni để truyền giới 
cụ túc cho tỳ-kheo-ni. Trường hợp này sẽ nói chỉ tiết trong 
mục truyền thọ cụ túc cho tỳ-kheo-mi đoạn sau, chương IV. 

iii. Tư cách người thọ giới 

Theo sự ghi chép trong Kinh tạng và Luật tạng, thì nguyên 
thủy những vị xuất gia liền thọ cụ mà ngay. VỊ sa-di đầu tiên 
của Giáo hội là tôn giả La-hầu-la.* Lúc bấy giờ số tỳ-kheo 
Tăng đệ tử đức Thích Tôn được ghi nhận là trên một nghìn 
người. Trong tất cả những vị này không một ai đã từng thọ 
giới sa-di cả. Cho nên, việc thọ sa-di trước khi thọ cụ túc 


73 Tát-bà-đa £)-ni t-bà-sa 2 (Đại 23, tr.5L0b) đưa ra hai thuyết về thời 
gian Phật chê bạch tứ yết-ma thọ cụ túc sau ngày thành đạo bốn năm, 
hoặc 8 năm, và cho rằng thuyết sau có lý hơn. 

vt Ngủ phân 11, tr.116c; Tứ phân 34, tr.809c. Các Luật đều không nói 
tuổi. Tài liệu Hán tạng, Phật bản hành 55, xuất gia lúc 15 tuổi. 
Mahavagga I, tr.82, cũng không xác định tuổi. Nhưng theo suy đoán, lúc 
7 tuổi. Xuất gia khi Phật về quê lần đầu sau ngày thành đạo một năm. 
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không phải là điều bắt buộc. Tuy vậy, trong sự thực hành của 
cả hai truyền thống Bắc và Nam tông, cho đến nay, trước khi 
thọ cụ túc phải thọ sa-di, chứ không có trường hợp từ cư sĩ với 
năm giới đi thắng lên cụ túc. Š Mục đích của sự thực hành này 
nhằm giải trừ tối đa những trường hợp mà chí nguyện xuất gia 
không bền vững. Nhưng trong nhiều trường hợp nếu nhận 
thấy tư cách giới tử đã trọn vẹn và thời gian học tập làm sa-di 
không cần thiết, thì cho thọ cụ túc ngay. Trong trường hợp 
này, sự truyền thọ sa-di và cụ túc cho một giới tử tiến hành 
liên tục trong một lúc. 

Về sự nghiệm xét tư cách của người thọ giới, trong nguyên 
thủy chỉ đặt trọng tâm vào sự tin tưởng Phật pháp và đời sống 
phạm hạnh. Nhưng sự nghiệm xét này tỏ ra chưa đủ khi mà 
giáo hội Tăng-già được mở rộng cho mọi thành phần xã hội 
khác nhau, do đó về sau cần có thêm những nhận xét về hình 
thức của giới tử nữa. Sự nghiệm xét này được gọi là hỏi về 
các già nạn, cũng gọi là các pháp chướng ngại. ° Công việc 
này được thực hiện bởi Tăng; nó thuộc về giai đoạn chính 
thức tiến hành tác pháp. 

Khi giáo hội càng được mở rộng, thì công việc nghiệm xét tư 
cách giới tử cảng trở nên phức tạp. Do đó, trước khi Tăng 


73 Tứ phân 35, tr.814c5: “Bấy giờ, có trường hợp không cho thọ giới sa-di 
mà cho thọ cụ túc ngay; Phật nói: Được thọ cụ túc giới; nhưng Tăng 
phạm luật.” Ngũ phần 17, tr.119b12: có tỳ-kheo chưa cho thọ sa-di trước 
mà cho thọ cụ túc ngay... Phật nói, không nên như vậy. 

" Tứ phần 35, tr.814c11: Phật quy định phải xét nghiệm I3 nạn sự 3e 
trước khi cho thọ cụ túc. CẼ Ngũ phán 16, tr.120a 2. Thập tụng 2], 

tr.165a 26: già đạo pháp 3ššš +. Pali, Mahavagsa L. tr.93: hỏi 13 già nạn 
trước khi cho thọ cụ túc (w„2asampadentena terasa anfarayike dhamme 
pucchitim). Bản dịch Anh đọc là fassa antarayike dhamme, do đó không 
quy định cụ thể con số già nạn là 13. Xem thêm cht. 86. 
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chính thức thâm vấn người thọ. Lại còn đặt thêm một giai 
đoạn nghiệm xét dự bị nữa. Công việc này do vị Hòa thượng 
chịu trách nhiệm. Trọng tâm của sự thâm tra này là nhằm vào 
nghi biểu của giới tử. Một số trường hợp điển hình được kế 
trong các Luật bộ, theo đó những người mà sáu căn không đây 
đủ, tức mù, quẻ, điếc, câm, ngọng v.V.. . đều không được chấp 
nhận. ”” Các điều này vốn được triển khai chi tiết từ một trong 
các già nạn, sẽ được để cập trong đoạn sau, phần chính thức 
tiến hành tác pháp. Nói một cách văn tắt, nguyên tắc mà Phật 
qui định từ nguyên thủy rằng những người sáu căn không đầy 
đủ, hoàng môn, lại cái, không được chấp nhận là với lý do 
rằng những người này không thể có tiễn bộ trong Thánh pháp 
luật, tức sự tàn khuyết của hình hài khiến người ấy không đủ 
khả năng sống đời sống phạm hạnh cho đến đạt mục đích cuối 
cùng, tức Niết-bàn ngay trong hiện tại.° Thế nhưng khi qui 
định loại trừ tất cả những người xâu xí, các bộ phái này muốn 
rằng Tăng chỉ gồm những thành viên có tướng mạo khả quan. 
Có lẽ trong quá trình phát triển, một số bộ phái đã bị áp lực 
của thành kiến giai cấp và chủng tộc trong truyền thống Ấn. 
Trong xã hội của ta, từ xưa đến nay vân đề giai câp và nguồn 
gốc chủng tộc không trở nên thành kiến trầm trọng, nên các 


7 Ngũ phần 17, tr.119a 29: Tỳ-kheo truyền cụ túc cho người bị chặt tay, 
chặt chân, đu, quẻ, câm, điếc, gù, mắt lé... nên chúng Tăng bị người đời 
hủy nhục. Phật nói, không nên độ những người như vậy. Nhưng trong Di- 
sa-tắc yết-ma bản, phần hỏi các nạn sự (Đại 22, tr.217b), không kể đó là 
những nạn sự để doại trừ tư cách thọ giới. CÍ. Tăng kỳ 23, Đại 22, 
tr.418b1S; T7 phán 35, tr.Sl4a I8; Tháp tụng 21, Đại 23, tr.15Sb1: 
Những người tóc vàng, tóc xanh, tóc đỏ... chột mắt... quá trăng, quá đen... 
mắt lé... thảy đều không chấp nhận thọ cụ túc. Cf. Mahavagga 1, tr.91. 

` Tứ phân 35, tr.812c: “hoàng môn ở trong Pháp của Ta không thể phát 
triển lợi ích.” 
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qui định chi tiết trong một số luật của các bộ phái hầu như 
không có thực tế đỀ trắc nghiệm giá trị hiện thực của chúng. 
Theo thông lệ được duy trì cho đến nay ở nước ta, trong giai 
đoạn nghiệm xét dự bị này còn có cuộc thi. Nguôồn gốc của thể 
lệ này có từ thời nhà Đường bên Trung Hoa. Vì muốn hạn chế 
bớt người xuất gia, các vua chúa Đường đặt ta cuộc thi tuyên 
Tăng, phỏng theo tổ chức Thi tuyển nhân tài của triều đình. 
Những người trúng cách, sẽ được thọ cụ túc, được cấp phát 
giới đao và độ điệp. 

Sự tô chức như thế là bên ngoài các qui định nguyên thủy của 
Phật, cũng như của các bộ phái về sau. Như vậy đã bị ảnh 
hưởng bởi. điều kiện chính trị và xã hội. Tuy vậy, ngày nay, để 
loại bớt số tỳ-kheo thất học, việc khảo hạch để thọ giới vẫn 
thường xuyên tô chức, nhưng với sự áp dụng linh động hơn. 
Dù qui định và tô chức theo hình thức nào đi nữa, thì sự tuyển 
Tăng xứng đáng về phẩm chất, đạo đức cũng như về trình độ 
hiểu biết Phật pháp vẫn là vẫn đề quan trọng. Tổ chức và định 
chế xã hội càng phức tạp, việc tuyên Tăng cảng cần được tiến 
hành nghiêm túc, để tránh cho Tăng không bị coi là một tập 
thê ô hợp. 


Ð Phật tô thông kỷ 52 (T49n2035, tr.452c5): Đường Trung tông, niên 
hiệu Cảnh long thứ nhất (707) xuống chiếu, thiên hạ thí kinh độ tăng... 
Đường Đại tông (793-780), lệnh cho thị ba khoa Kinh, Luật, Luận, rôi 
mới câp điệp cho làm tăng. 
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iv. Tư cách của Hòa thượng truyền giới 

Hòa-thượng”” là một thổ âm của các xứ thuộc miền Tây vực 
Trung quốc, do phát âm trại đi từ »ãđJyãya mà Hán có phiên 
âm chính xác là Ô-ba-đà-da hay Ưu-ba-đà-da và thường dịch 
là thân giáo sư nhưng thường gọi là bổn sz. Theo nghĩa đen 
upãdhyäya được hiểu là vị giám hộ, là vị thầy trực tiếp dạy dỗ 
việc học đạo cũng như hành đạo cho đệ tử. Hòa thượng cho 
cạo tóc xuất gia và truyền giới sa-di gọi là Hòa thượng thế độ. 
Hòa thượng truyền giới cụ túc thì gọi là Hòa thượng truyền 
giới, và Hòa thượng truyền dạy kinh luật gọi là Hòa thượng y 
chỉ."' Thông thường, Hòa thượng thế độ, truyền giới và y chỉ 
là một, vì có trách nhiệm trực tiếp hướng dẫn học tập các bổn 
phận của người xuất gia. Trừ trường hợp đặc biệt, như Hòa 
thượng thế độ hoàn tục hay đã qua đời thì mới được phép 
thỉnh cầu vị khác làm Hòa thượng truyền giới cụ túc. Hoặc 
cần học hỏi thêm nhiều Thánh pháp luật mà Hòa thượng thế 
độ không đủ khả năng hướng dẫn mới thỉnh cầu vị khác làm 
Hòa thượng y chỉ. 

Những đức tính cần thiết phải có để làm Hòa thượng như đã 
nói trong đoạn trên, phần nói về tư cách làm Thây.”? Theo đó, 


?° Hòa thượng 4z, các dịch âm khác: ô-ba-đà-da T F6 ÄR, . _ 
da Ä§3‡ # ñF, ưu-ba-đệ-da ##3È # ##; dịch: cận tụng ‡##Ö, cận đọc Ö# 

thân giáo sư ä#‡#tÉƑ. Skt. upadhyäyd; Pali: IUpajjhäya. 

Š' Tân tỳ-kheo, khi Hòa thượng viên tịch, không ai dạy dỗ, Phật quy định 
y chỉ A-xà-lê; Pãli: ãcariya, Mahãvagsa I, tr.60. Ngũ phần 16, tr.113a7, 
Phật quy định có năm hạng A-xà-lê: 1. Xuất gia A-xà-lê, tức Hòa thượng 
cho xuất gia và truyền giới sa-di; 2. Giáo thọ A-xả- lê, tức vị hướng dẫn 
oai nghi khi thọ cụ túc; 3. Yết-ma A-xà-lê, vị tác yẾt- ma khi truyền giới 
tỷ- -kheo; 4. Thọ kinh A-xà-lê, thầy truyền dạy kinh điển; 5. Y chỉ A-xà-lê, 
vị thay Hòa thượng để dạy dỗ khi Hòa thượng viên tịch hay xả đạo. 

%2 Ch.3 tiết 1 mục 2. Tư cách làm thầy 
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phải đủ 10 hạ, có phẩm chất đạo đức cao và có trí tuệ, cũng 
như có khả năng giải quyết những tâm tình khúc mắc cho đệ 
tử. Và điều quan trọng nữa là phải được Tăng tác pháp yết-ma 
cho thâu nhận đệ tử và truyền giới sa-di và cụ túc. 

Theo qui định của Phật được ghi trong các Luật tạng, một vị 
Hòa thượng không được đồng thời nuôi dạy hai sa-di và trong 
một năm không được truyền giới cụ túc cho hai người.” Bởi 
vì Hòa thượng truyền giới đồng thời cũng là vị giám hộ, có 
trách nhiệm thay Tăng giáo dục người mới thọ học tập các 
bồn phận của một tỳ-kheo và thông suốt tất cả giới luật của tỳ- 
kheo, tối thiểu trong thời gian 5 năm kể từ ngày thọ giới. Nếu 
cùng lúc truyền giới cho hai người, thì sẽ không chu toàn 
trách nhiệm giáo dục ấy. 

Đó là nói theo các nguyên tắc mà Luật tạng qui định. Còn trên 
thực tế thì nước ta từ xưa các nguyên tắc này không được áp 
dụng hoàn toàn. Bởi vì, lúc bấy giờ việc thọ giới thường được 
tổ chức theo qui mô rộng rãi cho nhiều người y như một cuộc 
sát hạch để tuyển chọn nhân tài của thế gian. Do đó việc tô 
chức giới đàn không thể thường xuyên, hay bất cứ lúc nào. 
Thỉnh thoảng vải ba năm hoặc một năm mới có một giới đàn. 
Một lần tổ chức như vậy là phải thỉnh các cao Tăng từ nhiều 
địa phương về một chỗ để làm giới sư, và các giới tử nhiều địa 
phương khác cũng qui tụ về một chỗ được chọn làm địa điểm 
tổ chức giới đản. Sự qui tụ như vậy trong điều kiện giao thông 
thời trước không phải là đơn giản. Cho nên một giới đàn 
thường truyền luôn cả giới sa-di, giới cụ túc và Bồ tát, và số 
giới tử ít khi dưới một trăm người. Trong trường hợp như vậy 
mà áp dụng đúng theo nguyên tắc luật tạng qui định, một Hòa 


3 Ngũ phần 1ó, tr.114a 13; 17, tr.115c17. 
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thượng chỉ được phép truyền cụ túc cho một người (hoặc tối 
đa là hai người) thì việc tổ chức thành ra phiền phức. Vì lý do 
đó, tại mỗi giới đàn truyền giới, chỉ thỉnh một vị Hòa thượng 
truyền giới, gọi là hòa thượng Đường đầu, cùng với hai vị A 
xà lê và bảy vị tôn chứng. 

Kê từ thời trung hưng hiện đại của đạo Phật Việt nam, mặc dù 
đã có rất nhiều thay đổi quan trọng trong các sinh hoạt của 
Tăng, nhưng thê lệ tổ chức giới đàn này vẫn còn được duy trì. 
Hầu như rất ít có trường hợp mà một giới đàn chỉ truyền thọ 
giới cụ túc cho một người. Đại đa số những người từ các địa 
phương qui tụ về một chỗ để thọ giới, sau đó ai trở về trú xứ 
ây, còn vị Hòa thượng truyền giới sau khi đã truyền ĐIỚớI Xong 
hầu như không biết rõ số giới tử mà mình đã truyền, và không 
có trách nhiệm giáo dục gì đối với họ cả. 

Rồi trong những người đã thọ giới trở về địa phương mình, bị 
chỉ theo bốn sư mình thì phần lớn ít ai được học tập tương đối 
đầy đủ bốn phận của tỳ-kheo, bởi vì ngay cả vị bốn sư ây có 
người không thông hiểu luật gì cả, làm sao dạy dỗ? Khiến cho 
các người thọ giới đã trên mây chục năm, nếu kế về hạ lạp thì 
đã được dự vào hàng Thượng tọa, nhưng không hiểu biết gì về 
ba-la-đề-mộc-xoa, không hiểu biết gì các yết-ma thông 
thường như kết giới, truyền giới, an cư, tự tứ v.v... Thảng 
hoặc những người này tập họp tại một trú xứ, đủ túc số để trở 
thành Tăng, mà từ Thượng tọa xuống đến hạ tọa không aI biết 
rõ các phận sự của Tăng cả. Tăng như vậy thì làm sao mà 
chánh pháp không suy đồi? Đây là sự kiện nghiêm trọng, quan 
hệ đến toàn bộ sinh mạng của chánh pháp, cho nên những vị 
trì luật không thê không lưu tâm đề chỉnh đốn. 

Nói tóm lại, nguyên tắc qui định rằng một Hòa thượng trong 
một năm chỉ được phép truyền giới cụ túc cho một người, đó 
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là ngăn ngừa sự thiếu sót trong trách nhiệm giáo dục. Ngày 
nay, như tại các Phật học viện, có ban giám viện, ban giám 
học, ban giám luật, ban lãnh chúng v.v... thì sự giáo dục tập 
thể có khả năng chu toàn được. Do đó nguyên tắc nói trên cần 
được áp dụng một cách linh động. 

v. Các điều kiện để yết-ma thành tựu 

Tác pháp chính yếu để đắc giới cụ túc là bạch tứ yết-ma. 
Nhưng trước khi chính thức bạch yết-ma còn có một số thủ 
tục cần phải được tiễn hành một cách hợp pháp thì yết-ma mới 
thành tựu. Có bốn điều kiện để yết-ma được thành tựu." Đó 
là, giới thành tựu tức điều kiện giới trường; sự thành tựu, 
giới tử không có các trường hợp trở ngại; Tăng thành tựu, 
Tăng phải đủ túc số; và yết-ma thành tựu tức bạch yết-ma 
đúng pháp. 

a. Giới thành tựu: 

Tất cả mọi hành sự của Tăng đều phải thực hiện HƯỚNG cương 
giới đã â ấn định, để cho khỏi có sự chia rẽ trong Tăng.” Trong 
việc truyền giới cụ túc, túc số Tăng chỉ cần 10 tỳ-kheo; không 
phải tập họp tất cả Tăng trong một trú xứ, cho nên tác pháp 
yẾt- ma không được tiến hành trong đại giới tức cương giới 
sông chung của số đông tỳ-kheo. Nơi trú xứ già lam nào đã có 
giới trường thì Tăng tập họp tại giới trường để tác pháp. 


#4 Thập tụng 21, tr.155b19, Có ba sự hiện tiền để thọ cụ túc: túc số tăng, 
tư cách người thọ giới, hiện tiền yẾt- ma như pháp. Tì-n-mâu 22 
(T24n1463 tr.807a20), 5 điều kiện để yết-ma thọ giới thành tựu: 1. Hòa 
thượng như pháp; 2. A-xà-lê như pháp, 3. tăng thanh tịnh, 4. yết-ma 
thành tựu, 5. chúng tăng hòa hiệp. 

sặ Ngũ phân 1ó, tr.111c: Tỳ-kheo tác yết-ma truyền giới trong phạm vi 
đại giới, phạm tội biệt chúng; tr.112a, Phật cho phép lập đàn thọ giới 
trong phạm vi Tăng phường. 
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Trong trường hợp gặp các trở ngại, hay có thể bị cản trở nếu 
tác pháp trong giới trường, thì số tỳ-kheo liên hệ truyền giới 
nên tập họp tại một địa điểm ngoài đại giới. Tại đó, Tăng phải 
tác pháp kết tiểu giới trước, sau đó mới tiến hành yết- ma 
truyền giới. Các điều kiện và thủ tục kết cũng như xả tiểu giới 
thọ giới như đã được nói trong chương II. 

Thông thường, tại mỗi trú xứ của Tăng đều có giới trường 
trong phạm vi đại giới. Giới trường này thường là chánh điện 
của già-lam. Nhưng việc truyền giới là công việc của Tăng do 
Tăng chủ trì, nên cần có sự phân biệt Phật và Tăng ở đây. Tức 
chỗ ngồi của các giới sư được bố trí như thế nào để có sự cách 
biệt Phật và Tăng thì Tăng pháp mới thành tựu. 

b. Sự thành tựu: 

Sự ở đây chỉ các già nạn hay các trở ngại đối với các giới tử. 
Các già nạn này thường phải được Hòa thượng bổn sư xét 
nghiệm kỹ trước. Nhưng sự xét nghiệm này chỉ có tính cách 
dự bị. Nay trong khi tiến hành tác pháp chính thức nảy, Tăng 
cần phải hỏi lại đầy đủ để chính thức xác nhận tư cách của 
người thọ giới. Nếu các già nạn không được hỏi và trả lời 
minh bạch trước Tăng, thì đù yết-ma có đúng pháp vẫn không 
thành tựu, và như vậy giới tử không đắc giới, mà giới sư đắc 


lối.” 


Luật Tứ phần qui định, trước khi bạch yết-ma cho thọ cụ túc, 
Tăng phải hỏi 13 già nạn. Tiếng Phạn nói awãrayikadharma, 
dịch là già nạn, cũng dịch là chướng pháp hay chướng Thánh 
quả. Vì những điều này trở ngại cho việc chứng đắc các 
Thánh quả. Một người xuất gia mà thân và tâm không đủ điều 


86 Hành sự sao l3. tr.26c: “Chuẩn theo Luật, nếu không hỏi 13 già nạn, 
không đặc giới.” 
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kiện để đạt thành mục đích phạm hạnh tức chứng các Thánh 
quả ngay trong đời này, thì không được phép thọ cụ túc. Nếu 
vì không nghiệm xét kỹ mà cho thọ, nhưng sau đó các chướng 
pháp này được khám phá, thì người đã thọ cụ túc ấy dù yết- 
ma có hợp pháp vẫn phải bị tẫn xuất, Bởi vì, sự hưng thịnh 
của Tăng là do sự chứng đắc Thánh quả của các tỳ-kheo chứ 
không do con số đông. 

Mười baŸŸ già nạn hay chướng pháp được kế chỉ tiết như sau: 
I. Phạm biên tội: tức người đã xuất gia, nhưng phạm một 
trong bốn trọng cắm. 

2. Phá tịnh hạnh của tỳ-kheo-ni: chỉ người trước khi xuất gia 
đã có lần phá trinh của một tỳ-kheo-ni dù cưỡng hiếp hay 
được thỏa thuận. Nhưng nếu tỳ-kheo-ni đã chứng quả A-la- 
hán, dù mất trinh, nghĩa là đã có chồng trước khi xuất gia, mà 
cưỡng hiếp, thì nhất định phải kế là một chướng pháp. 

3. 7ặc /rú:?° nghĩa đen là hạng người ăn cắp chánh pháp. Đây 
chỉ cho những người vì lợi dưỡng, tự mình cạo tóc, núp lén 
trong chúng xuất gia để thụ hưởng. Nếu họ chưa hề tham dự 
các yết-ma thuyết giới cụ túc, tự tứ v.v... thì không kể, nhưng 


'” Có hai nhóm già nạn. Nhóm I, 13 già nạn gồm những ác sự. Nhóm II, 
10 già nạn, liên hệ bản thân, gia đình và xã hội của người thọ giới. Ngũ 
phân 17, tr.llI9c, chỉ liệt kê nhóm II. Nhưng Di-sa-fắc Yếf-ma bản, 
tr.317b, hỏi đủ cả hai nhóm. Luật Pali (Mahavagga I, tr.93) cũng chỉ liệt 
kê nhóm II gồm 11 điều: 1. Các chứng bịnh nan y (abadha), 2. Loài 
người (wanusa), 3. Đàn ông (purisa), 4. Không phải nô lệ (bhujissa), 5. 
Không mắc nợ (anza), 6. Câm quân (r/abha/a), 7. Cha mẹ cho phép 
(anufñfata-matapiinhi), 8. Tuôi đủ 20 (paripunna-visafi-vassa), 9. Y bát 
đủ (paripunua-paffa-civara), 10. Tên của người thọ (nãma), 11. Tên của 
Hòa thượng (nama-upajjhayassa). Nhóm T của PälI (Mahavagga l, tr.88- 
2) cũng gân với Tứ phân. 
Tặc trú RÄ4È. Pali: ?heyyasamvasaka (Mahavagsa L, tr.86) 
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trái lại thì bị liệt vào hạng chướng pháp. Cho đến những người 
dù đã xuất gia hợp pháp đã thọ giới sa-di mà lén nghe Tăng 
yết- ma thuyết ĐIỚI Cụ túc, nếu nghe mà không nhớ và không 
hiểu, thì không kể, trái lại hiểu rõ nội dung và ghi nhớ đây đủ, 
thì bị gọi là phạm chướng pháp. 

4. Phá nội ngoại đạo: Người ngoại đạo xuất gia thọ cụ túc 
một thời gian lại chán, tự động trở về đạo cũ, sau đó lại đên 
xuât gia nữa. Người như vậy, vừa phá hủy đạo cũ của mình 
mà cũng phá hủy đạo Phật, tâm tình bât định, lui tới không 
chừng như vậy, được liệt vào hạng phạm chướng pháp. 

5. Giết cha. 

6ó. Giết mẹ. 

7. Giết A-la-hán. 

§. Phá hòa hợp Tăng: Có hai trường hợp. Thứ nhất, phá pháp 
luân Tăng: tự xưng mình là Phật, đặt ra những luật lệ khác với 
Phật đã chê định, lôi cuôn một sô tỳ-kheo đi theo lập thành 
Tăng đoàn riêng biệt. Thứ hai, phá yêt-ma Tăng: Tăng trong 
cùng một trú xứ, mà xúi dục, kích động, với bât cứ phương 
tiện nào, khiên cho chia rẽ thành hai nhóm trở lên, không chịu 
thuyết giới chung, và tự tứ chung. Trong hai trường hợp trên, 
Tổ Đạo Tuyên cho rằng chỉ tội phá pháp luân Tăng mới thành 
chướng pháp. 

9. Với ác ý gây thương tích thân Phật: nay là thời không có 
Phật tại thê nên trường hợp này không xảy ra. 

Trên đây, các điều 5, 6, 7, 8, và 9 được gọi là năm tội đại 
nghịch. 


120 


Chương iii. Truyền giới - Thọ giới 1 


10. Bất năng nam: Tức đản ông bất lực, cũng gọi là một 
hoàng môn.” Có 5 loại: (1) Sanh hoàng môn, tức là sanh ra 
không có cả nam căn và nữ căn; (2). Kiền hoàng môn: bị thiến 
như thái giám hay hoạn quan các thứ; (3). Đồ hoàng môn: 
thấy kẻ khác hành dâm nổi máu ghen, nam căn bị biến đổi; 
(4). Biến hoàng môn: với dâm tâm thúc đầy muốn hành dâm 
nhưng khi giao hợp thì nam căn biến đổi; (5). Bán nguyệt 
hoàng môn: trong một tháng có 15 ngày nam căn bị biến đổi, 
trở thành bắt lực. 

11. Phi nhân: nghĩa đen là không phải là người. Mặc dù nghĩa 
đen như vậy, nhưng từ nay áp dụng cho các loài ma qui như a- 
tu-la, và một số thần linh như dạ-xoa, càn-thát-bà, các loại này 
về năng lực trí tuệ có thể bằng được loài người nhưng hiện 
thân không thể chứng đắc Niết-bàn nếu không tái sinh làm 
người. 

12. Súc sinh: Theo tín ngưỡng phố thông của Ấn thời xưa, 
một số loài súc sinh, như loài rồng hay răn thần có thể hóa 
hiện ra hình người nhưng chúng không thể chứng đắc Niết- 
bàn trong hiện tại trừ khi tái sinh làm người. Ở những nơi 
không có tín ngưỡng như vậy, mà giới tử bỗng nhiên được 
hỏi: “Ngươi có phải súc sanh không?” thì không thể không 
ngạc nhiên. Do đó cần giải thích cho rõ trước khi hỏi. Vả lại, 
hai câu hỏi II, 12 này cũng có ích về một mặt tức nó xác nhận 
tư cách giới tử với vinh dự là đã được sinh làm người. 

13. Nhị hình: Tức một thứ lại cái hay bán nam bán nữ, vừa có 
nam căn vừa có nữ căn. 


nh phân 335, tr.812c3: “Phật nói, hoàng môn ở trong pháp của Ta không 
phát triên được ích lợi gì, nên không cho xuât gia thọ cụ túc. Nêu đã cho 


^ 


thọ, cân phải diệt tân.” C£. Päl, pandaka, Mahavagsa [ tr.85. 
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Ngoài ra còn có thêm 10 câu hỏi nữa mà giới tử phải trả lời. 
Chúng không phải là những chướng pháp vĩnh viễn chướng 
ngại sự chứng đắc Niết-bàn trong hiện tại. Nhưng đó là những 
ràng buộc từ bản thân, từ gia đình và xã hội, mà giới tử cần 
phải giải quyết cho xong trước khi thọ cụ túc để có thể gọi là 
“rũ sạch nợ đời” mà học đạo. Nội dung những câu hỏi này rất 
rõ ràng nên không cần giải thích chi tiết ở đây, mà sẽ được kế 
ra trong phần chính thức tiến hành tác pháp. 

c. Tăng thành tựu: 

Túc số Tăng để tác pháp yết-ma truyền giới cụ túc là 10 tỳ- 
kheo thanh tịnh, còn đủ tư cách, không phạm các điều khoản 
trong giới bốn, hoặc có phạm nhưng đã sám hối, trừ tội ba-la- 
di. Ở biên địa thì số Tăng là 5 tỳ-kheo thanh tịnh, trong đó có 
1 tỳ-kheo biết tác pháp yết-ma. Các tỳ-kheo được kế túc số 
này phải tập hợp lại một chỗ trong cương giới được ấn định. 
Luật Ma-ha Tăng-kỳ còn nói rõ các tỳ-kheo nếu ngồi cách xa 
nhau mà với tay không đến nhau thì yết-ma không thành.” 
Nói cụ thể, khi tập họp, các tỳ-kheo không được cách nhau 
quá xa, và cũng không được khuất mặt nhau. Thậm chí, Ø1ả SỬ 
có người có thân thông cũng không được bay khỏi mặt đất. 
Trong túc SỐ Tăng, chỉ có một Hòa thượng cũng như một vị 
yết-ma. Có nhiều hơn thì yết-ma cũng bất thành. 

d. Yết-ma thành tựu: 


Những qui định về yết-ma hợp pháp đã được nói trong 
chương I, ở đây không nhắc lại nữa. Điều cần nói thêm là, khi 
tác pháp yết-ma mà có một tỳ-kheo nảo trong túc số Tăng phủ 
quyết, tức nói lên sự không đồng ý của mình, thì yết-ma bất 


? Tăng kỳ 23 (Đại 22, tr.416b): bán phu bán lộ địa, thân thủ bất tương 
cập *# ði ##4›ù,1È £ 384. 
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thành. Hoặc giới tử cũng có quyền phủ quyết yết-ma, mặc dù 
không được kế trong túc số Tăng. Thí dụ, giới tử trong lúc 
Tăng đang tiền hành tác pháp yết-ma, đột nhiên hối hận, tuyên 
bố mình không muốn thọ giới nữa, thì yết-ma đương nhiên bất 
thành, phải hủy bỏ. 

Đối tượng của yết-ma là giới tử. Mỗi lần tác pháp chỉ được 
phép với một giới tử mà thôi. Trong trường hợp đặc biệt có 
thể hai hoặc ba giới tử. Nhưng 4 giới tử trở lên đã thành số 
Tăng nên không thể là đối tượng của tác pháp, yết-ma bất 
thành. 

vi. Tiến hành tác pháp 

Trong các nghi truyền thọ giới ở nước ta, ngoài phần tác pháp 
căn bản theo sự truyền thừa của luật tạng, chủ yếu là luật Tứ 
phần, các tổ xưa còn kết hợp thêm vào nghi thức tế tự của 
người Trung quốc nữa. Do đó trong giới đàn, ngoài 10 giới sư 
ra, còn một số tỳ-kheo trợ lễ. Thông thường, ít nhất là thêm 
một vị điển lễ, cũng gọi là vị dẫn thỉnh, phụ trách xướng hiệu 
các tiết mục, để Tăng và giới tử hành sự, tiến thối, có qui củ 
nhịp nhàng, trang nghiêm và nghi vệ. Nếu là giới đàn lớn thì 
có bốn tỳ-kheo khác làm giám đàn, cầm nghi trượng ngồi hai 
bên trước Tăng. Đây là những nghỉ tiết phỏng theo tập tục cổ 
truyền của nước ta và Trung Quốc. Xét ra không phải là 
những điều bắt buộc phải có, cho nên ở đây không đề cập. 

Các tỳ-kheo trợ lễ này không thuộc túc số Tăng, nhưng thảy 
đều ở trong phạm vi giới trường cả. Theo luật chế, khi các tỳ- 
kheo cùng hiện diện trong một cương giới mà làm yết-ma, thì 
tất cả hòa hợp. Nay trong trường hợp thọ giới, túc số Tăng để 
yết-ma chỉ gồm 10 tỷ-kheo, nhưng sô tỳ-kheo hiện diện trong 
giới trường lại nhiều hơn, khiến cho trong cùng một cương 
giới mà có hai nhóm Tăng, và tác pháp yết-ma thành ra biệt 
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chúng là phi pháp. Vì vậy điều này cần lưu ý ý để cho tác pháp 
được thảnh tựu và Tăng không mắc tội đột-kiết- la. 


Thông lệ giới đàn ở nước ta từ xưa không thê thiếu các vị dẫn 
thỉnh và giám đàn, do đó sự sắp đặt vị trí của họ cân phải 
được hợp lý. Hoặc họ ngôi ngoài phạm vi giới trường, đê khi 
Tăng tác pháp yết-ma khỏi mặc tội biệt chúng. Nhưng nói túc 
sô Tăng mười vị tÿ-kheo là tối thiểu, mà số tỳ-kheo nhiều hơn 
cũng vân không trái luật. Như vậy vị trí của họ có thể ở trong 
giới trường, và khi Tăng yêt-ma các vị này phải ngôi yên một 
chô, phát tâm tùy hỉ, không được đứng hay qua lại. 
Trên đây là xét theo lý mà áp dụng linh động để cho nghi thức 
truyền thọ được long trọng thêm. Chứ theo đúng luật chê thì 
những việc dân giới tử tiên hay thôi đêu do vị giáo thọ mà 
Tăng đã cử ra. 
Dưới đây chỉ nói đến các tiết mục tiễn hành tác pháp theo luật 
chê, áp dụng cho tât cả mọi trường hợp truyền thọ giới cụ túc. 
Những chi tiệt thêm thắt khác cho trang nghiêm hơn sẽ được 
nói đây đủ trong một tập sách khác. 
a. Thỉnh giới sư 
Nếu có điển lễ, thì giới tử nói theo sự hướng dẫn của thầy điển 
lễ. Nêu không có, giới tử phải học thuộc các lời thỉnh đê tự 
mình nói lây. 
1) Thỉnh Hòa thượng 
Thầy điển lễ xướng: 

- Các giới tử hướng về hòa thượng lạy một lạ). 
Giới tử lạy xong, xướng tiếp: 

- Hồ quì hiệp chưởng. 
Giới tử quì xuống, điển lễ xướng: 
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- Các giới tử, tôi nay hướng dẫn các vị thỉnh giới sư. 
Theo pháp thính giới sự các vị phải tự nói, nhưng vì 
các vị chưa biêt rõ cách nói, nay tôi hướng dân các vị 
nói theo. 
Đại đức nhất tâm niệm, con pháp danh là.... Nay thỉnh 
Đại đức làm Hòa thượng, cúi xin đại đức vì con làm 
Hòa thượng. Con nương theo đại đức mà được thọ 
giới cụ túc. Từ mân cô. (nói ba lân) 
Hòa thượng đáp: 
Lành thay, vậy các ngươi hấy chí thành thanh tịnh, 
chớ có buông lung. 
Giới tử nói: 
Y giáo phụng hành. 
2) Thỉnh yết-ma a-xà-lê 
Giới tử nói theo thầy điển lễ, hoặc tự nói. Văn thỉnh trên chỉ 
đôi các tiêng “Hòa thượng” thành ra “Yêt-ma a-xà-lê.” 
3) Thỉnh Giáo thọ a-xà-lê 
Cũng như trên, nhưng đổi các tiếng “Hòa thượng v.v...” thành 
ra là “Giáo thọ a-xả- lê.” 
Về việc thỉnh các tôn chứng, trong luật không có ghi. Nhưng 
sự thỉnh câu này nêu có cảng tôt. Văn thỉnh, với một ít thay 
đôi, cũng như các trường hợp trên. 
Sau phần thỉnh giới sư, các giới tử lui ra khỏi giới trường. 
b. Yết-ma truyền giới cụ túc 
Thầy tỳ-kheo yết-ma xướng, và một trong các vị tôn chứng 
đáp. Vê điêu này, có sách ghi là thây yêt-ma xướng hỏi, thây 
điện lê đáp. Nhưng nêu thây điên lê không được kê trong túc 
sô Tăng, thì khi Tăng yêt-ma sai giáo thọ, vị ây phải ra ngoài 
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giới trường. Chỉ trừ khi được kể trong túc số Tăng, thầy điển 
lễ mới có đủ tư cách để trả lời. Đây là điểm tê nhị cân lưu ý để 
tác pháp được thành tựu. 
Thầy yết-ma xướng: 

- Tăng đã họp chưa? 

- Tăng đã họp. 

- Hòa hiệp không? 

- Hòa hiệp. 

- Người chưa thọ cụ túc đã ra chưa? 

- Đã ra. 

- Tăng nay hòa hiệp để làm gì? 

- Vếf-ma truyền giới cụ túc. 

Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Có các sa-di (pháp danh) 

xin câu thọ cụ túc với Hòa thượng (pháp hiệu) nêu thời 

gian thích hợp đôi với Tăng, Tăng nay cháp thuận tf}- 

kheo... làm giáo thọ. Đây là lời tác bạch. 
c. Giáo thọ giới tử 
Thầy giáo thọ dẫn giới tử đến chỗ khuất giới trường mà Tăng 
đang tập họp. Việc làm này không thuộc phận sự của Tăng. 
Thầy giáo thọ cần dạy trước giới tử những điều phải trả lời 
trước Tăng cho thông thuộc, để khi đến trước Tăng, giới tử 
không bôi rôi hay sợ sệt mà nói năng không thông suôt, không 
rõ ràng, khiên Tăng không nghe đây đủ, và như thê, yêt-ma sẽ 
không trọn vẹn. Vì là việc làm không thuộc Tăng, nên không 
được hỏi trước Tăng, tức trong phạm vi của giới trường. 
Thầy giáo thọ ngồi; giới tử đảnh lễ 1 lạy, quì xuống nghe giáo 
thọ nói. 
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Giới tử dâng ba y, bình bát và tọa cụ cho giáo thọ. Giáo thọ 
đưa ra từng cái và hỏi: 
- Đây là an-đà-hội, đây là uất-đa-la-tăng, đây là tăng- 
già-lê, đáy là bình bát, đây là tọa cụ. Ba y, bình bát và 
tọa cụ này có phải là của ngươi không? 
Giới tử đáp: 
- Bạch, phải. 
Giáo thọ nói: 
- Này (nói pháp danh giới tứ), hãy lắng nghe. Lát nữa 
ta sẽ dẫn ngươi lên bậc cao tột. Đây là thời gian chí 
thành. Đây là thời gian nói sự thật. Những điều ta sắp 
hỏi ngươi ở đây, lát nữa ngươi cũng phải trả lời trước 
Tăng như vậy. Điêu gì có thật, hãy trả lời là có thật. 
Điêu gì không có thật, hãy trả lời là không có thật. 
Đừng khiêp sợ. Đừng bôi rồi. Lát nữa Tăng sẽ hỏi 
Hgươi nh saH: 
- Ngươi có phạm biên tội không? 
Giới tử đáp: 
- Bạch, không. 
Giáo thọ hỏi tiếp: 
- Ngươi có phá tịnh hạnh của t)-kheo-ni không? 
- Bạch, không. 
- Ngươi có phải là tặc trú không? 
- Bạch, không. 
- Ngươi có phải là ké phá nội ngoại đạo không? 
- Bạch, không. 
- Ngươi có giết cha không? 
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- Bạch, không. 
- Ngươi có giết mẹ không? 
- Bạch, không. 
- Ngươi có giết A-la-hán không? 
- Bạch, không. 
- Ngươi có phá hòa hiệp Tăng không? 
- Bạch. Không. 
- Ngươi có gây thương tích Phật với ác ý không? 
- Bạch, không. 
- Ngươi có phải là bất năng nam không? 
- Bạch, không. 
- Ngươi có phải là phi nhân không? 
- Bạch, không. 
- Ngươi có phải là súc sinh không? 
- Bạch, không. 
- Ngươi có phải là nhị hình không? 
- Bạch, không. 
- Ngươi có phải là quan viên tại chức không? 
- Bạch, không. 
- Ngươi có phải là người trốn nợ không? 
- Bạch, không. 
- Ngươi có phải là đây tớ trốn chủ không? 
- Bạch, không. 
- Ngươi có phải là đàn ông không? 
- Bạch, phải. 
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- Là đàn ông mà có bệnh sau đây, củi, húi, ung thư, 
ghé mú, động kinh, lao phôi. Ngươi có mắc các bệnh 
äy không? 
- Bạch, không. 
- Tuổi đủ hai mươi chưa? 
- Bạch, dạ đủ. 
- Y bát có đủ không? 
- Bạch, có đủ. 
- Cha mẹ đã cho phép chưa? 
- Bạch, đã cho. 
- Pháp danh ngươi là gì? 
- Con pháp danh là... 
- Hòa thượng của ngươi hiệu thượng... hạ... 
Hỏi và đáp đầy đủ. Những điều cần giải thích, giáo thọ nên 
giải thích. Rôi giáo thọ nói tiêp với giới tử: 
Những điều ta vừa hỏi ngươi, lát nữa Tăng cũng sẽ 
hỏi nhự vậy, và ngươi cũng phải như vậy mà trả lời. 
d. Bạch Tăng dẫn giới tử vào 
Sau đó, giáo thọ dẫn giới tử trở lại giới trường đứng chờ bên 
ngoài. Giáo thọ đên trước Tăng và bạch: 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Sa-di... cầu thọ cụ túc 
với Hòa thượng... tôi đã giáo thọ xong. Nêu thời gian 
thích hợp đôi với Tăng, Tăng chấp thuận, tôi sẽ gọi sa- 
dĩ... vào. 
Thầy yết-ma nói: 
Nếu thanh tịnh hãy cho vào.(Giáo thọ dẫn giới tử vào). 
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e. Giới tử bạch Tăng xIn giới 

Giới tử vào trước Tăng, lạy ba lạy, y bát để trước mặt, hoặc 

giáo thọ giữ hộ. Ciáo thọ hướng dân giới tử bạch Tăng, hoặc 

giới tử tự nói lây nêu biệt cách. 
Bạch Đại đức Tăng, con sa-di... cầu thọ cụ túc với 
Hòa thượng... con nay câu xin Tăng được thọ cụ túc 
với Hòa thượng... cúi mong Tăng rũ lòng thương 
tướng đưa con lên bực cao. (nói ba lân) 

£. Yết-ma hỏi các chướng pháp 

Thầy yết-ma xướng: 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Sa-di.... này cầu thọ cụ túc 
với Hòa thượng... Sa-di này nay câu xin Tăng được thọ cụ 
túc với Hòa thượng... Nêu thời gian thích hợp đổi với 
Tăng, Tăng chấp thuận, tôi hỏi các chướng pháp. 

Giới tử dâng y bát của mình lên cho thầy yết-ma xem. Thầy 

yêt-ma xem xong, hỏi: 
Đây là an-đà-hội, đây là uất-đa-la-tăng, đây là tăng-già-lê, 
đây là bình bát, đây là tọa cũ, ba y, bình bát và tọa cụ này 
có phải là của ngươi không? 

Giới tử đáp: 
Bạch, phải. 

Thầy yết-ma nói: 
Này (pháp danh giới tử), hãy lắng nghe đây. Đây là thời 
gian chí thành. Đáy là thời gian nói sự thật. Những điêu ta 
sắp hỏi ngươi sau đây, điều nào có thật, hãy trả lời là có 
thật; điêu nào không có thật, hãy trả lời là không có thật. 
Ngươi có phạm biên tội không? 

Giới tử đáp: Bạch, không. 
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Hỏi và đáp đủ như trong phân giáo thọ trên, cho đến: 
Hòa thượng của ngươi hiệu là gì? 
Hòa thượng của con hiệu là... 
ø. Bạch tứ yết-ma truyền cụ túc 
Sau phần Tăng chính thức hỏi các chướng pháp, hòa thượng 
nói lời khai đạo, khích lệ giới tử về sự thọ giới và trì giới đê 
hướng tâm lên bực cao thượng; nói về uy lực của bạch tứ yêt- 
ma đê giới thê vô tác được thành tựu. Tiêp theo, thây yêt-ma 
bạch Tăng: 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Sa-di... này cầu thọ cụ 
túc với Hòa thượng... Sa-di này nay câu xin Tăng 
được thọ cụ túc với Hòa thượng... Sa-di này đã tự nói 
là thanh tịnh, không có các chướng pháp, tuôi đủ hai 
mươi, ba y và bình bát, tọa cụ đã đây đủ. Nêu thời gian 
thích hợp với Tăng, Tăng cháp thuận cho thọ cụ túc 
với Hòa thượng. Đáy là lời tác bạch. 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Sa-di... này cầu thọ cụ 
túc với Hòa thượng... Sa-di này câu xin Tăng được 
thọ cụ túc với Hòa thượng... Sa-di này đã tự nói là 
thanh tịnh, không có các chướng pháp, tuôi đủ hai 
mươi, ba y và bình bát tọa cụ đấy đủ. Tăng nay chấp 
thuận cho sa-di... thọ cụ túc với Hòa thượng... Các 
trưởng lão nào chúáp thuận, Tăng cho sa-di... thọ cụ 
túc với Hòa thượng... thì m lặng. 1i không chấp 
thuận hãy nói. Đây là yêf-ma lân thứ nhất. 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Sa-di... này cầu thọ cụ 
túc với Hòa thượng... (như trên, cho đến) Ai không 
chấp thuận hãy nói. Đây là yêt-ma lân thứ hai. 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Sa-di này... (như trên) 
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Đây là yết-ma lần Thứ ba. 

Tăng đã chấp thuận cho sa-di... thọ cụ túc với Hòa 

thượng... vì Im lặng. Tôi ghỉ nhận như vậy. 
Đến đây, sau khi tất cả tiết mục đều được tiến hành đúng 
pháp, yết-ma thành tựu, giới tử từ giờ phút này được kể là tỳ- 
kheo. Giới sư nói ít lời nhắc nhở vị tân tỳ-kheo về cách tính 
ngày tháng, và tuổi theo hạ lạp. Lịch pháp xưa ở Ấn độ không 
được phổ biến quần chúng, cho nên tân tỳ-kheo được chỉ dạy 
chi tiết để có thể biết ngày nào Tăng thuyết giới, ngày nào kết 
hạ an cư, ngày nào tự tứ, theo tháng thiểu và tháng đủ, năm 
bình thường và năm nhuận như thế nào. Ngày nay lịch pháp 
được phổ biến rộng rãi, do đó việc chỉ cách tính tháng, tính 
mùa và tính năm không cần thiết. Giới sư chỉ cần nhắc tân tỳ- 
kheo rằng ngày này, tháng này, năm này, giờ này mình đắc 
giới cụ túc, như người đời ghi nhớ kỹ ngày tháng và năm sinh 
vậy. Nhưng giới sư phải chỉ cho tân tỳ-kheo biết cách tính 
tuôi hạ lạp. Kê từ giờ phút đắc giới cụ túc này cho đến trước 
ngày tự tứ lần đầu tiên, nếu có ai hỏi tuổi thì phải trả lời mình 
chưa được tuổi nào. Sau đó, cứ theo ngày tự tứ mỗi năm mà 
tính thôi. 
Giới tử thọ cụ túc đã thành tựu, nghi thức thọ giới đã hoàn tất. 
Tuy nhiên, Hòa thượng hay giới sư lại cần giảng cho tân tỳ- 
kheo biết về tứ y và tứ khí, để biết mà chấp hành và học tập. 
Theo các truyền thống khác, pháp tứ y được nói trước, kế đó 
mới nói pháp tứ khí. Nhưng theo truyền thống luật Tứ phần 
thì tứ khí được nói trước. Nước ta hành trì theo luật Tứ phần 
do đó dưới đây cũng sẽ nói về tứ khí trước. 
h. Truyền pháp tứ khí 
Tiếng Phạn nói Pãrajika. Hán âm là ba-la-di hoặc ba-la-th-ca, 
dịch là đọa, khí, hoặc tha thắng. Tứ khí tức bốn ba-la-di hay 
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bốn trọng cắm. Nếu tý kheo phạm một trong bốn trọng cắm 

này, không còn tư cách là tỳ-kheo nữa, không được sống 

chung với các tý kheo khác, nghĩa là bị khai trừ ra khỏi giáo 

đoản Tăng lữ. 

Hòa thượng hay giới sư nói: 
Này tân tỳ-kheo, đức Nhự Lai, bậc Chí chân, Đẳng 
chánh giác, đã nói bốn pháp ba-la-di. Nếu tỳ-kheo 
phạm một trong bốn pháp này, người đó không còn là 
sa môn, không còn là Thích tử nữa. 
- Thứ nhất, t-kheo đã đắc giới cụ túc, không được 
hành pháp dâm dục, bất tịnh hạnh, cho đến cùng với 
loài vật. Tỳ-kheo nào hành pháp dâm dục, bất tịnh 
hạnh, người đó không còn là sa môn, không phải là 
Thích Tử nữa. Đức Thế tôn đã nói thí dụ răng: Cũng 
nhự một người bị chặt dâu thì không thể sống được 
nữa. Cũng vậy, t}-kheo nếu , Phạm pháp ba-la-di này, 
phẩm chất tỳ-kheo không thể phục hồi được nữa. 


- Thứ hai, tỳ-kheo đã đắc giới cụ túc, không được cỗ ý 
lấy vật không cho, nhẫn đến một cọng cỏ. Nếu tỳ-kheo 
lấy trộm năm tiền hay vật tương đương năm tiền trở 
lên, tự mình lấy hoặc bảo người khác lấy, tự mình phá 
hoặc bảo người khác phá, tự mình chặt hoặc bảo 
người khác chặt, hoặc đốt, hoặc chôn, hoặc húy hoại 
mất màu sắc, người ấy không còn là sa môn, không 
phải là Thích tử nữa. Cũng như cây đa-la bị cắt đứt 
lõi, không thể sinh trưởng được nữa. Cũng vậy, f}- 
kheo phạm pháp ba-la-di này, phẩm chất t)-kheo 
không thể phục hôi được nữa. 
- Thứ ba, t)-kheo đã đắc giới cụ túc không được cỗ ý 
giết hại mạng sống, nhẫn đến con kiến. Tỳ-kheo nào 
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cô ý giết người, tự tay mình cẩm dao giết hay đưa 
người khác giết, hoặc xúi dục người tự sát, ca ngợi để 
người tự sát, đưa thuốc độc cho người, làm trụy thai, 
hoặc bằng chú thuật mà giết, hoặc tự mình đặt phương 
tiện giết hay bảo người khác giết; người ấy không còn 
là sa môn, không phải là Thích tử nữa. Như cây kửm 
đã sút lỗ không còn dùng được nữa. Cũng vậy, tỳ-kheo 
đã phạm pháp ba-la-di này rồi, phẩm chất tỳ-kheo 
không thể phục hôi được nữa. 


- Thứ tư, tỳ-kheo đã đắc giới cụ túc không được cỗ ý 
nói dối, nhẫn đến nói dối mà chơi. Nếu t)-kheo fự 
mình không thật sự chứng đắc mà nói rằng: “Tôi đã 
chứng đắc pháp thượng nhơn, đắc thiền, đắc giải 
thoát, đắc định, đắc bỗn không định, đắc quả Tu-đà- 
hoàn, Ti 'ư-đà-hàm, A-na-hàm, -la-hún, tròi, rông, 
quỷ, thần đến cúng dường tôi; như vậy người ấy 
không còn là sa môn, không phải là Thích tử nữa; như 
táng đá lớn bị vỡ làm hai không còn dính lại được nữa. 
Cũng vậy, tỳ-kheo phạm ba-la-di này rồi, phẩm chất tỳ- 
kheo không thể phục hồi được nữa. 


¡. Truyền pháp tứ y 


Tứ y tức bốn chỗ nương tựa, là bốn căn bản cho đời sống của 
ty-kheo; như đã đê cập đoạn trên. 


Hòa thượng hay giới sư nói: 
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Này tân tỳ-kheo, đức Như Lai, bậc Chí chân, Đăng 
chánh giác, đã nói bốn pháp sở y. T)-kheo y theo đây 
mà xuất gia, thọ giới cụ túc, thành phẩm chất 0)-kheo. 

- Thứ nhất, tỳ-kheo sống y trên y phấn tảo; y trên đây 
mà xuất gia, mà thọ cụ túc, thành phẩm chất 0-kheo. 
Ngươi phải trọn đời thọ trì điều này. Trường hợp đặc 
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biệt dược phép thọ dụng y do đàn việt cúng dường, y 
đã được cắt rọc hay hủy hoại (màu sắc). 

- Thứ hai, tỳ-kheo sống y trên sự khất thực; y trên đây 
mà xuất gia, mà thọ giới cụ túc, thành phẩm chất 0)- 
kheo. Ngươi phải trọn đời thọ trì điều này. Trường hợp 
đặc biệt dược thọ dụng, là Tăng sai thọ thực, hay đàn- 
việt cung cấp các bữa ăn định kỳ mỗi tháng các ngày 
mông một, mông tám, ngày rằm, hoặc các bữa ăn 
thường của Tăng, hay được đàn-việt rời. 

- Thứ ba, tỳ-kheo sống y nơi gốc cây mà ngủ nghĩ, y 
theo đây mà xuất gia, mà thọ giới cụ túc, thành phẩm 
chất tỳ-kheo. Ngươi phải trọn đời thọ trì điều này. 
Trường hợp đặc biệt được thọ dụng là một căn phòng 
riêng biệt, một ngôi nhà nóc nhọn, một căn phòng nhỏ, 
một hang đả, hay hai căn phòng có chung một cửa. 

- Thứ tư, t)-kheo sống y nơi các loại thuốc hủ lạn,” y 
trên đây mà được xuất gia, mà thọ giới cụ túc. Ngươi 


„ Hủ lạn dược 7Š 1 # #2, được hiểu theo nghĩa đen là “thuốc mục nát” 
truyền thống Pàli hiểu nó là “nước đái quỷ. ” xem Trung bộ kính L 315b - 
tức Pàii gọi là pH -mufía (định nghĩa của PTS Pali-English Dictionary: 
nước tiểu có mùi rất hôi; thường là nước tiểu của trâu bò được dùng làm 
thuốc cho tỳ- -kheo.) Trong đó, ,muIt4, nếu hiểu tương đương với mukía thì 
có nghĩa là “cái được trích ra.” Còn øii,_ tiếng Phạn cũng vậy; có ba gốc 
động từ khác nhau. Hoặc từ pũy: bôc thối, hoặc từ pũ: tinh lọc; hoặc từ 
pã: uống. Nếu hiểu từ kép Pàii pưi- -muifa gồm có pñii do động từ căn 
pũy và z4 tức là mữira, như vậy sẽ có nghĩa nước đái độc thôi, hoặc 
nước đái quỷ hoặc hủ lạn dược như Hán dịch, có lẽ không chính xác, và 
điều này phản lại nguyên lý y học thường được thấy trong các kinh điển, 
theo đó, tùy bịnh cho thuốc. Có lẽ nên hiểu từ kép này do . động từ căn pũ 
và mukfa, nó sẽ có nghĩa loại thuốc được rút ra từ tỉnh dầu hoặc tinh cốt 
của các loại thảo mộc. Điều này phù hợp với điểm được qui định trong 
luật: tỳ-kheo không được dùng các loại cây, rau cỏ đang sống và tươi làm 
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phải trọn đời thọ trì điều này. Trường hợp đặc biệt 
được thọ dụng là tô, sanh tô, dầu, đường phèn và mật. 
k. Giáo giới 

- Này tân t)-khco, việc thọ giới của ngươi đã xong. 
Bạch tứ yễt-ma như pháp thành tựu, xứ sở thành tựu, 
Hòa thượng như pháp, A-và-lê như pháp, chúng Tăng 
đây đủ túc số. Vậy ngươi phải khéo thọ trì giới pháp, 
cân phải khuyến hóa mọi người làm việc phước, xây 
tháp, cúng dường Phật Pháp Tăng, Hòa thượng, 1-xàd- 
lê; tất cả những gì các ngài dạy như pháp không được 
trái nghịch. Ngươi phải học hỏi, tụng đọc kinh điển, 
siêng năng nỗ lực để ở trong Phật pháp mà chứng đắc 
các quả vị T: u-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, Á-na-hàm, 4-la- 
hán, thì sơ tâm xuất gia của ngươi mới không luỗng 
uống, quả báo không dứt. Còn những điều nào mà 


ngươi chưa biết, thì hãy thưa hỏi Hòa thượng A-xà- 
lê 92 


Những tiết mục căn bản trong nghi đến đây hoàn tất. Việc xả 
y cũ, thọ y, bát mới, và việc xin y chỉ, là phận sự đầu tiên mà 
vị tân tỳ-kheo phải biết. Những điều nảy sẽ được nói tiếp 
trong các phần dưới đây. 


thức ăn, trừ trường hợp đã tác tịnh. Về dịch ngữ khác tương, đương hủ lạn 
dược do Nghĩa Tịnh dịch là trần khí dược ##$# #2 có thể gần sát ý nghĩa 
VỪa TÓI. 

? Nguyên văn Hán, 7 phần 35, Đại 22, tr.8l6a 3. 
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_ TIẾT 3 l 
XA VÀ THỌ Y BAT 


Việc xả y bát cũ, thọ y bát mới là một tiết mục trong sự hành 
trì nghi thức thọ giới.” Nó có thể được nói trong mục thọ giới 
ở trên. Nhưng ở đây được nói thành mục riêng vì tầm mức 
quan trọng của nó. 

Y và bát là vật dụng tùy thân của một ty-kheo, là phương tiện 
để sinh sống đúng theo bốn thánh chủng, cho đến, đây cũng là 
tín hiệu truyền thừa trong thánh chủng.” Vị tân tỳ-kheo, sau 
khi đã đắc giới cụ túc, phận sự đầu tiên phải biết các cách thức 
xả và thọ. Phận sự này không phải chỉ được thực hiện một lần 
sau khi mới đắc giới, mà là phận sự phải thực hiện trọn đời. 
Do đó, ngay sau khi thọ giới, thì giới sư hoặc Hòa thượng, hay 
vị có trách nhiệm giáo dục và hướng dẫn tân tỳ-kheo trên 
đường tu tập, phải chỉ bảo tường tận. 


I.BAY 

Theo Phật chế, một tỳ-kheo phải có đủ ba y và một bình bát.” 
Chỉ ba y và một bình bát chứ không được có nhiêu hơn.” 
Nhưng vân đê y phục có những quan hệ chặt chẽ với phong 


3 Tứ phân 34, tr.811c:15: Phật quy định, người không có y bát, không 
cho phép thọ cụ túc. 

Sà Tăng kỳ 38, Đại 22, tr.528a 26: “Y của Sa-môn, là tiêu chí (=tín hiệu) 
của Hiền Thánh.” 

*® Tát-bà-ẩa 4, Đại 23, tr.52/b15: “Sở dĩ y có ba tên gọi khác nhau, là để 
thể hiện pháp vị tăng hữu.” 

% Tự phân 6, tr.601c, Ngũ phân 4, tr.23a14, Pali, Vin.iii.195: Ni-tát-kỳ 1, 

Phật quy định tỳ-kheo chỉ có ba y, không được nhiều hơn. 7⁄ phần 9, 
tr.622a, ni-tát-kỳ 20: ty-kheo chứa bát dư, m-tát-kỳ ba-dật- đề. Cf. Ngũ 
phân 5, tr.34c, Päli, Vin.iii.243 
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tục tập quán của mỗi nước. Do vậy, trên thực tế, trong sinh 
hoạt thường nhật của người xuất gia, vận đề y phục đã có một 
số đổi khác ở Trung quốc, so với truyền thừa từ Ấn độ, và 
ngay trong những nước chịu ảnh hưởng văn minh Trung quốc, 
như nước ta và nước Nhật bản, cũng đã có thêm những điều 
khác biệt so với Trung quốc. Do vậy, trên nguyên tắc luật 
định, một tỳ-kheo chỉ có được ba y, nhưng trên thực tế nước 
ta, ngoài ba y theo luật ấn định ấy còn có y phục thường nhật 
khác nữa và ba y theo luật định trở thành lễ phục. 

Ba y mà Phật chế” gồm có: 1. An-đà-hội, tiếng Phạn là 
anfarväasa, nghĩa là y trong hay y dưới; 2. Uất-đà-la-tăng, 
tiếng Phạn là arasaigha, y khoác vai. Hán dịch là thượng 
y; 3. Tăng-già-lê, tiếng Phạn, szighaiï, nghĩa là y có hai lớp, 
loại y trùm kín thân thể. 

Về kích thước mẫu y an-đà-hội được qui định là chiều cao hai 
khuỷu tay, khoảng một mét; chiều ngang 4 khuỷu tay, khoảng 
2 mét. Về mẫu y uất-đa-la-tăng, cao ba khuỷu tay khoảng 1,5 
mét, và rộng 5 khuỷu tay, khoảng 2,5 mét, Mẫu tăng-già-lê 
cũng vậy. Tuy nhiên, luật cũng nói răng dải hay rộng tùy theo 
tầm thước của mỗi người.” Hoặc theo chuẩn khác, mẫu trung 
bình là ba và năm khuỷu. Mẫu y lớn nhất, cao 3 khuỷu ruỡi, 
dài 6 khuỷu.”” 


?” Tứ phân 40, tr.856: Thế Tôn suy nghĩ, tỷ-kheo cất chứa bao nhiêu y 
được cho là đủ? Vào buổi đầu hôm, Phật ngồi tại khoảng đất trống, với 
một y. Nửa đêm, có cảm giác lạnh, bèn khoác thêm y thứ hai. Cho đến 
khuya, lại có cảm giác lạnh, bèn khoác thêm y thứ ba. Theo đó, Thế Tôn 
quy định ba y đề tỳ-kheo đủ chống lạnh. Cf. M⁄ahãvagga viii. Vin.i.288. 

Theo 7⁄ phần 41, tr.863a13. 
? Tát-bà-đa 4. tr.527b26. CẼ. Hành sự sao 9, tr.105c23. 
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Nếu là y mới thì an-đà-hội và uất-đa-la-tăng may một lớp; 
tăng-già-lê có hai lớp. Nếu là y cũ, thì an-đà-hội và uất-đa-la- 
tăng có hai lớp, tăng-già-lê có 4 lớp. '"" 

Về cách may, vải may y phải được rọc thành miếng'”! rồi ráp 
lại như thửa ruộng, để tiêu biểu cho ruộng phước.” Người 
khoác y như vậy là người gìn giữ ruộng phước cho trời và 
người có thể gieo trông hạt giông phước thiện vào đó. Về hình 
thức thửa ruộng, chiều ngang nếu có 5 khoảng thì gọi là y 
năm điều, 7 khoảng thì gọi là y bảy điều, cho đến 25 khoảng. 
Ít nhất là 5 khoảng, và nhiều nhất là 25 điều. Chỉ chia khoảng 
theo số lẻ chứ không bao giờ chia theo số chăn. ”” Còn theo 
chiều đứng, nếu y năm điều, thì gồm một khoảng dài và một 
khoảng ngắn. Từ 7 đến 13 điều gồm 2 dài I ngắn. Từ 15 đến 
19 gồm 3 dài I ngắn. Từ 21 đến 25 gồm 4 dài l ngắn. Cách 
chia khoảng không ảnh hưởng đến tên gọi của y, nghĩa là gọi 
uất-đà-la-tăng hay tăng-già-lê tùy theo chiều kích, lớp vải, và 
công dụng chứ không tùy theo các điều. Tuy nhiên, theo thông 
dụng, y an-đả-hội có 5 điều và do đó cũng thường gọi là y 
ngũ; uất-đà-la-tăng gồm 7 điều và thường gọi là y thất.'° 


Ví, Mahavagga vi. Vĩn.1.290. 

TÔI TÚ, phân 40, tr.85Sb4: “... dùng dao cắt rọc, thành y của sa-môn, sẽ 
không bị giặc cướp trấn lột.” CẾ. Mahavagga vn. Vìn.1.287: chinnakamn 
bhavissafi, satthalukham Sama"q-sãruppamnn  paccaffhikanai ca 
anabhicchitam. (vải) cát rọc được ráp lại, thích hợp cho sa-môn, sẽ không 
bị kẻ địch tham câu. 

'2 Tự phần 40, tr.855a 19: Phật ra ngoài thành Vương xá, đi về phía nam. 
Nhìn những thửa ruộng, Phật chỉ cho A-nan và bảo hãy hướng dẫn tỳ- 
kheo may y như vậy. CÍ. Mahavagga vi. Vín. 1. tr.287, 

'3 7 phần 40, tr.855b. 

'# Hành sự sao 9, tr.105a 29: “Trong Luật không có các tên ngữ, thất, 
cứu; mà chỉ gọi là an-đà-hội cho đến tăng-già-lê.” 
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Tăng-già-lê có ba bậc, từ 9 đến 13 điều là bậc hạ, từ 15 đến 19 
là bậc trung, và từ 21 đến 25 là bậc thượng. '° 

Theo phép, nếu y đã cũ không muốn dùng nữa thì phải làm 
phép xả, ''" và y mới phải làm phép thọ trước khi dùng. Thọ là 
xác nhận nó thuộc sở hữu riêng của mình, và xả là tuyên bố 
nó không còn thuộc sở hữu của mình nữa. 

Trước khi thọ y mới phải làm phép điểm tịnh, tức ghi một hay 
ba dấu chấm lên trên một góc y. "” Dấu chấm lớn nhất bằng 
con mắt của đuôi con công; nhỏ nhất có thể bằng đầu chiếc 
đũa. Khi điểm tịnh, tự tay mình cầm cây viết ghi một hay ba 
dấu chấm lên trên y, vừa nói thành tiếng hay tâm niệm răng: 
“Tôi điểm tịnh. ” 


2. XÁẢ MAN Y 

Sau khi đắc giới cụ túc, vị tân tỳ-kheo phải xả man y đã thọ 
lúc sa-di. Văn xả như sau. VỊ tân tỳ-kheo hướng vê thây yêt- 

ma hay giới sư, lễ một lễ, quì xuông, hai tay bưng y bạch 
* 108 

răng: 


'93 Tá¿_bà-đa 4, tr.527b17: hạ tăng-già-lê, 2 dài I ngắn; trung tăng-g1ả-lê, 
3 đài I ngắn; thượng tăng-già-lê, 4 dài 1 ngắn. Nếu khác đi, phạm đột- 
kiêt-a. 

99 Ngũ phân 21, tr.143b25: Tỳ-kheo không xả 3 y cũ mà thọ y mới, đột- 
kiêt-la. 

!” Tý phần 70, tr. 676b, ba-dật- đề 60, tác tịnh †E¿#, Tỳ-kheo dùng y mới 
không làm cho hoại sắc, phạm ba-dật-đề. Ngữ phân. 9, tr.68a, ba-dật-đề 
77: tác xí †EÄ, tỳ-kheo thọ y mới phải làm dấu bằng I trong 3 màu: 
xanh, đen, mộc lan, để xác nhận sở hữu. Pal: pacifiya 58: 
dubbatttakaranam, làm cho có màu xấu. P.E.D giải thích: &appabindu, 
điểm tịnh, hợp thức hóa bằng chấm điểm. 

'98 Tùy cợ yêt-ma ii. tr.502a, có văn thọ man y nhưng không có văn xả. 
Hoài Tố, Tăng yé-ma ¡, tr.519, thọ 3 y và xả 3 y, không đề cập man y. 
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“Đại đức Tăng rũ lòng thương tưởng, con... Man y 
này trước con đã thọ, nay xin Xá. ” 
Nói một lần, giới sư đáp: 
- Thiện. 
Tân tỳ-kheo nói: 
- Mô Phật. 


3. XẢ CÁC Y CŨ 
Trong ba y, y nào không dùng nữa, phải xả, khi xả, hoặc đối 
trước bàn Tô, làm phép tâm niệm xả. Hoặc đôi trước một tỷ- 
kheo khác, làm phép đôi thủ xả. Văn xả như sau: 
%Đại đức nhất tâm niệm, con tỳ-kheo... Tăng-già-lê 
(hoặc uát-äa-la-tăng v.v...) là một trong ba y của con, 
trước đã thọ trì, nay xin xá. ” 


4. THỌ BA Y 

Như đã nói ở trên, theo luật chế nguyên thủy thì tên gọi các y 
an-đà-hội, uất-đa-la-tăng hay tăng-giả-lê không theo số điều. 
Do đó, như uất-đa-la-tăng chăng hạn, có thể từ 5 đến 25 điều. 
Nhưng thông dụng thường có sự phân biệt như sau: chiều kích 
cả ba y giống nhau và khoác như nhau, nhưng an-đà-hội chỉ 
có 5 điều, uất-đa-la-tăng 7 điều, và tăng-già-lê từ 9 điều trở 
lên. 

Văn thọ ba y trong T ùy cơ yễt-ma của Đạo Tuyên (22) có hai 
mẫu thọ điển hình về an-đà-hội: mẫu 5 điều và mẫu 25 điều. 


Nay theo thông dụng ở nước ta, sự phân biệt các loại y tùy 
theo sô điêu chứ không tùy kích thước và lớp vải. 
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Cách thọ cả ba y đại khái giống nhau: hoặc tâm niệm thọ, tức 
đôi trước bản Tô mà đọc văn thọ. Hoặc đôi trước một tỳ-kheo 
khác làm chứng minh cho mà thọ. Văn thọ ba y như sau: 
a. An-đà-hội 
Người thọ y đảnh lễ vị chứng minh một lễ, quỳ xuống hai tay 
bưng y dâng lên, tác bạch: 
“Đại đức nhất tâm niệm, con f)-kheo...; đây là an-đà- 
hội 5Š điều, môi điêu gôm một khoảng dài và một 
khoảng ngăn, là y được căt rọc, nay con xin thọ trì. ” 
(mói ba lần) 
VỊ chứng minh nói: - Tiện. 
Người thọ đáp: - Mô Phật. 
Khi đắp đọc bài kệ: 
Lành thay y giải thoái, 
Y vô thượng phước điển. 
Con nay cúi đâu thọ, 
Nguyện kiếp kiếp không rời. 
Án tất đà da ta bà ha. (ba lần) 
b. Uất-đa-la-tăng 
Tác lễ như thọ an-đà-hội, văn bạch: 
“Đại đức nhất tâm niệm, con f)-kheo... Đây là uắt-đa- 
la-tdăng 7 điêu, môi điêu gôm hai khoáng dài và một 
khoảng ngăn, là y căt rọc, nay con xin thọ trì.” (ba lân) 
Kệ đắp y: 
Lành thay y giải thoái, 
Y vô thượng phước điển. 
Con nay cúi đâu thọ, 
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Nguyện đời đời thường khoác. 
Án độ ba độ ba ta bà ha. (ba lần) 
c. Tăng-già-lê 
Tác lễ như trên, văn bạch: 
“Đại đức nhất tâm niệm, con f)-kheo... Đây là tăng- 
già-lê chín điêu, gôm ba khoảng dài, một khoảng ngăn, 
là y được căt rọc và gấp lớp (tiêp điệp), nay con xin thọ 
trì.” (ba lán) 
Kệ đắp y: 
Lành thay y giải thoát 
Y vô thượng phước điển. 
Vâng lãnh mạng Như Lai, 
Nguyện độ khăp quán sanh. 
Án ma ha ca bà ba tra tất để ta bà ha. (ba lần) 


5. BÌNH BÁT 

Binh bát, tiếng Phạn nói ø¿/za, Hán âm là bát-đa-la, chỉ chung 
các thứ chén bát, tất cả những thứ dùng để đựng các thức ăn 
và uống. Hán dịch là »g /ượng khí, nghĩa là vật dụng để 
lường mức thích hợp. Bình bát là một trong sáu vật dụng tùy 
thân cần thiết của một tỳ- -kheo, là phương tiện thực hành 
thánh chủng, là tín hiệu truyền thừa của Thánh chủng. Đời 
sông của người xuất gia phải dựa trên sự khất thực, do đó, 
bình bát trở thành vật dụng cũng quan trọng như ba y. Ba y và 
bình bát đối với tỳ-kheo được ví như hai cái cánh của con 
chim. Chất liệu làm bình bát có thể bằng sắt hay là bằng đất 


143 


Yết-ma yếu chỉ 


nung. ''? Theo qui định, bình bát cỡ nhỏ nhất phải chứa được 
một đâu rưỡi, và cỡ lớn nhât không được quá ba đâu. 


a. Thọ bát 
Tác lễ như thọ y, tay trái bưng bát. Tay mặt úp lên bát. Văn 
bạch: 
“Đại đức nhất tâm niệm, con f)-kheo... Đây là bát-đa- 
la, đúng cỡ đề thường dùng, nay con xin thọ. ” 
Kệ thọ bát: 
Lành thay bảt-äa-la, 
Như Lai ứng lượng khi. 
Váng giữ đề nuôi thân, 
Nuôi lớn trí tuệ mạng. 
Án chỉ rị chỉ rị phạ nhát ra hông phần tra. (ba lần) 
b. Xả bát 
Tác lễ như trên, văn bạch: 
%Đại đức nhất tâm niệm, con tỳ-kheo... Đây là bát-đa- 
la, trước đã thọ trì, nay xin xả. ” (ba lân) 


6. TỌA CỤ 

Tiếng Phạn nói zis7đzna, Hán âm là øi-s-đàn và dịch là tọa 
cụ, là vật dụng đề lót ngồi. Đây cũng là vật dụng tùy thân cần 
thiết của một tỳ-kheo. Về kích thước, được qui định phần giữa 
lòng chiều dài bằng hai gang tay của Phật, khoảng 1,6 mét, và 
chiều ngang I,5 gang tay của Phật, khoảng 1,2 mét, kế đó 
phần rìa chung quanh bốn bên, mỗi bên thêm 1,5 gang tay 


TC TH phân 9, tr.622, ba-dật-đề 21, bát có 6 loại: bát sắt, bát của nước Tô- 
ma chế, bát nước Ô-giả-la, bát nước Uu- -plà-xa, bát đen, bát đỏ. Päli, 
Pãcittiya 21, bát có 2 loại: bằng sắt và bằng đất sét. 
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Phật nữa, khoảng 0,3 mét. Lớn quá cỡ này là phạm tội ba-dật- 
đê. Tọa cụ mới có thê may làm hai lớp, tọa cụ có thê bôn 
lớp.H0 
a. Thọ nỉ-sư-đàn 
Tác lễ như thọ y và bát. Văn bạch: 
“Đại đức nhất tâm niệm, con t)-kheo... Đây là nỉ-sư- 
đàn được may đúng lượng, nay con xin thọ trì. ” (3 lán) 
Kệ thọ ni sư đàn: 
Tọa cụ nỉ-sw-đàn, 
Nuôi lớn chôi tâm tánh. 
Trải bày lên đát thánh, 
Vâng giữ mạng Như Lai. 
Án đàn ba đàn ba ta bà ha. (ba lần) 


b. Xả ni sư đàn 
Phỏng theo các cách xả trên. 


7. ĐẤY LỌC NƯỚC 
Vật dụng tùy thân thứ tư của tỳ-kheo là đãy lọc nước. Không 
có văn tác bạch thọ và xả, chỉ có bài kệ như sau: 

Lành thay đấy lọc nước, 

Biêu hiệu đức từ tâm. 

Tùy thân tùy thời dụng, 

Mới hợp đạo Thánh Hiện. 

Án phạ tất ba ra ma nỉ ta bà ha. (ba lần) 


19 Tứ phân 19, tr.694a, ba-dật-đề 87, Phật quy định ni-sư-đàn. Cf. Ngữ 
phán, ba-dật-đề 86; Tăng kỳ, ba-dật-đê 86; Thập tung, ba-dật-đê 89; PalI, 
Pacirtiya 89. 
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TIẾT 4 
THỈNH THÂY Y CHỈ 

Người mới thọ giới tỳ-kheo, công việc trước hết là phải học 
tập đầy đủ các bồn phận của một tỳ-kheo. Phật chế, tỳ- -kheo 
chưa đủ 5 tuổi hạ không được phép rời thầy y chỉ mà sống 
riêng biệt một mình. '"" Nếu đủ 5 tuôi hạ, nhưng chưa học hết 
giới bốn, chưa rõ những điều nào nên làm hay không nên làm, 
trường hợp nào phạm tội hay không phạm tội, trường hợp nào 
phạm tội nặng, trường hợp nảo phạm nhẹ, không biết làm các 
pháp yết-ma, không rõ các phận sự thuyết giới, an cư, tự tứ; 
tỳ-kheo đó vẫn chưa được phép rời thầy y chỉ. Dù tuổi hạ 60, 
và tuổi đời 80 mà không thông các phận sự ấy thì cũng chưa 
được phép rời y chỉ. ''” 

Một tỷ-kheo mà không thông suốt các phận sự của ty-kheo, 
nếu sống tự lập không y chỉ, thảng hoặc đến một trú xứ TiàO 
mà tại nơi đó tình cờ cũng tập hợp các tỳ-kheo đủ túc số tối 
thiểu để thành Tăng, nhưng trong đó lại không một ai biết yết- 
ma, biết thuyết giới hay tự tứ, thì làm sao họ có thê thực hiện 


PH Tý phần 34, tr.806a: tỳ-kheo 5 tuôi hạ, có trí tuệ, cũng cần y chỉ nơi 
tỳ-kheo I0 hạ có trí. Thập rung 21, tr.15la 24, Tỳ-kheo đủ 5 tuổi hạ, 
thành tựu 5 điều để không cần y chỉ: 1. biết phạm; 2. biết không phạm; 3. 
biết nặng; 4. biết nhẹ; 5. đọc tụng thông suốt ba-la-đề-mộc-xoa. Päli, 
Vin.1.80: vyaffena bhikkhuna pafibalena pañcavassani nissaya vaithuim, 
avyaftena yavajiyarn, tỳ-kheo thông minh sông 5 năm y chỉ. Tỳ-kheo kém 
trí, phải y chỉ suốt đời. 

HZ Tứ phân 34, tr.806a 17: nếu là người ngu sĩ, vô trí, suốt đời phải có y 
chỉ. Cf. Thập tụng 2], tr.L51a 28. 
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các phận sự thông thường của Tăng.''' Hạng tỳ-kheo ấy, đức 
Phật ví như một đàn đê, ngu si, chỉ biết ăn và ngủ. '! 


Thông thường, vị y chỉ sư chính là bốn sư thế độ cho xuất gia, 
và cũng là Hòa thượng truyền giới cụ túc. Tuy nhiên, có 
những trường hợp đặc biệt, hoặc Hòa thượng tịch hoặc bãi 
đạo, thì phải tìm đến một vị Thượng tọa đủ các đức tính, như 
đã nói mục tư cách của vị Hòa thượng ở trên, thỉnh cầu làm y 
chỉ sư, sống nương tựa theo vị này mà học đạo.” Trong khi 
đang nương tựa theo y chỉ sư mà sống, nếu có duyên sự cần đi 
xa, phải trình bày rõ, để thầy trù lượng có nên đi hay không, 
và nơi đến là nơi nảo, đi bao nhiêu ngày. Nơi cần đến mà 
không có vị nào đủ tư cách làm y chỉ sư, không được phép 
dừng lại đó cho đến đêm thứ sáu mà vẫn không có người làm 
y chỉ.''' Nếu tại đó có Thượng tọa có thể làm y chỉ, Thượng 
tọa cần hỏi han cần thận về bốn sư của người xin y chỉ, về gôc 
trú xứ, về sự học hỏi kinh điển như thế nảo. Nếu trả lời đúng 
pháp thì mới chấp nhận; còn trả lời mơ hồ, không đúng pháp, 
thì Thượng tọa nên nói: “Tôi không quen biết ông. Vậy ông 
nên đi nơi khác mà cầu y chỉ.” Hoặc Thượng tọa có một vải 
điểm nghi ngờ nào đó, có thể tạm thời cho lưu lại ít ngày để 
dò xét, cho đến đêm thứ sáu phải cho y chỉ, nếu thấy hiệp ý. 


H3 Tý phân 34, tr.805a, Phật quy định: từ nay trở đi, tỳ-kheo 5 hạ phải 
biết tụng bạch yết-ma. Nếu không làm được, như pháp trị. 

H4 Thập tụng 30, tr.220a3, Phật nói với Ưu-ba-li, có 5 hạng Tăng: I. 
Tăng không biết hỗ thẹn; 2. Tăng như đàn cừu; 3. Tăng biệt chúng; 4 
Tăng thanh tịnh; 5. Tăng chân thật. 

HŠ Tự phân 34, tr.804a. 

"9 Thập tụng: tại nơi không có thầy giỏi, được phép 6 đêm sống không y 
chỉ. Có thầy giỏi mà một ngày không y chỉ, đắc tội. Cf. Hành sự sao 3, 
tr.32b1. 


147 


Yết-ma yếu chỉ 


Luật cũng nói rằng, khi vị tân tỳ-kheo tìm đến một Thượng 
tọa xin y chỉ, nếu Thượng tọa không đủ khả năng cung cấp 
cho Phật pháp cũng như vật thực, thì tân tỳ-kheo ấy có thể tự 
động bỏ đi khỏi cần thưa hỏi. Nếu Thượng tọa chỉ có khả 
năng cung cấp vật thực nhưng không thể dạy cho Phật pháp, 
thì nên thưa hỏi rồi mới đi. Trường hợp vì Thượng tọa có khả 
năng dạy bảo Phật pháp, nhưng không có đủ vật thực, thì cho 
dù kham khổ cũng cần phải suốt đời nương tựa theo mà học 
đạo. Nếu Thượng tọa có đủ cả thực lẫn pháp, thì cho dù có bị 
xua đuổi cũng không được bỏ đi.!" 

Trong lúc đang tiền an cư, nếu thầy y chỉ tịch, phải đi tìm vị 
khác mà tác pháp hậu an cư. Nếu trong lúc hậu an cư thầy y 
chỉ tịch, có thê lưu lại chỗ cũ trong một thời gian hai kỳ bố- 
tát, sau đó phải đi đến nơi khác tìm thầy y chỉ, không được để 
quá ngày bố-tát thứ hai. Hoặc tại trú xứ có nhiều tân tỳ-kheo 
cùng y chỉ một Thượng tọa, mà vị Thượng tọa ây nửa chừng 
viên tịch, thì nên thỉnh cầu một Thượng tọa đủ đức khác về 
đây làm y chỉ. Trong khoảng hai kỳ bố-tát nếu không tìm 
được thầy y chỉ, các tân tỳ-kheo ở đây phải tự động lên đường 
đi tìm y chỉ, không được quá ngày bố-tát thứ hai. 

Thượng tọa y chỉ sư và các tỳ-kheo y chỉ đối đãi nhau như 
tình cha con. Tân tỳ-kheo có bổn phận hầu hạ, chấp tác những 
công việc nặng nhọc thay thầy y chỉ. Bổn phận thờ thầy không 
khác như sa-di thờ thầy, được nói trong luật sa-di, ở đây 
không cần thiết phải nhắc lại. 

Trong trường hợp tân tỳ-kheo y chỉ ngoan cố, khó dạy bảo, 
Thượng tọa tự thấy không đủ khả năng tiếp tục dạy bảo, dù 
với bất cứ phương tiện nảo, nhẫn đến trách măng hay trừng 


J Hành sự sao 4, tr.34a 1. 


148 


Chương iii. Truyền giới - Thọ giới 1 


phạt, thì Thượng tọa hoặc đuổi đi, hoặc tuyên bố dứt y chỉ. 
Nhưng nếu tân tỳ-kheo đó lại là người có thế lực, không thê 
tuyên bố dứt y chỉ theo cách thông thường, thì Thượng tọa có 
thể đi ra khỏi đại giới một đêm, hoặc vào ngủ trong giới 
trường một đêm, cho đến ánh sáng ban mai xuất hiện mới trở 
lại đại giới trú xứ. Đây là phép dứt y chỉ. Bởi, theo luật quy 
định, tân tỳ-kheo sống khác phạm vi cương giới với thầy y chỉ 
cách một đêm, thì sự y chỉ bị dứt. Phép dứt y chỉ này áp dụng 
cho cả Thượng tọa và tân tỳ-kheo. Như trường hợp ngược lại, 
khi Thượng tọa có những hành vi mà mình không kham chịu 
đựng; và cũng không thể can gián; và đã có can gián mà 
Thượng tọa đó cũng không nghe; và bản thân không thê rời 
trú xứ ấy được, vị tân tỳ-kheo có thể làm pháp dứt y chỉ như 
đã nói. 

Những sự việc liên hệ vấn đề y chỉ là những phận sự đầu tiên 
và căn bản của tân tỳ-kheo, do đó, không thê không biết, hoặc 
biết sơ sài. Cách ngôn Ấn độ có câu: “Con sâu, cái kiến đù là 
thân phận thấp hèn nhưng nếu bám lên được cánh hoa thì có 
thê ở trên đầu của hàng vương giả.” 

Người mới xuất gia cũng vậy, phải nương theo những bậc đạo 
cao đức trọng để được cất nhắc lên cao, hướng dẫn tới đời 
sống cao thượng hơn, như thế mới không phụ sơ tâm của 
mình. 


Phép thỉnh y chỉ""° 


Y áo chỉnh tê, đến trước Thượng tọa, lễ ba lễ, quì xuống, chấp 
tay bạch: 


"3 Văn thỉnh y chỉ, 7ứ phẩn 34, tr.803b. Cf. PAli, Mahãvagga L, Vin. ¡. 
tr.45. 
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“Đại đức rũ lòng thương tưởng. Con tỳ-kheo..., nạp 
câu xin đại đức làm thấy y chỉ. Ngưỡng mong đại đức 
làm nơi nương tựa cho con. Con nương tựa đại đức 
mà sông và học đạo. ” 

Thượng tọa nói: 
“Được vậy. Ta làm y chỉ cho ngươi. Hãy cần thận chớ 
buông lung. ” 

Tỳ-kheo cầu y chỉ đáp: 
%Ƒ giáo phụng hành. ” 
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CHƯƠNG BÓN 


TRUYÈN GIỚI THỌ GIỚI (ID 


TIẾT 1 
NI XUẤT GIA 


1. NI XIN NUÔI CHÚNG 

Cũng như tỳ-kheo Tăng, khi muốn độ người xuất gia cho đến 
truyền giới cụ túc, phải hội đủ các đức tính của Hòa thượng, 
và phải được Tăng tác pháp yết-ma cho phép. Các nguyên tặc 
này cũng áp dụng đồng nhất cho tỳ-kheo-ni. Chỉ có điều khác 
biệt là, trong khi tỳ-kheo Tăng phải đủ mười tuổi hạ mới được 
phép nuôi chúng và truyền giới cụ túc, thì tÿ-kheo-ni phải đầy 
đủ mười hai hạ. Nếu không được ni chúng tác pháp yết-ma 
cho nuôi chúng, mà tỳ-kheo-ni nào tự ý thâu nhận đồ đệ cho 
thọ sa-di cho đến cụ túc thảy đều phạm ba-dật-đề.' Dù tỳ- 
kheo-ni đã đủ mười hai hạ, nhưng không được hằng năm độ 
người cho thọ cụ túc, mà phải cách năm. Như vậy, cứ mỗi 


' Tự phân 28 (Đại 22, tr. 761b- c) Ni luật, ba dật đề điều 131: tỳ-kheo-ni 
chưa đủ mười hai hạ truyền giới cụ túc cho người, phạm ba dật đề; điều 
thứ 132: tỳ-kheo-ni đủ mười hai hạ chưa được Tăng yết-ma cho phép mà 
súc chúng, phạm ba-dật- đề. Căn bản nỉ 18 (Đại23, tr.1004a), Ni luật, ba- 
dật-đề 106; ba-dật-đề 107. Ngữ phần 13, tr.90c: Ni luật, ba-dật-đề 102, 
103. Tăng kỳ 38, tr.523att, Ni luật, ba-dật-đề 92, 93. Thập tụng 45, Ni 
luật, ba-dật-đề 106, 107. Päli, 8jikkunivibhanga, Vin. iv.329, Pãcittiya 
74: vã pana bhikkhunï inadvadasavassä vu{theyya, pãcitfiyam, tỳ-kheo- 
ni chưa đủ 12 hạ mà độ người xuất gia, ba-dật-đề; ibid. Pã 75: yã pana 
bhikkun” paripunnuadVvadasa-vassä sanghena asammatä vu{fheyya, 
pãciffiyam, Tỳ-kheo-ni đã đủ 12 hạ nhưng chưa được Tăng chấp thuận 
mà độ người xuất gia, ba-dật-đề. 


Yết-ma yếu chỉ 


năm chỉ được cho một đệ tử thọ thức-xoa-ma-na, và hai năm 
cho một đệ tử thọ cụ túc.” Tỳ-kheo-ni nào sau khi ni Tăng đã 
yết-ma cho nuôi chúng, nhưng sau đó ni Tăng nhận thấy vị ấy 
thiếu sót bổn phận dạy dỗ, bèn tác pháp yết-ma không cho 
nuôi chúng nữa, mà nêu vẫn cứ tiếp tục nuôi chúng thì phạm 
ba-dật-đề. 
Văn yết-ma cho tỳ-kheo-ni nuôi chúng: 
Tỳ-kheo-ni đã đủ các đức tính được phép thâu nhận đệ tử, 
phải đến trước ni Tăng xin yết-ma cho nuôi chúng. Sau khi 
đảnh lễ ni Tăng: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe; con f)-kheo-ni... cầu 
xin nỉ Tăng cho phép độ người xuất gia thọ cụ túc. 
Ngưỡng mong Tăng cho phép con, là tỳ-kheo-Hi... 
được độ người thọ cụ túc. ” (ba lần) 


2. SA-DI-NI VÀ NGOẠI ĐẠO CỘNG TRÚ 

Ý nghĩa của việc thọ sa-di-ni và ngoại đạo cộng trú cũng 
giống như những điều đã được nói trong phần. thuộc Tăng ở 
trên. Các HóN thức tác pháp yết-ma cũng giông nhau, duy 
thêm chữ "n¡" vào những từ xưng hô cân thiết để phân biệt. 


3. THỌ THỨC-XOA-MA-NA 


? Tứ phần 28 (Đại 22, tr.764a), ni luật, ba-dật-đề điều 138. Ngũ phản, ni 
luật, ba-dật-đề 118. Päli, 8h¿kkhunivibhanga, Vin.iv.336, Pã 92: yã pana 
bhikkhmï anuvassam vuftheyya, paciftfiyam, tỳ-kheo-nI độ người xuât gia 
năm một, ba-dật-đề. ibid., Pã 93: yã pana bhikkhunï ekam vassam dve 
vujheyya, pacifiiyam, tỳ-kheo-ni một năm độ hai người xuất gia, ba-dật- 
đê. 
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a. Sáu học pháp 

Tiếng Phạn nói s/⁄gamãnã,` Hán âm là thức-xoa-ma-na hay 
thức-xoa-ma-na mỉ, và dịch là chánh học, nghĩa là người nữ 
đang học tập các học xứ của tỳ-kheo-n1. 

Nguyên tắc cơ bản là sa-di-ni trước khi thọ cụ túc để thành tỳ- 
kheo-ni phải có hai năm học giới. Học giới ở đây là học tập tất 
cả các học xứ của tỳ-kheo-ni, từ tám pháp ba-la-di cho đến 
các pháp chúng học.” Chỉ được phép học tập các giới tướng và 
các hình thái phạm hay không phạm, chứ không được nghe tỳ- 
kheo-ni thuyết giới. Trong các học xứ nảy, có sáu điều được 
trích là sáu học pháp đặc biệt. Sáu học pháp này gồm: 


Không sát sinh; 
Không trộm cắp; 
Không dâm dục; 
Không nói dối; 
Không uống rượu; 
Không ăn phi thời." 


3 Pali: sikkhamaängã; Hán: thức-xoa-ma-na ®%x #1, chánh học 1£. 

* Hành sự sao 12, tr.155a, chia làm ba phần học: 1. Học căn bản, gồm 
bốn ba-la-di; 2. Học sáu pháp; 3. Học hành pháp, gồm tất cả giới của đại 
Hi. 

Ÿ Sáu học pháp của thức-xoa-ma-na, các luật bộ đại để tương đồng. Riêng 
Căn bản thuyết hữu bộ, có nội dụng khác hẳn: 1. Không được đi đường 
một mình; 2. Không được lội sông một mình; 3. Không được đụng chạm 
thân thể đàn ông; 4. Không được ngủ chung nhà với đàn ông; 5: Không 
được làm mai dong; 6. Không được che dấu trọng tội của mi và thêm sáu 
tùy pháp: 1. Không được cất giữ vàng bạc làm của riêng; 2, Không được 
cạo lông chỗ kín; 3. Không được đào xới đất nơi mà cây cối có thê mọc; 
4. Không được cố ý nhỗ cây cỏ còn sống; 5. Không được ăn đồ ăn mà 
người không mời; 6. Không được ăn đồ ăn đã được người khác đụng đến. 
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Bồn học pháp đầu được phân biệt thành hai trường hợp khác 
nhau. Trường hợp thứ nhất, trường hợp nghiêm trọng, tương 
đương với bốn ba-la- dị đầu của tỳ-kheo-mi, nêu phạm phải bị 
diệt tẫn. Ngoài Ta, nếu giết hại súc vật, ăn cắp dưới mức tội 
ba-la-di, bốn ba-la-di cuối của tỳ-kheo-ni, nói dối dưới mức 
tội ba-la-di, uống rượu và ăn phi thời; nêu phạm các điều này 
mà bị phát hiện, hay tự mình phát lồ trong ngày nào, thì ngay 
ngày đó phải thọ lại từ đầu, và lấy đây làm mốc cho hai năm 
học giới, còn thời gian trước khi phạm hoản toàn xóa bỏ. 
Ngoài sáu học pháp chính trên, còn có các học pháp phụ khác 
gọi là mười tám tùy pháp." Chi tiết các điều này, hãy xem 
trong ni luật, ở đây không cần thiết phải nêu rỡ. 

Nói văn tắt, về sáu học pháp, trừ những trường hợp thuộc vào 
bốn ba-la-di đầu của luật ni thì bị diệt tẫn, còn lại nêu phạm 
thì bị coi là khuyết giới và phải thọ học giới lại từ đầu. Ngoài 
ra, các học xứ của mI, từ Tăng tàn trở xuông, nếu vi phạm, 
thảy đều được phép sám hối. 


b. Thập tuế tăng giá 
Về hạn tuôi để thọ thức-xoa-ma-na, theo luật Tứ phân” mà văn 
Hán dịch có thê nói như sau: “Thập tuê tăng giá, thập bát 


Căn bản nỉ 18 (Đại 23, tr.1005a2). CẼ. PäH, Phikkhunivibhanga, Pä. 63, 
Vi. 1v. 319. 

„ Tăng kỳ 39, Đại 22, tr.535att. 

7 Tứ phân 28 (Đại 22, tr. 759a), ni luật, ba-dật- đề điều 125, nguyên văn 
Hán dịch: Nhược tỳ- -kheo- -ni độ tằng giá nữ niên thập tuế, đữ nhị tuế học 
giới, niên mãn thập nhị thính dữ thọ cụ túc giới; nhược giảm thập nhị dữ 
thọ cụ túc giới giả ba dật đề 3yb ứ # # ý dệ-két tt R.#tN # 
z5 + —1## té 1# #4 + — shớ # HE W4 » iã <. PälI, 
Bhikkhuni-vibhanga, Pã. 65, Vm. 1v. 322: vã pana bhikkhunT 
unadvadasa-vassam gihigatamn vujfhapeyya paciHiiyam, tỳ-kheo-ni độ 
người nữ đã có chồng dưới 12 tuôi, ba-dật-đè. 
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_ nữ, các nhị tuế học giới.”” Về câu văn: “Thập bát đồng 
7 thì ý nghĩa đã rõ ràng. Đó là đồng nữ TH tám tuổi, tức 
con gái chưa chồng, đến tuổi mười tám.” Nhưng câu văn: 
“Thập tuế tăng giá”'” gây nên một số khó khăn. Không phải vì 
câu văn tối. Vì theo nghĩa đen, rõ ràng nói: “mười tuổi đã có 
chồng.” Nhưng một số các luật sư ở nước ta,'' căn cứ theo 
phong tục hôn nhân, cho rằng không thể có trường hợp con 
gái mười tuổi đã có chồng. Cho nên câu văn dịch của 7⁄ phần 
được hiểu là người nữ đã có chồng, nhưng đã thôi chồng mười 
năm, sau khi đủ mười năm như vậy mới được phép thọ hai 
năm học giới. ” 
Căn cứ theo các văn dịch trong các Quảng luật, Ngủ phần nói: 
“Thập nhị tuế dĩ giá nữ”'” và nói thêm: “nhi nữ ngu ám, vô tri, 
bất kham học giới.”'“ Theo nội dung từng đoạn cần phải hiểu 


” Thập tuế tăng giá, thập bát đồng nữ, các nhị tuế học giới -ƑÄ& #3# + 
z Sở + Ấ — 7Á đR l 

° Đồng nữ #-x; Päli: kưznãzï, thiếu nữ chưa chồng. 8hikkhunivibhanga, 
Pa 72, Vm. 328: vã pana bPhikkhunÏ pari-punavisafivassam 
kumaribhitan ve vassani chasu dhammesu asikkhitasikkham vu{fhäpeyya 
pacittiyam, tỳ-kheo-ni độ xuât gia thiêu nữ đã 20 tuôi nhưng không cho 2 
năm học giới, ba-dật-đề. 

'° Pạli: zmadvãdasavassan gihigafamm, đã làm vợ gia chủ, dưới 12 tuổi. 

'' Khoảng 1930, tại Huế, một bà chồng chết, xin xuất la. Sơn môn nghị 
luận, chỉ được phép thọ thọ cụ túc 12 năm sau ngày chồng chết. 

'* Yết-ma chỉ nam 3 chỗng đôi thuyết tảo hôn, cho răng thập tuế tăng giá 
+ Ä #32 không chỉ cho năm sanh mà chỉ cho mười năm đã lấy ‹ chông, 
và nh thích: vị sơ kinh phối hợp, khủng bỉ dâm tâm nan đoạn cô Z3) #& 
2+ 2⁄4 3£ 3# Ếƒ #, “vì rằng mới trải qua sự phối hợp sợ dâm tâm của 
người đó khó đoạn trừ.” Tham chiếu các bộ luật Ngã phần 13 (Đại 22, 
tr.91a) Tăng kỳ 39 (Đại 22. tr.525). Căn bản mỉ 18 (Đại 23. Tr.1004c). 

+ -#.t1+, Ngũ phần 13, tr.91a. 

“4 ứn+% 8. Ñ] &2n~£ 1#, Ngũ phần 13, ibid. 
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câu văn này nói rằng: “con gái mười hai tuổi đã có chồng, 
nhưng ngu si, không hiểu biết, không kham học giới.” 

Luật M4 ha Tăng kỳ nói: “thích tha phụ giảm thập nhị vũ,”” 
nghĩa đen là: đã làm vợ người khác, chưa đầy 20 tuổi. Nói là 
vũ (mùa mưa) thay vì nói là øiền (năm) hay ứ„ (tuổi), vì theo 
lịch pháp Ấn độ tính năm và tuổi theo mùa mưa. Trong đoạn 
nói về học giới nữ này, luật Ma ha Tăng kỳ có giải thích đại 
cương rằng:'5 Phật trú ở Xá-vệ, lúc bấy giờ có những người 
nữ thuộc dòng họ Thích, dòng họ Câu-lê, dòng họ Ma-la, 
trước đó đã có chồng, đã từng kham nhẫn các sự khổ nhọc. 
Đại Ái Đạo Cù-đàm Di bạch Phật: “Người nữ đã có chồng mà 
chưa đủ hai mượi tuổi,'” có thể thọ cụ túc được không?” Phật 
cho phép được. Nhưng người nữ tám hay chín tuổi, dù đã có 
chồng'* thì không được. Và giải thích sau đây cần nhấn mạnh: 
với số tuổi nảy, còn quá nhỏ, quá yêu đuối, không kham nỗi 
sự khô. '? Theo giải thích như vậy, rõ ràng câu văn: “thích tha 
phụ giảm thập nhị vũ,” chính xác phải hiểu là: chưa đầy mười 
hai tuổi nhưng đã từng làm vợ người khác. 

Về vấn đề này, luật Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ bí-só- 
nỉ fỳ-naï-gia nói:”" sau khi dòng họ Thích bị vua Tỳ-lưu-ly tàn 
sát, một số Thích nữ không nơi nương tựa, bèn được cho xuất 
gia. Những người này cầu thọ cụ túc. Nhưng các trưởng lão ni 


'Š i8 4b,J#3ðÄ -Ƒ —9, Tăng kỳ 39, tr.535c. 
' Tặng kỳ 39. ibid. 
vã _Giảm nhị thập vũ 3X.—-T 4, phụ nữ đã có chồng, tuy chưa đầy 20 tuôi, 
vẫn có thể được thọ tỳ-kheo-ni; trong khi thiếu nữ chưa chồng phải đủ 20 
tuổi. 7ă ng kỳ 39, Ibid. 
'* Tăng giá bát tuế cửu tuế nữ #ƒ‡#;` 7Ã 27+, Tăng kỳ 39, ibid. 
'? Hán: thái tiểu, nhuyễn THtẾïc bất kham khô sự &2l*‡+35 3# ‡#*, 
1ã Lăng kỳ 39, 1bid. 

?® Căn bản nỉ 18, Đại 23, tr.100%c. 
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nói, Phật chế, chưa đủ hai mươi tuôi, không được phép thọ cụ 
túc, vì chưa đủ khả năng để phụng sự Hòa thượng, A-xà-lê-ni. 
Các người nữ này nói: “Chúng con khi tại gia đã từng thờ 
chồng. Các doanh nghiệp còn có thê đảm đương được, huống 
gì nay là sự hầu hạ Hòa thượng, A-xà-lê-ni, mà không làm 
nồi.” Các trưởng lão „7 bạch Phật. Phật cho phép, người nữ đã 
có chồng đủ 12 tuổi! cho hai năm học giới rôi cho thọ cụ túc. 


Theo các Quảng luật được dẫn trên, 7ứ phần nói là “thập tuế 
tăng giá,” đây ấn định tuổi nhỏ nhất có thể thọ thức-xoa-ma- 
na. Như vậy, tuổi nhỏ nhất có thể thọ tỳ-kheo-ni là 12.” Các 
luật khác nói là “thập nhị tuế tằng giá,” đây chỉ tuổi nhỏ nhất 
có thể thọ tỳ-kheo-ni. Số 10 hay số 12, là theo phong tục mỗi 
địa phương quan niệm về số tuổi thấp nhất cho con gái trưởng 
thành. Tuy vậy, về nội dung giải thích tại sao có con sô tuôi 
này, các luật đại khái nói như nhau: dưới số tuổi đó quá nhỏ, 
yếu đuối, còn ngu đại. Đây là số tuôi thấp. nhất qui định sự 
trưởng thành về thể chất cũng như tỉnh thần của người nữ. 
Đương nhiên, sự qui định như vậy bị hạn chế theo phong tục 
địa phương. Ở nước ta, con gái ít nhất 17 tuổi mới được coi là 
thành niên. 

Như vậy, nếu giải thích rằng, “thập tuế tằng giá” trong văn 7ứ 
phần chỉ cho người nữ này không thể được coi là quá nhỏ, 
yếu đuối, còn ngu đại như đã thấy từ các dẫn chứng trong các 
Quảng luật trên. 

Tuy nhiên, ở nước ta từ xưa dù có tục tảo hôn, nhưng không 
với số tuổi quá nhỏ như vậy. Ngày nay thì điều đó hoàn toàn 


?' Hán: tằng giá nữ, niên mãn thập nhị *ý1#-+4#£zÄ3-Ƒ—. Căn bản ni 18, 
1bid. 
? Tứ phân 48, Đại 22, tr.924a. 
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không xảy ra nữa. Vả lại, tuổi trưởng thành được qui định 
theo luật pháp từ xưa là 17 tuổi. Nói tóm lại, nếu là con gái 
chưa chồng thì tối thiêu phải 18 tuổi mới được phép thọ hai 
năm học giới. Nếu đã có chồng, không hạn chế số tuôi, trừ khi 
tuôi quá nhỏ, và nhỏ như thế nào thì tùy theo phong tục địa 
phương. 

Về hai năm học giới, duy nhất chỉ có luật 7»ập tụng mới nói 
rằng sở dĩ như vậy để tránh trường hợp có thai mà không 
biết.” Nếu theo tỉnh thần các luật khác, như đã dẫn thì hai 
năm như vậy là cần thiết để học tập đầy đủ các học xứ của tỳ- 
kheo-ni, và là thời gian cần thiết để kiểm nghiệm sự hộ trì sáu 
học pháp đặc biệt. Sáu học pháp này, theo danh nghĩa, vốn là 
trong mười giới của sa-di-ni. Nhưng đây không phải trích ra 
sáu. Bởi vì sự thọ trì không giống như trường hợp sa-di-ni, ở 
chỗ, nếu vi phạm thì phải thọ lại hai năm học giới khác, cho 
đến khi nảo liên tục trong hai năm không vi phạm điều nào 
trong sáu điều mới được thọ cụ túc. Đương nhiên trừ các 
trường hợp nghiêm trọng tương đương ba-la-dI. 


c. Văn thọ thức-xoa-ma-na 

Trước khi thọ thức xoa, phải cho thọ sa-di-m. Sa-di-ni đến 

trước tỳ-kheo-ni Tăng, đảnh lễ và bạch: 
“Đại đức Tăng rũ lòng thương tưởng. Con sa-di-ni... 
nay thỉnh câu Tăng cho hai năm học giới theo Hòa 
thượng nỉ là... ngưỡng mong Tăng cho con hai năm 
học giới. Cúi xin thương tưởng. ” (nói ba lán) 


® Thập tụng 45, Đại 23. tr.326b. 
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Sau đó, lui ra khỏi giới trường, đứng ở chỗ có thê thây nhưng 
không thê nghe. Bây giờ Tăng tác pháp yêt-ma cho học giới. 
VỊ tỳ-kheo-mI yêt-ma bạch: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Sa-di-ni... kỉa nay 
thính câu Tăng cho hai năm học giới theo Hòa thượng 
nỉ là... Nêu thời gian thích hợp đôi với Tăng, Tăng nqy 
chấp thuận cho sa-di-Hi... hai năm học giới theo Hòa 
thượng nỉ... Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức nỉ Tăng, xin lắng nghe. Sa-di-ni... kia thỉnh 
câu Tăng cho hai năm học giới theo Hòa thượng mỉ 
là... Tăng nay cho sa-di-ni... hai năm học giới theo 
Hòa thượng mỉ là... Đại đức nào chúp thuận Tăng cho 
sa-di-ni... hai năm học giới với Hòa thượng nỉ là... thì 
m lặng. 1i không cháp thuận hãy nói. Đây là yêf-ma 
lần thứ nhát. 
“Đại đức nỉ Tăng, xin lắng nghe... (Cho đến) Đây là 
yêt-ma lân thứ hai. 
(Như trên, cho đến) Đây là yễt-ma lần thứ ba. 
“Tăng đã chấp thuận cho sa-di-ni... hai năm học giới 
theo Hòa thượng nỉ là... vì đã tm lặng. Việc này tôi ghỉ 
nhận như vậy. ” 
Bạch tứ yết-ma xong, cho gọi giới tử vào giới trường để 
truyền sáu học pháp. 
Giới sư nói: (gọi pháp danh giới tử) 
“,.. Hãy lắng nghe. Đức Như lai, bậc Chí chân, Đẳng 
chính giác, đã thiêt lập, sảu học pháp. 
“Thứ nhất. không được phạm bất tịnh hạnh, hành 
pháp dâm dục. Nêu thức-xoa-rma-na hành pháp dâm 
dục, không còn là thức-xoa-ma-na, không phải là 
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Thích nữ nữa. Nếu đụng chạm đến thân thÊ một người 
nam có tâm nhiễm ô, giới bị khuyết, phải thọ lại. Trong 
điều này, ngươi phải trọn đời thọ trì, không được trái 
phạm 

“Thứ hai, không được cô ý lấy của không cho, nhẫn 
đến một cọng cỏ. Nếu thức¬xoa-ma-na lấy trộm năm 
tiền, hay vật trơng đương năm tiền trở lên, tự mình lấy 
hay khiến người lấy, tự mình phá hoặc khiến người 
phá, tự mình chặt hoặc khiến người chặt, hoặc đốt, 
hoặc chôn, hoặc hủy mắt màu sắc, thì không còn là 
thức-xoa-ma-na, không phải là thích nữ nữa. Nếu lấy 
trộm dưới năm tiền hoặc vật tương đương dưới năm 
tiền, giới bị khuyết phải thọ lại. Trong điều học này, 
ngươi phải trọn đời thọ tr không được trái Ð Öng 
“Thứ ba, không được cỗ ý giết hại mạng sống nhân 
đếm con kiến. Nếu thức-xoa-ma-na cô ý giết người, tự 
tay mình cầm dao giết, hay cầm dao đưa cho người 
khác giết, hoặc xúi dục người tự sát, ca ngợi để người 
tự sát, đưa thuốc độc cho người, làm trụy thai, hoặc 
bằng chú thuật mà giết hoặc tự mình đặt phương tiện 
giết hay khiến người khác làm; như thế không còn là 
thức-xoa-ma-na, không phải là Thích nữ nữa. Nếu cỗ 
ý giết hại mạng sống của loài vật, loài không biết biến 
hóa, thì giới bị khuyết, phải thọ lại. Trong điều này, 
ngươi phải trọn đời thọ trì, không được trái phạm. 
“Thứ tư, không được cô ý nói dối, nhẫn đến nói dối mà 
chơi. Nếu thức-xoa-ma-na tự mình không thật sự 
chứng đắc mà nói rằng: "Tôi đã chứng đắc pháp 
thượng nhơn, đắc thiền, đắc giải thoát, đắc định, đắc 
bốn không định, đắc quả Tu-đà-hoàn, Tu-đà-hàm, A- 
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na-hàm, A-la-hán, trời, rồng, qủy, thần đếm cúng 
dường tôi”. Nói vậy, không còn là thức-xoq-ma-na, 
không phải là Thích nữ nữa. Nếu ở trong chúng mà cỗ 
ý nói dỗi, giới bị khuyết, phải thọ lại. Trong điều học 
này, ngươi phải trọn đời thọ trì, không được trải phạm. 
“Thứ năm, không được ăn phi thời, nếu thức-xoa-ma- 
na ăn phi thời, giới bị khuyết, phải thọ lại. Trong điều 
học này, ngươi phải trọn đời thọ trì không được trái 
phạm. 

“Thứ sáu, không được uống rượu. Nếu thức-xoa-ma- 
na uống rượu, giới bị khuyết, phải thọ lại. Trong điều 
học này, ngươi phải trọn đời thọ trì không được trái 
phạm. ” 


l TIẾT 2 l 
THỌ TY KHEO NI GIƠI 


Sa-di-nI đã thọ học giới đủ hai năm, thanh tịnh, được phép thọ 
giới cụ túc. Trước khi truyền giới cụ túc, Hòa thượng ni phải 
được Tăng tác pháp yết-ma cho nuôi chúng như đã nói. Ni thọ 
cụ túc trước hai bộ Tăng gồm hai mươi vị (mười tỳ-kheo và 
mười tỳ-kheo-mi); nêu là ở biên địa, trước hai bộ Tăng gồm 
mười vị (năm tỳ-kheo và năm tỳ-kheo-ni). Việc truyền thọ 
như vậy được chia làm hai giai đoạn chính. Giai đoạn thứ 
nhất, tác pháp yết-ma giữa ni bộ, gọi là bản pháp yết-ma và 
sau đó đến giữa đại Tăng tác pháp yết-ma lần nữa, gọi là 
chính pháp yết-ma. 


1. BẢN BỘ YÉT MA 
Trong quá trình tác pháp yết-ma giữa ni bộ, tức bản bộ yết-ma 
(hoặc bản pháp yêt-ma) gôm tám tiệt mục sau đây: 


1ó1 
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. Thỉnh hòa thượng 11. 

. Vết-ma sai giáo ni. 

. Giáo thọ ni hướng dẫn giới tử về các già nạn. 

. Đơn bạch gọi giới tử đến trước Tăng. 

. Giới tử bạch Tăng xin giới. 

. Đơn bạch chính thức hỏi các già nạn trước Tăng. 
. Chính thức hỏi các già nạn. 


% ¬Il" €Œ C: + C2) t = 


. Bạch yết-ma trao giới cụ túc. 

Văn bạch yết-ma cũng giống như trường hợp thọ giới tỳ-kheo, 
xem chi tiệt ở các đoạn của chương trước, duy chỉ thêm tiêng 
"ni" sau các từ xưng hô cân thiệt. 


Riêng các già nạn trên đại thể tuy tương đồng, ”? nhưng có một 
vài chi tiết khác biệt cân lưu ý như sau:” 


®“ Vấn đáp già nạn, theo Ty cơ yết-ma (Đại 40, tr. 499V), Tăng. yết-ma 
(Đại 40, tr.5SSlóa), N/ yớr-ma (Đại 40, tr.542b), đại thể tương đồng với 
thọ tỳ-kheo, chỉ đối khác các từ liên hệ tính phái. 

*® Tham chiếu các luật bộ: (1) Đi sa tắc yết-ma bản (Đại 22, tr.219b), các 
già nạn: I-5 tội ngũ nghịch; 6- phạm tịnh hạnh với tỳ-kheo; 7- phi nhơn; 
8- súc sinh; 9- nhị hình; 9- tự xuống tóc và tự xưng là tỳ-kheo-ni; 10- xả 
nội; ngoại đạo; l]- đã từng xuất gia mà trì giới không trọn, cả các chứng 
bệnh khác v.v... (2) 7⁄ phán t)-kheo-mi yêt-ma pháp (Đại 22, tr.1066c) 1- 
phạm biên tội, 2- phạm tịnh hạnh với tỳ-kheo; 3- tặc tâm thọ giới, phá nội 
ngoại đạo; 4- Hoàng môn; 5-9 tội ngũ nghịch; I0- phi nhân; l I- súc sinh; 
12- nhị hình. (3) Thập tụng yết-ma f)È-kheo yêu dụng (Đại 23, tr.498) các 
già nạn phần lớn qui tụ các chứng bệnh riêng của người nữ, ở đây không 
cần thiết nêu lên. (4) Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ bách nhất yết-ma 
(Đại 24, tr.46lc): I- còn cha hay mẹ nhưng cha mẹ không cho phép; 2- 
còn chồng nhưng chồng không cho phép; 3- nô tỳ không được chủ cho 
phép; 4- cung nhân không được quốc chủ cho phép; 5- người độc hại của 
vương giả; 6- đạo tặc; 7- ưu sầu tôn tâm (tức điên cuồng hay quấn trí) 8- 
âm đạo nhỏ, không có âm đạo, có cả 2 đạo hay hai đạo hiệp một; 9- 
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Phạm biên tội,“ như trong phần thọ tỳ-kheo. Già nạn thứ 
nhất của tỳ-kheo-ni theo 74p yế/-ma của Đàm-vô-đức, được 
nói là: “Ngươi đã từng thọ tỷ-kheo-ni chưa?” Già nạn này 
khác với giả nạn về phạm biên tội của tỳ-kheo. Vì rằng, nếu 
người trước đó đã từng thọ tỳ-kheo mà chưa phạm các trọng 
câm và hoàn giới như pháp thì được phép xuất gia thọ cụ túc 
lại. Nhưng nếu người nữ đã từng thọ tỳ-kheo-ni, rôi hoàn tục, 
dù không phạm các trọng cấm và đã hoàn giới như pháp, theo 
luật chế, không cho phép thọ cụ túc lại.ˆ” 


Phạm tịnh hạnh của tỳ-kheo. Tức trong khi còn là bạch y 
mà đã từng hành dục với người đã thọ giới cụ túc. 

Tặc trú hay tặc tâm thọ giới, cũng giống như giả nạn của tỳ- 
kheo. 


Phá nội ngoại đạo: Trong Tạp yế-ma, nỉ không có già nạn 
này, vì nó đã được gồm trong già nạn thứ nhất. 


thường lưu huyết hay không có huyết (kinh nguyệt); 10- hoàng môn; I1- 

ô ty-kheo, tức phạm tịnh hạnh với tỳ- -kheo; 12-16 tội ngũ nghịch; 17- hiện 
là ngoại đạo; 18- đã từng làm ngoại đạo, tặc trú; 19- biệt trú; 20- bất cộng 
trú; 21- mắc nợ người mà không thể trả; 22- đã từng xuất gia. (5) Đàm- 
vồ-đức bộ Tạp yêf-ma (Đại 22, tr.1049): các già nạn của nữ, theo luật : 1. 
Đã từng là tỳ-kheo-ni; 2. Tặc tâm thọ giới; 3. Giết cha; 4. Giết mẹ; 5. Giết 
A-la-hán; 6. Phi nhân; 7. Súc sinh; 8. Hai căn. Luật PalI, Cwuilavagga x, 
Vin.11. tr.271, hỏi 24 già nạn (cafuvisafi antarayike dhamme pucchi), ]Ì 
trường hợp dị dạng, 5 bịnh truyền nhiễm; còn lại tương tự các nạn vấn 
như đối với thọ tỳ-kheo (xem cht. 8ó, Ch.3). 

* Tùy cơ yết ma, Đại 40, tr.499c: đã từng thọ 5 giới, 8 giới, l0 giới mà 
phạm 4 trọng cấm; đã thọ đại giới mà phạm 8 ba-la-di, đã hoàn tục. 

7 Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ-nại-da tạp sự 30, Đại 24, 
tr352bló. CÍ. Pali. Cullavagga x, Vin.2.tr.279: yadeva sĩ vibbhamia 
tadeva sã abhikkhumï f¡, nữ đã hoàn tục, không thê trở thành tỳ-kheo-m 
nữa. 
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Không phải là hoàng môn hay nhị hình (hai căn). Trong 
trường hợp già nạn của tỳ-kheo, là năm loại đàn ông bât lực. 
Ni không có trường hợp này, do đó không có già nạn này. 
Năm tội nghịch giống như các già nạn của tỳ-kheo. Trong đó, 
phá hòa hiệp Tăng, một phần giống già nạn của tỳ-kheo. 
Nhưng ni không có trường hợp phá pháp luân Tăng, vì người 
nữ không thê tự xưng là Phật. 

11 — 13. Phi nhân, súc sinh và nhị hình: giỗng như các già 
nạn của tỳ-kheo. 


Các giả nạn nhỏ tiếp theo cũng giống như của tỳ-kheo. Nhưng 
cuối cùng có thêm các trường hợp: hai đường (đại và tiều tiện) 
hợp một, đường đại tiểu tiện thường són. 


Tông kêt, các già nạn của ty-kheo-ni được hỏi như sau: 


Ngươi đã từng là t)-kheo-ni chưa? 
Có phải tặc tâm xuất gia không? 
Có giết cha không? 
Có giết mẹ không? 
Có giết A-la-hún không? 
Có gáy thương tích Phật không? 
Có phải là phí nhân không? 
Có phải là súc sinh không? 
Có phải là hai căn không? 
Pháp danh ngươi là gì? 
Hòa thượng nỉ của ngươi hiệu là ai? 
Tuổi đã đủ chưa? 
Y bát có đủ không? 
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Cha mẹ phu chủ đã cho phép chưa? 
Có mắc nợ không? 
Có phải nô f) không? 
Có phải là quan viên tại chức không? 
Có thật là người nữ không? 
Người nữ có những bệnh sau đây: cùi húi, ung thu, 
ghé lở, lao phôi, điên cuồng, hai căn, đường đại tiêu 
tiện hợp một, đường đại và tiêu tiện thường són, và 
huyệt kinh thường xuyên cháy. Ngươi có các bệnh ấy 
không? 
2. CHÍNH PHÁP YÉT MA 
Sau khi ni Tăng tác pháp bản bộ yết-ma, ngay ngày hôm đó, 
cả mười giới sư ni hướng dân giới tử sang bên tỳ-kheo Tăng 
xin tác chánh pháp yêt-ma. 
Cũng nên nhắc lại rằng, sau khi bạch tứ yết-ma là dứt phần 
bản bộ yêt-ma của tỳ-kheo-ni Tăng. Các tiệt mục khác như 
nói tám ba-la-di, các pháp sở y,” và tám pháp tôn kính, phải 
do Tăng trong phân chánh pháp yêt-ma nảy. 
Và thêm nữa, túc số của tỳ-kheo Tăng ở đây là mười vị, trong 
đó duy chỉ có một vị tỳ-kheo làm vị yêt-ma, chứ không có 
Hòa thượng truyên giới. Các vị còn lại đêu là tôn chứng cả. 
Chính pháp yết-ma được tiến hành như sau: 


® Bốn, hay ba pháp sở y, có sự sai biệt giữa các bộ. 
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a. Thỉnh yết-ma a-xà-lê” 


“Đại đức rũ lòng thương tướng. Con thức-Xoqa-ma-nd 
pháp danh... nay thỉnh câu Đại đức vì con làm yêt-ma 
q-xù-lê. Ngưỡng mong Đụi đức vì con làm yêf-ma a- 
xà-lê. Con nương nhờ Đụi đức mà được thọ giới cụ 
túc. Cúi xin thương tưởng con. ” (nói ba lân) 

Vị tỳ-kheo-ni làm giáo thọ sư hướng dẫn giới tử bạch thỉnh. 

b. Giới tử ni tác bạch xin giới 
“Đại đức Tăng rũ lòng thương tưởng. Con thức-Xxod- 
ma-na pháp danh... theo Hòa thượng mỉ hiệu... câu 
thọ cụ túc. Con thức-xoa-ma-na... nay thính câu Tăng 
cho thọ cụ túc với Hòa thương nỉ hiệu... Ngưỡng 
mong Đại đức Tăng đưa con lên bậc cao.”" Cúi xin 
thương tưởng con. ” (nói ba lán). 

c. Bạch yết-ma hỏi già nạn 

Vị tỳ-kheo yết-ma bạch Tăng để hỏi các già nạn. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe; thức-xoa-ma-na pháp 
danh... nay theo Hòa thượng nỉ hiệu... câu thọ cụ túc. 
Thức-xoa-ma-na... này, ngy thính câu Tăng cho thọ 
cụ túc với Hòa thượng nỉ... Nêu thời gian thích hợp 
đôi với Tăng, tôi sẽ hỏi các già nạn. Đáy là lời tác 
bạch. ” 


” Tùy cơ yết-ma, Đại 40, tr.500b: Về thỉnh Yết-ma sư, Luật không có 
chính văn. Chuẩn theo phần trước mà bồ túc. 
° Nguyên văn Hán trong Tùy cơ yết-ma, JDId..: nguyện tăng tế bạt ngã #ñ 
1 3X4Ä* Ä, “Cúi mong Tăng cứu vớt con.” 
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d. Hỏi các già nạn 
Thầy tỳ-kheo yết-ma hỏi giới tử ni các giả nạn, như đã được 
hỏi giữa Tăng. Hỏi xong các già nạn này, thây ty-kheo yêt-ma 
lại hỏi giới tử ni tiêp: 
“Ngươi đã học giới chưa?” 
%Con đã học giới. ” 
“Học giới có thanh tịnh không?” 
Thanh tịnh. ” 
Tiếp theo thầy tỳ-kheo yết-ma lại hỏi các giới sư ni: 
“Giới tứ nỉ này đã học giới chưa?” 
Các giới sư ni đồng thanh đáp: 
“Đã học giới. ” 
Thầy yết-ma hỏi: 
“Học giới có thanh tịnh không?” 
Các giới sư ni đáp: 
Thanh tịnh. ” 
e. Tăng bạch tứ yết-ma truyền giới cụ túc 
Tỳ-kheo yết-ma bạch: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Thức-xoa-ma-na này 
theo Hòa thượng nỉ... câu thọ cụ túc. Thức-Xxoa-ma- 
na... này nay thỉnh câu Tăng thọ giới cụ túc theo Hòa 
thượng nỉ... Thức-xoa-ma-nd này... tự nói thanh tịnh, 
không có các già nạn, tôi đã đủ, y bát có đủ, đã học 
giới thanh tịnh. Nêu thời gian thích hợp đổi với Tăng, 
Tăng nay cho thức-vxod-ma-na... này thọ cụ túc, theo 
Hòa thượng nỉ là... Đây là lời tác bạch. 
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“Đại đức Tăng xin lắng nghe. Thức-xoa-ma-na... này 
theo Hòa thương nỉ... cầu thọ cụ túc. Thức-xoa-ma- 
na... này nay thỉnh cầu Tăng thọ cụ túc theo Hòa 
thượng nỉ là... Thức-xod-ma-na... này tự nói thanh 
tịnh không có các già nạn, tuổi đã đủ, y bát có đủ, đã 
học giới thanh tịnh. Tăng nay cho thức-xoa-mad-Hd... 
này thọ giới cụ túc theo Hòa thượng nỉ... Các Trưởng 
lão nào chấp thuận, nay Tăng cho thức-xoa-ma-na... 
này thọ giới cụ túc theo Hòa thượng nỉ... thì Im lặng. 
Ai không chấp thuận hãy nói. Đây là yễt-ma lần thứ 
nhất. 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. (như trên, đến...) Ai 
không chấp thuận hãy nói. Đây là yết-ma lần thứ hai. 
(như trên) “.. Đây là yễt-ma lần thứ ba. 
“Tăng đã chấp thuận cho thức-xoa-ma-na... thọ cụ 
túc giới theo Hòa thượng nỉ... vì Im lặng. Tôi ghỉ nhận 
như: vậy. ” 

Bạch tứ yết-ma xong, từ đây giới tử ni được gọi là tân tỳ- 

kheo-ni. Tiếp theo, Tăng truyền thọ giới tướng, tức là truyền 

tám pháp ba-la-di, ba y pháp vả tám kỉnh pháp. 

f. Thọ giới tướng 

Ni có tám pháp ba-la-di. Bốn ba-la-di đều giống như của tỳ- 

kheo, trong đó, chỉ truyền đổi các từ xưng hô, như tỳ-kheo thì 

nói là ty-kheo-ni; Sa môn Thích tử thì chỉ nói là Thích nữ. 

Dưới đây chỉ nhắc bốn ba-la-di cuối. 
“5, Không được đụng chạm thân thỄ người nam, cho 
đến kế cả loài súc sinh. Nếu t)-kheo-ni, với tâm nhiễm 
ô, dụng chạm đến thân thỄ người nam cũng có tâm 
nhiễm ô từ nách trở xuống và từ đầu gối trở lên; hoặc 
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bóp, hoặc xoa, hoặc kéo, hoặc đấy, hoặc xoa ngược, 
hoặc xoa xuôi, hoặc nâng lên để xuỐng, hoặc nắm, 
hoặc cọ. Như vậy không còn là t)-kheo-ni nữa, không 
phải là Thích nữ nữa. 

“6. Không được phạm tám sự, cả đến với súc sinh, nếu 
tỳ-kheo-ni với tâm nhiễm ô, chịu cho người nam có 
tâm nhiễm ô nắm tay, nắm áo, vào chỗ khuất, cùng 
đứng, cùng nói chuyện, cùng đi, thân thể kề sát nhau, 
cùng ước hẹn nhau; phạm tám sự này, không còn là 
tỳÈ-kheo-mi, không phải là Thích nữ nữa. 

“7. Không được che dấu tội người khác, dù là tội đột- 
kiễt-la hay tội ác thuyết. Nếu tỳ-kheo-ni biết tỳ-kheo-ni 
khác phạm tội ba-la-di mà không nêu ra, không bạch 
Tăng hay không nói cho số đông người biết, về sau, 
khi tỳ-kheo-ni kia hoặc bãi đạo, hoặc bị diệt tân; bấy 
giờ mới nói rằng: ‹ Trước đây tôi đã biết có sự kiện như 
vậy như thế.› Do trọng tội phú tàng này, không còn là 
tỳ-kheo-nil, không phải là Thích nữ nữa. 

“8. Không được theo tỳ-kheo bị xả trí,” theo sa-di cho 
đến người giữ chùa bị xả trí. Nếu tỳ-kheo-ni biết t}- 
kheo kia đã bị Tăng xá trí nhự pháp, như luật, như lời 
Phật dạy mà không phục tùng, không chịu sám hỗi; 
nếu Tăng chưa tác pháp cho người ấy sống chung mà 
tùy thuận theo tỳ-kheo ấy; các tỳ-kheo-ni can gián f}- 


*' Xá Trí ‡# #  (PAlH: ukkhitam bhikkhum, Bhikkhunivibhanga, 
Vin.1v. 219): Bị gạt sang một bên. Cũng gọi là bị cử 25. Chỉ tỳ-kheo 
ngoan cô, do đó Tăng tác yết-ma ha gián nhưng vẫn không phục tùng. 
Tăng tác yết-ma xả trí. Tỷ-kheo nào thuận theo người bị Tăng xả trí, 
phạm ba dật đề, điều 69 Tứ phần. Nhưng nếu tỳ-kheo-ni theo người xả 
trí, phạm ba-la-di. 
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kheo-ni này rằng: ‹Này cô, có biết không, nay t)-kheo 
ấy bị Tăng xả trí. Như pháp, như luật, như lời Phật 
dạy. Nhưng tỳ-kheo ấy không phục tùng, không chịu 
sám hỗi; Tăng chưa tác pháp xả cho tỳ-kheo ấy sống 
chung. Vậy cô dừng tùy thuận.› Được tỳ-kheo-ni kia 
can gián như vậy mà tỳ-kheo-ni này cỗ chấp không bỏ. 
Các t)-kheo-ni nên can gián ba lẫn cho bỏ sự ấy. Sau 
ba lần can gián, bỏ thì tốt, nễu không bỏ, không còn là 
f)-kheo-ni, không phải là Thích nữ nữa.” 
“Này tân tỳ-kheo-ni, đức Như lai bậc Vô sở trước, 
Đẳng chính giác, đã nói tám pháp ba-la-di, lại nói bẵn 
thí dụ. Nếu ai phạm tám điều trọng câm này, như 
người đã bị cắt đầu không còn có thể cứu sống được 
nữa; nhự cây ta la bị chặt đứt lối không còn sinh 
trưởng được nữa; như cây kim sút lỗ không còn dùng 
được nữa; lại như tảng đá lớn bị vỡ hai không còn 
dính lại được. Nếu t)-kheo-ni phạm tám trọng cấm này 
rồi thì phẩm hạnh tỳ-kheo-ni không thể phục hồi được 
nữa. Trong tám điều này ngươi phải trọn đời hộ trì 
không được trái phạm. ” 

ø. Truyền thọ các y pháp 

Nội dung cơ bản của các y pháp giống như của tỳ-kheo, đã 

được nói trong chương trước. Tuy vậy ở đây có sự bất đồng 

giữa các bộ. Theo T⁄ phần t)-kheo-ni yết-ma pháp," bỗn sở y 

của tỳ-kheo-ni hoàn toàn đồng nhất với của tỳ-kheo. Nhưng, 


” Văn Hán, tham chiếu Tứ phẩn 0-kheo-ni yế-ma pháp, Đại 22, 
tr.1068a. Ộ 
3 Đại 22, tr.1680a. Cf. Tứ phân 48, Đại 22, tr.926a. 
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Di sa tác yế¡-ma bản,” thay: điều sở y thứ ba của tỳ-kheo, “y 
thọ hạ” (sống nương dưới gốc. cây) bằng “y thô tệ ngọa. cụ” 
(sống y trên các ngọa cụ thô xấu). Trái lại, Thập tụng yết-ma 
tỳ-kheo yếu dụng” bỏ hắn sở y về thọ hạ này, nên tỳ-kheo-ni 
chỉ có ba sở y, bởi vì, theo ni luật: “ni bất trụ lan-nhã, số tỳ- 
kheo-mi không được phép sông tại a-lan-nhã. 
h. Truyền tám kỉnh pháp 
Yết-ma của các bộ đều không nói đến việc truyền tám kinh 
pháp.” Do đó văn truyền tám kỉnh pháp dưới đây chỉ có tính 
cách tham khảo. 
“Này tân t)-kheo, hãy lắng nghe. Đức Phật đã lập tám 
pháp tôn kinh. Người nữ y nơi đó mà được xuất gia, 
thọ cụ túc. Tảm pháp ấy là gì? 


* Đại 22, tr.220c. 

44 #£Ð\B. 

°° Đại 23, tr.499b-c. 

3 Cƒ. Tứ phán 49, Đại 22, tr.928a 14. Päli, Cullavagga x, Vin.2. tr.278: 
na bhikhave bhikkhunjyaä qraRñne vatthabbam. yä vasewa aãpafi 
dukka£assa í¡, Tỳ-kheo-ni không được phép sống tại a-lan-nhã. Ai sống ở 
đó, phạm đột- kiết-a. 

3 Tự phân 48, tr.923a 26: bát bất khả quá pháp `ZR*T‡8;*; Ngũ phân 
29, tr.185c19: bát bất khả việt pháp 2`ZR"JƑ3Ä‡*; Tăng kỳ 30, tr.471bl, 

Tháp tụng 47, tr.345c8: bát kính pháp 2V31‡x. PaAlI, Cujlavagga x, Vin.2. 

255: afthagarudhamma. Về truyền thọ, 74p yết-n ma, Đại 22, tr.1050a, Tứ 
phân tỳ-kheo-ni yêi-ma, tr.L06c-8a, Di-sa-täc yết-ma bản, tr.22la-c: chỉ 
có văn truyền 8 ba-la-di và 4 y, không có văn truyền § kỉnh pháp. 74p 
tụng yết-ma tỳ-kheo yếu dụng, Đại 23, tr.499c-500b: truyền 3y pháp, 8 
đọa pháp; cũng không có văn truyền 8 kinh pháp. Từy cơ yết-ma và Ni 
yết-ma (Hoài Tô) cũng không có văn truyền. Nói tóm, khởi thủy, trong sự 
truyền thọ cụ túc cho ni, không có truyền 8 kinh pháp. 
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1. Tỳ-kheo-ni dù trăm tuổi hạ, khi thấy tỳ-kheo dù mới 
thọ giới, phải dứng dậy đón chào, hỏi han, lê bát, thính 
ngôi. 

2. Không được mắng tỳ-kheo. 

$. Không được nêu tội f)-kheo, không được tác pháp 
ức niệm, tự ngôn trị đôi với tỳ-kheo, không được ngăn 
t)-kheo xét tội, ngăn thuyêt giới, ngăn tự tứ, và nói lôi 
lâm của tỳ-kheo Tăng. Nhưng t)-kheo Tăng được nói 
lôi của t)-kheo-Hi. 

4. Phải thỉnh cầu t)-kheo Tăng mà thọ cụ túc. 

5. Nếu phạm Tăng tàn, phải ở giữa hai bộ Tăng, nửa 
tháng hành pháp ý hỷ. 

6. Nửa tháng phải đến tỳ-kheo Tăng cầu thỉnh giáo 
thọ. 

7 Không được kiết hạ an cư ở chỗ không có tỳ-kheo 
Tăng. 

8. Sau khi an cư phải đến giữa tỳ-kheo Tăng cầu ba sự 
tự tứ là thây, nghe và nghỉ. 

Tám pháp tôn kính như vậy, tÈ-kheo-ni phải trọn đời 
phụng trì. ” 


¡. Giáo giới 
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“Ngươi đã thọ giới xong. Bạch tứ yết-¬ma như pháp 
thành tựu; đắc xứ sở. Hòa thượng như pháp. A-xà-lê 
như pháp. Hai bộ Tăng đều hội đủ. Hãy khéo thọ lãnh 
giáo pháp. Hãy siêng năng cúng dường Phật, Pháp 
Tăng. Hòa thượng A-xà-lê nhất thiết có điều chỉ dạy 
như pháp, không được vì nghịch. Hãy học hói, đọc 
tụng kinh điển, siêng năng tìm cầu phương tiện, ở 
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trong Phật pháp chứng đắc Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, 
A-na-hàm, A-la-hán. Sơ tâm xuất gia của ngươi như 
vậy mới không vô ích, quả báo không đoạn tuyệt. Còn 
những điều chưa biết, hãy hỏi Hòa thượng, A-xà-lê. ”°? 


° Tứ phân Ni y-ma, Đại 22, tr.1068b. Xem thêm, Thập tụng yết-ma f)- 
kheo yếu dụng, Đại 23, tr.500c. 
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CHƯƠNG NĂM 


BÓ TÁT VÀ THUYÉTT GIỚI 


TIẾT 1.DUYÊN KHỞI VÀ Ý NGHĨA 


Luật Tứ phần, chương nói về sự thuyết giới, có ghi duyên 
khởi thuyết giới như sau:! Lúc bây giờ, đức Phật trú tại Vương 
xá thành, nước Ma-kiệt-đà.ˆ Các nhóm tu sĩ ngoại đạo" tại đây 
cứ mỗi tháng trong các ngày mồng 8, 14, 15, cùng tập họp về 
một chỗ để cùng giảng đạo, và thọ dụng các sự cúng dường 
các đệ tử tại gia. Không khí sinh hoạt của họ vào ngày ấy rất 
thân mật. Vào một hôm, lúc Tần-bà-sa-la, vua nước Ma-kiệt- 
đà,` đệ tử tại gia của Phật, đang ngự trên lầu Hoàng cung, nhìn 
thấy các nhóm ngoại đạo đang tụ tập về một chỗ như vậy, bèn 
tự nghĩ rằng: “Trong thành này, những người Phạm chí mỗi 
tháng tụ họp sáu ngày, trong không khí thân mật như thế. Nếu 
chúng tỳ-kheo đệ tử Phật cùng tụ họp như vậy thì phước lạc 
cho những người đệ tử tại gia biết bao.” Rồi nhà vua ngự đến 
chỗ Phật đang ngụ, trình bày ý nghĩa của mình. Đức Thế Tôn 
chấp nhận sự đề nghị bằng cách im lặng. 


' Tứ phân 35 (Đại 22, tr.816c), (Thuyết giới kiền độ›. 7ứ phần luật 35 
(Đại 22 tr.818b). 

Tứ phản, ibid., La- duyệt thành X Bị] y4. PAH, Mahavagga ii. 
dUposathakkhandhos, Vim.Iv. 101: rđjagahe viharafi gi}hakhfe pabbate, 
trú tại thành Vương xá, trên núi Kỳ-xả-quật. 

3 Dị học Phạm chí #3; Tăng kỳ 27, tr.44óc: 96 nhóm người xuất 
1a. PAlI: aññafthiya paribbajaka, các du sĩ ngoại đạo. 
„ Tháng, tính theo 14 hay 15 ngày hắc nguyệt và 15 ngày bạch nguyệt 
_PRli Seniya Bimbisara; Hán: Tần-bà-sa-la ởã 3*3* lý, Bình sa vương #f, 
3} #. Tăng kỳ 27, ibid., bẫy giờ A-xà-thế đã soán ngôi mà làm vua. 


'Yêt-ma yêu chỉ 


Sau khi vua Tần-bà-sa-la rời chỗ ngồi trở về Hoàng cung, đức 
Thế Tôn gọi các tỳ-kheo đến và chấp thuận cho chúng tỳ-kheo 
hành sự bó-tát. 

Bố-tát là dịch âm từ tiếng Phạn øogzdha. Từ này là một dạng 
hỗn chủng của tiếng Phạn Phật giáo; trong Pàli nó được nói là 
uposafha. Từ này trong tiếng Phạn tiêu chuẩn được gọi là 
upavasaiha, nghĩa đen của từ này là ‹sông gần› hay ‹ngày 
phụng sự.› Nguyên lai, trong truyền thống Vệ-đả, mỗi tháng 
thường có những ngày hiến tế lễ Soma. Trước đó một ngày, tế 
sư phải dọn mình bằng cách nhịn ăn, tiết chế các thứ dục lạc, 
và vào trong hỏa thất, tức ngôi nhà thờ lửa. Do ý nghĩa này, từ 
upavasatha được hiểu theo nghĩa bóng là ‹ngày kiêng cữ› 
hoặc ‹ngày nhịn ăn› hoặc nói theo Hán ‹ngày trai.› Tục lệ các 
ngày trai như vậy có trong nhiều tôn giáo. Ngay ở Trung 
Quốc, khi các vua chúa muốn cử hành các lễ tế thiên địa hay 
tông miếu, thường phải có những ngày gọi là trai giới. Như 
vậy, đức Phật đã chấp nhận ngày trai giới trong tập tục của 
truyền thống Vệ đà, nhưng hướng đến mục đích khác hơn. 
Ngày đó các tỳ-kheo cùng sông trong một cương giới đều phải 
tập họp lại một chỗ để thuyết giới, tức đọc giới bổn Ba-la-đề- 
mộc-xoa. Từ đó, bố-tát và thuyết giới trở thành phận sự 
thường xuyên và định kỳ mà một tỳ-kheo không thê thiếu sót. 
Nếu thiếu sót, tỳ-kheo á ây phạm đột-kiết-1a. 

Luật tạng cũng có kế răng, vào một lúc nọ tôn giả Đại Kiếp- 
tân-na” đang trú ở một nơi thanh vắng. Đến kỳ Tăng thuyết 


® Tứ phần 35, tr.818b19; Ngũ phần 17, tr.122a 5. Tăng kỳ 27, tr.448a: tội 
việt tỳ-ni. Cf. Tăng kỳ 27, tr.449c6: Tăng tập họp bố tát, tỳ-kheo nào 
không đến dự, phạm thâu-lan-giá. 

7 Đại Kiếp-tân-na % #ZŠ #š, hay Kiếp-tân-nậu 3 %,. Tăng kỳ 27, ibid., 
tôn giả A-na-luật 5ƒ 34. Mahavagsa ii. Vin.1v. 105, Mahakappina. 
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giới, tôn giả tự nghĩ rằng mình vốn là người trì giới thanh tịnh 
thì sự nghe thuyết giới xét ra không cân thiết. Vì biết được ý 
nghĩ này, Phật đã đích thân đến bảo tôn giả rằng: “Này Kiếp- 
tân-na, quả thật điều ngươi nghĩ, dù ngươi có đến nghe thuyết 
giới hay không nghe thuyết giới thì ngươi vẫn là người thanh 
tịnh bậc nhất. Nhưng này Kiếp-tân-na, đối với việc thuyết 
giới, ngươi phải cung kính, tôn trọng và chấp hành. Nếu ngươi 
không cung kính, tôn trọng và chấp hành thì còn ai sẽ là người 
cung kính, tôn trọng, chấp hành sự thuyết giới?” 
Nhưng thuyết giới là thuyết những gì? Luật tạng cho biết đây 
cũng là câu hỏi mà các tỳy-kheo đã từng hỏi Phật, khi Ngài 
thiết lập sự thuyết giới định kỳ nửa tháng.” Khi được các tỳ- 
kheo hỏi như vậy, Ngài chỉ dạy, đó là ngày chúng ty-kheo hòa 
hiệp tụng đọc Ba-la-đề-mộc-xoa, và nội dung của Ba-la-đề- 
mộc-xoa ây được rút gọn trong bài kệ: 

Không làm các điều ác, 

Thực hành các điêu thiện. 

Giữ tâm ÿ trong sạch, 

Chư Phật dạy như vậy.” 


Š Tứ phẩn 35, tr.816a: thoạt đầu, các tỷ-kheo tập hợp 3 ngày trong nửa 
tháng, nhưng không biết phải làm gì; Phật bảo, hãy giảng Kinh; hãy 
thuyết pháp, tôi thiêu là thuyết bài kệ như dẫn trên. Thời gian sau, Phật 
mới ấn định cụ thể ngày và pháp thức bố-tát. Mahãvagga ii., tr.101: (.. -) 
si dhammo bhãsitabbo, Phật dạy, khi tập hợp, nên thuyết 


lốp: Dhp.183. Tăng kỳ) 27, Đại 22, tr.44óc, 7⁄ phân luật t)-kheo giới 
bản, Đại 22, tr.1022b: đây là giới kinh của Phật Ca-diếp. Cũng theo giới 
bản, ibid., Phật Thích-ca, trong 12 năm đầu, cũng thuyết Ba-la-đề-mộc 
xoa cho các tỳ-kheo vô sự bằng một bài kệ (C£. Dhp. 361). Từ năm thứ 
13 trở đi, mới bắt đầu quy định các điều khoản. 
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Ba-la-đề-mộc-xoa được lưu truyền giữa các bộ phái khác nhau 
không phải chỉ đơn giản có như thế. Nó là một hệ thống 
những điều cắm ky, qui định những trường hợp vi phạm và 
không vi phạm, cùng các hình thức xử trị và sám hối cho 
những ty-kheo vi phạm. Nói cách khác, đây là bộ luật của 
Tăng. Khi bộ luật này được hoàn chỉnh thành hệ thống gồm 
năm thiên và bảy tụ, thì việc thuyết giới không còn đơn giản 
là đọc bài kệ bốn câu như đã nói. Thuyết giới kế từ bây giờ là 
đọc lại toàn bộ Ba-la-đề-mộc-xoa Ấy. Tỳ-kheo nảo trong nửa 
tháng có vi phạm điều nào trong đó, phải sám hối và tuỳ theo 
tội nặng nhẹ đã được quy định mà sám hối cho đúng pháp. 

Tuy vậy, định kỳ thuyết giới không có nghĩa là định kỳ sám 
hối. Bởi vậy, theo nguyên tắc cơ bản của việc chấp hành các 
học xứ, thì khi nào một tỳ-kheo tự thấy mình có tội, hay được 
người khác chỉ cho biết, thì phải sám hối ngay. Nếu trong 
ngày hôm đó mà không sám hối kịp, tội căn bản sẽ kéo theo 
một số tội tòng sinh khác, hoặc phú tàng hay cố vọng ngữ 
nặng hay nhẹ tùy theo trường hợp. 

Vậy thì, định kỳ thuyết giới có mục đích gì? 

Chúng ta biết rằng, Tăng đoàn đệ tử của Phật được thiết lập 
trên nguyên tắc hòa hiệp và dân chủ. Ba-la-đề-mộc-xoa là sợi 
dây'° ràng buộc các thành viên của cộng đông Tăng lữ bằng 
kỷ luật tu đạo vào đời sống hòa hiệp tập thể. Việc thuyết giới 
định kỳ là biểu hiện của đời sống ấy. Nơi trú xứ mà các tỳ- 
kheo không hòa hiệp thuyết giới theo định kỳ nửa tháng, nơi 
ấy Tăng đoàn được coi là bị chia rẽ. Do vậy, việc thuyết giới 


!9 Tứ phân 1, Đại 22, tr.569c7: “(Phật nói:) Xá- lợi-phất, cũng như nhiều 
thứ hoa được để trên bàn, được xâu lại với nhau bằng sợi dây. Tuy có gió 
thôi, vẫn không bị phân tán.” 
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định kỳ có mục đích chủ yếu là duy trì sinh mạng tồn tại của 
Tăng đoàn theo tinh thần hòa hiệp và thanh tịnh. Duy trì sự 
hòa hiệp và thanh tịnh này là bổn phận tất yếu, không thể 
thiếu sót của bất cứ tỳ-kheo nảo. 

Ngoài ra, ngày bố-tát không những chỉ giới hạn trong sự 
thuyết giới của Tăng. Nó cũng được mở rộng cho các đệ tử tại 
gia dưới hình thức thọ trì tám học xứ, gọi là giới cận trụ, trong 
thời hạn một ngày một đêm. Chính do sự kiện này mà từ ô-ba- 
bà-sa („pavasatha)'' hay bô-tát (posadha) được hiểu theo một 
ý nghĩa rất rộng rãi. Ý nghĩa này được phân tích theo luận Câu 
xá như sau: Ÿ 

Trước hết, về từ ô-ba-bả-sa, tiếng Phạn là 2ayasa xét về một 
từ nguyên, có nghĩa là ‹cận trụ, tức ‹sống gân,› và sống gần Ở 
đây có nghĩa là ‹gân gũi đời sông cao thượng của thánh giả À- 
la-hán.›'° Như chúng ta đã biết, theo nguyên nghĩa, ngày cận 
trụ là ngày mà một đệ tử dọn mình cho thanh tịnh đề phụng 
sự, và do đó, cận trụ, theo nghĩa bóng lại được hiểu là trai, tức 
kiêng cữ. Sự kiêng cữ chủ yếu là tiết chế ăn uống và các sự 
hưởng thụ dục lạc khác. Do vậy, tám giới cận trụ cũng được 
gọi là bát quan trai giới. ° 


'' Dạng biến thái trong Câu-xá là „paväsa. Ko$abhãgya, 1v. 213: arhatfãäm 
Samop€ Vasqníÿ anenely upavasas fesãm anuŠiksanal, nói là awãsa 
(Chân Đề phiên âm: ưu-ba-bà-sa ##3# 3#›}), vì sống gần các A-la-hán, 
học theo các Ngài. Tham chiếu Hán, Câu xá 14, Đại 29, tr.75b7: ngôn 
cận trú giả, vị thử luật nghi cận A-la-hán trụ 5 #1tIt#? 3# 0L4‡ 1É 1 Bị 8š đt 
4. CẼ Tỉ-bà-sa 124, Đại 217, tr.647b§: “Thế nào gọi là cận trú?... 
Tránh xa việc ăn phi thời tức là cận trú.” 

'° Câu xá 14, Đại 29, tr.75b. 

'3 Xem cht. 11 trên. 

'* PRli: a/hangasamannägata uposatha, Cf. A.i. 205. Tạp A-hàm ló 
(24.6), Đại 2, tr.6 1 8t. 
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Thứ nữa, về từ bố-tát, phiên âm của từ tiếng Phạn øosadha. 
Đây là từ ngữ có hình thái của tiếng Phạn hỗn chủng của đạo 
Phật, mà pàli đọc là osa/ha, và tiếng phạn cô điển của nó là 
upavasatha với biến thái của nó la „»avãsa như đã biết. Tuy 
vậy, từ posadha này cũng được luận Cđu-xá giải thích rằng nó 
xuất phát từ hai động từ PUS—>posa: zôi /ớn, và DHÃ: đặt 
để hay duy trì.'Š Do ý nghĩa này, Hán dịch nó là ‹trường tịnh› 
hay đrưởng dưỡng,› tức nuôi lớn sự thanh tịnh hay các thiện 
pháp. ' 

Nói tóm lại, ngày bố-tát theo phạm vi nghĩa rộng, là ngày trai 
giới để dọn mình, và trưởng tịnh để nuôi lớn thiện pháp, là 
ngày mà các đệ tử tại gia tham dự đời sống tu đạo đề học tập 
theo nghĩa hẹp; giới hạn trong phạm vi sinh hoạt của Tăng, thì 
đó là ngày định kỳ thuyết giới, để duy trì và phát triển sinh 
mạng của Tăng trong tinh thần hòa hiệp và thanh tịnh. 


n Kosabhasya, tr.214: posam dadhãti manasah kuŠalasya yasmad uktas 
tato bhagavata kila posadho ` „am iii, “bởi vì nó thúc đây sự tăng trưởng 
của thiện tâm nên Thế Tôn gọi là posadha.” 

'° Câu-xá 14, Đại 29. tr.75b: do thử năng trưởng dưỡng, tự tha thiện tịnh 
tâm, thị cố Bạc- ˆgià-phạm, thuyết thử danh trưỡng dưỡng dÿ»È.4š-& É ñ 
‡b_ý# nay z¿ 1á lộ Jin ‡È ð L8 KT. 
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„ TIẾT 2 ộ ‹ 
CÁC GIAI ĐOẠN TIÊN HANH 


1. DỰ KỲ SÁM HÓI 

Ngày bố-tát của Tăng là ngày thuyết giới định kỳ, theo Phật 
chế, mỗi tháng hai lần, vào các ngày mười lăm và ba mươi 
hoặc hai mươi chín nếu tháng thiếu (tháng Âm lịch).'” Mặc dù 
không được qui định rõ trong các bản luật, nhưng ở nước ta có 
lệ thêm vào một ngày dự kỳ sám hồi, được tiến hành trước 
ngày thuyết giới định kỳ một ngày. '* Mục đích của việc dự kỳ 
sám hối này là để kiểm điểm việc trì giới của các tỳ-kheo 
trong nửa tháng qua. Tỳ-kheo nảo có tội mà chưa kịp sám hối 
thì phải như pháp mà sám hối. Tỳ-kheo nào có tội nhưng 
không biết, không nhớ hay do có ý phú tàng hay vì không 
thông suốt các học xứ, sẽ được các tỳ-kheo chỉ điểm cho để 
sám hối cho trong sạch. Bởi vì việc chỉ điểm sự vi phạm học 
xứ không phải đơn giản, không phải chỉ xét theo tội danh và 
tội tướng là đủ. Đằng sau tội danh và tội tướng còn phải xét 
đến các điều kiện hoàn cảnh, động cơ vi phạm, quá trình tâm 
lý và hành động trước khi vi phạm, trong và sau khi vi phạm. 
Do những điều kiện phức tạp ây mà việc định tội thường gây 
tranh luận và tranh chấp, đôi khi nó đưa đến sự chia rẽ trong 
Tăng. Để tránh sự kiện này có thể xảy ra ngay trong lúc thuyết 


h0. Mahavassa ii. Vin.iv.104: Phật quy đính, tỳ-kheo không được tụng 
Ba-la-đề-mộc-xa ba lần trong mỗi nữa tháng (na... pakkhassa tikkhatuin 
patimokkham uddisitabbam). Tăng kỳ 27, tr.449c22: Phật quy định, đồng 
một trú xứ không được bố tát hai lân trong một hạn kỳ. 

lã Thay vì dự kỳ sám hối, 7ùy cơ yết- ma (Đại 40, tr.503a) có hai mục sám 
hối: Tăng đông phạm được biết rõ, và Tăng đồng phạm nhưng còn nghi. 
Vì không tỷ- -kheo nào trong trú xứ được coi là thanh tịnh, nên Tăng tất cả 
đồng loạt sám hối. Cf. 7 phần 36, Đại 22, tr.826b2l. 
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giới, làm tôn thương sự hòa hiệp của Tăng, do đó cần có dự 
kỳ sám hồi. 

Dự kỳ sám hồi nếu được thực hiện đầy đủ chỉ tiết thì nó cũng 
tương đương với sự thuyết giới, duy chỉ không có tác pháp 
yết-ma. Tức là, trong dự kỳ sám hối, kiểm điểm xem các học 
xứ có tỳ-kheo nảo vi phạm mà không biết, hay biết mà cô ý 
che giấu và không chịu sám hối. Khi một tỳ-kheo bị kết tội, 
theo một tội danh nào đó, gồm cả tội căn bản và các tội tòng 
sanh, vị ấy phải sám hội cho thanh tịnh trước khi Tăng thuyết 
giới. '” 

Các hình thái vi phạm, các biện pháp xử trị, và các phương 
pháp sám hồi, đều được qui định trong giới bổn tỳ-kheo, ở đây 
xin phép khỏi nhắc đến. 

Trong nguyên tắc sám hối, người có tội phải hướng đến người 
thanh tịnh, nói rõ tội danh mình phạm mà sám hồi. Nếu trong 
một trú xứ mà toàn thể Tăng đều phạm tội, hay nghi ngờ có 
phạm tội mà chưa kịp có đủ thời gian để thâm cứu, thì phải 
thỉnh một tỳ-kheo thanh tịnh ở trú xứ khác đến để tác pháp 
sám hối cho. Nếu không thể thỉnh được tỳ-kheo thanh tịnh nào 
đến, thì Tăng ở đây phải sai hai hoặc ba tỳ-kheo sang trú xứ 
khác có tỳ-kheo thanh tịnh mà xin tác pháp sám hối. Sau khi 
tác pháp, các tỳ-kheo này được coi là thanh tịnh, sẽ trở về trú 
xứ của mình mà tác pháp cho các tỳ-kheo khác. Thảng hoặc, 
không thể thỉnh cũng không thể sai, thời gian gấp rút, hay vì 
lý do nào khác, toàn thể Tăng trong trú xứ này phải tác pháp 
yết-ma sám hối tập thể. 


'' Tứ phân 36, tr.825c29, 827a5: “Thế Tôn chế giới; ai vi phạm, không 
được thuyệt giới, không được nghe giới.” 
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2. NHẬT KỲ SÁM HÓI 

Theo phạm vi rộng rãi, thì mỗi tháng có từ 4 đến § ngày bố-tát 
tức trai giới, gồm các ngày 7 và 8, l4 và 15, 22 và 23, 29 và 
30. Đây là những ngày để cho chúng đệ tử tại gia thọ giới cận 
trụ, học tập đời sống xuất gia. Nhưng trong sinh hoạt của 
Tăng, mỗi tháng chỉ có hai ngày bố-tát, là những ngày định kỳ 
thuyết giới. Đây là định kỳ bắt buộc. 

Nếu có những trường hợp nạn duyên, tức những tai họa bất 
ngờ xảy đến cho Tăng, không thê giữ đúng hạn kỳ thuyết giới, 
thì ngày thuyết giới có thể triển hạn, dời sang ngày khác. 
Những tai họa được kê là do vua chúa đưa đến, do đạo tặc, do 
nước, do lửa, do bệnh, do người, do ma qui, hay do ác thú. 
Việc thuyết giới không tác pháp được trong hai ngày theo 
định kỳ chính thức mà thực hiện trong khoảng giữa hạn kỳ 
này với hạn kỳ sau, được gọi là trung gian bố-tát.”” Trừ hai 
ngày chính thức trong tháng, và một ngày trước ngày đó, 
những ngày còn lại đều được gọi là trung gian. Như vậy, nếu 
hạn kỳ 15 phải thuyết giới, nhưng do tai họa bất ngờ, việc 
thuyết giới được dời sang ngày ló, hoặc ngày thuận tiện nào 
đó trong những ngày tiếp theo, triển hạn lâu nhất đến ngày 28 
hoặc 27 nêu tháng thiếu. Nếu thuyết giới vào ngày 30 bị đình 
chỉ, thì sự triển hạn cũng tương tợ, và lâu nhất là đến ngày 13. 
Theo đó thì việc thuyết giới không được tiến hành trong hai 
ngày liên tiếp nhau; mà cân phải cách khoảng ít nhất một 
ngày. Có hai lý do cần phải có ngày cách khoảng nảy. Thứ 
nhất, trong trường hợp phạm vi cương giới rộng rãi, một tỳ- 
kheo ở xa giới trường nhất phải đi bộ hết một ngày mới đến 
được địa điểm thuyết giới, thì việc thuyết giới cách nhật như 


® Xem Luật trùng trị 2, Thích Đỗng Minh dịch, 1977, tr.106. 
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vậy mới có đủ thời gian để tập hợp các tỳ-kheo. Thứ hai, cũng 
nói là để có đủ thời gian tác pháp sám hối, hầu có sự thanh 
tịnh và hòa hợp trong Tăng trước khi thuyết giới. 
Như vậy, nếu hạn kỳ chót của ngày trung gian bố-tát mà Tăng 
vẫn chưa thuyết giới được, thì sự thuyết giới của định kỳ 
trước sẽ được hợp làm một với định kỳ sau. Trong một định 
kỳ, tại một trú xứ, không được thuyết giới hai lần.?' Sự thuyết 
giới hai lần trong một định kỳ là dấu hiệu sự chia rẽ trong 
Tăng, do đó tuyệt đối không được phép làm. 
Việc triển hạn ngày thuyết giới, ngoài lý do vì tám tai họa bất 
ngờ như đã kể, còn có một lý do trọng yếu khác. Đó là tranh 
chấp giữa Tăng chưa được giải quyết. Sự tranh chấp này phần 
lớn do tranh luận để kết tội một tỳ-kheo vi phạm một học xứ 
nào đó. Nếu sự tranh chấp này được giải quyết êm đẹp, khiến 
Tăng hòa hợp như cũ trước khi thuyết giới, thì bấy giờ Tăng 
cần phải tác pháp yết-ma đình chỉ tranh chấp để cùng thuyết 
giới chung. Văn bạch yết-ma như sau: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Chúng Tăng do bởi 
tránh sự khiến xảy ra tranh chấp, khiến Tăng không 
hòa hợp, Tăng bị tan vỡ, Tăng bị hoen ô, Tăng bị chia 
rẽ thành hai nhóm. Nay người phạm tội đã nhận biết 
mình phạm tội, và đã sám hồi, sự hoen ô của Tăng đã 
được diệt trừ. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng nay chấp thuận hòa hiệp thuyết giới. Đây là lời 
tác bạch. ” 
Bạch yết-ma được thành tựu như vậy rồi. Tăng mới cùng hòa 
hợp thuyết giới như thường lệ. Thảng hoặc, tại một trú xứ nào 
đó, các tỳ-kheo ở đây đang hòa hợp và không có dấu hiệu gì 


?!Xem cht. 27 trên. 
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để phải triển hạn ngày thuyết giới. Nhưng bất ngờ các tỳ-kheo 
ở đây hay biết rằng có một số tỳ-kheo ở các trú xứ khác ưa 
tranh chấp hay đang tranh chấp và đang đến trú xứ này để 
thuyết giới. Muốn tránh sự tranh chấp có thể xảy ra khiến 
Tăng không thể hòa hợp thuyết giới, thì các tỳ-kheo ở trú xứ 
này nên thuyết giới trước một ngảy, trước khi các tỳ-kheo các 
trú xứ kia đến. Như định kỳ thường xuyên là ngày 15 thì việc 
thuyết giới nên nói vào ngày 14. Trường hợp không tiên liệu 
trước sự việc xảy ra như vậy đề thuyết giới trước, mà trong 
lúc các tỳ-kheo tại trú xứ này đang tập họp vảo giới trường đề 
tác pháp thuyết giới, bấy giờ mới nhận biết, thì các tỳ-kheo 
thường trú tại trú xứ này có thể âm thầm rút lui khỏi giới 
trường, ra ngoài phạm vi đại giới, kết tiêu giới để thuyết giới; 
nhường lại giới trường và cả đại giới cho nhóm tỳ-kheo khách 
đang có vấn đề tranh chấp ấy. Nếu không thể rút lui khỏi giới 
trường và đại giới, thì Tăng thường trú nên tác pháp yết-ma 
đời ngày thuyết giới. Văn bạch yết-ma như sau: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp 
đối với Tăng, Tăng chấp thuận ngày hôm nay Tăng 
không thuyết giới, mà dời lại đến ngày thứ 14 (hay 15) 
tháng đen (hay tháng trắng) sẽ thuyết giới. Đây là lời 
tác bạch. ” 
Sau khi tác pháp đời ngày thuyết giới đến hết ngày triển hạn 
mà nhóm tỳ-kheo khách vẫn chưa dời đi chỗ khác khiến Tăng 
thường trú không thê hòa hợp thuyết giới, thì Tăng ở đây lại 
tác pháp dời thêm ngày nữa. văn bạch như sau: 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp 
đối với Tăng, Tăng chấp thuận ngày hôm nay Tăng 
không thuyết giới, mà dời lại đến ngày 15 (hay 14) 
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tháng trắng (hay tháng đen) sẽ thuyết giới. Đây là lời 
tác bạch. ” 
Nếu dời thêm một hạn kỳ như vậy nữa mà nhóm tỳ-kheo 
khách vân chưa chịu đi khỏi, thì Tăng thường trú cân áp dụng 
luật cưỡng bức các ty-kheo khách ây phải hòa hợp thuyêt giới. 


3. TẬP TĂNG HÒA HỢP 

Theo nguyên tắc chung, mỗi loại yết-ma đều có bốn trường 
hợp cân nghiệm xét đê biệt thành tựu hay không thành tựu. 
Bôn trường hợp tông quát này là: 

a. Biệt chúng phi pháp; 

b. Biệt chúng như pháp; 

c. Hòa hợp phi pháp; 

d. Hòa hợp như pháp.” 

Trong đó, trường hợp thứ tư được nói là yết-ma thành tựu. 
Yêt-ma thuyêt giới cũng không ngoài bôn trường hợp tông 
quát vừa nêu. Chi tiệt các trường hợp này đã được nói trong 
chương I, nên đây không nhắc lại.” 

Đề cho yết-ma thuyết giới được thành tựu, khi tác pháp cân 
phải cứu xét cân thận các trường hợp biệt chúng và phi pháp. 
Trong văn đề thuyết giới có một vấn đề riêng biệt không 
giống các loại yết-ma khác, vì đây là loại tác pháp định kỳ 
thường xuyên, và là phận sự của tât cả ty-kheo không trừ một 
a1. 


?? Tứ phẩn 36, tr821b29; Thập tụng 22, Đại 23, tr159a 22. CÝ 
Mahavagga 1. 1T]. 
? Xem thêm, 7 phi tướng của Yết-ma, tiết 2, Chương l trên. 
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Muốn cho Tăng hoàn toàn hòa hợp thuyết giới, có bón vấn đề 
cần lưu ý: địa điểm thuyết giới, thời gian, nhân số và phương 
thức tập hợp. Địa điểm thuyết giới là giới trường và đại giới 
sông chung của tỳ-kheo trong cùng một trú xứ. Vẫn đề này đã 
được nói rõ trong chương II, về cương giới. Thời gian thuyết 
giới là các ngày định kỳ bố-tát của Tăng cũng đã được nói rõ 
ở đoạn trên. Nhân só, là số tỳ-kheo sống chung cùng trú xứ; 
trong đây có vấn đề kiếm điểm Tăng số bằng phương pháp 
hành xá-la, tức đếm thẻ, và việc gởi dục của các ty-kheo vì 
những duyên sự chính đáng không dự nghe thuyết ĐIỚI. về 
phương thức tập họp, là sự đánh hiệu kiền chùy; điều này 
cũng đã được nói rõ {rong chương I, tổng quát vê các thủ tục 
tiền hành tác pháp yết-ma. Trong mục nảy, sẽ chỉ nói riêng về 
vẫn đề hòa hợp. Việc kiểm điểm Tăng số bằng cách đếm thẻ 
và việc gởi dục cũng như thuyết dục sẽ được nói trong các 
mục kế tiếp. 
Trước khi đi vào một số chỉ tiết trong vẫn đề tập Tăng hòa 
hợp, ở đây cần nhắc lại điều đã được nói trong chương I, đó 
là: hai phân loại tổng quát về Tăng, gồm Tăng thường trú và 
Tăng chiêu-đề. Tăng thường trú là một cộng đông gồm các tỳ- 
kheo cùng sống chung trong một cương giới già-lam trong 
một khoảng thời gian nào đó. Đời sống nguyên thủy của tỳ- 
kheo không hè định cư lâu dài tại một trú xứ. Do sự phát triển 
chế độ Tăng viện về sau, có những tỳ-kheo định cư hoặc vĩnh 
viễn hoặc lâu dài tại một trú xứ. Dù vậy trong tỉnh thần luật 
chế, Tăng thường trú không phải là chủ nhân của trú xứ ẫy. 
Cho nên, khi có vẫn đề Tăng sự gì xảy ra cần giải quyết theo 
các nguyên tắc của luật chế, tại một trú xứ nào, thì sự giải 
quyết phải dựa trên tỉnh thần dân chủ và bình đăng, không 
phân biệt Tăng thường trú hay Tăng khách mà tất cả đều có 
những quyền lợi và những bổn phận ngang nhau. 
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Còn Tăng chiêu-đề, tức Tăng bốn phương, chỉ cho các tỳ- 
kheo không thuộc về một trú xứ nào cả. Họ đến hay đi tùy sở 
thích, tùy nhu cầu hành đạo và hóa đạo. Nhưng khi họ đến 
một trú xứ nảo, thì họ được coi là thuộc trú xứ đó, cùng dự 
các Tăng sự và cùng được phân chia đồng đều các lợi dưỡng 
ngang như các tỳ-kheo thường trú ở đó. Quyên lợi và bổn 
phận của họ trong vẫn đề thuyết giới cũng VI 


Như vậy, không có trú xứ nào thuộc hắn về nhóm Tăng nảo 
làm chủ, dù là Tăng thường trú hay Tăng chiêu-đề. Điều này 
cần ghi nhận để có thể hiểu rõ các sự việc có thê xảy ra sau 
đây. 

Về hạn kỳ thuyết giới, tại một trú xứ, các tỳ-kheo thường trú ở 
đây tất nhiên có định kỳ thuyết giới theo sự thuận tiện của họ. 
Nếu không có duyên sự bất ngờ nào xảy ra, đến định kỳ 
thuyết giới, các tỳ-kheo thường trú của trú xứ này tập Tăng 
hòa hợp thuyết giới theo thường lệ. Nhưng nếu vào ngày 
thuyết giới, có một số tỳ-kheo từ các trú xứ khác đến, hoặc 
các tỳ-kheo thuộc Tăng chiêu-đề đến dự thuyết giới, thì hạn 
kỳ thuyết giới cần được giải quyết linh động tùy theo yêu cầu. 
Thí dụ, các tỳ-kheo thường trú theo thông lệ thuyết giới vào 
ngày 15. Nhưng ngày 14 có các tỳ-kheo đến, họ muốn thuyết 
giới vào ngày 14 để có thể phù hợp với hoàn cảnh của họ. 
Trong trường hợp này, nếu SỐ tỳ- -kheo thường trú ít hơn tỷ- 
kheo khách, thì thẩm quyền thuộc về sự đồng ý chung của các 
tỳ-kheo khách, mà thuyết giới vào ngày 14. Trái lại, nêu SỐ tỳ- 
kheo khách ít hơn họ phải tuân theo thông lệ và quyết định 
của các tỳ-kheo theo thường trú.” Chúng ta cũng nên nhắc lại 


* Tứ phân 36, tr.827b6. Tăng kỳ 27, tr.449a2. Cf. Mahãvagsa ii, Vin. ìv. 
tr.132. 
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rằng, trong một nửa tháng, tại một trú xứ không được phép có 
hai ngày thuyết giới trừ trường hợp trung gian thuyết giới 
nhưng cũng không được phép thuyết giới trong hai ngày liên 
tiếp. Nói đơn giản, tỳ-kheo thường trú không thể tự nói mình 
là chủ nhân của trú xứ mả tự quyết định thuyết giới hay không 
thuyết giới vào ngày nào, bất chấp ý kiến của tỳ-kheo khách. 
Về thể thức thuyết giới, trong khi các tỳ-kheo đang thuyết 
giới, có một số các tỳ-kheo khách đến. Trường hợp này có 
một số chỉ tiết khác nhau.” 
Tỳ-kheo khách, bất kể là một hay nhiều, khi đến một trú xứ 
nào mà nơi đó Tăng đang thuyết giới, nhất thiết phải tham dự, 
không được phép ở ngoài. Nếu không tham dự, tỳ-kheo này 
phạm tội biệt chúng, và cân được xử trị như pháp. Nếu họ đến 
trễ, khi Tăng đã tụng xong phân tựa, hay xong toàn bộ giới 
kinh, các tỷ-kheo khách này phải bạch Tăng rằng mình thanh 
tịnh. Trong trường hợp sô tỷ-kheo khách băng hay đông hơn 
số tỳ-kheo đang thuyết giới, họ có thể yêu cầu thuyết lại từ 
đầu, nhưng chỉ đọc từ phần tựa trở xuống chứ không bạch yết- 
ma nữa. 
Ở trú xứ nào chỉ có một cho đến ba tỳ-kheo thường trú, không 
thể tác pháp yết-ma thuyết giới, đến ngày thuyết giới các tỳ- 
kheo này dọn sẵn các chỗ ngôi nghe thuyết giới và chờ xem 
có tỳ-kheo khách nào đến cho đủ số Tăng thuyết giới. Nếu 
chờ không được, họ tác pháp đối thủ với nhau. Lần lượt một 
tỳ-kheo này hướng đến hai tỳ-kheo khác, hoặc lạy hoặc quỳ 
hoặc đứng chắp tay, tùy theo giới lạp lớn nhỏ và bạch rằng: 
“Bạch hai Đại đức, xin ghỉ nhận cho rằng, hôm nay là 
ngày 15 (hoặc 14) tháng trắng (hoặc đen), ngày chúng 


?® Tự phân, ibid., 
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Tăng thuyết giới. Tôi tỳ-kheo... thanh tịnh.” (nói ba 
lần)” 
Hai tỳ-kheo kia đáp: Thiện (hoặc nói: Lành thay). 
Tỳ-kheo tác pháp bạch: /”ữ. 
Nếu chỉ có hai tỳ-kheo tác pháp với nhau thì chỉ nói: ‹ Bạch 
Đại đức...› bỏ tiếng chai.› Nếu chỉ có một tỳ-kheo duy nhất 
thì tác pháp tâm niệm thuyết giới; tự mình nói như vây: 
“Hôm nay là ngày 15 (hay 14) tháng trắng (hoặc đen) 
là ngày chúng Tăng thuyêt giới. Tôi tỳ-kheo... thanh 
tịnh. ””” (nói ba lần) 
Vào ngày thuyết giới, khi các tỳ-kheo đến một trú xứ nào, 
phải lưu tâm nhận xét Tăng ở đây đã thuyết giới chưa. Khi 
đến một trú xứ, vào trong giới trường, thấy có dấu hiệu chuẩn 
bị thuyết giới, nhưng không thấy có tỳ-kheo thường trú nào ở 
đó, các tỳ-kheo khách phải đi tìm kiêm. Nêu không tìm thây, 
phải gọi lớn. Nêu gọi mà cũng không thây, họ có thê cùng 
nhau hòa hợp tác pháp thuyêt giới như là những tỷ-kheo 
thường trú vậy. 
Còn các tỳ-kheo thường trú, sau khi thuyết giới có việc cần đi 
phải dặn người ở lại, hoặc dặn sa-di, hoặc dặn người giữ vườn 
răng Tăng ở đây đã thuyêt giới xong. Nêu hoàn toàn không có 
ai đê dặn như vậy cả, họ phải làm dâu như rải hoa, hay việt 
giầy dán vào một chô nào đó đê báo cho biệt răng ở đây đã 
thuyêt giới. Như vậy, tránh cho các ty-kheo khách biệt răng 


r _. Thập tụng 22, tr.159c17, gọi trường hợp này là “tam ngữ bố-tát “3#? 
..” Mahävagga ii, Vin. 1124: tinnam parisuddhi-uposatham katưm, 
Phật cho phép 3 tỳ-kheo cử hành “thanh tịnh bố -tát.” 

?TPãli, op.cit.: 4jja me uposathoti adifthatabbo, nếu chỉ một tỳ-kheo, tâm 
niệm: “Hôm nay là ngày tôi bồ-tát.” 
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trú xứ này Tăng đã thuyết giới, bèn không hòa hiệp thuyết 
ĐIỚI. 
4. VIỆC KIÊỀM TĂNG 
Thủ tục kiểm Tăng số, danh từ luật gọi là hành xá-la hay hành 
?# nghĩa là phát và đếm thẻ. Trong vấn đề thuyết giới ở 
đây, việc hành xá-la có mục đích kiểm điểm số tỳ-kheo hiện 
diện. Bởi vì tất cả các tỳ-kheo cùng sống chung trong một trú 
xứ, trừ những vị có duyên sự đặc biệt thì phải gởi dục, còn tất 
cả phải tập họp nghe thuyết giới. Khi kiểm điểm Tăng số, nêu 
phát hiện có tỳ-kheo nào văng mặt không lý do, Tăng phải 
cho đi tìm khắp trong cương ĐIỚI của trú Xứ. Nếu tỳ-kheo ấy 
đã ra khỏi trú xứ thì thôi, còn nêu đang ở trong phạm vị của 
trú xứ thì phải gọi đến. Tăng tập họp thuyết giới mà thiếu một 
tỳ-kheo trong cùng trú xứ, tăng yết-ma bất thành, vì đây là 
dấu hiệu có sự chia rẽ trong Tăng. 
Trong thời kỳ đức Thích Tôn tại thế, và cả trong thời Luật 
tạng được hình thành, do sự ghi chép bằng văn tự chưa được 
phổ biến, cho nên phải dùng đến thẻ kiểm điểm Tăng số. 
Người phát thẻ và thâu thẻ để đếm phải được Tăng sai. Thẻ 
được phát cho tất cả tỳ-kheo hiện diện, luôn cả tỳ-kheo 
thường trú và tỳ-kheo khách, sau đó thâu lại và đếm để biết số 
ty-kheo đang hiện diện là bao nhiêu. Ty-kheo hành xá-la 
xong, bạch trình Tăng biết kết quả. 


? Pali: salãkZ (skt. šalaka), Hán: xá-la 4X, dịch là trù ¬ ,Mgñ phân 18, 
tr.123a: do có một số tỳ-kheo khách nên không biết tổng số ty-kheo hiện 
diện, và cũng không nhớ sau khi đếm, nên Phật dạy rút thẻ đê kiếm điểm 
số hiện diện. Cf. Mahavagga ì 1, L17: tadahuposathe nãmagøena ganetum 
salãkam vã gãhefưm, vào ngày bố-tát, hoặc đếm số theo nhóm, hoặc hành 
trù. 


191 


Yết-ma yếu chỉ 


Các công việc hành xá-la này đều có yết-ma cả, và đều kế 
chung là yết-ma thuyết giới. Do đó, khi tác pháp chỉ có một 
tiền phương tiện chung. Tuy nhiên, ngày nay do sự tiện lợi 
của việc ghi chép, vấn đề kiểm điểm Tăng số được tiến hành 
đơn giản hơn nhiều, và cũng rất chính xác. Bởi vì các tỳ-kheo 
thường trú trong một trú xứ đều có danh sách cả. Khi dò theo 
danh sách này, có thể biết ai khiếm diện, có hay không có lý 
do chính đáng. Ngoài ra, các tỳ-kheo khách từ các trú xứ khác 
đến, đều có thê thông báo cho người chấp sự của trú xứ sự 
hiện diện của mình. Vì những lý do như vậy nên hiện nay 
trong tác pháp yết-ma thuyết giới, mục hành xá-la không mây 
khi được thực hiện. Người chấp sự của Tăng có bốn phận 
kiểm điểm Tăng số, rồi trình Tăng biết. Văn tác bạch Tăng số 
như sau: 

“Bạch Đại đức Tăng, hôm nay là ngày... tháng... ngày 

chúng Tăng thuyết giới. Tôi đã kiểm điểm Tăng số, 

gốm (bao nhiêu) sa-đi và (bao nhiêu) t)-kheo. ” 


5. GỞI DỤC VÀ THUYÉT TỊNH 

Sau khi nghe tiếng hiệu kiền chùy, tất cả tỳ-kheo trong cùng 
trú xứ phải vân tập vào giới trường đề nghe thuyết giới, không 
một ai được phép khiếm diện, trừ những vị có duyên sự đặc 
biệt, như duyên sự Tam bảo, bịnh nặng, hay phải săn sóc 
người bịnh. Những vị này phải gởi dục và thuyết tịnh.” Gởi 
dục nghĩa là gởi ý muốn của mình đến Tăng. Ý muốn ở đây là 


” Dữ dục và thanh tịnh #2 4 ¿Ä#. Thập tụng 22, tr.160b,c: thủ thanh 
tịnh và thủ dục #tšÄ#‡#,Jƒt#. Tại trú xứ chỉ hiện diện 4 tỳ-kheo, khi 
thuyết giới, không được phép thủ thanh tịnh và thủ dục. Päli: Mahãvagga 
1. tr.120: pãrisuddhữmn dãfum, cáo trì sự thanh tịnh; op.ct. 121, chandam 
dafum, “cho Ý muốn.” 
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sự nhất trí của mình về việc Tăng yết-ma thuyết giới." Thuyết 
tịnh là nhờ người trình lên Tăng răng mình thanh tịnh, không 
có phạm học xứ nào. Khi gởi dục, gồm luôn cả thuyết tịnh. 
Người nhận dục”' phải là một tỳ-kheo sẽ hiện diện khi Tăng 
tác pháp yết-ma thuyết giới. Vị tỳ-kheo nhận dục có thể là 
hàng Thượng tọa hoặc Trung tọa hay hạ tọa. Nhưng hàng 
Thượng tọa có thể không nhận dục nếu không muốn; còn các 
tỳ-kheo khác không được phép không nhận dục. Tuy nhiên, để 
có sự thuyết dục giữa Tăng không phiền phức, thường việc 
nhận dục do một tỳ-kheo phụ trách. 

Thời gian để gởi dục và thuyết tịnh được thực hiện trong 
khoảng từ khi ánh sáng ban mai bắt đầu cho đến khi Tăng tác 
pháp. Nếu gởi dục xong mà sau đó người gởi dục mới ra khỏi 
phạm vi cương giới của trú xứ, trong lúc Tăng đang thuyết 
giới thì sự thuyết dục bất thành. Chỉ cần bước ra khỏi các 
đường ranh của trú xứ là việc thuyết dục đã bất thành, chứ 
không đợi phải đi đâu xa. 

Việc gởi dục tổng quát có hai cách: bằng lời nói hoặc bằng 
cách ra dấu. Tức là, nếu người bịnh nặng không nói được, khi 
muốn gởi dục chỉ cần phát biểu một cử chỉ nào đó, bằng cách 
đưa tay ra dấu hay lẫy mắt ra dấu, hay ra dâu bằng bất cứ 
động tác nào của thân thể, đề người khác biết rằng mình muốn 
gởi dục. Văn gởi dục, muốn nói văn tắt hay nói đầy đủ tùy ý, 
tùy hoản cảnh của mình. Văn gởi dục đầy đủ được nói như 
sau: 


Sĩ Tứ phần 18, tr.687, ba-dật-đề 76: tỳ-kheo đã gửi dục, sau khi Tăng đã 
yết-ma, lại phủ nhận, phạm ba-dật- đề. Cf. Ngũ phân, ba-dật-đề 79, Tăng 
kỳ, ba-dật-đề 43, Căn bản, ba-dật-đề 53; Päli: ba-dật-đề 79. 

3' Thọ dục nhân #4 ^.. Päli: chandahärako. 
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“Đại đức nhất tâm niệm. Tôi tỳ-kheo... vì (duyên sự). 
Tăng sự nhự pháp, xin gởi dục và thanh tịnh.” (nói 
một lân) 
Người nhận dục đáp: T”iện. 
Người gởi dục nói: /hữ. 
Trường hợp tỳ-kheo bịnh nặng, cho đến cả việc ra dấu đề gởi 
dục cũng không làm được, thì thê nào? 
Theo luật chế,” Tăng phải cho người khiêng tỳ-kheo bịnh ấy 
vào giới trường. Nêu không thê khiêng, vì sự dao động làm 
đau nhức người bịnh và không có cách nào khác hơn nữa, thì 
Tăng phải ra khỏi phạm vị cương giới của trú xứ, kêt tiêu giới 
mà thuyêt giới. Nêu không có cách nào khác, thì tât cả Tăng 
phải tập hợp đên chỗ người bịnh, kêt tiêu giới đê thuyêt giới, 
chứ không thê biệt chúng thuyêt giới. Sự việc này có mục 
đích tránh bât cứ dâu hiệu chia rẽ nào có thê xảy ra giữa Tăng. 
Người nhận dục, sau khi đã nhận dục của các tỳ-kheo khác, có 
công việc bất ngờ xảy đến cần phải ra khỏi trú xứ trước khi đi, 
phải chuyền việc thuyết dục đến một tỳ-kheo khác. Văn 
chuyền việc gởi dục như sau: 
Đại đức nhất tâm niệm. Tôi t)-kheo... đã nhận sự gởi 
dục của t)-kheo... Tỳ-kheo kia, và bản thân tôi, vì 
(duyên sự) Tăng sự như pháp, xin gởi dục và thanh 
tịnh. ” (nói Ï lân) 
6. YVÉẾT MA CÔNG NHẬN BỆNH CUÒNG SI 
Tỳ-kheo cuồng sỉ” là người bất thường, nhưng không điên 
`” Tứ phân 3ó, tr.821c23.. CẾ Mahavagga 1. tr.120, 122. 
3 Tứ phân 3ó, tr.823b: trường hợp tỳ-kheo Na-na ÄRSR; Ngũ phần 18, 
tr.125: tỳ-kheo Già-già ?iu?iu. Mahavagsa 11. 123: gaggo nãma bhikkhu 
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hay hoản toàn mất trí. Vị ấy có khi nhớ và biết rằng Tăng 
thuyết. giới bèn đến dự; hoặc có khi không nhớ và không đến 
dự. Nếu tỳ-kheo tuy bắt thường, nhưng luôn vẫn nhớ và biết 
việc Tăng thuyết giới, hoặc ngược lại, hoàn toàn không hay 
biết gì về việc ây cá. Trong cả hai trường hợp vừa kế Tăng 
không tác pháp yết-ma công nhận cuồng si cho tỳ-kheo thứ 
hai này. Chỉ tác pháp cho trường hợp tỳ-kheo đầu. Tỳ-kheo 
tâm tánh thất thường nào đã được Tăng tác pháp yết-ma công 
nhận là cuồng sỉ rồi, khi Tăng thuyết giới, có nhớ thì đến. dự, 
nhược bằng không nhớ thì thôi và không cần gởi dục dù vẫn ở 
trong phạm vi cương giới của trú xứ trong lúc Tăng thuyết 
giới mà không hề mang tội biệt chúng. Văn bạch yết-ma như 
sau, tập Tăng, vấn đáp tiền phương tiện theo thông lệ. Tỳ- 
kheo yết-ma bạch Tăng: 
%Đại đức Tăng, xin lắng nghe. T)-kheo... kỉa tâm loạn 
cuông sỉ, hoặc nhớ hoặc không nhớ việc thuyết giới, 
hoặc đến dự hoặc không đến dụ. Nếu thời gian thích 
hợp đối với Tăng, Tăng nay chấp nhận tác pháp yết- 
ma công nhận t)-kheo... kia là người tâm loạn cuỖng 
sỉ Nếu khi Tăng tác pháp yễt-ma thuyết giới, tỳ-kheo 
ấy có thể nhớ hay không nhớ, có thể đến dự hay không 
đến dự. Đây là lời tác bạch. 
%Đại đức Tăng, xin lắng nghe. T)-kheo... kỉa tâm loạn 
cuông sỉ, hoặc nhớ việc thuyết giới, hoặc không nhớ 
việc thuyết giới, đến dự hoặc không đến dự. Tăng nay 
tác pháp yễt-ma công nhận f)-kheo ấy là người tâm 
loạn cung sỉ. Nếu khi Tăng thuyết giới, t)-kheo ấy có 
thể nhớ, hoặc không nhớ, có thể đến dự hoặc không 


uammattako. 
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đến dự. Các trưởng lão nào chấp thuận, Tăng nay tác 
pháp yễt-ma công nhận t)-kheo Ấy là người tâm loạn 
cuông sĩ, nêu khi Tăng tác pháp yễt-ma thuyết giới, f}- 
kheo ấy có thể nhớ hay không nhớ, có thể đến dự hoặc 
không đến dự, thì im lặng. Ai không chấp thuận hãy 
nói. 
“Tăng đã chấp thuận, tác pháp yễt-ma công nhận f}- 
kheo... là người tâm loạn cuông sỉ, có nhớ hoặc không 
nhớ, có đến hoặc không đến dự thuyết giới, vì đã im 
lặng. Tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Một thời gian sau, nếu tỳ-kheo đã được công nhận là bất 
thường đó hết bệnh, Tăng cần tác pháp yết-ma giải bịnh cuồng 
si, để vị ấy trở lại sinh hoạt bình thường như các tỳ-kheo 
khác.Tập họp Tăng, vấn đáp tiền phương tiện như thông lệ. 
Tỳ-kheo khỏi bịnh ấy bước ra đảnh lễ Tăng ba lạy rồi quỳ 
xuống, trình Tăng rằng mình đã lành bịnh cuôồng si, yêu cầu 
Tăng tác pháp giải bịnh cuồng si cho. 
Vị tỳ-kheo yết-ma nói: 
%Đại đức đã khói bịnh cuông sỉ, Đại đức nên thỉnh cầu 
Tăng tác pháp yễt-ma giải bịnh cuông sỉ Nếu Tăng 
chấp thuận, sẽ vì Đại đức mà tác pháp. ” 
Tỳ-kheo đương sự quì bạch Tăng: 


“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Con tỳ-kheo... trước 
đây mắc bịnh cuông sỉ, khi thuyết giới, hoặc nhớ hoặc 
không nhớ, hoặc đến dự hoặc không đến dự. Tăng đã 
vì con tác pháp yễt-ma công nhận bịnh cuông sỉ. Nay 
con đã khỏi bịnh cuỗng sỉ, trí nhớ đã phục hồi, cầu xin 
yết-ma giải bịnh cung sỉ. Ngưỡng mong Tăng vì con, 
tỳ-kheo... tác pháp yễt-ma giải bịnh cuông sỉ. Xin 
thương tưởng con. ” (nói ba lân) 
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Tỳ-kheo yết-ma bạch Tăng: 

“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tỳ-kheo... này, trước 
đây mắc bịnh cuông sỉ, khi thuyết giới, hoặc nhớ hoặc 
không nhớ, hoặc đến dự hoặc không đến dự. Tăng đã 
tác pháp yễt-ma công nhận bịnh cuông sĩ ấy. Nay bịnh 
cuông sỉ đã khỏi, tỳ-kheo này câu xin yễt-ma giải bịnh 
cuông sỉ. Nếu thời gian thích hợp dối với Tăng. Tă ăng 
nay chấp thuận, Tăng tác pháp yễt-ma giải bịnh cuông 
sỉ cho t)-kheo... này. Đây là lời tác bạch. 

“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tỳ-kheo... này trước 
đây mắc bịnh cuồng sỉ, khi thuyết giới hoặc nhớ hoặc 
không nhó, hoặc đến dự hoặc không đến dự. Tăng đã 
tác pháp yết-ma công nhận bịnh CHÔNG SỈ ấy. Nay bịnh 
cuông sỉ đã khỏi, tỳ-kheo này xin câu yễt-ma giải bịnh 
cuồng sỉ. Các Trưởng lão nào chấp thuận, Tăng nay 
tác pháp yễt-ma giải bịnh cuồng sỉ cho tỳ-kheo... thì 
im lặng. Ai không chấp thuận hãy nói. 

“Tăng đã chấp thuận tác pháp yễt-ma giải bịnh cuỗng 
sỉ cho f)-kheo... vì đã m lặng. Tôi ghỉ nhận như vậy. ” 


7. GIÁO THỌ NI 
Mỗi nửa tháng, các tỳ-kheo-ni phải sai người sang Đại Tăng 
cầu thỉnh giáo thọ.” Đây là một trong tám kinh pháp, là nên 


ni Tử phân 29 (Đại 22, tr.764c-5a), Ni luật, ba-dật-đề 140: '“Ty-kheo-nl, 
nếu không | bệnh, không đi lãnh thọ giáo giới, ba-dật- đề. Điều 141: “Iÿ- 
kheo-ni môi nữa tháng phải đến giữa tỳ-kheo Tăng cầu giáo thọ. Nếu 
không cầu, ba-dật-đề.” Cf. Căn bản, Ni luật, ba-dật-đề 126, 127. Päli, 
Bhikkhunivibhanga, Vm. 1v. 315, Pã 68: vã pana bhikkhunï ovãdäya vã 
swwäsãya vã na gaccheyya, pacitiyam. Pã 69: anvaddhamasam 
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tảng cho sự tồn tại của ni chúng. Theo tỉnh thần của điều 
khoản này, đức Phật trao trách nhiệm giáo dục các tỳ-kheo-ni 
cho các tỳ-kheo vê pháp và luật. Tỳ-kheo nào không được 
Tăng sai, không được phép tự ý sang dạy dỗ ni chúng. Nêu 
làm trái, là phạm ba-dật-đề.'” Như vậy, bỗn phận của ni chúng 
là trong mỗi nửa tháng phải sai người sang tỳ-kheo Tăng thỉnh 
giáo thọ sư, và bôn phận của tỳ-kheo Tăng là phải sai người 
giáo thọ ni theo lời thỉnh câu ây. 
Người được Tăng sai giáo thọ mi phải đủ mười đức tánh: 1. đã 
đủ hai mươi hạ; 2. giới luật đây đủ; 3. đa văn, kiên thức rộng 
rãi; 4. thông suốt hai bộ luật (ty-kheo và ty-kheo-ml); 5. quyết 
đoán không do dự, liên hệ đến các vấn đề pháp và luật; 6. 
không xuất thân từ thành phần hèn hạ; 7. dung mạo khả quan; 
8. giỏi thuyêt pháp; 9. có thê thuyêt pháp khích lệ, khiên mọi 
người hoan hỉ; 10. chưa từng phạm các giới trọng.”” 
Ni Tăng yết-ma sai người thỉnh giáo thọ 
Ni chúng tập họp, tác pháp tiền phương tiện như thông lệ. Vị 
ty-kheo-mI yêt-ma hỏi: 
“Trong chúng đây ai có thể làm người thọ sai, sang 
Đại Tăng thính câu giáo thọ?” 
Ty-kheo-nI nào có khả năng làm người thọ sai, lên tiếng bạch: 
“Tôi t)-kheo-ni... có thể đi thỉnh câu. ” 
Bấy giờ tỳ-kheo-ni yết-ma tác pháp sai người cầu giáo thọ. 


bhikkhumiya bhikkhu-sanghato dve dhamma paccãsisitabba — uposatha- 
5 Lui Tệp ovadiupasamkamanan ca. tam atikkamentiya pacitiyam. 
: „tuật Tứ phân, ba-dật-đề 21 (Đại 23, tr.647b). 
* Tự phần 13, tr.64§c19; Ngũ phân 7, tr.45b23; Tăng kỳ 15, tr.346b5: 
thành tựu 12 pháp. Tháp f„ng T1, tr.81b26: thành tựu 5 pháp; Căn bản 
37, tr.794c7: thành tựu 7 pháp. 
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“Đại đức nỉ Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích 
hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, sai t)-kheo-ni... 
thay t)-kheo-ni Tăng đến Đại Tăng câu thỉnh giáo thọ 
theo thông lệ nứa tháng. Đáy là lời tác bạch. 
“Đại đức nỉ Tăng, xin lắng nghe. Tăng sai tỳ-kheo- 
nỉ... thay fỳ-kheo-ni Tăng đến đại Tăng câu thỉnh giáo 
thọ theo lệ nửa tháng. Các Trưởng lão nỉ nào chấp 
thuận Tăng sai tỳ-kheo-ni... thay tỳ-kheo-ni Tăng đến 
Đại Tăng câu thỉnh giáo thọ theo thông lệ nữa tháng 
thì im lặng. Ai không chấp thuận hãy nói. 
“Tăng đã chấp thuận, Tăng sai tỳ-kheo-ni... thay f}- 
kheo-ni Tăng đến Đại Tăng cầu thỉnh giáo thọ theo 
thông lệ nửa tháng, vì ùn lặng. Tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Ty-kheo-nI thọ sai cần có một hoặc hai tỳ-kheo-m khác đi 
theo làm bạn đồng hành. Những người đi theo không cần tác 
pháp yết- ma. Theo Luật mi, khi đi vào chùa Tăng, phải bạch 
trước, nếu không như vậy là phạm ba-dật-đề.” 


Việc bạch Tăng cầu thỉnh giáo thọ có thể trực tiếp trong lúc 
Tăng yết-ma thuyết giới và gọi vào; hoặc gián tiếp, tức nhờ 
một tỳ-kheo chấp sự của Tăng, khi Tăng yết-ma thuyết giới, 
hỏi đến việc ai sai tỳ-kheo-ni đến thỉnh giáo giới, thì bạch 
Tăng cầu thỉnh hộ. Nếu trực tiếp thỉnh cầu văn bạch sẽ được 
nói rõ sau trong mục yết-ma thuyết giới. Dưới đây là văn bạch 
chúc thỉnh, nghĩa là nhờ bạch Tăng thỉnh hộ. 

“Bạch Đại đức, (nói tên chùa ni) tỳ-kheo-ni Tăng 

thanh tịnh hòa hợp, đảnh lễ tỳ-kheo Tăng câu thỉnh 


"TP phân 29 (Đại 22, tr.767a), Ni luật, ba-dật-đề 144: BỀN Qui, biết 
Tăng già lam có tỳ-kheo; không bạch trước mà vào, ba-dật-đề.” 
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giáo thọ sư. Ngưỡng mong Đại đức vì chúng con bạch 
Tăng. Từ mân cô.” (nói ba lán) 

Ty-kheo được thọ chúc nhận lời thỉnh cầu của ni. Ngày hôm 

sau, khi Tăng tác pháp thuyêt giới, đên đoạn hỏi có ai sai tỳ- 

kheo-nmi đên thỉnh câu giáo thọ không, thì vị này chuyên lời 

thỉnh câu của ni chúng lên Tăng răng: 
“Bạch Đại đức Tăng, (nói tên chùa nỉ) tÈ-kheo-ni Tăng 
thanh tịnh hòa hợp, đánh lê tỳ-kheo Tăng câu thính 
giáo thọ sư. ” (nói ba lán) 

Thượng tọa hỏi khắp trong Tăng rằng ai có thể đảm nhiệm 

việc giáo thọ ni hay không. Nêu không có tỳ-kheo nào có thê 

đảm nhiệm việc này, Thượng tọa nói với tỳ-kheo thọ chúc: 
“Nay đã thính khắp trong Tăng nhưng không có ai 
đảm nhiệm việc giáo thọ nỉ Nêu khi nỉ chúng sai 
người trở lại, Đại đức chuyển lời giáo giới văn tắt của 
Tăng, rằng Tăng giáo sắc t)-kheo-ni Tăng tỉnh cần 
hành đạo. Cẩn thận chớ buông lung.” 

Tỳ-kheo thọ chúc đáp: “Y giáo phụng hành. ” 

Sau đó, khi ni chúng sai người trở lại để biết kết quả, tỳ-kheo 

thọ chúc bảo cho ni chúng biệt giáo giới của Tăng như thê 

nào. Nêu Tăng không sai người giáo thọ mi, thì ty-kheo thọ 

chúc chuyên lời giáo giới của Tăng đên mi chúng như sau: 
“Hôm qua (hay hôm nay) tôi đã vì nỉ chúng thính giáo 
thọ sự. Nhưng trong Tăng không có ai đảm trách việc 
giáo thọ ni. Tăng có lời giáo giới văn tắt cho nỉ chúng 
răng: nỉ chúng hãy tỉnh cân hành dạo như luật mà 
hành trì, cân thận chớ buông lung. ” 


T-kheo-ni thọ sai đáp: “Y giáo phụng hành. ” 
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Trái lại, trong trường hợp có Tăng sai tỳ-kheo giáo thọ mĩ, thì 
người thọ chúc, sau khi Tăng đã yết-ma sai giáo thọ ni, đến vị 
tỳ-kheo Tăng sai bạch rằng: 

“Đại đức đã từ bỉ chấp thuận giáo thọ nỉ chúng. Xin 

Đại đức ấn định thời gian, tôi sẽ báo cho nỉ chúng biết 

để tiện việc đón rước. ” 
Tỷ-kheo được Tăng sai nói rõ ngày giờ thuận tiện. đối với 
mình. Việc ổn định ngày sang giáo thọ ni chúng cần tránh 
những ngày mồng 1, mồng 2, mồng 3, các ngày 14 và 15, 
tránh những ngày mà ni chúng có thể tác pháp thuyết giới. 
Việc giáo thọ trên đây là trình bày những điểm chính được qui 
định trong luật. Ngày nay, nhất là trong hiện tình phát triển 
công tác giáo dục Tăng Ni, việc dạy kinh, luật và luận cho cả 
NI và Tăng đều có qui củ tương đối, và được thực hiện thường 
xuyên, theo chương trình được ấn định cụ thể. Do đó, sự việc 
Ni cầu giáo thọ sư chỉ được chấp hành cho đúng nguyên tắc 
của luật chế mà thôi, chứ trong thực tế thì không phải đợi mỗi 
nửa tháng mới có việc ni chúng sai người cầu giáo thọ. Mỗi 
kỳ thuyết giới, ni chúng sai người sang tỳ-kheo Tăng thỉnh 
cầu giáo thọ là một điều trong tám kinh pháp mà Phật đã chế 
định phải được chấp hành nghiêm chỉnh. Do đó, dù Tăng có 
người sang giáo thọ hay không, việc thỉnh ty-kheo Tăng sang 
ni chúng để giáo giới là phận sự của ni chúng không được xao 
lãng bỏ qua. 


8. THUYÊT GIỚI CHO SA-DI 
Theo tỉnh thần luật chế, những người chưa thọ cụ túc không 
được phép dự nghe các tỳ-kheo thuyêt giới. Các sa-di cũng 
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không ra ngoài qui định này. * Tuy nhiên, vì đã dự vào hàng 
xuất gia, mặc dù chưa thọ đại giới, nhưng những phận sự của 
tỳ-kheo như thuyết giới, an cư và tự tứ, sa-di cũng cần phải 
tham dự. - đó, trong các nghi thuyết giới được hành trì ở 
Trung Hoa,” cũng như ở Việt nam, các luật sư đều có phần 
nÓI riêng về sự thuyết giới cho sa-di. Việc thuyết giới này có 
một số điểm khác nhau giữa 7⁄ phần hành sự sao của Đạo 
Tuyên”” và Yết-ma chỉ nam của Chiêu Minh luật sư. Thông lệ 


3 Vết-ma bản của các Luật bộ đều không có nghi thức thuyết giới sa-di. 
Hành sự sao, chương 10 (Thuyết giới chánh nghb, chương 28 ‹Sa di 
biệt hành›, có đề cập việc sa-di được cho dự bô-tát một phần, nhưng 
không có văn thuyết giới cho sa-di. 7y cơ yếr-ma hoàn toàn không đề 
cập việc sa-di dự thuyỆt giới. 

*9 Tự phân luật hành sự sao thượng 4. cThuyết giới chánh nghì› (Đại 40, 
tr.36c12): các sa-di lui ra trước tiền phương tiện, hay khi Thượng tọa vấn 
đáp tiền phương tiện đến chỗ vị thọ cụ giả xuất.› Câu này thường được 
dịch thành câu hỏi: ‹Người chưa thọ cụ túc đã ra chưa?› Nhưng theo ý ở 
đây thì nó là mệnh lệnh: qNgười chưa thọ cụ túc hãy ra.› Sau đó Tăng tác 
pháp yết-ma thuyết giới và sau khi đọc xong các thiên tụ của giới bốn, 
trước đoạn: ‹minh nhân năng hộ giới,› lại đánh kiểng gọi các sa-di vào để 
dự nghe. C£. 1bid., chương 28 ‹Sa-di biệt hành› (Đại 22, tr.15Ib): Có hai 
trường hợp sa-di nghe giới, thông hành và biệt hành. vẻ thông hành, tập 
hợp theo các ty-kheo, cho đến khi tác tiền phương tiện, đến chỗ ‹Người 
chưa thọ cụ túc giới hãy ra,› bấy giờ các sa-di đồng ra quỳ: trước Thượng 
tọa. Thượng toạ nói:”Nay chúng tăng ở đây bồ-tát thuyết gIỚI. Các ngươi 
chưa thọ cụ túc nên không được dự nghe. Vậy môi người hãy tùy theo 
bản nghiệp mà tụng tập, cân thận chớ buông lung. Cho đến khi nghe kiền 
chùy thì hãy trở lại đây.” Các sa-di sau đó lần lượt đi ra. Vê biệt hành, khi 
nghe kiền chùy, cũng tập hợp như tỳ-kheo nhưng riêng chỗ khác. Cũng 
hành trù riêng biệt sau đó đưa đến cho tỳ- -kheo duy-na để cáo tri tông SỐ 
tỳ- -kheo và sa-di cho Tăng biết. Sau đó, sa-di về chỗ riêng, cử người tụng 
gIỚI Sa-dI. Tụng xong, chờ nghe hiệu kiền chuỳ, trở lại trong Tăng để dự 
nghe phần cuối của Giới kinh. 
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ở Việt Nam chấp hành theo nghi thức Yế/-ma chỉ nam có thêm 

một sô chi tiêt như sau: 

Sau khi nghe tiếng hiệu kiền chùy họp Tăng thuyết giới, các 

sa-di cũng theo thây duy na vào giữa Tăng. Duy na xướng: 
“Các sa-di theo thứ tự tân đường. Nghe tiếng khánh, 
chí thành đánh lê Đại Tăng ba lạy. ” 

Lạy xong, quì xuống, nghe Thượng tọa giáo giới. 

Thượng tọa nói: 
“Này các sa-di, hôm nay là ngày... Ngày chúng Tăng 
hòa hợp thuyết giới. Các ngươi hãy nghiệm xét trong 
nửa tháng vừa qua đối với mười giới sa-di có điều nào 
trái phạm hay không. Nay ta hỏi các ngươi, phải theo 
sự thực mà đáp. Không được phép che dâu. Nêu che 
dâu tội lôi của mình, tội lôi càng thêm nặng, và các 
ngươi không xứng đáng là đệ tử xuất gia của Phật. 
“Mười giới của sa-di là: 
*I, Không được sát sinh. Các ngươi có trái phạm 


không? 
“2, Không được trộm cắp. Các ngươi có trái phạm 
không? 
*$, Không được dâm dục. Các ngươi có trải phạm 
không? 
“4. Không được nói dối. Các ngươi có trái phạm 
không? 


“%, Không được uống các thứ rượu và các chất say. 
Các ngươi có trái phạm không? 
“6. Không được đeo tràng hoa, và xoa ướp các thứ 
hương thơm. Các ngươi có trái phạm không? 
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%7. Không được ca, múa, hát, xướng và cô ý xem nghe. 
Các ngươi có trái phạm không? 
“8. Không được nằm ngôi trên giường ghế cao rộng, 
phóng túng thân tâm. Các ngươi có trái phạm không? 
“9, Không được ăn phi thời, trừ bịnh duyên. Các ngươi 
có trải phạm không? 
“I0. Không được cầm nắm và cất chứa vàng bạc, châu 
báu. Các ngươi có trải phạm không? 
“Này các sa-di. Thân người khó được, giới pháp khó 
gặp. Thời gian trôi mau, đạo nghiệp khó thành tựu. 
Các ngươi phải thanh tịnh thân khâu ý, siêng học kinh 
luật luận. Cân thận chớ buông lung. ” 
Các sa-di đồng thanh đáp: 
%Ƒ giáo phụng hành. ” 
Tiếp theo, đồng đánh lễ Đại Tăng ba lạy, và theo thứ tự ra 
khỏi giới trường. Tại một nơi ngoài giới trường, các sa-di 
cùng tụng đọc giới kinh của sa-dl. 
Nhưng theo #/2uJ: sự sao” của Đạo Tuyên, thì sa-di có thể dự 
nghe một phân giới kinh của tỳ-kheo. Một phân đây là phân 
đầu gồm: các bài kệ ‹Tán khởi› cho đến khi Tăng tác pháp yết- 
ma thuyết giới thì đi ra; và sau đó, khi Tăng thuyết gIỚI đến 
hết bảy pháp diệt tránh, các sa-di lại được gọi vảo để nghe 
phần cuôi, sau các bài kệ giới kinh của bảy đức Phật, tức từ 
các bài kệ tán thán giới cho đên hệt. Trong phân tác pháp 
thuyêt giới sau đây sẽ được soạn theo nghĩ thức này của Hành 
s sao, có thêm một sô chi tiệt. 


*' Xem cht. trên. 
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: TIẾT 3 ộ : 
CHÍNH THƯỨC THUYET GIỜI 


1. CÁC THẺ THỨC THUYÉT GIỚI 

Trừ nạn duyên, tức ngoại trừ tám tai họa” bất ngờ xảy đến, 
toàn bộ giới kinh, từ đầu đến cuối, từ các bài kệ tán khởi, bốn 
pháp ba-la-di, cho đến bảy pháp diệt tránh, cùng với các bài 
kệ giới kinh và những bài kệ tán thán giới, cần phải được tụng 
đọc đầy đủ chỉ tiết.“ Người tụng giới phải là hàng Thượng 
tọa.“ Nếu Thượng tọa không thuộc, có thể theo thứ tự từ trên 
xuống dưới, ai thuộc thì được cử làm người tụng giới. Nếu 
chúng chỉ bốn người mà không ai thuộc, Thượng tọa phải đi 
khỏi đại giới, tự mình tác pháp tâm niệm thuyết giới. Ba vị 
còn lại trong giới, tác pháp đối thú thuyết giới với nhau. Đây 
là một hình thức phạt Thượng tọa vì không thuộc giới kinh." 
Người thuyết giới không được đọc theo giọng ca, giọng tán, 
phải đọc băng giọng nói bình thường, đọc lớn, rõ, không quá 
nhanh và quá chậm, để mọi người đều có thể nghe rõ chi tiết. 
Có mấy điểm quan trọng cần phải ghi nhớ trong tác pháp yết- 
ma thuyết giới: 


*3 Tứ phân 36, tr.823a 2, bát nạn 3#: vương # (do vua chúa), tặc # 
(do giặc cướp), hỏa X (do lửa), thủy ZK (do nước), bệnh 34 (do bệnh), 
nhân Äˆ (do loài người), phi nhân 3E^ˆ (do các loài ma quỷ), ác trùng #2 
3% (do ác thú, trùng độc). Pali, Mahaãvagga 11, tr.1 13, có mười nạn; 8 nạn 
như Tứ phần, thêm tai nạn đo loài bò sát (rắn rết) và nguy hiểm cho Phạm 
hạnh (nguy cơ phá giới) 
) „ em đoạn sau. 

Ngũ phân 18, tr.128b14, tÿ-kheo hỏi Phật, thể nào là Thượng tọa? Phật 
nói, tại trú xứ, nêu không còn ai lớn hơn, người ấy là Thượng tọa. 
*® Tăng kỳ 27, tr.448a19. 
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a. Túc số Tăng: tối thiêu từ bốn tỳ-kheo trở lên. Dưới số nảy, 
từ ba vị trở xuông, chỉ được phép tác pháp đối thủ thuyết giới. 
Nếu chỉ có một người, tâm niệm thuyết giới. 


b. Ngôi gần nhau, để có thê người này với tay chạm đến thân 
thể người bên cạnh.“° Cách ngồi này có công dụng là trong 
trường hợp phạm vi giới trường không đủ dung số lượng các 
tỳ-kheo đến nghe thuyết giới quá đông, cần ngôi lan ra ngoài 
đường ranh của giới trường mới đủ chỗ, ngôi như vậy thì 
Tăng vẫn được coi là trong cùng một giới trường. 

Trong lúc ngôồi nghe giới, các tỳ-kheo phải chăm chú nghe, 
không được phép nhập định; cũng nên tránh cả việc lần chuỗi. 
c. Trong cùng một giới. Tức tất cả tỳ-kheo phải tập họp trong 
phạm vi của giới trường đã ấn định. Nếu không có giới 
trường, Tăng phải tác pháp yết-ma kết tiểu giới để thuyết giới. 
Các tỳ-kheo đang có mặt trong cùng trú xứ đã được kết giới 
cần phải được tập họp vào giới trường. Ai không tập họp, 
phạm tội biệt chúng. Trừ những người có duyên sự cần phải 
gởi dục và thuyết tịnh. 

d. Tăng phải hoàn toàn thanh tịnh. Những người chưa thọ cụ 
túc, những người dầu đã thọ cụ túc nhưng nếu Tăng phát hiện 
ra là thuộc vào một trong mười ba trường hợp chướng pháp, 
hay già nạn (chi tiết xem chương III ở trên) và các tỳ-kheo 
phạm ba-la-di, tất cả đều phải được đuôi ra khỏi giới trường. 
Tỳ-kheo nào đang hành pháp phú tàng, sau khi Tăng hành xá- 
la xong (nếu có hành xá-la), hoặc sau khi tác pháp tiền 
phương tiện xong, tức đến chỗ hỏi và đáp rằng: ‹Tăng nay 


Ỹ Ngôi theo cách gọi là thân thủ tương cập. Đây là thế phần của một 
người đang ngồi. Thế phần các tỳ-kheo cùng ngồi liên tiếp nối liền nhau 
không bị gián đoạn tạo thành sự hòa hiệp về thân. 


206 


Chương v. Bồ tát và thuyết giới 


hòa hợp để làm gì? - Yết-ma thuyết giới: thì duy na gọi vị 
này ra trình bạch Tăng răng mình đang hành pháp phú tàng. 
Còn lại, những người phạm các điều khoản khác cần phải sám 
hồi như pháp cho thanh tịnh trước khi Thượng tọa bạch vết- 
ma thuyết giới. 

Trong thể thức thuyết giới, chi tiết cuối mỗi phần của Giới 
kinh đều có hỏi về sự thanh tịnh của các tỳ-kheo đối với các 
điều vừa nói xong. Như đã nói ở điều 4 trên đây, khi thuyết 
giới, Tăng phải hoàn toàn thanh tịnh. Nhưng cũng có nhiều 
trường hợp người phạm giới mà không ý thức về sự trái phạm 
của mình, hoặc do không biết, hoặc do không nhớ, thì mỗi khi 
vị tụng giới hỏi đến sự thanh tịnh, người tự thấy mình có 
phạm phải bước ra phát lồ sám hối. Tuy nhiên, trong khi Tăng 
đang chăm chú theo dõi như vậy, người ấy đột nhiên bước ra 
nhận tội, có thể gây xáo trộn, do đó, chỉ nên nói riêng với 
người bên cạnh, hoặc tự tâm niệm rằng ‹Ti f)-kheo... phạm 
tội... chờ Tăng thuyết giới xong tôi sẽ sám hỗi.› Hoặc miêu 
cảm thấy có phạm nhưng. còn nghi ngờ, thì tự tâm niệm rằng: 
(Tôi tỳ-kheo... đối với điều... còn nghỉ ngò. Chờ khi nào hết 
nghỉ ngờ, tôi sẽ nhự pháp sám hồi.) 

Trên đây là nói về thể thức thuyết giới chỉ tiết. Nếu gặp nạn 
duyên, có thể thuyết giới tóm lược. Tùy theo nạn duyên sẽ đến 
nhanh hay chậm, đủ để thuyết giới đến mức nào, phải tùy theo 
đó mà thuyết. Luật quy định có tất cả năm thể thức thuyết 
giới. "” 

1. Thuyết giới chi tiết: nói từ đầu đến cuối đầy đủ của giới 
kinh. 


* Tứ phần, ibid., 823b. 
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2. Thuyết giới tóm lược: nói từ bài tựa, bốn ba-la-di, mười ba 
Tăng tàn, hai bât định, rôi nói tóm lược: 
“Thưa các đại đức, tôi đã thuyết xong tựa giới kinh, đã 
thuyêt xong bôn pháp ba-la-di, đã thuyêt xong mười ba 
pháp Tăng-già bà-thi-sa, đã thuyết xong hai pháp bát 
định. Còn lại ba mươi pháp nì-tát-kỳ ba-dật-đề, chín 
mươi pháp ba-dật-đê, bôn pháp ba-la-dê-đô-xd mỉ, một 
trăm pháp chúng học, bảy pháp diệt tránh, nhự Tăng 
thường nghe. ” 
3. Thuyết giới tóm lược: nói từ tựa giới kinh, bốn ba-la-di, 
mười ba Tăng tàn, rôi tóm lược: 
“Thưa các Đại đức, tôi đã thuyết (...) còn lại hai pháp 
bát định (...) nhự Tăng thường nghe. ” 
4. Thuyết tóm lược, nói từ tựa giới kinh, bốn ba-la-di rồi tóm 
lược (...) 
5. Thuyết giới tóm lược, chỉ nói bài tựa giới kinh rồi tóm lược, 
như trên. 
Trong thê thức tóm lược trên, thay vì lược bằng cách nêu tên 
hay danh mục của từng học xứ của các phân còn lại như thê, 
cũng có thê tóm lược băng một câu: “Còn lại các pháp như 
Tăng thường nghe. ” 


2. TÁC PHÁP THUYÉT GIỚI 

a. Tập Tăng: Đến giờ thuyết giới, sa-di hay các tỳ-kheo nhỏ 
đánh hiệu kiên chùy. Tât cả ty-kheo và sa-di đông vân tập vào 
giới trường. 

b. Lễ Tổ, lễ Phật: Tùy nghi, vì không phải là điều khoản bắt 
buộc. Nhưng cân thiệt phải sám hôi cho thanh tịnh trước khi 
Tăng tác pháp. 
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c. Kiếm Tăng số: Tỳ-kheo chấp sự hay duy na, sau khi kiểm 
điêm Tăng sô, lễ Tăng và bạch: 
“Bạch Đại đức Tăng, hôm nay là ngày... Ngày bố-tát 
chúng Tăng thuyêt giới. Tôi đã kiêm điêm Tăng số, 
gốm (bao nhiêu) tỳ-kheo và (bao nhiêu) sa-di. ” 
d. Đọc phần kệ tán khởi: Thượng tọa thăng tòa thuyết giới, 
đọc các bài kệ tán khởi: 
Cúi đầu lễ chư Phật. 
Tôn pháp t)-kheo Tăng, 
Nay nói tỳ nỉ pháp 
Đề chánh pháp trường tôn 


Như Lai lập cấm giới, 
Nửa tháng nói một lân. 
e. Tác pháp riêng cho sa-dI 
Duy na xướng: “Các sa-di đi thứ tự xuất ban.” 
Các sa-di bước ra đảnh lễ đại Tăng ba lạy, rồi quỳ xuống, một 
sa-di đại diện thay chúng bạch rằng:”” 
“Bạch Đại đức Tăng, sa-di chúng con (mỗi người tự 
nói pháp danh) củi đâu đánh lê đại Tăng. Sa-di chúng 
con (môi người tự nói pháp danh) tự nghĩ, nay nhờ 
phước báo của túc duyên mà đời này được gặp ảnh từ 
quang của đẳng Đại giác, được nghe đi giáo vàng ngọc 
của đức Tí hế tôn. Chúng con sớm tôi một lòng mộ đạo, 
cắt ái từ thân, theo Phật xuất gia phụng sự Tam bảo. 


“ Phỏng theo Sa-đi thập giới oai nghỉ kinh sớ 5, Đường, luật sư Pháp 
Tiên soạn (Đại Nhật bản đại tạng kinh, Tiểu thừa luật chương sớ); có sửa 
một vài chỉ tiết cần thiết. 
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Phật chế sa-di học năm đức và mười pháp số, để làm 
rạng rỡ Chánh đạo, kiêm nghiệm người tà. Nay chúng 
con đôi trước đại Tăng xin tụng đọc lại. Ngưỡng mong 
đại Tăng thùy từ chứng giám. 

“Năm đức của sa-di theo kinh Phước điền là: 

1. Phát tâm lìa bỏ thế tục, vì hâm mộ chánh pháp. 

2. Húy bỏ cái đẹp của hình hài, vì để thích ứng với 
pháp phục. 

3. Vĩnh viễn cắt bỏ ái ân, vì không còn thân thích nữa. 
4. Khinh thường tính mạng, vì tôn sùng Phật pháp. 

5. Chí cầu Đại thừa, vì để hóa độ chúng sanh. 

“Mười giới của sa-di là: 

1. Không sát sinh. 

2. Không trộm cắp. 

$. Không dâm dục. 

4. Không nói dối. 

%5. Không uỗng rượu và các chất say. 

6. Không trang sức thân thể bằng các thứ tràng hoa, 
xông ướp hương thơm như người thê tục. 

7. Không ca, múa, hát xướng và cỗ ý xem nghe. 

8. Không nằm ngôi trên giường ghế cao rộng lớn. 

9. Không ăn phi thời, trừ bịnh duyên. 

10. Không cầm nắm và cất chứa vàng bạc, châu báu. 
“Chúng con đã nói xong năm đức và mười giới. Cúi 
nguyện Tam bảo tôn tại lâu dài trong thê gian đê cứu 
vớt chúng sanh. 
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“Nay Tăng bố-tát, diễn thuyết Đại tỳ-ni, là pháp tối 
tôn, tôi thăng, mâu nhiệm, là việc mà chúng con chưa 
được dự phân. Bởi vì chúng con tuổi đời còn thiếu, 
chướng ngại giới pháp chưa sạch, cho nên không dám 
dự vào địa vị Tăng luân thanh tịnh. Nay chúng con cúi 
đầu đảnh lễ đại Tăng. Nguyện Tăng từ bi, bỗ-tát hoan 
h Và ” 


Thượng tọa giáo giới: 


“Này các sa-di, nay chúng Tăng bố-tát thuyết giới. Các 
ngươi chưa thọ cụ túc nên chưa được dự nghe. Vậy 
hãy lui ra ngoài, theo phận sự của sa-di mà tụng đọc 
giới luật. chờ khi nào đánh khánh làm hiệu gọi vào. 
Hãy thứ tự trở lại giới trường. Cẩn thận chớ buông 
lung. ” 


Các sa-di đồng thanh đáp: 


%Ƒ giáo phụng hành. ” 


Đảnh lễ đại Tăng ba lạy, rồi lui khỏi giới trường. Cùng nhau 
đến một chỗ khác, tụng đọc giới kinh của sa-di. Chờ khi nghe 
tiếng khánh, Tăng gọi thì trở lại giới trường để dự nghe phần 
cuối trong giới kinh của tỳ-kheo. 


3. VÉT MA THUYÉT GIỚI 
Thượng tọa tác pháp yết-ma thuyết giới, hỏi: 


%- Tăng đã họp chưa?” 


Duy na đáp: 


“- Tăng đã họp. ” 
“- Hòa hiệp không?” 
«- Hòa hiệp. ” 
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“- Người chưa thọ cụ túc đã ra chưa?” 
“- Đã ra. ” 
“ Các tỳ-kheo không đến có thuyết dục và thanh tịnh 
không?” 
Nếu không có ai gởi dục và thanh tịnh thì đáp: 
*- Không. ” 
Nếu có, người thọ dục bước ra, lễ Tăng và bạch: 
“Bạch Đại đức Tăng, con có nhận dục và thanh tịnh 
của f)-kheo... Tăng sự nhự pháp, t)-kheo ấy xin gới 
dục và thanh tịnh. ” 
Thiện. ” 
Nhĩ.” 
Thượng tọa hỏi tiếp: 
“Có ai sai t)-kheo-ni đến thỉnh giáo giới không?” 
Nếu có người thọ chúc, thì bước ra lễ Tăng, và trình lại thỉnh 


cầu của ni chúng, như đã nói ở trên. Nếu nỉ trực tiếp thỉnh thì 
cho gọi vào. 


Các tỳ-kheo-ni thọ sai đảnh lễ Tăng ba lạy, quỳ xuống và 
bạch: 
NI thọ sai đáp: 
%Ƒ giáo phụng hành. ” 
Sau khi ni thọ sai đảnh lễ Tăng và ra khỏi giới trường, 
Thượng tọa hỏi tiệp: 
Đại đức Tăng (nói tên chùa nì) tÈ-kheo-ni Tăng thanh 
tịnh hòa hiệp, Tăng sai f)-kheo-ni chúng con (...) đên 
trước đại Tăng, đánh lê Tăng câu thính giáo thọ sư. 
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Ngưỡng mong Tăng vì nỉ chúng giáo giới. Từ mẫn 
cô. ” (nói ba lán) 
Nếu không có tỳ-kheo nào đảm nhiệm việc giáo thọ ni, 
Thượng tọa nói với các tỳ-kheo-nI thọ sa1: 
“Nay lần lượt thỉnh cầu khắp trong Tăng từ trên 
xuông dưới, nhưng không ai đảm nhiệm việc giáo thọ 
ni Tuy nhiên, Tăng có giáo sắc rằng, nỉ chúng hãy y 
luật hành trì, cần thận chớ buông lung. ” 


NI thọ sai đáp: 
%Ƒ giáo phụng hành. ” 
Sau khi ni thọ sai đánh lễ Tăng và ra khỏi giới trường, 
Thượng tọa hỏi tiêp: 
“ Tăng nay hòa hiệp để làm gì?” 
“ Vết-ma thuyết giới. ” 
Ngay đây, nếu có tỳ-kheo đang hành pháp phú tàng, thì duy 


na gọi vị ấy ra đảnh lễ Tăng, và trình Tăng răng mình đang 
hành pháp phú tàng. Sau đó trở về chỗ cũ đề nghe thuyết giới. 


Thượng tọa bạch yết-ma:'° 


“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Hôm nay là ngày.. 
tháng... ngày bỗ-tát, chúng Tăng thuyết giới. Nếu thời 
gian thích hợp đối với Tăng; Tăng nay chấp thuận hòa 
hiệp thuyết giới. Đây là lời tác bạch. 


' Văn Yết-ma thuyết giới, có vài chỉ tiết bất đồng giữa các bộ. Xem, Di- 
sa-tc Ngũ phân giới bản, Đại 22, tr.|94c; Ma-ha Tăng-kỳ luật Đại tỳ- 
kheo giới bản, Đại 22, tr.549a; Tứ phần giới bản, Đại, 22, tr.1023a; Thập 
tụng t)-kheo Ba-la-đè-mộc-xoa giới bản, Đại 23, tr.470b. 
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“Thưa các Đại đức, nay đang là mùa (xuân). Mùa này 
có sáu kỳ (hoặc tám kỳ nêu có tháng nhuận) bố-tát. 
Trong nửa tháng này, một kỳ bỗ-tát dang đi qua; có 
hai kỳ bỗ-tát đã qua và còn ba kỳ bỗ-tát sắp đến. Mong 
các đại đức ghỉ nhớ như vậy. T uổi già và sự chết đang 
gân kê, Phật pháp sắp tàn diệt. Thưa các đại đức, vì 
chí cầu đắc đạo, hãy nên nhất tâm cần cầu tỉnh tấn. Vì 
sao vậy? Chư Phật do nhất tâm cần cầu tỉnh tấn mà 
chứng đắc Vô thượng Bồ đề, huỗng nữa là các thiện 
pháp khác. Mỗi người trong lúc đang khỏe mạnh, hãy 
nỗ lực tu thiện; sao lại không cân câu, đâu thể đợi đến 
già, ham muốn nào vui chỉ? Ngày nay đã qua, mạng 
sống lần giảm, như cá thiếu nước nào có vui gì?” 


“Thưa các Đại đức, nay tôi sẽ nói ba-la-đề-mộc-xoa. 
Các Đại đức hãy lắng nghe, khéo ghỉ nhớ kỹ. Nếu tự 
biết mình có phạm, hãy nên bày tỏ sám hồi. Ai không 
phạm thì im lặng. Do sự im lặng mà tôi biết các đại 
đức thanh tịnh. Cũng như một người được ai hỏi điều 
Øì thì phải theo sự thực mà đáp. Cũng vậy, fỳ-kheo nào 
ở trong chúng đã ba phen hỏi, nhớ nghĩ mình có phạm 
mà không phát lộ, tỳ-kheo ấy đắc tội cỗ ý vọng ngữ. 
Đức Phật dạy hành sự cỗ ý vọng ngữ là pháp chướng 
đạo. Tỳ-kheo nào nhớ nghĩ mình có tội, muốn câu sự 
thanh tịnh, cần phải phát lộ. Phát lộ thì an lạc. 

“Thưa các Đại đức, tôi đã nói xong phân tựa. Nay hỏi 
các Đại đức trong đây có thanh tịnh không? (hỏi ba 
lán) 


Đoạn này phỏng theo Ngũ phần t)-kheo giới bản, ïbid., và Thập tụng 
f)-kheo giới bản, 1bid. 
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“Các Đại đức trong đây thanh tịnh, vì im lặng. Tôi ghỉ 
nhận như vậy. ” 
Tiếp theo nói tất cả chỉ tiết từ bốn ba-la-di cho đến bảy pháp 
diệt tránh. Cuối cùng nói lời kết. 
Thưa các Đại đức, tôi đã nói xong tựa giới kinh, đã 
nói bốn pháp ba-la-di, đã nói mười ba pháp Tăng-già 
bà-thi-sa, đã nói hai pháp bất định, đã nói ba mươi 
pháp ni-tát-kỳ ba-dật-đề, đã nói xong chín mươi pháp 
ba-dật-đề, đã nói bốn pháp ba-la-đề-đề-xá-ni, đã nói 
các pháp chúng học, đã nói bảy pháp diệt tránh. Đáy là 
những điều Phật dạy, được ghỉ chép thành Giới kinh, 
mỗi nửa tháng tụng một lần. Còn có các Phật pháp 
khác nữa, trong đây tất cả đều phải cùng hòa hiệp, 
cùng học tập. ” 
Tiếp theo trước khi đọc các bài kệ giới kinh của bảy đức Phật 
thì đánh hiệu gọi các sa-di vào để nghe tiếp các bài kệ tán thán 
Sự frÌ gIớiI: 
Kẻ trí khéo giữ giới, 
Hay được ba điều vui: 
Danh dự và lợi dưỡng, 
Khi chết được sanh thiên. 


Tôi nay nói giới kinh 
Công đức thuyết giới này, 
Ban khắp cả chúng sinh 
Đểu trọn thành Phật đạo. 
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CHƯƠNG SÁU 


AN CƯ VÀ TỰ TỨ 


TIẾT 1 
AN CƯ 


1. DUYÊN KHỞI VÀ Ý NGHĨA 

Theo luật Tứ phâẩn,' duyên khởi để đức Phật qui định mùa an 
cư của chúng tỷ-kheo xảy ra khi Ngài đang trú tại Xá-vệ, 
trong vườn của ông Cấp Cô Độc. Nguyên do của việc chế 
định nảy là bởi vì sự than phiền của các người cư sĩ đối với 
nhóm sáu tỷ-kheo. Nhóm sáu tỷ-kheo này thường du hành 
trong dân gian bất cứ vào mùa nào. Khi mùa mưa đến, họ dẫm 
đạp chết vô số côn trùng. Các cư sĩ than phiền rằng những tu 
sĩ ngoại đạo hằng năm vẫn có ba tháng cô định tại một chỗ; 
ngay đến các loài cầm thú vẫn còn có mùa trú ân của chúng; 
huống chi những người Sa-môn họ Thích lại không biết nghỉ 
chân vào mùa mưa, trái lại du hành bất cứ mùa nào. Đức Phật 
hay biết sự này, và Ngài đã khiến trách nhóm tỳ-kheo sáu 
người ấy. 

Ở đây, chúng ta có thê rút ra hai nhận xét. Thứ nhất sự than 
phiền của các cư sĩ chứng tỏ rằng an cư mùa mưa đã trở thành 
tục lệ chung cho mọi tu sĩ của các giáo phái tôn giáo thời bấy 
giờ. Các tỳ-kheo do bởi không chấp hảnh tục lệ này nên bị các 
cư sĩ chỉ trích. Thứ hai sự khiến trách của đức Phật chứng tỏ 


' Tứ phân 37, ‹An cư kiền độ› (Đại 22, tr.830b). Duyên khởi theo các bộ, 
đại thể giống nhau. Xem, Ngã phần 19, Đại 22, tr.129a; Tăng kỳ 27, 
tr.450c; Tháp tụng 24, Đại 22, tr.173b. Pali, Mahãvagga 1, Vìm.1v. tr.|37. 
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rằng mặc dù trước đó Ngài chưa qui định việc an cư mùa 
mưa,? nhưng các Thánh Tăng hay các tỳ-kheo sống tri túc và 
trì luật nghiêm chỉnh đều không đi lang thang trong các mùa 
mưa. Như vậy, sự ấn định ba tháng an cư mùa mưa của Phật 
là hợp pháp hóa một thông lệ hay một tập tục đã được chấp 
hành một cách tự nhiên giữa các ty-kheo nói riêng, và cũng 
chung cho mọi tu sĩ của các giáo phái ngoài đạo Phật đương 
thời. 

Tuy nhiên, xét theo thực tế hành trì của giáo đoàn Tăng lữ về 
việc an cư mùa mưa, thì sự an cư này không chỉ giới hạn bởi 
sự việc lại gây tôn hại cho các sâu bọ và các thứ cây cỏ sinh 
trưởng nhiều trong mùa mưa. Tham khảo thêm trong các kinh 
điển, chúng ta sẽ thấy việc an cư còn có những mục đích khác 
hơn thế nữa. 

Trước hết, một đoạn ngắn trong kinh Điền tôn” có ghi sự kiện 
như vây. Đức Phật kê lại một câu chuyện quá khứ. Trong một 
tiền kiếp xa xưa, lúc đức Thích Tôn còn hành Bồ-tát đạo. Bấy 
giờ Ngài thọ sanh làm vị đại thần có tên là Điển Tôn. Vị đại 
thần này được mọi người tôn kính, cho răng là đã từng thấy 
Phạm thiên. Nhưng thực tế thì Điền Tôn chưa từng thấy Phạm 
thiên. Điển Tôn tự suy nghĩ rằng, theo truyền thuyết các bực 
tôn túc nói lại, nếu ai tu tập bốn vô lượng tâm trong suốt bốn 
tháng mùa mưa sẽ được hội kiến với Phạm thiên. Do vậy, đại 
thần Điển Tôn xin phép nhà vua được nghỉ ngơi để có thể tu 
tập bốn vô lượng tâm trong suốt bốn tháng mùa mưa. Sau bốn 
tháng, quả nhiên Điển Tôn được hội kiến với Thường Đồng 


?Pãli, AA. ii. 97: Phật bắt đầu quy định việc an cư vào năm thứ 20 sau 
ngày Thành đạo. 
3 Trường A hàm 5, Đại 1, tr.32b. Cf. D. 19. Mahägovinda. 
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Hình Phạm Thiên, và được Phạm thiên đích thân giảng giải 
đạo lý cho. 

Câu chuyện kế như vậy chứng tỏ việc an cư cô định tại một 
chỗ để tu tập vào mùa mưa là một quan niệm đã có từ xưa, 
trước thời đức Thích Tôn rất lâu xa. Cho nên, việc an cư, hạn 
chế sự đi lại trong mùa mưa, không chỉ vì tránh dẫm đạp côn 
trùng và cây cỏ, mà mùa mưa còn được quan niệm từ xa xưa 
là thời gian thích hợp nhất cho sự tu tập để có những tiến bộ 
tâm linh đáng kể. Chính do điều này mà kinh Chánh pháp 
niệm xứ nói rằng vào thời kỳ an cư mùa mưa các tỳ-kheo 
ngoại trừ các việc đi đại và tiểu tiện, còn lại phải thường 
xuyên ngồi kiết già tại một chỗ đề tu tập thiền định. 

Ngoài ra, sự an cư mùa mưa còn có một ý nghĩa quan trọng 
khác nữa. Đó là biểu hiện cho tinh thần sống chung hòa hợp 
của cộng đồng Tăng lữ tại một trú xứ. Điều này được thấy rõ 
trong luật Tứ phần." Lúc bấy giờ đức Thích Tôn trú tại Xá-vệ, 
trong vườn Cấp Cô Độc. Sau ba tháng an cư mùa mưa, một số 
đông các tỳ-kheo ở Câu-tát-la đến hầu thăm Ngài. Đức Thế 
Tôn theo thông lệ hỏi thăm đời sống của họ như thế nảo trong 
ba tháng an cư. Họ trình bày với Ngài sinh hoạt thường nhật 
của họ. Theo đó, các tỳ-kheo này giao ước với nhau rằng 
trong suốt mùa an cư không ai nói chuyện với ai bất cứ điều 
gì. Nếu có những việc cần thiết mà người này cần đến sự giúp 
đỡ của người khác thì chỉ được phép ra dấu chứ không được 
phép nói. Sinh hoạt này cũng thường xảy ra giữa các nhóm tỳ- 
kheo và được biết nhiều nhất là nhóm ba tỳ-kheo dòng họ 
Thích gồm tôn giả A-na-luật, tôn giả Nan-đề và tôn giả Kim- 
* Dẫn bởi Tứ phần luật san phiên bổ khuyết hành sự sao, thượng 4 (Đại 
40, tr.58a). 

Ÿ Tứ phần 37, (Tự tứ kiền độ›, Đại 22, tr.835c. 
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tỳ-la.“ Các tỳ-kheo khi thì ở Bát-na-nạn-xà khi thì ở Sa-kê-đế, 
và luôn luôn được Phật khen ngợi. Nhưng trong trường hợp 
các tỳ-kheo ở Câu-tát-la này, thay vì được khen ngợi, đã bị 
đức Thế Tôn khiến trách. Ngài nói các tỳ-kheo này là những 
người ngu si, sống chung như vậy là khổ nhưng lại tưởng là 
an lạc; chăng khác nào những kẻ thù cùng sống trong một trú 
xứ. Nhiệm vụ các tỳ-kheo sống chung là phải giáo giới lẫn 
nhau, chỉ điểm và sách tấn nhau, chứ không thể sống như 
những người câm với nhau. Cùng một lề lỗi sinh hoạt, nhưng 
có trường hợp Phật khen ngợi, lại có trường hợp bị Ngài khiến 
trách, ấy là thế nào? Đức Phật luôn luôn ca ngợi đời sông trầm 
lặng của các tỳ-kheo, sống xa lánh những nơi ôn ào náo nhiệt. 
Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa răng một tỳ-kheo nên 
sông tách biệt ngoài cộng đồng Tăng lữ. Sống chung và hòa 
hợp trong cuộc sông thánh thiện cao cả, giáo giới và sách tấn 
lẫn nhau, đó là sinh mệnh của Tăng đoàn. Đời sông của một 
tỳ-kheo là sống không gia đình, không cố định vĩnh viễn tại 
một trú xứ nảo, nhưng các tỳ-kheo được nối kết nhau thành 
một cộng đồng thống nhất băng giỚI bốn mà họ phải cùng 
nhau hòa hiệp đề tụng đọc trong môi nửa tháng. Và sự hòa 
hiệp ấy được củng có băng ba tháng an cư vào mùa mưa. 

Như vậy, an cư mùa mưa không phải đơn giản chỉ có nghĩa là 
hạn chế sự đi lại của các tỳ-kheo đề tránh làm tổn thương các 
sinh vật bé nhỏ và các thứ cây cỏ non. 

Trong lịch sử phát triển của đạo Phật, sinh hoạt an cư kiết hạ 
là một nhân tố tích cực đề các đệ tử tại Ø1a CÓ điều kiện thuận 
tiện tham gia vào sự nghiệp củng có và phát triển giáo đoàn 


: Trung A hàm 18 ‹Sa-kê-đề tam tộc tánh tử›, Đại I1, tr.544b. 
7 Tăng kỳ 27, tr.45 la6tt. 
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Tăng lữ. Tăng đoàn thanh tịnh và hòa hiệp là tiêu biểu của sức 
sống cụ thể của giáo pháp mà đức Thích Tôn đã từng giảng 
dạy. Đó cũng là nơi nương tựa tinh thần vững chắc, và là niềm 
tin chân chính cho những người tại gia sông giữa cuộc đời hỗn 
tạp, đầy những hận thủ và tranh chấp. 


Một Phật tử tại gia, có niềm tin thuần tịnh trong sáng đối với 
Phật, Pháp, Tăng và Thánh giới, luôn luôn được ghi nhận với 
bốn đức tính: thân cận thiện sĩ, học hỏi chánh pháp, suy nghĩ 
sâu sắc những điều đã học hỏi, và hành trì những điều đã được 
chiêm nghiệm.” Trong bốn đức tính ấy, đức tính thứ nhất, thân 
cận thiện sĩ, tức gần gũi các bậc thiện tri thức, những bậc đạo 
cao đức trọng. Mỗi năm, vào mùa mưa, khi các tỳ-kheo tạm 
thời dừng chân tại một trú xứ, thì đây là thời gian mà những 
người tại gia có điều kiện thích hợp nhất để thường xuyên gân 
gũi các bậc thiện sĩ, học hỏi chánh pháp. Do thế, họ có thể 
phát huy các đức tính đặc trưng của một Phật tử tại gia có 
niềm tin thuần tịnh đối với chánh pháp. 

Trong thời gian đức Thích Tôn còn tại thế, các Phật tử tại gia 
hoặc tự lực cá nhân nếu có đủ điều kiện, hoặc những người 
thân thuộc nhau, hoặc những người cùng sống trong một làng, 
một thành phố, hợp tác nhau thỉnh các tỳ-kheo về tại trú xứ 
của mình an cư kiết hạ, và hỗ trợ các tỳ-kheo các nhu cầu cần 
thiết để các ngài có điều kiện thuận tiện cho sự tu tập suốt 
trong ba tháng mùa mưa. Các truyện ký của Phật giáo thuộc 
các nền văn học bản sanh và bản duyên thường ghi nhận có 
nhiều tỳ-kheo đã chứng đắc quả A- la-hán trong thời gian an 
cư này, nhờ sự hỗ trợ của các cư sĩ về các nhu cầu hằng ngày. 


Š Pháp uẩn túc luận 2, Đại 26, tr43§b: bốn Dự lưu chỉ. Cf D. 33. 
Sangifi: cattäri sotipannassa angädni. 
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Một cộng đồng thanh tịnh và hòa hiệp, cùng học và cùng tu 
như sữa với nước vậy, quả là niềm tin và hy vọng cho con 
người sống giữa cảnh đời náo nhiệt; và nó chứng tỏ rằng 
Chánh pháp mà đức Thích Tôn đã giảng thuyết, nếu được 
thực hành một cách trọn vẹn, sẽ là cơ sở cho một thế giới an 
lành. Đây là điều mà vua Ba-tư-nặc đã bày tỏ với đức Thế 
Tôn về niềm tin của mình đối với chính pháp được Thế Tôn 
giảng dạy và chúng đệ tử thực hành trọn vẹn.” 

Nói tóm lại, duyên khởi của sự an cư kiết hạ của chúng tỳ- 
kheo dù đơn giản được nói là do đức Thế Tôn tùy thuận theo 
ước muốn của các đệ tử tại gia, nhưng trong ý nghĩa sâu xa thì 
nó là sinh mạng tồn tại của Chánh pháp được duy trì bằng đời 
sông thanh tịnh và hòa hiệp của cộng đồng Tăng lữ. Chừng 
nào chúng tỷ-kheo còn nhiệt thành trong phận sự an cư ba 
tháng thì bây giờ Chánh pháp vẫn còn là sức sông phong phú 
để loài người làm nơi qui ngưỡng và xây dựng một thế giới an 
lành. 


2. HẠN KỲ AN CƯ 

Tính theo lịch Ấn Độ thời xưa, ngày an cư bắt đầu từ mồng 
một trăng tròn tháng A-sa-đà, “tức vào khoảng nửa tháng 6 
dương lịch kéo dài suôt ba tháng, cho đên hêt ngày trăng tròn 
tháng Át-thâp-phược-dữu-xà. '' Theo sự ghi nhận của ngài 


? Trung A4 hàm 59, kinh ‹Pháp trang nghiêm›, Đại l1, tr.795b. Cf. M.89. 
Dhammacetiya. 

!9 A-sa-đà, Pãli: Zsã/hä /ãsãlhï (Skt. asadha), trong khoảng tháng 6-7 
Dương lịch. C. Mahavagga ii. Ví. 1v. tr.13⁄7: Có hai hạn kỳ bắt đầu mùa 
mưa. Hạn kỳ đầu bắt đầu từ ngày rằm tháng Zszj;ï. Hạn kỳ sau bắt đầu 
sau đó một tháng. 

!' A-thấp-phược-dữu-xà EJ 3# ## J# F. PRli: assayuja (Skt. Zývayrja), 
khoảng tháng 9-10 Dương lịch. 
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Huyền Trang trong 7ây vực &ÿ'” và Pháp Hiển trong Nam hải 
kỷ qui nội pháp truyện” thì ngày mồng một trăng tròn tháng 
A-sa-đà tương đương ngày l6 tháng 5 theo lịch Trung Quốc. 
Các xứ Phật giáo phương nam bắt đầu vào ngày ló tháng 6 
tính theo lịch Trung quôc. Nhưng ở Trung quốc, các Luật sư 
qui định an cư vào ngày 16 tháng 4 theo lịch Trung quốc. Sự 
qui định này lấy cơ sở từ bản dịch chữ Hán kinh J⁄ /an; theo 
đó, ngày tự tứ được nói là ngày 15 tháng 7 lịch Trung quốc, 
do vậy, ngày kiết hạ an cư phải bắt đầu từ 16 tháng 4. Các xứ 
ảnh hưởng Phật giáo Trung quốc như nước ta và nước Nhật 
đều theo thông lệ kiết an cư vào ngày ló tháng 4. Đây là do sự 
ước tính sai khác về thời tiết mà các địa phương không đồng 
nhau. Như ở nước ta, mùa mưa giữa miền Bắc và miền Nam 
cũng có sự sai khác nhau hơn một tháng. Tuy vậy, theo phong 
tục mỗi nước mà ấn định để phủ hợp với thời tiết an cư. Ngày 
rằm tháng 7, ở nước ta cũng như ở Trung quốc xa xưa đã trở 
thành ngày lễ quan trọng, cho nên ngày kiết hạ an cư vẫn phải 
bắt đầu từ ngày 16 tháng 4, mặc dù vào thời kỳ nảy nhiều địa 
phương ở nước ta chưa bước vào mùa mưa. Do sự sai biệt 
theo truyền thống này mà nước ta hai hệ Tăng-già Nam và 
Bắc truyền không kiết hạ an cư cùng một ngày thống nhất như 
nhau. 


2 Đại đường Tá ây vực kÿ 2 (Đại 5T, tr. 876): “Theo Thánh giáo của Như 
Lai, mỗi năm có ba mùa. Từ l6 tháng giêng đến 15 tháng 5 là mùa nóng. 
Từ l6 tháng 5 đến 15 tháng 9 là mùa mưa. Từ l6 tháng 9 đến 15 tháng 
giêng là mùa lạnh... Tăng đồ Án độ y theo Thánh giáo của Phật tọa an cư 
mùa mưa, hoặc phần trước của ba tháng, hoặc phần sau của ba tháng. Ba 
tháng đầu của mùa hạ là từ I6 tháng Š đến 15 tháng 8, theo lịch Trung 
quôc.. ° Ba tháng đầu của mùa hạ, Hán: tiền tam nguyệt hạ 3 =1 5, vì 
mùa mưa gồm 4 tháng trong đó chia làm 3 tháng đầu và 3 tháng cuối. 

'3 Chương 14, Ngũ chúng an cu›, Đại 54, tr.217a 25. 
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Thông lệ nước ta từ xưa ngoài hạn kỳ ba tháng kiết hạ, còn có 
hạn kỳ ba tháng kiết đông, tức an cư vào mùa đông, khoảng từ 
16 tháng 9 đến hết ngày 15 tháng 12. Đây là thực hành theo 
điều được qui định bởi Bồ tát giới Phạm võng. Theo đó, người 
thọ giới bố-tát, nếu mỗi năm vảo hai thời mùa hạ và mùa đông 
mà không an cư để tọa thiền, hành đầu đà thì phạm tội khinh 
cấu. '' Ý nghĩa của sự qui định này là do bởi mùa hạ quá nóng 
bức và mùa đông quá lạnh lẽo nên sự hành đạo và hóa đạo của 
người thọ giới Bồ tát thường gặp phải nhiều khó khăn, do đó, 
không thê du phương giáo hóa mà cần phải an cư tọa thiền để 
bồi dưỡng đạo đức bản thân. 


Dù có sự qui định như vậy, nhưng theo tỉnh thần Phật chế 
trong các Luật tạng Thanh văn, thì mỗi năm chỉ có một mùa 
an cư duy nhất cho các tỳ-kheo, do vậy, chỉ có một mùa an cư 
chính thức mà thôi, và như vậy mỗi năm cũng chỉ có một 
ngày tự tứ, lấy đó làm cơ sở tính tuổi hạ lạp của tỳ-kheo. An 
cư mùa đông, nếu có thực hành, thì cũng không có ngày tự tứ 
và không căn cứ theo đó mà tính hạ lạp. 

Vả lại, đời sống Tăng-già nguyên thuỷ, y trên bốn thánh 
chủng, và đức Thế Tôn cũng thường. nhắc nhở các tỳ-kheo 
răng không nên dừng chân tại một chỗ quá lâu, cho nên luật 
cho mỗi năm chỉ có ba tháng an cư là thời gian mà tỳ-kheo 
tạm thời không du phương hành đạo và giáo hóa. 

Có hai hạn kỳ của sự an cư mùa mưa, gọi là tiền an cư và hậu 
an cư.!' Tiền an cư là an cư phần đầu của mùa hạ. Cụ thê là 
kết an cư vào ngày mồng I trăng tròn tháng 4 A-sa-đà, tức 
tương đương ngày I6 tháng 4 hay tháng Š tùy theo cách tính 


'* CE Phạm võng kinh, Đại 24, tr.1008a1 1. 
'3 Tứ phân 37, Đại 22, tr.832a26. 
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tháng giữa lịch Ấn Độ và lịch Trung quốc. Trong khoảng từ 
ngày 17 tháng 4 hay tháng 5 cho đến hết ngày 16 tháng 5 hay 
tháng 6 được gọi là thời kỳ của hậu an cư. Nói theo thông lệ ở 
nước ta, ngày kiết tiền an cư là vào ngày 16 tháng 4 âm lịch, 
và từ ngày 17 đến hết ngày 16 tháng 5 là thời kỳ của hậu an 
cư. Trong thời kỳ hậu an cư, Luật cũng chia làm hai phần là 
trung an cư và hậu an cư.'° Trung an cư bắt đầu ngày 17 tháng 
4 đến hết ngày 15 tháng 5. Hậu an cư là ngày 16 tháng 5.'” Dù 
có hai cách chia các thời kỳ an cư như vậy, nhưng trong tác 
pháp thường chỉ đề cập đến hai trường hợp là tiền và hậu an 
cư mà thôi. 

Nếu kiết tiền an cư thì đến hết ngày 15 tháng 7 là hết kỳ hạn. 
Nếu hậu an cư bắt đầu từ ngày 17 tháng 4 thì hết ngày 16 
tháng 7 là hết hạn. Cứ theo đó mà tính, cho đến nếu kiết hậu 
an cư vào ngày 16 tháng 5 thì hết ngày 15 tháng 8 là hết hạn. 
Nói cách khác, hạn kỳ an cư nhất định phải đủ ba tháng, gồm 
9 tuần mỗi tuần 10 ngày. Nhưng do tháng thiếu của âm lịch, 
nên ít khi đủ cả 90 ngày. 

Điều cũng cần nhớ ở đây là thời gian ngày và đêm trong Luật 
tạng luôn luôn được tính theo sự sáng và tối của mặt trời. Do 
đó, nói rằng hạn kỳ an cư bắt đầu từ ngày l6 tháng 4 (hay 
tháng 5 ta). Có nghĩa là phải kế từ khi ánh sáng mai vừa xuất 
hiện của ngày đó, và nói rằng đến hết ngày 15 tháng 7 tức là 
hết đêm 15 nảy lúc ánh sáng mai của ngày 16 hôm sau bắt đầu 
xuất hiện. Ánh sáng xuất hiện được phân biệt theo hai cách: 
hoặc sáng đủ để nhìn thấy các đường chỉ trong lòng tay, hoặc 


'6 Tứ phân 58, tr.99§8b11: có ba an cư: tiền an cư, trung an cư, hậu an cư. 
Tăng kỳ 27, tr.451b10: tiền an cư từ ngày l6 tháng Tư đến răm tháng 
Bảy. Hậu an cư, từ 16 tháng Năm đến răm tháng Tám. 

!” Hành sự sao, thượng 4. tr.38b21. 
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đủ sáng để phân biệt được lá vàng với lá xanh. Như vậy, một 
tỳ-kheo từ chỗ khác muốn đến an cư tại một trú xứ nào đó thì 
phải đến trước khi ánh sáng mai của ngày 15 tháng 4 vừa xuất 
hiện. 'Š Để chấp hành đúng thời điểm, các luật sư Trung hoa 
còn phân tích chỉ tiết thêm rằng, nếu tỳ-kheo trên đường đi 
đến trú xứ an cư, nhưng chưa kịp bước chân vào cương giới 
của trú xứ mà ánh sáng ban mai xuất hiện thì phải liệng một 
cục đất cho lọt trước vào trong trú xứ. Nguyên tắc cơ bản phải 
giữ là phải đặt chân lên đất của trú xứ trước khi ánh sáng mai 
hiện. Tuy nhiên, trong trường hợp do duyên sự không thê đến 
đúng thời điểm, vẫn không vi phạm nếu tâm niệm luôn luôn 
hướng vào trú xứ an cư. 


3. THỌ AN CƯ 

Tăng có ba việc phải làm để tác pháp thọ an cư. Đó là phân 
phòng xá, hành trù và bạch an cư. 

¡. Phân phòng xá 

Tăng đoàn nguyên thủy hoàn toản y chỉ trên bốn Thánh 
chủng, do đó, các ty-kheo không sông cô định tại một trú xứ 
nào. Gặp sự thuận tiện nơi nảo trên đường hành đạo và hóa 
đạo của mình, thì kiệt an cư tại đó. Vì vậy, trước khi thọ pháp 
an cư, Tăng-già tại mọi trú xứ thường phải phân chia lại 
phòng xá, và kê luôn cả cho tỳ-kheo. Đê cho việc phân chia 
phòng xá được công bình và hợp lý, Tăng-già của mọi trú xứ 
thường phải tác pháp yết-ma cử người phụ trách'” công tác 
này. Ngày nay, nhất là tại nước ta, mỗi trú xứ giả-lam luôn 


K Tú phân 37, tr.830c18tt. CẼ. Hành sự sao, thượng 4, tr.39c10. 

2 Tứ phân 37, tr.831a12, người có đủ 5 đức tính để được đề cử: không 
thiên vị, không sợ hãi, không sân, không si, biết rõ đáng chia hay không 
đáng chia. 
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luôn có các tỳ-kheo thường trú, và số tỳ-kheo này phần lớn 
nhiều hơn tỳ-kheo khách đến an cư, do đó công việc phân chia 
phòng xá thường được phụ trách bởi ty-kheo thường trú có 
trách nhiệm và như vậy, mục đích yết-ma cử người phân 
phòng xá ít khi được thực hiện. Nhưng để tiện tham khảo, 
dưới đây là văn bạch yết-ma này: 

Sau khi họp Tăng tại giới trường, vẫn đáp tiền phương tiện 
theo thông lệ, tỳ-kheo yết-ma bạch Tăng rằng: 


“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp 
dối với Tăng, Tăng nay chấp thuận để cử tỳ-kheo... 
chia phòng xá và ngọa cụ. Đáy là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tăng sai t)-kheo... 
phân chia phòng xá ngọa cụ. Các Trưởng lão nào 
chấp thuận Tăng sai t)-kheo... phân chia phòng xá và 
ngọa cụ thì im lặng. Ai không chấp thuận hãy nói. 
“Tăng đã chấp thuận, Tăng sai t)-kheo... phân chia 
phòng xá và ngọa cụ, vì đã im lặng. Tôi ghỉ nhận nhự 
„ ậy. ” 
ii. Hành trù 
Quy tắc hành trù đại khái cũng như trường hợp thuyết giới. 
Sau phận sự phân chia phòng xá và ngọa cụ là đến việc phát 
và nhận thẻ để kiểm điểm số người an cư, gồm có tỳ-kheo và 
sa-di. Các công việc này đều được thực hiện trước ngảy chính 
thức thọ an cư một ngày. Tức là nếu biết an cư vào ngày l6 
tháng 4 thì tác pháp hành trù cần được thực hiện vào ngày 15 
tháng đó. Pháp hành trù này gồm có yết-ma đơn bạch để bố 
cáo cho Tăng biết việc nhận thẻ; yết-ma bạch nhị sai người 
phát thẻ; và yết-ma đơn bạch chính thức phát thẻ; cuối cùng là 
đơn bạch để bố cáo cho Tăng biết đã phát và thu thẻ, kiểm 
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điểm Tăng số tỳ-kheo và sa-di thọ pháp an cư. Dưới đây là 
văn yêt-ma: 
a) Cáo tri hành trù 
Sau khi tập họp Tăng, vấn đáp tiền phương tiện xong, vị 
Thượng tọa pháp chủ bạch Tăng. 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tăng nay chuẩn bị tác 
pháp hạ an cư. Nêu thời gian thích hợp đôi với Tăng, 
Tăng chấp thuận ngày hôm nay Tăng nhận thé, ngày 
mai kiết hạ an cư. Đây là lời tác bạch. ” 
b) Sai người hành trù 
Tăng đề cử một hay hai tỳ-kheo làm người phát thẻ và thu thẻ. 
Nếu số tỳ-kheo quá đông cần phải cử nhiều, từ 5 hay Ó tỳ- 
kheo trở lên, thì phải tác pháp hai lần, mỗi lần Tăng sai tối đa 
3 ty-kheo trở xuông. Văn bạch yêt-ma như sau: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp 
đôi với Tăng, Tăng nay sai f)-kheo... vì Tăng hành xú- 
la. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tăng sai tỳ-kheo... vì 
Tăng hành xảá-la. các trưởng lão nào chấp thuận Tăng 
sai f)-kheo... vì Tăng hành xá-la, thì ùn lặng. 1i 
không chấp thuận thì hãy nói. 

“Tăng đã chấp thuận, Tăng sai tỳ-kheo... vì Tăng 
hành xá-la, vì đã m lặng. Tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Người thọ sai, sau khi đã được Tăng sal, bạch Tăng trước khi 

phát và thu thẻ. Văn bạch như sau: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tôi t)-kheo... vì Tăng 
hành xá-la. Đáy là lời tác bạch. ” 
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Bạch Tăng xong, các tỳ-kheo thọ sai bưng mâm thẻ đi phát. 
Theo thứ tự, từ vị Thượng tọa lớn nhất trở xuống. Sa-di không 
dự tác pháp yết-ma trong giới trường, do đó tập hợp ở bên 
ngoài để nhận thẻ. Người nhận thẻ rời khỏi chỗ ngồi, quì và 
nhận. Tiếp theo, người thọ sai thu thẻ để vào một cái mâm 
khác. Phát và thu xong, bưng mâm thẻ ra ngoài đếm. 
Các luật sư Trung hoa còn thêm rằng, thẻ thứ nhất dâng lên 
đức Thích-ca, kế là Thượng tọa pháp chủ. Người phát thẻ 
bưng mâm thẻ đem trước bàn Phật, lễ một lễ, rồi đứng dậy, 
hay dâng thẻ và xướng: “Trung thiên Giáo chủ Thích ca 
Mâu Ni Phật nhận thẻ thứ nhất.””” Người nhận thẻ bưng cái 
mâm không đi theo, lễ Phật một lễ rồi thu thẻ lại đặt vào mâm. 
Thẻ cuối cùng được phát cho Hộ pháp. Người phát thẻ xướng: 
“An cự Hội thượng Vi-đà Bồ tát nhận thẻ cuỗi cùng.” 
Người thu thẻ đi theo thu lại để vào mâm. 
Việc phát thẻ đến đức Bổn sư và Hộ pháp không thấy nói 
trong luật bản, mà chỉ thấy nói trong Yết-ma chỉ nam. Tính 
cách hợp pháp của nó cần phải thảo luận nhiều. Ở đây chỉ ghi 
lại cho tiện việc tham khảo mà thôi. 
Phát thẻ, thu thẻ và đếm thẻ xong, người thọ sai trở lại trước 
Tăng và bạch: 

“Nay là năm... kết an cư ba tháng phần đầu của mùa 

hạ. Gồm (sô) tỳ-kheo và (số) sa-di. Tăng hành xá-la đã 

xong. ” 


?® Căn bản, 4n cư sự, Đại 23, tr.1041c10: “Đại Sư Giáo Chủ tiên trí nhất 
trù kÉf‡t + + —* #” một thẻ đầu tiên được đặt chỗ Đức Phật Thích- 
ca. Cf. Bách nhất yết-ma, Đại 24, tr.470c17 

- Nghi thức này chỉ thấy trong Căn bản 4n cw sự, 1bid. :”thủ hộ từ thiên 
thần trù “ một thẻ cho Thiên thân Hộ tự. Cf. Bách nhát yết-ma, ibid. 
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lii. Bạch an cư 
Tác pháp bạch an cư được chia làm hai trường hợp, có khác 
nhau chút đỉnh, tức tác pháp của hàng Thượng tọa, vả tác 
pháp của đại chúng. Đây là sự ân định của các luật sư Trung 
hoa,“” còn trong các luật bản thì không có sự phân biệt này. 
a) Tác pháp của hàng Thượng tọa 
Trong đây gồm cả vị pháp chủ, cũng gọi là thiền chủ, là vị 
luật sư y chỉ cho đại chúng. Sự khác nhau được phân biệt giữa 
hàng Thượng tọa và đại chúng là do bởi các Thượng tọa 
nương trên vị luật sư y chỉ, do đó văn bạch an cư có hơi sai 
khác. 
Theo thứ tự, vị Thượng tọa lớn nhất tác pháp đối thủ thọ an cư 
với một vị Thượng tọa gân ngang hàng. Cả hai vị hoặc cùng 
đứng hoặc cùng quì cả. Văn bạch nói như sau: 
“Đại đức nhất tâm niệm. Tôi tỳ-kheo... nay y nơi (iên 
trú xứ) Tăng-già lam” an cư ba tháng đầu của mùa hạ. 
Nêu phòng xá có hư hại, sẽ t bố. ” (nói ba lân) 
Văn bạch trên đây nói theo luật Tứ phần.” Các luật khác đại 
khái giông nhau. Chỉ riêng luật Ma-ha Tăng-kỳ” không có 
câu kêt cuôi, tức câu ‹Nêu phòng xá có hư hại, sẽ tu bô.› Các 
Luật dù có ghi câu này nhưng không thây có giải thích. Luật 
Ma-ha Tăng-kỳ được coi là gân luật bộ nguyên thủy hơn cả. 
Điêu này cho thây trong lịch sử chê độ Tăng-già giữa các bộ 
phái, phận sự an cư cảng vê sau càng được giới hạn chặt chẽ. 


= Cũng chỉ thấy quy định trong Yết-ma chỉ nam. Tùy cơ yết-ma, và Tăng 
yêi-ma (Hoài Tó) không thấy phân biệt. 

„„ Tí phân 37, tr.380c8: hoặc y nơi tụ lạc gì, hoặc y nơi phòng xá nảo. 

^* ibid. 
® Đại 22, tr.450c9. 
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Như đoạn trên có nhắc đến kinh Chánh pháp niệm xứ, trong 
đó nói, tỳ-kheo an cư ngoài việc đại tiểu tiện ra phải thường 
xuyên ngồi kiết già tọa thiền chứ không được làm các công 
việc linh tính khác. Cũng vậy, giữa các bộ phái, dù các Luật 
không giải thích, người ta cũng thấy có một sự ấn định gần 
như tương tự. Nhưng nhất định có trường hợp đã xảy ra là 
trong khi an cư mà thảng hoặc phòng xá có hư hại, và lúc đó 
lại không có các cư sĩ để làm thay hộ, các tỳ-kheo phải tự 
mình sửa sang lấy, cho nên qui chế an cư được nới rộng ra 
một chút bằng câu ‹nếu phòng xá có hư hại, sẽ tu bổ› nêu trên. 


Sau khi vị Thượng tọa lớn nhất, thường là vị luật sư y chỉ của 
đại chúng, đã tác pháp thọ an cư xong, lân lượt đên các 
Thượng tọa, theo thứ tự từ lớn đên nhỏ. Mỗi vị đêu tác pháp 
đôi thủ với vị Thượng tọa luật sư y chỉ ây mà thọ an cư. 

b) Tác pháp của đại chúng 

Theo Phật chế, tại mỗi trú xứ an cư phải có một vị Thượng tọa 
làm luật sư y chỉ cho đại chúng, đê xử trị và nhặc nhở các tỳ- 
kheo chưa thông suốt luật.“” 

Vì đại chúng an cư cần phải nương vào luật sư y chỉ, do đó 
văn bạch có khác với hàng Thượng tọa. Văn bạch như sau: 
Theo thứ tự lớn nhỏ. Tỳ-kheo lớn nhất trong đại chúng bạch 
an cư trước. VỊ này bước ra lễ Thượng tọa y chỉ một lễ rôi quì 
bạch: 


% Ngũ phần 19, tr.129c6: Phải an cư tại trú xứ có tỳ-kheo trì luật. Hoặc 
cách trú xứ có tỳ-kheo trì luật bằng đoạn đường khứ hồi trong vòng bảy 
ngày. 7ứ phẩn 59, tr.1004b23: các mùa xuân, thu, đông, có thê y chỉ bốn 
bậc luật sư. Nhưng hạ an cư phải y chỉ Luật sư đệ ngũ. Nếu không, ba- 
dât-đê. 
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“Đại đức nhất tâm niệm. Con tf)-kheo... nay y nơi (nói 
tên trú xứ) Tăng-già lam an cư ba thủng đâu của mùa 
hạ. Nêu phòng xú có hư hại, sẽ tu bồ. ” 
Thượng tọa nói: 
“Vậy hãy cần thận chớ buông lung. ” 
Đáp: 
Thọ trì.” (hay Y giáo phụng hành) 
Thượng tọa hỏi tiếp: 
%ÿ yị nào làm luật sự?” 
%Ƒ (nói hiệu luật sư y chỉ) làm luật sư. ” 
Thượng tọa nói: 
“Có điều gì nghỉ ngờ nên đến hỏi. ” 
®Nhĩ. ” (hay Kính vâng) 
Trên đây là văn bạch tiền an cư. Nếu là hậu an cư thì cũng 
vậy, nhưng đôi từ ‹ba fháng đâu) thành ‹ba tháng cuối.) TỲ- 
kheo-nI, thức-xoa-ma-na, sa-di và sa-di-ni cũng tác pháp như 
trên, nhưng đôi các từ xưng hô cho thích hợp. Ngoài cách 
Tăng pháp đôi thủ an cư trên, còn có cách tâm niệm an cư. 
c) Tâm niệm an cư 
Trong trường hợp không có người đề y chỉ hoặc ở một mình, 
tỳy-kheo được phép tác pháp tâm niệm an cư. Tỳ-kheo-m 
không được phép sông riêng biệt do đó không có tác pháp tâm 
niệm an cư. Chỉnh trang y hậu, có thê đên trước tượng Phật, 
quì bạch thành tiêng (không được nói thâm) như sau: 
“Con tfỳ-kheo... ngay y nơi (nói tên trú xứ) an cư ba 
tháng đâu (hay cuối) của mùa hạ.” (nói ba lân) 
Nếu không tác pháp như vậy thì không thảnh an cư. Nhưng 
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nếu lỡ quên, mà trước đã có chủ ý an cư, thì cũng vẫn thành 
27 

an cư. 

iv. Kết giới 

Tại các Tăng-già-lam, thông thường phạm vi cương giới của 

trú xứ đã được tác pháp ân định. Nếu trú xứ quá nhỏ, mà khi 

an cư muốn nới Tộng hay ngược lại, thì cần phải tác pháp giải 

Cương gIới cũ rôi kiết lại. Tác pháp kết giới, gồm xướng tiêu 

tướng, và bạch yết- ma, đều đã được nói trong chương II ở 

trên. 


4. XUẤT GIỚI VÀ PHÁ HẠ 
¡. Xuất giới tác pháp thọ nhật 
Trong thời gian an cư, không được ra khỏi phạm vi của trú xứ, 
trừ việc đi khât thực. Tuy nhiên, như đã nói, một trong những 
mục đích của sự an cư là tạo cơ hội đê những người Phật tử tại 
gia có thể gần gũi và phụng sự Tăng, do đó vì ích lợi của Phật 
tử tại gia nên mỗi khi họ có thỉnh cầu, tỳ-kheo có thể xuất 
giới, tức ra khỏi phạm vi của trú xứ an cư, không thê đi và về 
trong một ngày, mà phải ở lại cách đêm. Trong những trường 
hợp vì duyên sự chính đáng như vậy, có hai thê thức cho phép 
xuât giới, xuât giới trong thời hạn từ bảy ngày trở lui, và thời 
hạn từ bảy ngày đên bôn mươi ngày. 
a) Xuất giới bảy ngày 
Tỳ-kheo có duyên sự chính đáng,” có thể xuất giới trong thời 
hạn bảy ngày trở lại. Trước khi xuât giới, phải tác pháp thọ 
¬ „ Ngũ phần 19, tr.129c11. Tứ phần 37, tr. 830c14. 

3 Thập lụng: 24, Đại 23, tr.I74a8: được phép xuất giới trong phạm vi bảy 


ngày theo yêu cầu của bảy chúng: tỳ-kheo, tỳ-kheo-mi, thức-xoa-ma-na- 
ni, sa-di, sa-di-ni, ưu-bả-tắc, ưu-bà-di. 
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nhật chứ không thẻ tự tiện đi. Đây là tác pháp đối thủ, không 
phải bạch Tăng, mà chỉ cân bạch với một tỳ-kheo đang an cư 
trong cùng trú xứ là được. Văn tác bạch như sau: 
“Đại đức nhất tâm niệm. Tôi t)-kheo... nay có duyên 
sự... xin được xuất giới báy ngày. Sau khi duyên sự 
xong, sẽ trở lại đây an cụ. Kinh mong đại đức chứng 
tri.” (nói ba lán) 
Nếu tại trú xứ an cư của mình không có tỳ-kheo nào cả, cũng 
có thê nói với sa-di hoặc cư sĩ. Hoặc nêu hoàn toản không có 
a1 cả, thì chỉ tâm niệm tác pháp. Tỳ-kheo xuât giới mà không 
tác pháp thì bị coi là mât hạ. 
Sau khi xuất giới, duyên sự xong, trở lại trú xứ an cư, nhưng 
tạm thời hạn bảy ngày đã hêt mà việc chưa xong, nêu trở lại 
trú xứ thì cân tác pháp tàn dạ rôi mới có thê tiêp tục đên chỗ 
có duyên sự trước đó. Tàn dạ nghĩa là đêm còn dư. Cũng tác 
pháp đôi thủ như khi xuât giới. Văn bạch như sau: 
“Đại đức nhất tâm niệm. Tôi tỳ-kheo... đã thọ pháp 
xuất giới bảy ngày, đã hệt (số ngày) nhưng duyên sự 
chưa xong, ngay còn lại... đêm. Kính mong Đại đức 
chứng trí.””” (nói ba lân) 
b) Yết-ma thọ nhật. 
Nếu thời hạn cần thiết đủ để hoàn tất duyên sự từ bảy ngày trở 
lên, và tôi đa là 40 ngày,” thì cân phải bạch Tăng. Sau khi 


? Hành sự sao tư trì ký, thượng 4 (Đại 40, tr. Z44c19) dẫn Thập tụng. 
Phép tàn dạ này không thấy trong yết-ma bản của các bộ. 

*" Tứ phần, 7gp yéi-ma (Đại 22, tr.1045c7): quá 7 ngày, hoặc l5 ngày, 
hoặc một tháng. Thập f„ng Yết-ma (Đại 23, tr. 503b): 39 đêm. Bách nhất 
vết-ma, Đại 24, tr.471c13: thủ trì tứ thập dạ xuất giới “4#99-Ƒ?Ä H}*, 
được phép xuất giới trong thời hạn 40 đêm. 
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Tăng đã tác pháp yết-ma thọ nhật mới được phép xuất giới. 
Nói là 40 ngày, nhưng thực tế đêm cuối cùng phải có mặt tại 
trú xứ an cư, do đó thời hạn tối đa là 39 đêm.”' Thời hạn này 
không thể vượt qua, vì thời gian ở trong giới cần phải nhiều 
hơn thời gian ở ngoài. Nếu quá thời hạn này, bị coi là phá hạ. 
Tỳ-kheo muốn xuất giới, thỉnh Tăng với túc số là 4 tỳ-kheo, 
vào giới trường đề tác pháp. Sau khi vấn đáp tiền phương tiện 
cho yết-ma thọ nhật xong, thầy tỳ-kheo yết-ma bạch: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp 
dối với Tăng, Tăng nay chấp thuận tỳ-kheo... thọ pháp 
quá bảy ngày để xuất giới trong thời hạn... ngày vì 
duyên sự... sau đó sẽ trở về an cư. Đây là lời tác bạch. 
Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tỳ-kheo... xin thọ pháp 
quá bảy ngày để xuất giới trong thời hạn... ngày, vì 
duyên sự... sau đó sẽ trở về an cư. Cúc Trưởng lão nào 
chấp thuận tỳ-kheo... thọ pháp quá bảy ngày để xuất 
giới, thời hạn... ngày vì duyên sự... sau đó trở vỀ an 
cư, thì im lặng. Ai không chấp thuận hãy nói. 
“Tăng đã chấp thuận t)-kheo... được thọ pháp quá bảy 
ngày để xuất giới, thời hạn... ngày vì duyên sự.., sau 
đó trở về an cư, vì im lặng. Tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Tăng đã yết-ma thọ nhật xong, tỳ-kheo thọ nhật phải rời khỏi 
trú xứ nội trong một ngày, không được để cách đêm, nếu đã 
bước chân ra khỏi cương giới của trú xứ, không được phép lùi 
lại. Nếu lỡ có quên cái gì mà trở vào trú xứ, cân phải thỉnh cầu 
Tăng tác pháp yết-ma thọ nhật lại. Cho rồi mới được phép 
xuất giới. 


3' Bách nhất yết-ma, Đại 24, tr.472a12 
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ii. Phá hạ 

Phá hạ nghĩa là vi phạm các điều thuộc quy chế an cư mà luật 
đã thiệt định. Chủ yêu của sự phá hạ là rời khỏi trú xứ. Có hai 
trường hợp phá hạ: hợp pháp và không hợp pháp. Phá hạ 
không hợp pháp là tự mình bước ra khỏi phạm vi của trú xứ 
an cư mà không có duyên sự, không có tác pháp đúng pháp. 
Trường hợp phá hạ không hợp pháp như vậy bị coi là mắt hạ, 
không được tự tứ bât cứ nơi nảo. 

Trường hợp phá hạ hợp pháp là do có những tai nạn bất ngờ 
xảy đên. Hoặc khi thọ nhật xuât giới đã hêt hạn, nhưng do các 
tai nạn xảy đên không thê trở về trú xứ an cư kỊp thời hạn; 
trường hợp này không được kê là phá hạ. Nhưng nêu có tai 
nạn bắt buộc phải rời khỏi trú xứ an cư, đê di chuyên đên một 
trú xứ khác tiêp tục an cư, trường hợp này cũng không nói là 
phá hạ. Nêu bị bát buộc phải rời khỏi trú xứ an cư, nhưng 
không thê tiêp tục an cư ở bât cứ trú xứ nào khác nữa; đây 
mới thực sự là phá hạ. 

Có tám tai nạn mà ty-kheo rời khỏi trú xứ được coi là phá hạ 
hợp pháp. 

1. Nguy hiểm phạm hạnh: tại trú xứ an cư, tỳ-kheo có thể bị 
những người quyên thế ép buộc phá giới; hoặc có những 
người nữ thường đến quyến rũ phá giới, hoặc cha mẹ, anh em, 
thân thích thuyết phục phá giới. Để bảo vệ đời sống tu tịnh 
hạnh, tỳ-kheo có thê rời bỏ trú xứ này. 

2. Nguy hiểm vì kho tàng: sau khi đã kiết hạ an cư tại một trú 
xứ nào đó, các tỳ-kheo mới biệt răng ở đây có kho tàng; nêu 
sông tại đây có thê có những điêu nguy hiêm xảy ra. 

3. Quỷ phá hoại: trú xứ an cư của tỳ-kheo thường bị ma quỷ 
quây phá, đe dọa sinh mạng. 
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4. Rắn độc. 

5. Thú dữ. 

6. Giặc cướp: cả ba trường hợp đều là những tan nạn 
nguy hiêm đên sinh mạng. 

7. Thiếu thốn các nhu cầu: như ăn uống, thuốc men, hay 
không có người giúp đỡ. 

ở. Phá Tăng: Tăng tại trú xứ an cư đang chia rẽ, không hòa 
hiệp; ty-kheo không muôn bị lôi cuôn vào sự tranh châp 
không thê hòa hiệp, có thê rời bỏ đi nơi khác. 

Trong các trường hợp thọ nhật xuất giới và phá hạ được nói 
trên đây, thì yêt-ma thọ nhật không áp dụng cho mi, vì tỳ- 
kheo-ni không được phép xuât giới quá bảy ngày. Các trường 
hợp khác, cũng đông như tỳ-kheo. 
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TIẾT 2 
TỰ TỨ 


1. Ý NGHĨA 

Tự tứ là tiếng dịch Hán từ tiếng Phạn, praväãrana.”” Từ này 
cũng được phiên âm là bát-hòa-la, và có các tiếng dịch Hán 
khác như thỉnh thỉnh” hay tùy ý.” Nghĩa từ này là ‹sự thỉnh 
cầu.› Đây chỉ cho sự thỉnh cầu người khác chỉ điểm những 
khuyết điểm của mình. Sự chỉ điểm được căn cứ trên ba 
trường hợp: do được thấy, được nghe và được ngh1. 

Mục đích của việc tự tứ cũng giống như của việc thuyết giới, 
đó là biểu hiện sự thanh tịnh và hòa hiệp của Tăng. Nhưng nó 
quan trọng hơn sự thuyết giới ở chỗ mở ra một giai đoạn mới 
trong đời sống đạo hạnh của một tỳ-kheo, sau khi chấm dứt 
thời hạn ba tháng sống chung giữa Tăng. 

Nhật kỳ tự tứ cũng giống như của việc thuyết giới, được thực 
hiện thông thường vào ngày trăng tròn. Nhưng khác với 
thuyết giới có định kỳ mỗi nửa tháng, thì tự tứ chỉ định kỳ một 
lần trong một năm sau mùa an cư mà thôi. Nói cách khác, tự 
tứ là một hình thức bố-tát không đọc giới bốn. Do đó, các việc 
tập họp Tăng, kết tiểu giới, và hành trù kiểm Tăng, cả hai đều 
giống nhau. Cho đến các trường hợp tỳ-kheo khách đến dự tự 
tứ, việc dời ngày tự tứ do các duyên sự bất thường, thảy đều 
giống nhau cả. 


3 Pãli: pavãranä; Hán â Âm: bát-hòa-la #k## #t. 

` Hán: thỉnh thỉnh 3#3Ÿ, cf. Trung 4 hàm 29, kinh Thỉnh (Đại 1, tr.610). 
*“ Hán: Tùy ý lễ; cf. Nghĩa Tịnh, Căn bản Thuyết nhất thiết hữu bộ 
T)-nại-da Tùy ý sự (Đại 23, tr.1044). 
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Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt giữa tự tứ và thuyết giới 
sẽ được nêu ra dưới đây. 

¡. Vấn đề túc số Tăng 

Trong sự thuyết giới, túc số Tăng tối thiểu là bốn tỳ-kheo. 
Nhưng trong sự tự tứ, túc số Tăng tối thiểu phải là năm tỳ- 
kheo. Bởi vì trong số năm tỳ-kheo, khi một tỳ-kheo bạch tự 
tứ, nghĩa là yêu cầu Tăng chỉ điểm những khuyết điểm của 
mình, thì Tăng số phải đủ bốn tỳ-kheo. Nếu chỉ hiện diện từ 
bốn tỳ-kheo trở xuống đến hai vị, thì chỉ được phép tác pháp 
đối thủ tự tứ. Còn nếu chỉ có một tỳ-kheo thì chỉ tác pháp tâm 
niệm tự tứ. 

ii. Vấn đề tác pháp 

Thuyết giới tất nhiên phải đọc giới bốn. Trong khi đọc tỳ- 
kheo nào nhớ lại điều mình vi phạm thì bày tỏ mà sám hối. 
Như vậy, sự sám hối có tính cách tự giác và tự nguyện. Tự tứ 
không có thuyết giới, mà mỗi người, từ vị Thượng tọa lớn 
nhất cho đến tỳ-kheo nhỏ nhất, phải tự mình yêu cầu Tăng chỉ 
điểm. Như vậy, nó không thuộc tính cách tự nguyện và tự 
giác. Cho nên, phạm vi thuyết tội của tự tứ rộng rãi hơn thuyết 
giới rất nhiều. Do sự kiện này mà yết-ma thuyết giới và yết- 
ma tự tứ có khác nhau. 

iii. Vấn đề gởi dục 

Cũng như thuyết giới, tỳ-kheo có duyên sự như pháp có thể 
gởi dục. Nhưng trong trường hợp thuyết giới, do tính cách tự 
nguyện và tự giác, do đó sự gởi dục gồm luôn cả sự thuyết 
tịnh. Trong trường hợp tự tứ, chỉ gởi dục chứ không có sự 
thuyết tịnh. Nói tóm lại, ngoài ba điểm khác nhau căn bản trên 
đây những vẫn đề còn lại, cả thuyết giới và tự tứ đều áp dụng 
nguyên tắc như đã nói trong chương thuyết giới. 
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2. TÁC PHÁP TỰ TỨ 

¡. Dự kỳ sám hối 

Cũng giống như thuyết giới, trước khi Tăng tự tứ, các tỳ-kheo 
cân phải sám hôi cho thanh tịnh. Dự kỳ sám hôi thường được 
làm trước tự tứ một ngày, để các tỳ-kheo có tội có đủ thời 
gian cân thiệt sám hôi. Phận sự này không khác với dự kỳ sám 
hôi đê thuyêt giới, và đã được nói trong chương thuyết giới 
trên. 

ii. Hành trù và hành thảo 

Việc hành trù để kiểm điểm Tăng số là phận sự phải làm để 
thuyêt giới tự tứ. Cách hành trù kiêm Tăng đê tự tứ cũng đông 
nguyên tắc như thuyêt giới. 

Riêng tự tứ còn có thêm mục hành thảo.”” Hành thảo tức phát 
cỏ. Đây là phỏng theo sự kiện đức Thích Tôn ngôi trên đệm 
cỏ cát tường, tọa thiên trong 49 ngày mà thành Chánh giác. 
Nay đê nhắc nhở kỷ niệm đó và đê nêu rõ mục đích cao 
thượng của đời sông xuât gia, do đó có sự phát cỏ này. Tuy 
nhiên, vì chỉ có tính cách tượng trưng nên không nhât thiệt 
phát mỗi tỳ-kheo một cái đệm cỏ đê ngôi, mà chỉ cân phát mỗi 
vị một cọng cỏ tượng trưng là đủ. Việc phát cỏ do người nhận 
tự tứ phụ trách, sau khi đã được Tăng tác pháp yêt-ma tự tứ. 
Hành thảo hay phát cỏ là điêm đặc biệt riêng của Căn bản 


3 Bách nhất yết-ma, Đại 24, tr.472b04, vào đêm 14, nên tụng kinh suốt 
đêm. 

* Căn bản, Tùy ý sự, Đại 23, tr.1045b8§: hành sinh mao 47 + ', phát cỏ 
tranh còn tươi (để lót chỗ ngồi). CE. Tạp A-hàm 24, Đại 2, tr.677a4, vào 
ngày rằm tháng Bảy, sau khi các tỳ-kheo ngồi xuống theo thứ tự, Thế Tôn 
nói: “Các ngươi tất cả hãy ngồi trên đệm cỏ.” 
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thuyết nhất thiết hữu bộ chứ không thấy nói trong các bộ phái 
khác, do đó không phải là phận sự bắt buộc. 
li. Ni Tăng sai người thỉnh giáo giới tự tứ 
Một trong tám kỉnh pháp của tỳ-kheo-nI là phải cử người đến 
giữa đại Tăng câu thỉnh ba sự tự tứ. Khác với Ni-Tăng cầu 
thỉnh giáo giới vào môi định kỳ nửa tháng thuyết giới là có thê 
chúc thỉnh, nghĩa là đên giả-lam của tỳ-kheo Tăng nhờ một 
ty-kheo thỉnh giáo thọ sư giùm khi Tăng tác pháp thuyêt giới; 
ở đây tỳ-kheo-ni được sai câu thỉnh giáo giới tự tứ phải tự 
thân đên trước đại Tăng mà tác bạch. Văn yêt-ma như sau: 
NI Tăng sai người thỉnh giáo giới tự tứ. 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp 
dối với Tăng. Tă ăng sai f)-kheo-ni...qua đạt Tăng vì f)- 
kheo-ni Tăng cầu nói ba sự tự tứ là thấy, nghe và nghỉ. 
Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tăng nay sai f)-kheo- 
nỉ... qua đại Tăng vì t)-kheo-Hi Tăng câu nói ba sự tự 
tứ là thấy, nghe và nghĩ. Các Trưởng lão nào chấp 
thuận, Tăng nay sai f)-kheo-nmi... qua đại Tăng vì f}- 
kheo-ni Tăng câu nói ba sự tự tứ là thấy, nghe và nghỉ, 
thì mm lặng. Ai không chúáp thuận hãy nói. 
“Tăng đã chấp thuận nỉ Tăng nay sai t)-kheo-ni qua 
đại Tăng vì tỳ-kheo-nl Tăng câu nói ba sự tự tứ là 
thấy, nghe và nghỉ vì m lặng, Tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Tỳ-kheo-ni được sai câu thỉnh tự tứ hỏi kỹ cho biết ngày giờ 
tỳ-kheo Tăng tự tứ, và thông báo cho người châp sự của Tăng 
biết, đê khi tác pháp tự tứ, hỏi đên chỗ: “Có ai sai f)-kheo-ni 
đên thính câu giáo giới tự tứ không?” Sẽ được gọi vào mà 
bạch Tăng câu thỉnh. 
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iv. Vết-ma tự tứ 

Phân loại theo túc số, thì yết-ma tự tứ có ba loại là Tăng pháp 
yết-ma gồm từ năm tỳ-kheo trở lên, đối thủ tự tứ gồm từ bốn 
tỳ-kheo trở xuống đến hai vị, tâm niệm tự tứ áp dụng trong 
trường hợp tỳ-kheo vì duyên sự hợp pháp không đến tự tứ. 
Trong ba phân loại theo túc số tự tứ này, về Tăng pháp yết-ma 
tự tứ, nễu phân loại theo hoàn cảnh thì có hai: cá nhân tự tứ và 
tập thê tự tứ. Hoàn cảnh ở đây là có hay không có nạn duyên. 
Cá nhân tự tứ, là từng tỳ-kheo một, từ Thượng tọa cho đến 
tỳ-kheo nhỏ nhất, lần lượt mỗi người tự nói ba lần cầu thỉnh tự 
tứ. Tự tứ tập thể là loạt ba người cùng tác bạch tự tứ một lần. 
Trong trường hợp này, Tăng sai nhiều tỳ-kheo Thượng tọa 
làm người nhận tự tứ. Các vị này đều bạch tự tứ theo thể thức 
cá nhân, sau đó mới đến lượt đại chúng. Từng nhóm tỷỳ-kheo 
ba người lần lượt bạch tự tứ. Chỉ giới hạn số ba người, vì 
Tăng tự tứ với Tăng không được coi là hợp pháp. Đây là nạn 
duyên không bức thiết lắm. Nếu nạn duyên quá bức thiết, 
không đủ thời gian để tự tứ cho số đông tỳ-kheo, thì có thể tự 
tứ theo thể thức tác bạch văn tắt. Tức thay vì bạch ba lần, ở 
đây chỉ bạch hai hay một lần. Nhưng các thể thức này phải 
cân nhắc theo nạn duyên, không thể tự tiện. 

a) Vấn đáp tiền phương tiện 

Yết-ma tự tứ là nói tổng quát trong đó căn bản gồm hai thể 
thức yết-ma: một bạch nhị Tăng sai người nhận tự tứ và một 
đơn bạch chính thức tự tứ. Yết-ma sai người hành xá-la có thể 
áp dụng hay không đều được phép tùy tiện. Nếu kế luôn cả 
yết- ma sai người hành xá-la này nữa, thì yết-ma tự tứ gồm có 
ba tiết mục tất cả. 

Như vậy, trong vẫn đáp tiền phương tiện, khi hỏi: “Tăng nay 
hòa hiệp để làm gì?” Thì được trả lời tông quát là “Yếf-ma tự 
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fứ. ” Mặc dù trong tác pháp tự tứ gồm có hai mục yết-ma căn 
bản là bạch nhị yêt-ma Tăng sai và đơn bạch yêt-ma tự tứ, 
nhưng chỉ một lân vân đáp tiên phương tiện mà thôi. 

Thể thức tác pháp tiền phương tiện: 
Sau khi đánh hiệu tập Tăng, các tỳ-kheo đã an tọa ấn định 
trong phạm vi giới trường, Thượng tọa hỏi: 
- Tăng đã họp chưa? 
Duy na đáp: 
- Tăng đã họp. 
- Hòa hiệp không? 
- Hòa hiệp. 
- Người chưa thọ cụ túc đã ra chưa? 
- Đã ra. 
- Các tỳ-kheo không đến có thuyết dục tự tứ không? 
Việc gởi dục, nhận dục và thuyết dục đều giống như trong 
thuyêt giới. Có khác thay vì nói ‹Gđi đục và thanh tịnh thì ở 
đây nói ‹GŒởi dục fự tứ.› 
Thượng tọa hỏi tiếp: 
- Có ai sai tỳ-kheo-ni đến thính giáo giới tự tứ không? 
Nếu có thì duy na đáp: Có, và cho gọi tỳ-kheo-ni thọ sai vảo. 
T-kheo-ni thọ sai, sau khi đảnh lễ đại Tăng quỳ xuông bạch: 
“Bạch Đại đức Tăng (nói tên chùa nỉ) tỳÈ-kheo-ni Tăng 
hạ an cư đã xong. Tăng sai chúng con t)-kheo-Hi... 
qua đại Tăng vì f)-kheo-nl Tăng câu nói ba sự tự tứ, là 
các tội được thấy, được nghe, được nghỉ Ngưỡng 
mong Đại đức Tăng rũ lòng thương tưởng chỉ giáo. 
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Nếu chúng con thấy có tội sẽ như pháp sám hối.” (nói 
ba lần) 
Trong Tăng, nếu tỳ-kheo nảo thấy có điều gì cần chỉ giáo về 
ba việc thấy, nghe và nghi đối với ni chúng thì nói, còn không 
thì tất cả im lặng. Chờ đợi sự chỉ giáo của các tỳ-kheo một 
lúc, Thượng tọa nói lời giáo gIới: 
“Trong đại Tăng từ trên xuống dưới thảy đều im lặng 
như vậy, thật do Ni chúng bên trong chuyên cần ba 
nghiệp, bên ngoài vô sự, cho nên không có điều gì trái 
phạm. Tuy nhiên như vậy, các vị hãy nói lại với nỉ 
chúng, đại Tăng có giáo sắc rằng nỉ chúng như pháp 
mà tự tứ, cần thận chớ buông lung. ” 


Tỳ-kheo-nl thọ sai đáp: 

%Ƒ giáo phụng hành. ” 
Rồi đảnh lễ đại Tăng mà lui ra. Bây giờ Thượng tọa hỏi giữa 
Tăng: 

- Tăng nay hòa hiệp để làm gì? 
Duy na đáp: 

- YVỄt-ma tự tứ. 
b) Yết-ma Tăng sai người nhận tự tứ 
Theo nguyên tắc mỗi tỳ-kheo phải tự mình quỳ trước Tăng để 
thỉnh câu Tăng chỉ giáo cho những khuyết điêm mà mình có 
thể phạm trong suốt ba tháng an cư.” Nhưng phân lớn các 
Luật của các bộ phái được truyên dịch tại Trung quôc đêu có 
việc sai người nhận tự tứ.” Người nhận tự tứ là người được 


1 Ngũ phần 19, tr.131b5. 
3 Tứ phẩn 37, tr.836b19, Ngũ phần 19, tr.131c1, Tăng kỳ 27, tr.451b20: 
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Tăng đề cử để chỉ điểm sai lầm cho các tỳ-kheo. Tỳ-kheo cần 
hội đủ năm đức tính đê được Tăng sai làm người nhận sự tự 
tứ. Năm đức tính đó là: không thiên vị, không sân hận, không 
sợ hãi, không ngu dốt, biết rõ nguyên tắc cử tội. Sở dĩ có vân 
đề Tăng sai tỳ-kheo đủ các đức tính cần thiết để làm người 
nhận tự tứ là tránh các trường hợp một sô tỳ-kheo hiệu sự tự 
tiện nêu tội người câu tự tứ một cách càn dỡ, hoặc phá chơi, 
hoặc cô ý, gây sự phiên phức giữa Tăng. 
Sau khi vấn đáp tiền phương tiện xong, Thượng tọa hỏi: 
- Trong chúng có vị nhân giả nào kham năng làm 
người nhận tự tứ không? 
Các tỳ-kheo hội đủ đức tính cần thiết để làm người nhận tự tứ 
ứng tiêng nói: 
%Tôi tỳ-kheo... kham năng. ” 
Một lần yết-ma Tăng sai có thể từ một đến ba vị. Nếu từ bốn 
vị đên năm hay sáu vị, thì chia làm hai nhóm, là hai lân yêt- 
ma Tăng sai. Nêu nhiêu hơn nữa, thì phân thành nhiêu nhóm 
và yêt-ma nhiêu lân, môi lân tôi đa là ba vỊ. 
Thượng tọa bạch yết-ma Tăng sa: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp 
đôi với Tăng, Tăng nay sai f)-kheo... và f)È-kheo... làm 
người nhận tự tứ. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tăng sai t)-kheo... f}- 
kheo... làm người nhận tự tứ. Cúc trưởng lão nào 
chấp thuận Tăng sai fỳ-kheo... tỳ-kheo... làm người 
nhận tự tứ, thì im lặng. Ai không chấp thuận hấy nói. 


thọ tự tứ nhân #È É 3&^ˆ. Bách nhất yếf-ma, Đại 24, tr472b06: Tùy ý bí- 
sô Rã & 3: ñ. 
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“Tăng đã chấp thuận 0)-kheo... tỳ-kheo... làm người 
nhận tự tứ, vì n lặng. Tôi ghỉ nhận như vậy.” 
©) Đơn bạch tự tứ 
Các tỳ-kheo thọ sai bước ra đảnh lễ Tăng. Một vị trong các vị 
được thọ sai bạch Tăng chính thức tác pháp tự tứ. 
%Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp 
đôi với Tăng, Tăng nay hòa hiệp tự tứ. Đáy là lời tác 
bạch. ” 
d) Chính thức tự tứ 
Thượng tọa pháp chủ nói tự tứ trước hết. Tiếp theo đó, các vị 
thọ sai nói tự tứ, rôi lân lượt đên các tỳ-kheo khác. Khi bạch 
tự tứ, nêu là hàng Thượng tọa, thì có thê đứng hay quì đêu 
được cả. Nêu Thượng tọa đứng, thì tât cả chúng có thê đứng 
hay quy khi nói tự tứ. Nêu Thượng tọa quỳ nói tự tứ, thì tât cả 
chúng đêu phải quỳ đê nói tự tứ. 
Người tự tứ rời khỏi chỗ ngồi, lễ người nhận tự tứ một lễ, rồi 
nóI: 
“Đại đức nhất tâm niệm. Hôm nay chúng Tăng tự tứ. 
Tôi tỳ-kheo... cũng tự tứ. Nêu có tội được thấy, được 
nghe, được nghỉ, nguyện đại dức thương tưởng chỉ 


giáo tôi. Nếu tôi thấy có tội, sẽ như pháp sám hồi. ” (nói 
ba lần) 


Người nhận tự tứ đáp: 
-Thiện. 
Người tự tứ đáp: 
- Nhĩ. 
Các tỳ-kheo theo thứ tự lớn đến nhỏ nói tự tứ xong, các vị 
nhận tự tứ bước ra giữa Tăng, một vị bạch: 
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“Tăng nhất tâm tự tứ đã xong. ” 
Tác pháp tự tứ đến đây là hết. Các chi tiết như lễ Phật, hồi 
hướng v.v... đêu có thê tùy tiện. 
e) Tự tứ vắn tắt: 
Nếu vì nạn duyên không đủ thời gian để tự tứ lần lượt từng 
người, hay đủ đê nói ba lân tự tứ tập thê hay đông loạt. Nhưng 
muôn tự tứ theo thê thức này thì phải yêt-ma. 
Thượng tọa bạch cùng: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp 
đôi với Tăng, Tăng nay môi môi đồng loạt nói tự tứ ba 
lân. Đây là lời tác bạch. ” 
Nếu không đủ thời gian để nói ba lần tự tứ, mà chỉ có thể nói 
hai hoặc một lân, thì trong lời bạch yêt-ma thay đôi cho thích 
hợp. 
0 Đối thủ tự tứ 
Tăng không đủ túc số năm người, không thể thực hiện Tăng 
pháp tự tứ. Mỗi người đôi nhau mà tác bạch răng: 
“Bạch Đại đức nhất tâm niệm, ngày nay chúng Tăng 
tự tứ. Tôi t)-kheo... thanh tịnh. ” (nói ba lấn) 
Tức là, nếu gồm bốn tỳ-kheo, thì một ngưới nói tự tứ với ba 
người còn lại. 
Nếu gồm có ba tỳ-kheo, thì đổi lời bạch thành ‹Hai Đại đức 
nhât tâm niệm›, và nêu chỉ có hai ty-kheo thì cũng đôi lại là 
‹Đại đức nhât tâm niệm.› 
ø) Tâm niệm tự tứ 
Nếu không có tỳ-kheo nào khác để đối thú tác pháp, thì tự 
mình y hậu chỉnh tê, tâm niệm. Có thê miệng nói thành lời đê 
tự tứ. 
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v. Triển hạn nhật kỳ tự tứ 

Theo nguyên tắc, đủ 9 tuần an cư thì Tăng hòa hiệp tác pháp 

tự tứ. Nêu có duyên sự đặc biệt cân triên hạn thì phải họp 

Tăng tác pháp yêt-ma triên hạn. 

Có hai duyên sự để có thể triển hạn. Thứ nhất do Tăng hòa 

hiệp an cư có những tiên bộ đáng kê nêu có thê kéo dài thêm 

thời hạn an cư đê các tỳ-kheo có thêm thời gian tu tập hầu có 

thê chứng đắc đạo quả Niêt-bản thì Tăng có thê tác pháp yêt- 

ma triên hạn nhật kỳ tự tứ, tôi đa là một tháng.”” 

Triển hạn tự tứ để tiến tu 

Tập họp toàn thể Tăng trong trú xứ. Thượng tọa bạch Tăng: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp 
đôi với Tăng, Tăng ngày hôm nay không tự tứ. đợi đủ 
bồn tháng an cự xong sẽ tự tứ. Đây là lời tác bạch. ” 

Thứ hai do Tăng chưa được thanh tịnh và hòa hiệp. Nguyên 

do có thê do có những tranh châp ngay giữa các tỳ-kheo cùng 

sông chung trong trú xứ an cư hoặc do các tỳ-kheo khác hiện 

diện.ˆ” Trường hợp này giống như trường hợp thuyết giới và 

do đó nguyên tắc đề triển hạn giống nhau. 

Triển hạn tự tứ do phá Tăng 

Văn bạch yết-ma: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Ngày hôm nay Tăng 
không tự tứ. Đợi dên ngày 1Š (hoặc 16) tháng đên 
(cũng có thê nói đợi đến ngày 30 hoặc 29) sẽ tự tứ. Đáy 
là lời tác bạch. ” 


ò Tứ phân 38, tr.840b4; Ngũ phần 20, tr.133b18. 
*9 Tự phần 38, ibid.; Ngũ phần 20, ïbid. 
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Đến hết hạn kỳ triển hạn, mà sự tranh chấp giữa Tăng vẫn 
chưa được giải quyết, có thê triển hạn thêm 15 ngày nữa. Văn 
bạch y như trên, chỉ đổi những từ chỉ ngày tháng cho thích 
hợp. Nếu hết hạn kỳ triển hạn mà Tăng vẫn chưa hòa hiệp, 
hay các tỳ-kheo khách chưa đi, thì phải y theo luật cưỡng bức 
các tỳ-kheo hiếu sự hòa hiệp tự tứ, nếu không thể cưỡng bức, 
các tỳ-kheo thanh tịnh đồng ra khỏi cương giới của trú xứ, kết 
tiểu giới tự tứ. 


3. SAU TỰ TỨ 


Theo nguyên tắc, hạn kỳ an cư phải đủ chín tuần. Ngày tự tứ 
dù là ngày cuối cùng, nhưng vẫn ở trong hạn kỳ an cư do đó 
phải đợi hết đêm, tức sáng hôm sau khi ánh sáng mai xuất 
hiện mới được xuất giới. Những tỳ-kheo hậu an cư, cũng tự tứ 
chung một lần với các tỳ-kheo tiền an cư, nhưng phải đợi đến 
hết hạn kỳ, tức phải đủ chín tuần, mới được phép rời trú xứ an 
CƯ. 


Theo 7⁄ phần hành sự sao"' tỳ-kheo sau khi hết hạn kỳ an cư 
phải xuất giới, tức rời khỏi trú xứ an cư. Sở cứ của điều này là 
luật Tứ phần,'? đưới điều khoản 96 thuộc ba-dật-đề của ni. 
Duyên khởi là do ty-kheo-ni Sám-ma được các cư sĩ tại thành 
Xá-vệ thỉnh an cư. Hạn kỳ an cư đã hết, ngày tự tứ đã qua, 
nhưng tỳ-kheo-ni này không chịu rời khỏi trú xứ ấy, các cư sĩ 
mới than phiền, vì họ không đủ khả năng tiếp tục sự yêm trợ 
ngoại duyên. Nhân đó, Phật kết giới rằng: nếu tỳ-kheo-ni hạ 
an cư đã xong không dời đi, phạm ba-dật-đè, tỳ-kheo phạm 
đột-kiết-la. Nếu có duyên sự không thể rời ngay được, thì phải 


_ „ Hành sự sao thượng 4 (Đại 40, tr.44c). 
* Tứ phần 26 (Đại 22, tr.746b). 
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xuất giới cách đêm, sau đó có thê trở lại, và ở bao lâu cũng 
được, tùy theo hoàn cảnh cho phép. 

Tứ phần hành sự sao cũng dẫn thêm Tăng nhất 4 hàm” đề 
nhân mạnh thêm ý nghĩa của điều khoản này. Theo đó, tỳ- 
kheo thường ở lâu tại một chỗ sẽ có năm điều phi pháp: quyên 
luyến phòng Ốc, vật dụng: say mê, theo tài sản; cô giữ sợ bị 
đánh cắp mất; tích tụ nhiều tư hữu; giao thiệp quá nhiều với 
cư Sĩ. 


Theo tỉnh thần đoạn kinh được dẫn thì tỳ-kheo không nên 
sống quá lâu tại một chỗ, nhưng trong các học xứ của giới 
bồn, không có sự cắm ky này. Do vậy, điều khoản ba-dật-đề 
của ni được nói trong luật 7 phẩn 26 chỉ giới hạn trong việc 
an cư tại nhà cư sĩ thỉnh mời. Sự cúng dường của cư sĩ để hỗ 
trợ các ngoại duyên thuận tiện cho tỳ-kheo hay tỳ-kheo-mi tu 
tập, sự hỗ trợ ấy dù sao cũng giới hạn. Do đó, các tỳ-kheo và 
tỳ-kheo-ni phải biết giới hạn vừa phải trong sự chu cấp của cư 
sĩ, đi và ở không thái quá để có thể gây những sự phiền phức 
cho người tại gia. Nếu an cư tại trú xứ Tăng-già lam, hay 
trong các hang động, thì việc tỳ-kheo hay ty-kheo-ni sau khi 
hết hạn kỳ an cư phải xuất giới không phải là điều bắt buộc. 
Trên đây là một chi tiết nhỏ liên hệ đến cá nhân tỳ-kheo sau 
khi an cư. Ngoài ra, sau khi hết hạn kỳ an cư, ngày tự tứ đã 
qua, Tăng có bốn phận sự phải làm:'' 

a-b. Giải và kết đại giới: là hai phận sự của Tăng sau an cư. 
Đại giới an cư và trong thường nhật có thể khác nhau hoặc 
rộng hơn hoặc hẹp hơn. Chăng hạn, sau khi an cư xong, SỐ 
lượng tỳ-kheo lưu lại trú xứ quá ít, cần phải thu hẹp đại giới 


_ ù Tăng nhất 33, kinh 8, Đại 2, tr.688c16. 
*® T)-ni- mẫu kinh 6, Đại 24, tr.834b15 
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lại cho thích hợp, thì Tăng cần phải yết-ma giải giới, sau đó 
kết lại đại giới của trú xứ. Qui tắc giải và kết giới đã được nói 
trong chương II, về cương giới của Tăng. Ngoài ra, cũng có 
những nguyên nhân khác, các tiêu tướng qui định đường ranh 
của đại giới do lâu ngày bị mất đi, không thể xác định được, 
hoặc do nước lụt trong mùa mưa cuốn mất, hoặc cũng có thê 
bị giặc cướp phá hoại mất đi. Do các nguyên nhân này, các 
đường ranh của trú xứ già lam cần được ôn định lại cho rõ để 
các tỳ-kheo trong trú xứ có thể chấp hành. 

c Thọ y ca-thi-na:` Đây là phận sự thứ ba, Tăng cần thực 
hiện, để các tỳ-kheo có đủ thời gian sắm y mà các y cũ đã bị 
hư rách. Bởi vì trong khi tìm sắm y mới, tỳ-kheo có thể không 
tìm đủ số lượng vải đủ để may y trong vòng ba mươi ngày. 
Tỳ-kheo được phép cất giữ vải may y hay y dư, quá ba mươi 
ngày trong thời hạn có thọ y ca-thi-na. Vả lại, sau mùa an cư, 
các tỳ-kheo cũng cần đi lại thăm viếng và bái tuế các bậc tôn 
túc. Nhưng do ảnh hưởng của mùa mưa, đường sá đi lại 
thường là khó khăn. Như vậy, nếu đi đâu phải mang đủ ba y 
thì thật là vất vả. Trong thời hạn thọ y ca-thi-na, điều khoản 
tỳ-kheo không được phép rời ba y mà ngủ được nới rộng. 

d. Phân lợi dưỡng: Phận sự thứ tư của Tăng sau khi an cư là 
phân chia bình đẳng các lợi đưỡng”° gồm các nhu cầu vật chất 
mà các cư sĩ cúng đường suốt trong mùa an cư còn dư lại. Các 
tỳ-kheo hậu an cư, dù chưa hết hạn kỳ để xuất giới, cũng được 
phân chia đồng đều như các tỳ-kheo tiền an cư. Các sa-di 
cùng an cư tập sự với các tỳ-kheo cũng được phân chia đồng 
đều như các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo phá hạ không như pháp, 


*' Xem chương vii. 
“ Xem chương viii. 
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nghĩa là mất hạ, không được hưởng quyên lợi bình đắng với 
các tỳ-kheo khác trong sự phân chia lợi dưỡng này. 

Nói tóm lại, một trong các điều kiện cho sự hưng thịnh của 
Tăng, như đức Thích Tôn đã chỉ giáo, là các tỳ-kheo tự họp và 
giải tán trong tinh thần hòa hiệp nhất trí. Hòa hiệp nhất trí là 
sinh mạng của Tăng-già mà sinh mạng của Tăng-già cũng 
chính là sinh mạng của Phật pháp. An cư và tự tứ là biểu hiện 
cụ thể và sống động nhất của tinh thần hòa hiệp nhất trí này, 
do đó, Tăng phải chấp hành như pháp những điều đã được luật 
qui định. 
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CA THỊ NA 


1. DUYÊN KHỞI VÀ Ý NGHĨA 

Khi mùa an cư vừa hết, một số các tỳ-kheo, suốt trong ba 
tháng không được diện kiến đức Thế Tôn, rất nôn nóng muốn 
được gặp gỡ Ngài. Do đó, ngay sau ngày tự tứ, họ cùng lên 
đường đi về Xá-vệ, nơi đức Thế Tôn cũng vừa trải qua ba 
tháng an cư mùa mưa. Mặc dù bấy giờ mưa dầm, đường xá 
lầy lội, nhưng họ vẫn dầm mưa mà đi. Mưa dầm khiến cho ba 
y của họ ướt sũng, trở thành nặng nề, thêm vào đó đường sá 
lầy lội do hậu quả của mưa, cho nên, khi đến nơi, tất cả đều 
âm ướt và mệt mỏi. Sau khi trao đổi những lời hỏi thăm thông 
thường, đức Thế tôn nhận thấy rõ tình trạng của tỳ-kheo ấy, 
Ngài tuyên bố từ đây trở đi cho phép các tỳ-kheo sau khi an 
cư xong được thọ y ca-thi-na.! Thọ y ca-thi-na có năm điều lợi 
ích: 

1. Ngoài ba y, tỳ-kheo được phép cất y dư quá mười ngày mà 
không cần làm phép tịnh thí. 

2. Được phép ly y túc, nghĩa là không cần phải mang theo 
mình đủ cả ba y đi bất cứ đâu, không phạm điều luật lìa y 
cách đêm.” 


' Tứ phân 43, “Ca-thi-na y kiền độ.” Đại 22, tr.§77ctt; Ngũ phản 23, 

tr.253b.; Tăng kỳ 28, tr.452a. 

“Ni-tát- kỳ ba-dật-đề thứ nhất: Súc trường y 3ä. các bộ luật đều 

gồng nhau. PAlI, missaggiya Ï: afirekacNdram. : - 
Ni-tát-kỳ ba-dật-đề thứ hai: Ly y túc ä&7#. Các bộ luật đều giống 

nhau. PälI, nissaggiya 2: ficivarđn viD0pavaseyya. 
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3. Được triển chuyên thực, nghĩa là được phép thọ thực nhiều 
lân tại nhiêu nhà đàn việt khác nhau miễn không quá ngọ." 

4. Được biệt chúng thực, nghĩa là được phép thọ thực thành 
nhóm từ bôn người trở lên.” 

5. Trước hay say bữa ăn, tách riêng đi vào xóm, không cần 
báo cho các tỳ-kheo biết.” 

Năm điều lợi này là những sự nới rộng một số các điều khoản 
ni-tát-kỳ ba-dật-đê và ba-dật-đê, đê các tỳ-kheo dê dàng trong 
việc cât và sắm y mới thay cho các y cũ đã rách, hoặc dê dàng 
trong việc đi lại thăm viêng sau ba tháng an cư mùa mưa. 

Tất cả các Luật bộ đều đồng nhất về duyên khởi của y ca-thi- 
na như trên. Riêng luật Ngũ phân” thêm một nguyên nhân 
khác, trưởng lão A-na-luật có ba y đêu rách nát nhưng không 
thê săm được y mới vì Phật không cho phép cât chứa vải dư 
nhiêu ngày, và tự mình không thê may y xong trong một ngày. 
Do cả hai nguyên nhân thư thê, Phật cho phép các tỳ-kheo thọ 
y ca-thi-na ngay sau ngày tự tứ với năm điêu lợi ích của ca- 
thi-na như đã kê. 

Trường hợp Trưởng lão A-na-luật mà Wgỡ phần đề cập cũng 
được thấy nói trong 7g 4-hàm,Š với một ít chỉ tiết khác 


ở Tử phân ba-dật-đề thứ 32: Triển chuyền thực #& ‡‡+; Ngũ phần, ba-dật- 
đề 31: sác sác thực 3#ô-. Luật Pàli thay điều lợi này cho ni-tát-kỳ ba- 
dật- đề thứ ba: được cất chứa vải một tháng (ssaggiya 3: akalacfvaram). 

3 Tứ phân, ba-dật-đề 33. Päli. Pã 32: ganabhojane. 

„ Tứ phân, ba-dật-đề 42. Päli, Pã 46. 

„ Ngũ phân 22. Đại 22, tr.I53a19. 

Š Trụng A-hàm 19, ‹Ca-si-na kinh›, Đại 1, tr.55Ic; không tìm thấy Pàii 
tương đương. Thiện kiến 18 (Đại 24, tr. 796a) có dẫn chuyện Phật Liên 
Hoa cùng 1600 tỳ-kheo may y cho vị đại đệ tử của Người là Tu-xà-đa. Có 
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biệt. Theo đó, Trưởng lão nói với Tôn giả A-nan rằng cả ba y 
của mình đã rách nát cả, muốn nhờ A-nan thỉnh hộ các tỳ- 
kheo may giúp y. Cố nhiên là cần may xong nội trong ngày. 
Tôn giả A-nan sau buổi trưa, đến phòng các tỳ-kheo trong tịnh 
xá để yêu cầu họ đi may hộ y cho trưởng lão A-na-luật. Biết 
được điều này, đức Phật hỏi sao A-nan không thỉnh Như Lai 
cùng đi may hộ y. A-nan bèn cung thỉnh và Phật chấp nhận. 
Khi đến địa điểm làm y, Phật nói với Trưởng lão Mục-kiên- 
liên rằng: “Như Lai có thể là người trương hộ y cho A-na- 
luật.” Trưởng lão Mục-kiền-liên bèn thỉnh Phật làm người 
trương y. Bấy giờ, đức Phật cùng với 800 tỳ-kheo đồng làm y 
hộ cho A-na-luật. Cả ba y đều được làm xong nội trong ngày. 
Khi các y đã xong, Phật gấp tư Tăng-giả-lê của Ngài để nghỉ, 
và bảo Trưởng lão A-na-luật giảng giải cho các tỳ-kheo về các 
công đức của y ca-thi-na. Nội dung bài giảng của Trưởng lão 
A-na-luật bao gồm các quá trình tu tập và chứng đắc Niết-bản 
của một tỳ-kheo, kế từ sơ khởi lìa bỏ gia đình, qua các giai 
đoạn trì giới, tu tập thiền định, chứng đắc các thần thông, 
thành tựu trí tuệ vô lậu, cho đến cuối cùng chứng đắc A-la- 
hán. Phần cuối bài giảng, Trưởng lão tán thán sự trì giới, là 
những nắc thang căn bản để bước lên cái bực cao của thiền 
định và trí tuệ. Trọn bài giảng này không đề cập cụ thê đến ca- 
thi-na, không định nghĩa hay mô tả thế nào là ca-thi-na. 
Nhưng ý nghĩa này có thể tìm thấy trong đoạn ấn chứng của 
Phật. Sau khi Trưởng lão giảng xong, đức Phật ngôi trở dậy, 
tán thán bài giảng của Trưởng lão. Rồi Ngài khuyên bảo các 
tỳ-kheo nên thọ trì y ca-thi-na, và Ngài kết luận: Trong quá 
khứ, trong hiện tại và tương lai, chưa có ai được như Trưởng 


lẽ muốn nói đến SuJata đại đệ tử của Phật Padumttora, Buddhavarnsa XI 
24, bản sớ giải 159. 
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lão A-na-luật, đó là chính đích thân Như Lai cùng với 800 ty- 
kheo đồng làm hộ cho ba y. 

Qua đoạn kinh, mặc dù y ca-thi-na được đề cập gián tiếp, 
nhưng ý nghĩa rõ ràng là thế này: Ca-thi-na là y mà các tỳ- 
kheo cùng hợp tác làm chung cho một tỳ-kheo, như là biểu lộ 
sự xác nhận và ngưỡng mộ những thành tựu thù thắng mà tỳ- 
kheo ấy đạt được trong đời sống phạm hạnh. Đây có lẽ là ý 
nghĩa nguyên thủy nhất của ca-thi-na. Đoạn kinh của 7g 4 
hàm đang đề cập cũng cho biết cách thức nguyên thủy của 
việc làm y ca-thi-na, việc Trưởng lão Mục-kiền-liên thỉnh 
Phật làm người trương y, trong văn của Luật tạng, trở thành 
việc yết-ma Tăng sai người trương y ca-thi-na. 

Nói tóm lại, theo ý nghĩa vừa nói, ca-thi-na có thể được gọi 
một cách đứng đắn là y công đức. Nhưng trong Luật tạng, ý 
nghĩa công đức của nó hoàn toàn không nhắm đến trường hợp 
như Trưởng lão A-na-luật, mà nhắm vào năm điều lợi đã nêu. 
Như vậy, rõ ràng có những bước phát triển về ca-thi-na từ 
Kinh tạng đến Luật tạng trong đó phải kể hình thức được nói 
trong Kinh tạng là nguyên thủy nhất. 

Trên đây là nói về ý nghĩa của ca-thi-na xét theo nội dung. Về 
mặt từ nghĩa, ca-thi-na là phiên âm từ kathina của tiếng Phạn; 
cùng phiên âm là kiết-sĩ-na. Nguyên &z/¿»a trong tiếng Phạn 
có nghĩa đen là thô cứng, khó khăn. #72 sự sao, quyên 
thượng,? nêu năm dịch ngữ và giải thích: #¿êu £há¡, cứng chắc, 
vì sắm được nhiều y, y không bại hoại.'° Đây muốn chỉ điều 


? Hành sự sao, thượng 4, lời chú (Đại 40, tr.44c); xem thêm Hành sự sao 
tự írì ký, thượng 4 (Đại 40, tr.250a). 

!9 Luật nhiếp 5 (Đại 24, tr.553a19): ca-si-na 3“#§ Ø có nghĩa là kiên thật 
tính diệu 5##Ÿ3‡Ä3 vì do sự xả và trì y của đại chúng, nó có khả năng 
đảm trách các vi phạm. 
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lợi là cất chứa dư mà không phạm xả đọa. Tức hiểu nghĩa thô 
cứng trong tiếng Phạn theo nghĩa bóng. Dịch ngữ thứ hai là 
nan hoạt," sinh hoạt khó khăn, vì sự kiếm sống của người 
nghèo rất gian nan, nhưng bỏ một ít tài sản vào y này, thì công 
đức thù thắng như đem cả một tấm y lớn bằng núi Tu đi mà 
bố thí. Đây là giải thích nghĩa khó khăn của tiếng Phạn theo 
nghĩa bóng. Hoặc cũng dịch #¿êz cố, ý nghĩa cũng như kiên 
thật. Hoặc dịch là ấm p: che mát vì nó bao trùm cả năm 
điều lợi ích. Cũng dịch là /hưởng thiện phạt ác, vì nó là dẫu 
hiệu của sự tưởng thưởng công đức cho các ty-kheo hoàn 
thiện phận sự an cư, và trừng phạt những tỳ-kheo không hoàn 
tất. Phổ thông hơn cả là dịch công đức y, đây cũng là dịch ý. 
Nói tóm, theo nguyên nghĩa, ca-thi-na là loại vải thô cứng 
được dùng làm chất liệu may y. Nhưng xét theo nội dung, ý 
nghĩa này không chính xác. Mặc dù được giải thích qua các 
cách dịch khác nhau như Hàn? sự sao, ý nghĩa thực sự của ca- 
thi-na theo tiếng Phạn vẫn còn mơ hồ. Có lẽ ca-thi-na có từ 
nguồn gốc một dạng tục ngữ nào đó, nhưng về sau được đồng 
nhất với dạng nhã ngữ hiện nay. 


2. TÁC THÀNH CA-THI-NA 

¡. Chất liệu của ca-thi-na 

Mặc dù theo nghĩa gốc thì y ca-thi-na là loại y được may bằng 
thứ vải thô cứng, nhưng điêu này không nhật thiệt phải là như 
vậy. Theo luật 7 phán,12 y mới, hoặc y cũ nhưng chưa hê 
được dùng đên, đêu có thê dùng làm y ca-thi-na. Hoặc y đàn 


n Nan hoạt ##?#, bản khác chép là nan trị #š?é: trị và hoạt tự dạng gần 
giống nhau. 

Tư phần 43 (Đại 22, tr.879a6). Xem giải thích của Hành sự sao tư trì 
ký, thượng 4 (Đại 40, tr.25 la). 
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việt may sẵn cũng có thể dùng làm ca-thi-na. Hoặc y phấn tảo 
cũng có thê dùng để may y ca-thi-na. Theo Thập đụng, ` vải 
bọc thây người chết đã rữa lượm từ các bãi tha ma, hoặc y đã 
từng dùng làm y ca-thi-na rồi, thảy đều không dùng làm y ca- 
thi-na được. Nói cách khác, các loại vải hợp pháp để may ba y 
của tỳ-kheo cũng là vải hợp pháp, để may ca-thi- -na. Nếu là y 
mới thì phải tác tịnh băng cách đắp thêm một miếng vải từ y 
cũ vào. Nếu là y cũ thì phải giặt, giặt xong cũng phải tác tịnh 
nhưng không đắp thêm mảnh vải cũ vào nữa. Nếu Tăng nhận 
được vải hay y trong ngày nào thì nội trong ngày ấy phải may 
và thọ; để cách đêm, không thê trở thành y ca-thi-na. Theo 7⁄ 
phần, y có được băng tà mạng, bằng sự nịnh bợ, bằng cách ra 
dấu hay gợi ý đều không được dùng làm y ca-thi-na. Y xả đọa 
cũng không được phép. ' 

ii. Tư cách người dâng, 

Theo luật 7#/ện kiến,' chỉ giới hạn trong bảy chúng đệ tử và 
chư thiên. Nghĩa là chỉ có y do bảy chúng đệ tử Phật dâng 
cúng Tăng mới có thể dùng làm y ca-thi-na. 

Thời gian để thọ y là tháng ca-đề.'" Theo thiên văn học Ấn, 
tháng ca-đề là tháng mà sao mão gặp nguyệt cung, tức trong 
khoảng tháng 10 - II Dương lịch. Nhưng theo truyền thống 
Hán tạng, thời gian được kể trong khoảng từ ngày 16 tháng 7 
đến hết ngày 15 tháng 8 âm lịch. 


3. TRƯƠNG CA-THI-NA 


'3 Đại 23, tr.207a27. 

'* Tứ phần 73, ibid. 

'Š Thiện kiến 18 (Đại 24, tr. 795). 

'° Ca-đề tt‡È, hay ca-lật-để-ca th $ Jk‡r, PRli: kartikã (Skt. kărttikã) 
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Trong đoạn kinh dẫn từ 7g 4-hàm ở trên chúng ta nhận 
thấy tính cách quan trọng của người trương ca-thi-na. Chính 
Phật đã nhận vai trò này, và đây là một vinh dự tuyệt đối cho 
người trì y, tức người mà Tăng sẽ trao cho thọ trì y ca-thi-na. 
Nhưng trong Luật tạng thì người trương y và người thọ trì y 
thường là một. Người trương ca-thi-na là người căng vải để 
làm y ca-thi-na, tức là người giữ vai trò thợ cả, còn những 
người khác chỉ là phụ giúp. 

Nếu là y đã may sẵn của tỳ-kheo, hoặc của đàn-việt dâng 
cúng, thì không có việc trương y. Nhưng nếu chỉ là vải thì 
Tăng cần phải yết-ma sai người trương y. 

Thời gian hợp pháp để Tăng nhận y hay vải may y trong phạm 
vi một tháng, kể từ ngày 16 tháng 7, tức sau ngày tự tứ, cho 
đến hết ngày 15 tháng § Âm lịch. Nhận y được ngày nào Tăng 
phải tác pháp thọ y trong ngày đó, không được để cách đêm. 
Nếu là y chưa may sẵn, thì phải may cho xong nội trong ngày. 


Sau khi Tăng đã tự tứ xong, đàn-việt có thể làm lễ dâng y. Có 
thể dâng một lúc nhiều y được may như pháp, hoặc an-đà-hội, 
hoặc uất-đa-la-tăng, hoặc tăng-già-lê. Kèm theo y được dâng, 
có thê gồm các phẩm vật tứ sự khác nữa. Trong số đó, Tăng 
cần lựa loại tốt nhất để làm y ca-thi-na. Các phẩm vật tứ sự 
khác có thể cất vào tịnh khó để phân chia sau. 

Nếu không phải là y may sẵn, Tăng cần tác pháp yết-ma 
chuẩn nhận vải ấy để may y ca-thi-na. Sau khi vải được Tăng 
chuẩn nhận làm chất liệu ca-thi-na như pháp, thì y phải được 
may và thọ nội trong ngày ấy. Như vậy, vải hay y được dâng 
cúng, bất cứ ngày nào, có thể ngày Tăng tự tứ, nhưng vải hay 
y ấy chỉ trở thành ca-thi-na hợp pháp là bắt đầu từ ngày 16 
cho đến hết tháng ca-đề. Thông lệ là từ 16 tháng 7 đến 15 
tháng 8 ta. 
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Đề tác pháp chuẩn nhận vải làm chất liệu ca-thi-na như pháp, 
Tăng tập hợp và tác tiền phương tiện như thông lệ, văn bạch 
yết-ma như sau: 
%Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tăng nay được vải may 
y đúng thời. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng nay chấp thuận lấy vải này may y ca-thi-na. Đây 
là lời tác bạch. 
%Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tăng nay được vải may 
y đúng thời. Tăng nay chấp thuận lấy vải này may y 
ca-thi-na. Các Trưởng lão nào chấp thuận lấy vải này 
may y ca-thi-na thì im lặng. Ai không bằng lòng hãy 
nói. 
“Tăng đã chấp thuận lấy vải may y ca-thi-na vì đã im 
lặng. Tôi xin ghỉ nhận như vậy. ” 
Vải may y đã được Tăng chấp thuận. Bấy giờ đến giai đoạn 
làm y. Cần phải chọn một tỳ-kheo biết rõ cách thức may y ca- 
thi-na làm người trương y, tức người căng khung để may y. 
Yết-ma Tăng sai người trương y, vì. là một Tăng sự có bản 
chất khác với Tăng sự tự tứ, do đó cần có phương tiện riêng. 
Nghĩa là, bắt đầu với câu hỏi: ‹ Tăng đã họp chưa?› v.v... cho 
đến ‹Tăng nay hòa hiệp để làm gì?) - Đáp: ‹YÄ-ma sai 
người trương y ca-thi-na.› Kê đó hỏi tiếp: ‹Trong đây có tỳ- 
kheo nào có khá năng làm người trương y ca-thi-nd2) VỊ tỳ- 
kheo biết căng khung may y đáp: ‹Tô ôi f)-kheo... có khả 
năng.› Bẫy giờ Tăng tác pháp bạch nhị yết-ma như sau: 


“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp 

dối với Tăng, Tăng nay chấp thuận sai t)-kheo... làm 

người trương y ca-thi-na. Đây là lời tác bạch. 

“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tăng nay sai t)-kheo... 

vì Tăng làm người trương y ca-thi-na. Trưởng lão nào 
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chấp thuận Tăng sai tỳ-kheo... vì Tăng làm người 
trương y ca-thi-na thì im lặng. 4i không chấp thuận 
hãy nói. 
“Tăng đã chấp thuận sai tỳ-kheo... vì Tăng làm người 
trương y ca-thi-na, vì đã im lặng. Tôi xin ghỉ nhận như 
^ Là) 
vậY. 
Tỳ-kheo được Tăng sai làm người trương y nhận lãnh vải may 
y đem ổi giặt, ủI, đo, căt may v.v... Các ty-kheo khác trong 
cùng trú xứ có phận sự tham gia việc may y, không ai được 
thoái thác, cũng không thê viện cớ là hàng trưởng thượng mà 
lãng tránh. 
Về hình thức, y ca-thi-na có thê là an-đà-hội, có thể là uất-đa- 
la-tăng, hoặc tăng-già-lê cho nên cách thức may cũng giông 
như ba loại y này. 
Sau khi y được may hoản tất, Tăng tác pháp yết-ma sai người 
thọ trì. 


4. THỌ CA-THI-NA 

Theo luật Thập tụng, '” tỳ-kheo hội đủ năm đức tính sau đây 
mới đáng được Tăng sai làm người trì y: không thiên ái, 
không dễ nóng giận, không sợ hãi, không si, biết đã thọ và 
chưa thọ. Mặt khác, năm hạng người sau đây không được 
phép làm người trì y: không tuổi hạ, phá hạ, hậu an cư, bị tẫn 
và biệt trú. Nhưng theo luật 7”iện kiến,!Ẻ y cần được giao cho 
tỳ-kheo nào có y rách. Nếu nhiều tỳ-kheo có y rách thì giao 


'” Thập tụng 29 (Đại 23, tr.207). Đại thể, tương đồng giữa các Luật bộ. 

'3 Thiện kiến 18 (Đại 24, tr.795c) tổng hợp Thập tụng và Thiện kiến, có 
thể nói: trao cho người đủ năm đức, trong số những vị đủ năm đức, trao 
cho vị có y cũ hoặc rách. 
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cho người lớn tuôi, và nếu cùng có nhiều người lớn tuổi thì 
ø1ao cho người cao hạ hơn. 

Y ca-thi-na là biểu hiện công đức tu tập suốt mùa an cư của 
Tăng trong một trú xứ, do đó tât cả tỳ-kheo trong trú xứ này 
cùng tập họp vào giới trường đề tác pháp thọ. Theo luật Thiện 
Kiến,” túc sô tôi thiêu để tác pháp yêt-ma thọ y là năm tỳ- 
kheo trở lên, trong đó có một tỳ-kheo là đôi tượng của yêt-ma 
Tăng saI làm người trì y. Nêu trú xứ nảo không hội đủ túc sô 
này, có thê mời các tỳ-kheo các trú xứ khác đên dự, nhưng họ 
không được hưởng các công đức của y này. 

Tổng quát có mười một hạng tỳ-kheo không được chia sẻ 
công đức của y ca-thi-na, nghĩa là không được hưởng năm 
điêu lợi ích do hiệu lực của y.ˆ° Đó là: 

1. Người gởi dục, tức tỳ-kheo không hiện diện. 

2. Người có nạn, tức bị vua chúa hay giặc cướp bắt đi. 

3. Người không có đại y, tức không có tăng-gi1ả-lê. 

4. Người thuộc về trú xứ khác, tức không cùng sống chung 
một đại giới của trú xứ an cư. 

5. Người trung và hậu an cư. 

6. Người mà hạ đã bị phá. 

7. Người không đồng kết giới, nghĩa là các tỳ-kheo thuộc 
phạm vi đại giới khác muôn cùng thọ hưởng công đức của y 
nhưng không giải đại giới cũ của trú xứ mình đê kêt chung 
thành một giới. Đây là xả và kêt tạm thời, sau khi thọ y xong 
có thể giải giới đồng kết, rồi kết lại nguyên trạng của đại giới 
cũ mà hiệu lực của y vẫn không mắt. 


'? Đã dẫn trên. 
?® Hành sự sao tư trì ký, thượng 4 (đại 40, tr.252a). 


262 


Chương vii. Ca-thi-na 


S. Người phạm Tăng tàn. 
9. Người đang hành biệt trú. 
10. Người học hối, tức tỳ-kheo được dữ học pháp. 
11. Người bị tẫn. 
Trong số mười một hạng tỳ-kheo này, trừ những người không 
thể hiện diện, còn lại, dù không thể chia xẻ công đức do hiệu 
lực của y, nhưng tất cả thảy đồng tập họp vào giới trường để 
tác pháp. Các vị này đến dự tác pháp với tư cách như là những 
quan sát viên. Họ được sắp xếp ngồi một chỗ riêng biệt trong 
giới trường. Sau khi các tỳ-kheo đã tập họp đông đủ trong giới 
trường, Tăng tác tiên phương tiện vân hỏi như thường lệ đê 
yÊt-ma saI người trì y. 
Văn bạch yết-ma: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích lớ 
dối với Tăng, Tăng nay chấp thuận sai )-kheo... 
Tăng trì y ca-thi-nd. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tăng nay chấp thuận 
sai f)-kheo... vì Tăng trì y ca- thỉ-na. Các Trưởng lão 
nào chấp thuận nay sai )-kheo... vì Tăng trì y ca-thi- 
na thì im lặng. 1i không chấp thuận hấy nói. 
“Tăng đã chấp thuận sai t)-kheo... Vì Tăng trì y ca- 
thi-nda. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Tỷ-kheo thọ sai bước ra đảnh lễ Thượng tọa chủ pháp rồi trở 
lui ngồi lại vị trí của mình. Tỳ-kheo yết-ma bạch tiếp: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe, Tăng trú xứ này nay 
được y đáng chỉa. Tăng hiện tiên nên chỉa. Nêu thời 
gian thích hợp đổi với Tăng, Tăng nay đem ÿ này trao 
cho f)-kheo... Tỳ-kheo này sẽ trì y này, vì Tăng thọ 
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làm y ca-thi-na, thọ trì tại trú xứ này. Đây là lời tác 
bạch. 
%Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tăng trú xứ này được y 
đáng chỉa. Tăng hiện tiên nên chỉa. Tăng nay đem y 
này trao cho tỳ-kheo... Tỳ-kheo này sẽ frì y này vì 
Tăng thọ làm y ca-thi-na, thọ trì tại trú xứ này. các 
Trưởng lão nào chấp thuận Tăng nay đem y này trao 
cho f)-kheo... Tỳ-kheo này sẽ trì y này, vì Tăng thọ 
làm y ca-thi-na, thọ trì tại trú xứ này, thì ừn lặng. 1i 
không chấp thuận hãy nói. 
“Tăng đã chấp thuận đem y này trao cho tỳ-kheo... thọ 
trì y công đức, vì đã m lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như 
„ ậy. ” 
Tỳ-kheo thọ sai lại đứng dậy, bước ra lễ Thượng tọa chủ pháp 
một lễ, đón nhận y do Thượng tọa trao, rôi trương ra cho tât 
cả cùng thây, đê được Tăng xác nhận răng y đã may đúng như 
pháp. Đông thời, ty-kheo thọ saI nói trước Tăng: 
%V này đã được may thành như pháp, gồm (bao nhiều) 
điều (và bao nhiêu ô phải kể rõ), chung quanh có viền 
nẹp. Tăng nay đã chấp thuận y này sẽ được thọ trì làm 
 ca-thi-na. ” 
Sau khi đã được toàn thê Tăng xác nhận băng sự im lặng rằng 
y ây đã được may như pháp, ty-kheo thọ y xêp lại như cũ, hai 
tay nâng y đông thời nói trước Tăng: 
%V này Tăng sẽ thọ làm y cq-thi-na. Y này Tăng nay 
thọ làm y ca-thi-na. Ý này Tăng đã thọ làm y ca-thi- 
na. ” (nói ba lán) 
Sau khi nói ba lần như vậy, xong tỳ-kheo thọ trì y bưng đến 
trước Thượng tọa chủ pháp. Thượng tọa nên qùy đông thời 
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đưa hai tay nắm lấy mép y và nói: 
“Người thọ trì đã khéo thọ. Trong đây có THHƯNG công 
đức và danh dự gì tôi thảy đều có dự phân. ” 
Tỳ-kheo trì y đáp: 
- Nhĩ (hoặc nói: Kính vâng). 
Lần lượt như thế cho đến vị tỳ-kheo nhỏ nhất. Trừ các hạng 
tỳ-kheo không được dự phân như đã kê trên. Sau đó tỳ-kheo 
trì y trở lại đứng trước Tăng, bạch răng: 
“Bạch đại đức Tăng, tôi nay vì Tăng thọ y ca-thi-na đã 
xong. ” 
Thượng tọa chủ pháp nói: 
- Thiện (hoặc: Lành thay). 
Tiếp theo đó, Thượng tọa chủ pháp có thể giảng giải các vẫn 
đề liên hệ đến y ca-thi-na, về năm điều lợi ích do hiệu lực của 
y, về các trường hợp y bị xả, nghĩa là mắt hiệu lực v.v.. 
Sự tác pháp thọ trì y ca-thi-na đến đây là hoàn tắt. 


5. XẢ Y CA-THI-NA 

Xả y ca-thi-na tức y mắt hiệu lực, và theo đó, năm điều lợi ích 
liên hệ đên sự mở rộng điêu khoản trong giới bôn của tỳ-kheo 
cũng mật hiệu lực. 

Tổng quát, có hai trường hợp y ca-thi-na bị xả. Thứ nhất, xả 
toàn bộ, do Tăng tác pháp. Trong trường hợp này hiệu lực của 
y mât hăn đôi với toàn thê Tăng. Thứ hai, xả cá biệt, tức các 
trường hợp chỉ liên hệ đên cá nhân một tỳ-kheo. 

Về trường hợp xả toản bộ, theo bản chất, hiệu lực của y ca- 
thi-na chỉ tôn tại trong thời hạn bôn tháng kê từ ngày thọ. Tức 
nêu thọ y vào ngày l6 tháng 7 âm lịch, thì đên hêt ngày I5 
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tháng I1 là hết hạn. Ngày đó, nếu Tăng không tác pháp xả, thì 
khi đến rạng ngày lộ THIẾU lực của y cũng tự động được xả mà 
không cân tác pháp.”' Tuy nhiên, theo các nhà giải thích luật 
Tứ phân, nếu thọ y vào ngày tự tứ, tức ngày 16 tháng 7, thì 
hiệu lực của y sẽ tồn tại trong thời gian năm tháng, đến ngày 
15 tháng 12 là hết hạn. //àøj sự sao” nói rằng, thọ y trong 
trường hợp này, thời hạn của y tồn tại được 150 ngày. Nếu thọ 
y vào ngày 16 tháng 8, nghĩa là vào ngày cuối cùng của tháng 
ca-đề, tức tháng đề thọ y, thì thời hạn của y là 120 ngày. Thọ 
y vào các ngày trung gian giữa hai mốc thời hạn ấy, thời hạn 
của y cũng theo đó mà tính. Nói cách khác, bất cứ thọ vào 
ngày nào, thời hạn cuối cùng của y vẫn là ngày 15 tháng 12. 
Về xả cá biệt, có tám trường hợp hiệu lực của y được coi là 
mắt đối với một tỳ-kheo.”” 

1. Ra đi: Sau khi y ca-thi-na đã được thọ, ty-kheo nào vì nhu 
cầu cần thay đổi trú xứ, bước chân ra khỏi đại giới của trú xứ 
với ý nghĩ sẽ không trở lại nữa, với tỳ-kheo ấy ca-thi-na bị xả 
2. Y thành: sau khi y ca-thi-na đã được thọ, ty-kheo nào mang 
vải may y của mình ra khỏi đại giới của trú xứ để may, khi 
may thành, với tỳ-kheo ấy, ca-thi- na bị xả. 


?! Tứ phần 43, tr.878c21, 27: Hết 4 thàng mùa đông, phải xuất (xả) công 

đức y. Quá thời hạn công đức y mà không xuất (xả), đột-kiết-la. Cf. Ngũ 
Bm 23, tr.I53c11. 

› Hành sự sao, thượng 4 (Đại 40, tr.44c Ï LÙ), 

3 Tứ phân 42, tr.878c28: khứ +, cánh #%, bất cánh Z %, thất %, đoạn 
vọng lŠ†3, văn Rl, xuất giới tHÖ*, cộng xuất ‡:H. Cf. Ngũ phần 23, 
tr.153c8; Tháp tụng 29, tr.207c25. Ti rĩcpB7 vn. 255: pakkamananiikä, 
ni†thaãnamtikã, san-ni†thãnantikä, nãsanantiRä, Savananiihã, 
ãsãvacchedika, simatikkanHRa, sahubbhard. 
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3. Y chưa thành: sau khi y ca-thi-na đã được thọ, tỳ-kheo nào 
mang vải may y của mình ra khỏi đại giới với ý nghĩ không 
trở lại trú xứ, và dù y chưa may xong, với ty-kheo ây, ca-thi- 
na bị xả. 

4. Mát y: Ra khỏi đại giới, may y xong nhưng bị mất, ca-thi- 
na cũng bị xả. 

5. Mất hy vọng: Ra khỏi giới để đi đến chỗ với hy vọng có 
được y, nhưng đên đó không có y. 

6. Nghe xả: Khỏi giới, hay tin rằng Tăng trong trú xứ đã xả 
ca-thi-na. 

1. Xuất giới: Ra ngoài đại giới để may y, may y đã xong, 
nhưng hay tin răng Tăng đã xả ca-thi-na. 

§. Đồng xả: Ở ngoài đại giới mà may y, dù xong hay không 
xong, trở lui về trong giới, cùng Tăng hòa hiệp xả ca-thi-na. 
Ba trường hợp cuối cùng tương đương với sự xả toàn bộ, 
nghĩa là do Tăng yêt-ma xả. Nhưng điêm khác biệt là ở đây xả 
bât thường, tức không đợi mãn hạn kỳ của y, do tình trạng đặc 
biệt nào đó, Tăng đông ý hòa hiệp tác pháp xả. 

Về tác pháp xả y., họp Tăng và tác tiền phương tiện vẫn hòa 
theo thông lệ. Yêt-ma xả thuộc loại đơn bạch.” Văn bạch như 
sau: 


* Tứ phẩn 43, ïbid. văn bạch nhất yết ma xả. Ngũ phần 23, tr.153c16, 
văn bạch nhị yết-ma xả: “Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tăng nay xả y ca- 
thi-na. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng nay châp thuận xả y 
ca-thi-na. Bạch như vậy. Đại đức Tăng, xin lăng nghe, Tăng nay Xả y ca- 
th-na. Các Trưởng lão nào chấp thuận thì im lăng. Ai không chấp thuận, 
hãy nói. Tăng đã chấp thuận xả y ca-thi-na rôi. Vì im lặng. Việc này tôi 
ghi nhận như vậy. 
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“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Ngày hôm nay Tăng 

hòa hiệp xả y ca-thi-na. Nếu thời gian thích hợp đối 

với Tăng, Tăng nay hòa hiệp xả y ca-thi-nd. ” 
Theo quan điểm của Yế/-ma chỉ nam sau khi y ca-thi-na được 
xả, quyền sở hữu không thuộc về người trì y. Tăng sẽ chọn tỳ- 
kheo nào có y rách mà cho. Quan điểm này được nói là dẫn từ 
Thiện kiến. Nhưng Hành sự sao” đã tổng hợp Thập fụng và 
Thiện kiến để nói rằng Tăng chọn tỳ-kheo đủ năm đức và 
trong số các tỳ-kheo mà ba y đã rách làm người trì y. Như 
vậy, không có trường hợp Tăng xả y từ người trì y rồi đem 
cho một ty-kheo khác. 


?® Xem giải thích của Hành sự sao tư trì ký, thượng 4, Đại 40, tr.25lc. 
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CHƯƠNG TÁM - 
THỌ DƯỢC, THUYET TỊNH 
VÀ PHẦN VẬT 
TIẾT 1 
THỌ DƯỢC 


1. CÁC LOẠI DƯỢC 

Thuốc là danh từ chỉ chung tất cả các loại đồ ăn, thức uống 
cùng các thứ thảo mộc mà thế gian coi là được liệu. Đấy là 
hiểu theo định nghĩa cơ bản của Luật tạng. Nhưng nếu hiểu 
theo nghĩa phổ thông thì tất cả đồ ăn thức uống của năm 
chúng xuất gia đều được coi là thuốc. Luật phân chia tất cả 
các loại này thành bồn, ' theo thời gian thọ dụng chúng.” 


¡. Thời dược 


Thuốc được dùng trong thời gian chính thức. Thời gian chính 
thức là từ sáng sớm, khi minh tướng xuất hiện, cho đến giữa 
trưa đứng bóng. Ngoài thời gian đó gọi là phi thời. Thời dược 
có hai loại chính. 


Bồ-xà-ni ` phiên âm từ 5⁄osanya của tiếng Phạn, dịch là đạm 


' Ngũ phân 22, tr.147b§, bốn loại thuốc: tô #1, du >1, mật #Š, thạch mật 
œ®. Thập tụng 26, Đại 23, tr.184c: bốn loại thuốc lỏng 3 ÄÝ, như 
Ngũ phân. Luật nhiếp 8, Đại 24, tr.569c2. Mahävagga vi. 200, 5 loại 
thuốc: pañca bhesajami, sappi (bơ lỏng), navanifam (bơ tươi), felam 
(dâu), madhu (mật), phamifam (đường phèn). 

ˆ Hành sự sao, hạ 2, Đại 40, tr.117c. 

` ñ§ BỊ , 
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thực, nghĩa đen là: ‹cái để ăn› hay hưởng thức›, chỉ các vật 
thực chủ yếu, gồm năm thứ như bột, cơm, cơm khô, cá, thịt. 
Nói chung, các thứ mễ cốc và cá thịt làm món ăn chính trong 
các bữa ăn của người đời." 

Khư-đà-ni," phiên âm từ khãdanya, dịch là tước thực, nghĩa 
đen là ‹cần phải nhai› hay ‹cần phải căn›, chỉ các thứ trái cây, 
lá cây, hoặc hoa màu dùng làm thức ăn chung với mễ cốc các 
thứ. 

Nói chung, tất cả những loại thực phẩm, những thứ dùng để 
ăn hoặc uông hằng ngày gồm các loại cây, cỏ, thảo mộc v.v.. 
nếu không được dùng làm thuốc để trị các thứ bịnh thì đều 
thuộc loại thời dược. Những thứ này, nếu quá giữa trưa đứng 
bóng mà dùng phạm ba-dật-đề.” 


¡. Phi thời dược 


Cũng gọi là ‹g1a phần dược›, hoặc ‹canh dược›, loại thực 
phâm không đúng thời, tức được dùng từ giữa trưa đứng bóng 
trở đi cho đến sáng hôm sau trước khi minh tướng xuất hiện. 
Luật nhiếp'° liệt kê có tám loại phi thời được này: 


* nút ~ 
* Luật nhiếp (Đại 24, tr.569c), ngũ chánh thực: I. Sao }*}*, 2 phạn #4, 3 
mạch đậu phạn 2-##x, 4. Nhục HJ, 5. Bính #f. 7⁄ phần 42 (Đại 22, 
tr.866a). 
5 ‡XfÈ }È. Cf Thiện kiến 17, (Đại 24. tr.795a19): khư-xà-ni, chỉ tất cả trái 
cây. sở °* lịị Ji, —1J2 

,NÂ PS. 

TP phân. 42, khư-xà-ni 1+], gồm các thức ăn bằng rễ, bằng cọng, 
bằng lá, bằng hoa và bằng quả 

? Tứ phần giới bồn, ba-dật-đề 37. 
'° Đại 24, tr.569c. 
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a) Chiêu giả tương, phiên âm từ cocapäna của tiếng Phạn, 
tức nước dừa hay nước côt dừa. 

b) Mao giả tương, ˆ phiên âm từ mocanäna, nước chế biến từ 
chuôi. Phân ghi chú của /Lui nhiêp nói: ‹Lầy một ít hô tiêu 
rắc lên quả chuôi rôi khuây thật nhiêu cho thành nước. ây 
không phải là loại nước chê băng cách làm cho chuôi lên men. 
Nêu lên men, có chât say như rượu, không được phép dùng. 

c) Cô-lạc-ca tương, ` nước cô-lạc-ca, với ghi chú hình dạng 
giông như tắc chua. Nhưng đây là phiên âm từ #ø/aka, chỉ cho 
hạt tiêu. 

d) A-thuyết-tha tử, Ê Phạn: aýcar, thông thường gọi là cây bồ- 
đê vì đức Thê Tôn ngôi dưới đó mà thành đạo. Theo Luật 
nhiếp; hạt của nó có thê chê làm nước uông. 

e) Ô-đàm-bạt-la tương, ` thường âm là Uu-Đàm-Bát-La, 
Phạn: đzzbara, chỉ cây sung hoặc vả; trái của nó chê làm 
nước uông. 

?) Bát-lỗ-sái tương, ° Phạn: parñsaka; ghi chủ của Luật nhiếp 
nói là quả của nó giông như nho tức loại trái thuộc họ Nho. 
Đích thực không rõ là thứ cây gì. Có lẽ là một lọai cây mà quả 
mọng của nó được dùng làm nước mát. 

ø) Miệt lật trụy tương,” Phạn 7z, chỉ quả nho. Đây là thứ 
nước do nghiên nát quả nho rôi hòa với nước, sau đó được lọc 


11 ‡#?#£ 

“$4, #(Œp #7) 

'3 3Á 3t 3É GIÁ nã Šš ). 

'4 ñðy2b,-ƒ 3É (6 33L11-ƒ È,) 
3 ##-#x l§ SE 

'° #x.&.7# #t(JL7KR+e # # -ƒ) 
 Ä # Fế 3Š (ñp x 8 Ä] ) 
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bỏ xác, tức là nước nho tươi. Nó không phải là nước nho đã 
lên men dùng làm rượu. 

h) Khát-thọ-la tương, Š Phạn: kharjira: chỉ loại nước lẫy từ 
quả chà là. 

Tứ phân 42° lại có một bản liệt kê tám thứ nước trong đó một 
sô không đông nhât với liệt kê trên: 

a) Nước trái lê 

b) Nước trái điêm phủ (quả hồng táo) 

c) Nước táo chua 

đ) Nước mía 

e) Nước trái thị 

Ð Nước xá-lâu-già (Phạn: ýZ/z¿2) nước ngó sen 

ø) Nước trái bà-lâu-sư, tức bát-lỗ-sái, như đã dẫn trên. 

h) Nước nho 

Truyền thống Thượng tọa bộ Pàli cũng kế có tám thứ nước 
thuộc phi thời dược như sau:”° 





a) Nước trái am ma lặc, tức quả xoài. 
b) Nước trái điêm-phù, như 7⁄ phần. 
c) Nước cốt dừa, như Luật nhiếp. 

đd) Nước quả chuối, như Luật nhiếp. 


'3 8H # 

'? Đại 22, tr.873c: “Tám thứ nước này là thức uống của Vô Dục Tiên 
nhân #&4#jÀ- thuở quá khứ.” 

_ Mahavagea vị, Vìn. 1v. 2460: angãnãmi bhikkhave aftha pănđni: 
ambapanaw jambu-panam cocapanam mocapanamn madhikapãnam 
muddikapanamn sãÌlikapanam phãrusaka-pana1ụ. 
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e) Nước mật ong, nghĩa là mật ong hòa tan với nước. 

f) Nước trái nho, như Luật nhiếp; hoặc trái thị, như 7 phần. 
ø) Nước ngó sen, tức xá-lâu-già, như 7⁄ phẩn. 

h) Nước trái ba-lậu-sư, tức bà-lâu-sư theo âm của 7⁄ phẩn, 
hoặc bát-lõ-sái theo âm của Luật nhiệp đã nêu trên. 

So sánh ba bản liệt kê trên thì thấy rằng giữa ba truyền thống, 
tức Luật nhiép của Căn bản Thuyết nhật thiệt hữu bộ, 7 phán 
của Đàm-vô-đức, và Thượng tọa bộ Pàli, mặc dù đông nhât 
với nhau răng có tám thứ nước trái cây thuộc phi thời dược, 
nhưng không đông nhât với nhau về một sô trái cây được 
phép xay nghiên nát đê lọc lây nước. Đó là do tính chât địa 
phương của các loại thô sản, nhưng có thê nói rằng, nguyên 
tắc chung là các thứ trái cây được dùng làm nước để giải khát 
đều có thể chế biến làm phi thời được. 

Các loại phi thời dược này chỉ được phép dùng nội ngày 
không được cât chứa qua đêm. 

iii. Thất nhật dược 

Thuốc được phép cất chứa trong bảy ngày để dùng: qua ngày 
thứ tám, khi minh tướng xuât hiện, mà còn cât chứa và dùng, 
phạm ni-tát-kỳ ba-dật-đề”' Loại này có năm thứ: 

a) Sanh tô, do sữa dê hoặc sữa bò đun sôi để nguội, nhưng 
chưa đên độ đông đặc; tức một loại sữa bò lỏng hay bơ lỏng. 


° Tự phân giới bồn, ni-tát-kỳ ba-dật-đề 36, gỌI nó là đàn được nhưng 
không nên hiểu là thuốc dư tàn hay thuốc thừa mà cần hiểu là thuốc được 
phép cất và dùng dài hạn, trong khoảng thời gian nhất định là 7 ngày. 
Thập tụng, ni-tát-kỳ 30 gọi nó là hàm tiêu thực: loại thuốc để tiêu hóa. 
Đài, nissaggiya 23, Vin.iii.251, định nghĩa là loại thuốc nguyên là thức 
ăn, nghĩa là thức ăn thường ngày nhưng cũng dùng làm thuốc để trợ tiêu 
hóa. 
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b) Thục tô, cùng cách chế biến như sanh tô, nhưng đông đặc 
hơn, tức một loại bơ đặc. 

c) Du, các loại dầu ép từ các thứ hạt có chất dầu như vừng, lạc 
V.V... 


đ) Mật, tức mật ong. 


e) Thạch mật, tức đường phèn, do mật mía để cho cô đặc lại, 
cứng như đá.“ (9) 

iv. Tận hình dược hoặc tận thọ dược 

Loại thuốc dùng cho đến hết đời. Có ba thời hạn của ý nghĩa 
‹tận hình› (suốt đời) ở đây”: Thứ nhất, dùng cho đến hết bịnh; 
nếu hết bịnh thì không được phép dùng. Thứ hai, hết đời của 
thuốc. Sau cùng, hết đời của người dùng. Nhưng ý nghĩa 
chính là nghĩa sau cùng, nghĩa là được phép cất chứa cho đến 
trọn đời mình, để khi nào có bịnh thì đem dùng. Loại này gồm 
có năm thứ: rễ, cọng, lá, hoa và trái cây. Nhưng là những thứ 
mà người đời không coi là thức ăn, chỉ để dùng làm thuốc. 
Ngoài ra, những thứ mặc dù thuộc bản chất là thời dược 
nhưng nếu được đốt cháy thành than thì trở thành tận hình 
dược. 


2. THẺ THỨC THỌ 
¡. Thọ thời dược: theo luật chế, tỳ-kheo thọ phần thức ăn và 
ăn mà không có người mời, phạm ba-dật-đề. “ 
ii. Thọ phi thời dược: Đối trước một tỳ-kheo mà thọ. Văn 
bạch như sau: 
m „ Luật nhiếp 8 (Đại 24. tr.596c) tô, đu, sa đường và mật. 

3 Hành sự sao, hạ 2 (Đại 40, tr.117): tận được hình & È #7 tận bịnh hình 


# E S0 và tận báo hình 5 38 7⁄. 
Tứ phân, ba đật đề 39, Pàli, Pãcitfiya 40. 
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“Đại đức nhất tâm niệm. Tôi t)-kheo... vì nhân duyên 
bịnh khát; đây là nước (nói tên trái cây), là loại phỉ 
thời dược, muôn dùng trong phi thời. Nay đôi trước 
Đại đức đê thọ. ” (nói ba lán) 
iii. Thọ thất nhật dược: cũng đối trước một tỳ-kheo mà thọ. 
Người muôn thọ đê thuộc trong lòng bàn tay trái, lây bản tay 
phải úp lên,” và bạch. 
“Đại đức nhất tâm niệm. Tôi tỳ-kheo... vì nhân duyên 
bịnh (tên bịnh), muôn cát (tên thuốc) này là loại thất 
nhật dược, muôn cất chứa bên mình đê dùng. Nay đôi 
trước đại đức thọ trì. ” (nói ba lân) 
iv. Thọ tận hình dược: Cũng như trên, văn bạch: 
“Đại đức nhất tâm niệm. Tôi tỳ-kheo... vì nhân duyên 
bịnh; đây là (tên thuốc), là loại tận hình dược, muôn 
cất chứa bên mình trọn đời đề dùng, nay đôi trước đại 
đức thọ trì. ” (nói ba lân) 


? Chỉ tiết này theo Luật Nhiếp 8 (Đại 24, tr.571c) văn trong đoạn này còn 
thêm: cách thọ canh dược, tức phi thời dược, và tận hình dược, chuân 
theo đây (tức thọ thât nhật dược) mà làm. 
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TIẾT 2 
THUYFET TỊNH 


Theo luật chế, ty-kheo chứa y dư hoặc vải quá hạn, nêu không 
tịnh thí, phạm ni-tát-kỳ ba-dật-đề. Thuyết tịnh, tịnh thí, tác 
tịnh” theo nghĩa chính xác là “sự hợp thức hóa,” nói cách 
khác, đây là sự cho làm phép, hoặc cho tượng trưng. Sau khi 
làm phép, được đem về dùng như là một sở hữu của mình. 
Người được thọ cũng chỉ nhận theo tính cách tượng trưng, 
không được hiểu là cho theo nghĩa đen, cụ thể, mà chiếm lây 
làm của mình. 


1. PHẦN LOẠI TỊNH THÍ 

Có hai cách tịnh thĩ: 

¡. Triển chuyển tịnh thí: Sự cho tượng trưng băng cách gián 
tiêp. Tức là, người nhận hiện tiên chỉ là người trung gian đê 
chuyên đên một ty-kheo khác, là người chính thức chủ của sự 
tịnh thí. 

ii. Chân thật tịnh th”, tịnh thí trực tiếp, không qua trung gian, 
trái với trường hợp kê trên. 

Trong cả hai trường hợp, người nhận sự tịnh thí là sở hữu chủ 
tượng trưng của vật được tịnh thí. Chừng nào vật ấy chưa xả, 
người ây vần còn là sở hữu chủ tượng trưng. Nếu người ấy 
qua đời, trong khi vật được tịnh thí chưa xả, cần phải tịnh thí 


* Thuyết tịnh ởš¿#, tịnh thí š#2#, tác tịnh †E‡#. Nghĩa Tịnh dịch là phân 
biệt 2'7!\, do tiếng phạn vikaipa (PÄli: vikappa) có nghĩa là phân biệt, 
như trong từ ‹vọng tưởng phân biệt.› Cũng có nghĩa là pháp thức hay 
nghi quỹ như trong ‹Văn Thủ nghỉ quỹ.› Đây hiểu là /ác /jnh: hợp thức 
hóa hay hợp pháp hóa. 

” Hoặc gọi là đối điện thí. 
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đến một vị khác nữa. Nói tóm lại, mặc dù người có y dư vì 
nêu chứa thì phạm luật nên phải biêu (co hay /ãngø) tượng 
trưng cho người khác, nhưng trên thực tê thì mình dùng với ý 
nghĩ là vật mượn tạm. 
2. TÁC PHÁP TỊNH THÍ 
Về tác pháp, có hai loại, là đối thủ thuyết tịnh, và tâm niệm 
thuyêt tịnh, chung cả hai cách tịnh thí. 
¡. Đối thủ thuyết tịnh 
a) Triển chuyền tịnh thí: Văn tác bạch, (về oai nghi là tiếp 
theo như pháp tỳ-kheo, ở đây không đề cập chi tiệt) người 
thuyết tịnh bạch: 
“Đại đức nhất tâm niệm. Tôi t)-kheo... có y dự này 
chưa tác tịnh. Nay vì tác tịnh nên gởi nơi đại đức đê 
triên chuyên tịnh thí. ” 
VỊ tỳ-kheo nhận sự tịnh thí đáp: 
“Trưởng lão nhất tâm niệm. Ngài có y dư này chưa tác 
tịnh. Nay vì tác tịnh nên gởi nơi tôi. Tôi nay thọ nhận. 
Vậy ngài muôn tịnh thí đên vị nào?” 
Vị thuyết tịnh nói: 
“Tôi tịnh thí đến (tên người chủ tiếp nhận sự tịnh thí). ” 
VỊ tỳ-kheo làm trung gian nhận sự tịnh thí nói: 
®Trưởng lão, ngài có y dự này chưa tác tịnh, vì tác tịnh 
nên gởi nơi tôi. Tôi đã thọ nhận. Ngài muôn gởi ÿ này 
đên (tên người nhận) đã sở hữu. Ngài hấy vì (người chỉ 
tịnh thú) mà khéo hộ trì, ty nhân duyên mà dùng. ” 
b) Chân thát tịnh thí: 
Người thuyết tịnh nói: 
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“Đại đức nhất tâm niệm. Tôi t)-kheo... có y dự này 
chưa tác tịnh. Nay vì tác tịnh nên xả và biêu cho Đại 
đức, đê chân thật tịnh thí. Đại đức đã nhận. Nay tôi vì 
đại đức mà hộ trì y này, tùy nhân duyên mà dùng. ””? 
ii. Tâm niệm thuyết tịnh 
Trong trường hợp không có ai ở gần để tác pháp đối thủ 
thuyết tịnh, thì có thê tâm niệm thuyết tịnh. Văn bạch: 
“Tôi tỳ-kheo... y dự này tịnh thí đến (tên người chủ 
tịnh thí, trong năm chúng xuất gia đêu được cả), tôi sẽ 
lấy dùng từ vị ây. ” 
Thuyết tịnh xong, được phép dùng như thường. Nhưng cứ sau 
mười ngảy lại phải thuyêt tịnh một lân. Văn bạch các lân sau: 
“Tôi tỳ-kheo... y dự này được lấy về dùng từ (tên người 
được gửi tịnh thí). ” 
Sau mười ngày nữa, cũng lại phải thuyết tịnh như trước: 
“Tôi tỳ-kheo... y dự này đã tác tịnh, được tịnh thí 
đên... nay láy đê dùng từ vị ây. ” 
Như vậy, cứ sau mười ngày, lại thay đổi thuyết tịnh một lần, 
cho đên khi nào vật tịnh thí được xả. 


? Đoạn sau này không có ghi trong 7y cơ yết-ma (Đại 40, tr.502c). Đây 
thêm vào, căn cứ Luật Nhiếp (Đại 25, tr.553c). 
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TIẾT 3 
PHAN VẬẠT 


1. PHÂN LOẠI SỞ HỮU 

Đời sống của một tỳ-kheo hoản toàn y cứ trên bốn Thánh 
chủng, nghĩa là, sống không gia đình, không sở hữu bất cứ thứ 
gì thuộc sở hữu vật chất. Tuy nhiên, trong thực tẾ, những nhu 
yếu cần thiết để duy trì sự sống không thể không có; cho nên, 
bản chất của bốn Thánh chủng là thiểu dục, tri túc, tức chỉ sở 
hữu những øì tối cần thiết cho sự sống. Để cụ thể hóa dữ kiện, 
có thể nói, vật dụng tối cần thiết mả một tỳ-kheo không thê 
thiếu, có sáu thứ: ba y, bình bát, đấy lọc nước và tọa cụ.” 
Thêm nữa, các vật dụng cần thiết này cũng cần có một sỐ vật 
phụ khác, như ba y hay tọa cụ cần có kim và chỉ để khâu vá 
mỗi khi chúng rách. Vá rồi, kim chỉ lại cần có ống đề đựng. 
Ngoài sáu vật dụng được coi là cần thiết bậc nhất và những 
thứ phụ tùy của chúng, cũng có thể kể thêm một số vật dụng 
cần thiết bậc nhì, chúng có hay không có không tất yêu đối 
VỚI SỰ sống của fy-kheo. Đó là dao cạo, nhíp nhô râu, đồ cắt 
móng tay, gậy hay tích trượng, các thứ linh tình. 

Mặc dù các vật dụng vừa kể là những tư cụ cần thiết cho mỗi 
cá nhân, nhưng xét về bản chất, chúng không phải là sở hữu 
cá nhân, bởi vì một tỳ-kheo không được phép sở hữu bất cứ 


” Thập tụng 28 (Đại 23, tr.202c); Phạm Võng Bồ tát tâm địa giới, tội 
khinh câu thứ 37 (Đại 24, tr. 1008a) kể có 18 vật dụng thường tùy thân: 1. 
nhành dương (để chùi răng, súc miệng); 2. thác đậu hay xà bông; 3. ba y; 
4. bình hay chai đựng nước; 5. bát; Ó: tọa cụ; 7. tích trượng; 8: lò hương; 
9: đấy nước; 10 khăn tay; I1: dao con; 12: đá lửa (hay diêm quẹt); 13: cái 
nhíp để nhỗ râu; 14: giường dây; 15: kinh; 16: luật; 17: tượng Phật; 18: 
tượng bô tát. 
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tài sản vật chất nào dù lớn hay nhỏ. Cho nên, khi một tỷ-kheo 
còn sống, những thứ â ấy thuộc về sở hữu riêng của mình nhưng 
khi tỳ-kheo ây tịch, chúng hoàn toàn thuộc về sở hữu tập thê, 
tức của Tăng, và Tăng có quyền tuyệt đối trao chúng cho bắt 
cứ ai có đủ tư cách để thừa hưởng như pháp. Trừ những người 
bị Tăng diệt tẫn. Họ không còn là ty-kheo, do đó, khi chết, SỞ 
hữu của họ không thuộc về Tăng. Các thân quyến có quyền sở 
đắc chúng và tùy ý họ xử lý. 

Nói tổng quát, xét về bản chất, không có vật dụng nào là sở 
hữu cá nhân của một tỳ-kheo, dù là vật mà đàn việt dâng cúng 
riêng biệt cho. Tất cả đều là sở hữu tập thể. Nhưng xét về hình 
thái, tất cả sở hữu vật chất này được chia làm hai loại: loại có 
thể phân chia và loại không thể phân chia. Nói cách khác, 
chúng thuộc về hai loại Tăng: chiêu-đề Tăng hay thuộc cả bốn 
phương, không nhất định giới hạn trong bất cứ trú xứ hay 
Tăng-già lam, tự viện nào. Thứ hai, thuộc về hiện tiền Tăng, 
tức các ty-kheo đang hiện diện trong một trú xứ, tức trong 
phạm vi đại giới của một trú xứ. Những thứ thuộc chiêu-đề 
Tăng là những Tăng vật không được phép phân chia; tất cả tỳ- 
kheo trong bốn phương đều có thể thọ dụng chung. Ngoài nó 
ra là những Tăng vật có thể phân chia giữa hiện tiền Tăng, 
nghĩa là các tỳ-kheo hiện diện, khi Tăng vật được phân chia." 


Về Tăng vật thuộc chiêu đê Tăng, đại thể có năm loại:” 


*° Chiêu đề Tăng (caturdesa-saigha) hoặc tứ phương Tăng xem trên, ch. 
1, “3. Phân loại Tăng.”. 

3i Gọi là Tăng man vật (Pãli sa¿ghamukhi) hay hiện tiền Tăng vật, tức vật 
thuộc Tăng gôm những tỳ-kheo hiện diện. 

” Ngũ phân 25 (Đại 22, tr.168), Tứ phần 41 (Đại 22, tr. 859). Những vật 
thuộc tứ phương Tăng không thể phân chia gôm thuộc vê Tăng các thứ 
vườn, ruộng, cây ăn trái, phòng riêng và vật dụng trang bị trong phòng 
riêng, bình băng đông, chậu đông, cái búa, cái đục, các loại vật nặng, 
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1. Trú xứ địa: đất của trú xứ, bao gồm vườn tược và những 
thứ trực thuộc v.v... 

2. Phòng xá, nhà cửa, phòng ốc và những thứ trực thuộc như 
giường năm, ghê ngôi, đệm lót v.v... 

3. Tu dụng vật: Tức các vật nhu yếu, được dùng chung cho 
tập thê, như xe cộ, trâu ngựa, ghè nước, bôn tăm v.v... 

4. Cây ăn trái. 

5. Trái cây: Luật 7⁄ phần 25 nói, đây là những thứ thọ dụng 
chung của trú xứ, ai đên cũng được dùng. AI đem bán, đem 
chia cho người khác, phạm tội thâu-lan- giá. 

Ngoài năm loại trên, còn lại thuộc hiện tiền Tăng, là những 
Tăng vật có thê phân chia cho những người hiện diện. 

Đấy là phân loại tổng quát về sở hữu tập thể, những gì đáng 
chia và những gì không thê chia. Nhưng trong thực tế cần phải 
có sự phân biệt đâu là căn cứ mức khinh và trọng của chất và 
lượng mà phân chia. Thí dụ, tât cả các loại Sắt không được 
phép phân chia; nhưng những vật dụng làm băng sắt mà dung 
lượng không quá hai đâu, có thê được phân chia; các loại đồ 
gỗ, đỒ tre cũng vậy.” _Những vật dụng như vậy được liệt kê 
khác nhau tùy theo môi bộ luật ở đây không tiện dẫn hết. Dù 
vậy, tiêu chuân phân biệt chung vẫn như nhau. 


giường đây, giường gỗ, đệm ngồi, đệm nằm, gối y-la-diên-đà-mạo-ra 
(Skt., aineya-vara; PälI, eneyyavara: chăn băng lông sơn dương), mạo- 
mạo-ra (Skt.: øravara, Päll: pavãra: chăn thường, cù-lũ, thảm lông). 
Những vật được phép chia: dao cạo, y bát, tọa cụ, ống đựng kim. Tăng kỳ 
28 (Đại 22, tr.454b) 10 loại thuốc hiện tiền Tăng: thuốc đúng thời, thuốc 
phi thời, thuốc bảy ngày, thuốc trọn đời, vật dụng của tỳ-kheo qua đời, thí 
như trú xứ đại hội, phi thời y, tạp vật và thỉnh thực. 

* Thập tụng 2§ (Đại 23, tr.203b). 
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2. THẺ THỨC PHÂN CHIA 

¡. Nguồn gốc Tăng vật 

Có hai nguồn gốc của Tăng vật, do đản-việt cúng vả do tỳ- 
kheo, hoặc ty-kheo-mi, hoặc thức-xoa-ma-na, hoặc sa-di-nI đã 
từ trân đê lại. 

Tuy nhiên, nói chung, tất cả Tăng vật đều có nguồn gốc chủ 
yêu từ sự dâng cúng của đàn-việt. Vật đáng chia hay không 
đáng chia không hoàn toàn căn cứ vào chât hay lượng của nó, 
mà căn cứ theo ý muôn của người dâng cúng. Nêu đản-việt tỏ 
ý dâng cúng cho chiêu-đê Tăng, nó thuộc chiêu-đê Tăng; nêu 
đàn- việt tỏ ý dâng cúng cho một tỳ-kheo nào đó, một tỷ- 
kheo-nI, hay thức-xoa-ma-na, hay sa-di-ni chúng đêu thuộc về 
những vị này, không được phép phân chia. Nếu đàn-việt 
không nói rõ họ muôn dâng cúng cho ai, cho đối tượng nào, 
thì bấy giờ Tăng sẽ quyết định chia hay không chia, căn cứ 
trên hình thái và thời gian tính của vật ây. 

Còn nếu là vật dụng của một vị trong năm chúng xuất gia đã 
viên tịch, vật dụng ây hoàn toàn thuộc thâm quyên phân chia 
của Tăng, Tăng sẽ căn cứ theo giá trị của vật dụng mà trao 
cho từng loại đôi tượng ưu tiên thích hợp. 

ii. Đối tượng phân chia 

Có ba loại đối tượng của sự phân chia vật của Tăng: 

a) Lưỡng bộ Tăng 

Tăng gồm hai bộ tỳ-kheo và tỳ-kheo-ni. Trong đó, sa-di thuộc 
về tỳ-kheo; thức-xoa-ma-na và sa-di-ni thuộc về ni. Như vậy, 
lưỡng bộ Tăng bao gôm tât cả năm chúng xuât gia đệ tử Phật. 
Những gì đàn-việt nói là dâng cúng cho cả hai bộ Tăng, thì 
chúng phải được chia làm hai phân đông đêu, chứ không tính 
theo lượng nhân sô của mỗi bộ. Cho đên như Tăng bộ tỳ-kheo 
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có nhân số đông, trong khi Tăng bộ tỳ-kheo-ni chỉ còn có một 
sa-di-ni, thì Tăng vật cũng phải phân chia thành hai phần 
ngang nhau. Phần thuộc Tăng bộ tỳ-kheo-ni thì sa-di-ni kia 
được thọ nhận. 

b) Biệt bộ 

Nghĩa là hai bộ Tăng riêng biệt, không kế chung. Trong mỗi 
bộ, Tăng vật được phân chia đều tính theo nhân số. Sa-di phân 
nửa hoặc phần ba của tỳ-kheo; các tịnh nhân Tăng-già lam 
phần tư. Nhưng nếu Tăng không đồng ý chia cho thì không 
được chia. Nếu có đàn-việt dâng cúng các vật dụng mà sau đó 
nội bộ Tăng chia làm hai, thì các vật dụng ấy cũng được phân 
thành hai cho mỗi bên. Những người đang hành biệt trú, ý hị, 
đang bị yết-ma ha trách, yết-ma tẫn xuất v.v... cũng được 
phân chia như các ty-kheo khác, nhưng vật chia phải đề xuống 
đất hoặc sai tịnh nhân đưa cho, chứ Tăng không được trực tiếp 
trao tay. 

c) Cá thể 

Tăng vật được chia riêng cho những người ưu tiên, không 
theo tiêu chuẩn đồng đều mỗi người một phần. Như thuốc cho 
người bịnh; y che ghẻ cho người bịnh ghẻ v.v... Nếu là Tăng 
vật do người trong chúng xuất gia chết để lại, thì ưu tiên trước 
hết cho những người chăm sóc bịnh của người chết; kế đó, ưu 
tiên cho những người có liên hệ với người chết như Hòa 
thượng, A-xà-lê v.v... vật dụng ưu tiên được kế là các vật 
dụng tùy thân của tỳ-kheo. Những thứ còn lại, thuộc loại có 
thê chia, thì chia đều trong Tăng. Nếu giá trị không đồng nhất, 
thì xét theo ưu tiên, ”° Tiêu chuân đã được ưu tiên là tác phong 


** Tứ phần 40 (Đại 22, tr.85§c): nên giao thẻ để chia: tức chia bằng cách 
bôc thăm. 
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đạo đức, và kế đó là sự thiếu thốn. 

lii. Phương pháp chia 

Tùy theo sự hiện diện của nhân số, có bốn cách chia.” 

a) Tăng sai người chia 

Nếu Tăng gồm từ năm tỳ-kheo trở lên, cần yết-ma sai người 
chia và tiêp theo đó yêt-ma giao người chia. Người được Tăng 
sai phải có đủ năm đức tính: không thiên vị, không hay giận 
hờn, không ngu s1, không sợ hãi và biệt rõ người đã chia hay 
chưa chia. 

b) Chia trực tiếp 

Nếu Tăng số chỉ bốn tỳ-kheo, thì cùng tác pháp yết-ma rồi 
phân chia trực tiêp chứ không sai người chia. 

c) Đối thủ 

Nếu chỉ hiện diện ba hay hai tỳ-kheo, các vị nảy lần lượt đối 
thủ tác pháp, rôi phân chia với nhau. 


d) Tâm niệm 


3Š Tứ phản 40, tr.859a, bốn cách chia khác. Thập tụng 28 (Đại 23, 
tr.201c); 1. 7ự thọ phân, nếu chỉ một tỳ-kheo tâm niệm tự phân và tự thọ, 
như Tứ phân; 2. Triển chuyên phán: chỉ có hai tỳ-kheo, chia làm hai 
phần, một người chỉ vào mỗi phân: “Y này các người vì Tăng mà bồ thí, 
là vật dụng Tăng cần chia. Phân chia này có bấy nhiêu thuộc về tôi. Phần 
chia kia có bấy nhiêu chia cho Trưởng lão. Phần ấy thuộc về Trưởng lão.” 
Trường hợp hai tỳ-kheo cũng có thể chia theo thứ tự thọ phân; 3. Đọa írù 
phân: chia bằng cách giao thẻ, tức bốc thăm, nếu có ba tỷ-kheo (cũng có 
thể chia theo thứ tự thọ phân, hoặc triển chuyên phân) tông số vật được 
chia làm ba phần cho ba người rôi nói “Phần này thuộc Thượng tọa, thì 
phân kia thuộc Hạ tọa. Phần này thuộc Hạ tọa, thì phần kia thuộc Thượng 
tọa.” Sau đó giao thẻ, và chỉ giao một thẻ mà thôi. Người giao thẻ không 
được nhìn thây thẻ; 4. Yết-ma phân, bốn ty-kheo trở lên, chia bằng tác 
pháp yết-ma; cũng có thể chia theo lối tự thọ, triển chuyên hoặc đọa trù. 
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Nếu chỉ một tỳ-kheo duy nhất, thì sự tác pháp bằng tâm niệm 
và miệng nói, rôi thọ dụng. 
3. TÁC PHÁP PHÂN VẬT 
Vì có hai nguồn gốc Tăng vật khác nhau, tức do đàn-việt cúng 
dường và do năm chúng xuât gia tịch đê lại, cho nên sự tác 
pháp cũng có hai loại khác nhau. 
¡. Vật do đàn việt cúng 
Trường hợp này gồm có bốn phương pháp chia như đã nêu 
trên. 
a) Tăng sai người chia 
Tăng số năm tỳ-kheo, trong đó một vị được chọn làm Tăng 
sai. Sự phân chia này gôm hai phân: yêt-ma Tăng sai người 
chia và yêt-ma giao vật chia. 
Yết-ma Tăng sai người chia: 
Tập họp về tác tiền phương tiện như thông lệ. 
Hỏi: 
“Tăng nay hòa hiệp để làm gì?” 
Đáp: 
“Vễt-ma chỉa Tăng vật. ” 
Vị yết-ma bạch Tăng: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp 
đôi với Tăng, Tăng nay sai t)-kheo.... Vì Tăng phân 
chia Tăng vật. Đáy là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tăng nay sai t)-kheo... 
vì Tăng phán chía Tăng vật. Các Trưởng lão nào chấp 
thuận Tăng nay sai f}-kheo... vì Tăng phân chỉa Tăng 
vật thì im lặng. Ai không chấp thuận hãy nói. 
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“Tăng đã chấp thuận sai t)-kheo... vì Tăng phân chia 
Tăng vật, vì Im lặng. Tôi ghỉ nhận như vậy. ” 

b) Yết-ma giao vật chia: 

Tiếp theo, Tăng tác pháp giao Tăng vật cho tỳ-kheo Tăng sai 

đê phân chia giữa Tăng. VỊ yêt-ma bạch Tăng: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Trú xứ này được (nói 
Tăng vật v.v...) nên chia hiện tiên Tăng. Nêu thời gian 
thích hợp đôi với Tăng, Tăng nay đem (Tăng vát) này 
trao cho t)-kheo, t)-kheo này sẽ phân chía giữa Tăng. 
Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Trú xứ này nhận được 
(Tăng vật) nên chỉa hiện tiên Tăng. Tăng nay đem 
(Tăng vật) này trao cho tỳ-kheo... f)-kheo sẽ phân chia 
giữa Tăng. Cúc Trưởng lão nào chúp thuận Tăng nay 
đem (Tăng vật) này trao cho tỳ-kheo... -kheo này sẽ 
phân chia giữa Tăng thì m lặng. Ai không chấp thuận 
hãy nói. 
“Tăng đã chấp thuận Tăng nay đem (Tăng vật) này 
trao cho t)-kheo... fỳ-kheo này sẽ phán chỉa giữa 
Tăng, vì ùn lặng. Tôi ghỉ nhận như vậy. ” 


Kế đó, người thọ sai bước ra nhận Tăng vật và phân chia. 
e) Chia trực tiếp 
Tăng số chỉ gồm bốn tỳ-kheo, không có Tăng sai người chia. 
Chỉ có yêt-ma phân chia trực tiêp giữa bôn vỊ. 
Tập họp và tác tiền phương tiện như thông lệ. 
Hỏi: 
“Tăng nay hòa hiệp để làm gì?” 
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Đáp: 
“Vễt-ma chỉa Tăng vật?” 
Vị yết-ma bạch Tăng: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp 
đôi với Tăng. Tăng nay chấp thuận, trú xứ này nhận 
được (Tăng vát) nên chia hiện tiên Tăng. Đáy là lời tác 
bạch. ” 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Trú xứ này nhận được 
(Tăng vát) nên phân chia hiện tiên Tăng. Các Trưởng 
lão nào cháp thuận Tăng nay phân chỉa (Tăng vát) này 
thì m lăng. Ai không cháp thuận thì hãy nói. 
Tăng đã chấp thuận Tăng nay đem (Tăng vật) này trao 
cho t)-kheo... fÈ-kheo này sẽ phân chỉa giữa Tăng, vì 
Im lặng. Tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Kế đó, người thọ sai bước ra nhận Tăng vật và phân chia. 
d) Tác pháp đối thủ 
Nếu chỉ có ba tỳ-kheo, lần lượt từng vị thay nhau tác bạch rồi 
chia. Văn tác bạch như sau: 
“Bạch hai Đại đức, nhất tâm niệm. Trú xứ này nhận 
được (Tăng vát) nên phân chỉa hiện tiên Tăng. Nay đây 
không đu túc sô Tăng, nên thuộc vê chúng ta.” (nói ba 
lán) 
Nếu chỉ có hai tỳ-kheo, văn bạch tác pháp cũng như trên 
nhưng bỏ tiêng hai. 
e) tâm niệm tác pháp 


Nêu có một tỳ-kheo, vị ây tâm niệm và miệng nói như vây: 
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“Trú xứ này nhận được (Tăng vật) nên chia hiện tiền 
Tăng. Nay đây không có Tăng (Tăng vật) này thuộc về 
tôi. ” (nói ba lần) 
ii. Vật do năm chúng qua đời để lại 
Nếu người viên tịch là tỳ-kheo hay tỳ-kheo-ni, thì Tăng tác 
pháp để giao và chia. Nếu là của sa-di hay thức-xoa-ma-na, thì 
các vật ấy thuộc về Hòa thượng hay A-xà-lê. Nhưng nếu 
không có Hòa thượng hay A-xà-lê để nhận bấy giờ Tăng sẽ 
tác pháp để giao và chia. 
Vật của người qua đời để lại hoặc là vật hiện tiền, hoặc vật đã 
được ký thác cho một người nào đó, hoặc vật mà người khác 
nợ vị ấy, hay vị ấy nợ người khác. 
Trước hết, Tăng cần phải hỏi người nuôi bịnh, hoặc những 
người thân cận vị qua đời về các món nợ, tùy theo di chúc," 
hoặc theo sự hiểu biết của những người Ấy. Nếu người chết có 
vay mượn ai vật gì chưa trả, thì những vật ấy cần được trả cho 
chủ nợ. Hoặc lấy những thứ trong sô di vật có giá trị tương 
đương mà trả. Hoặc bán một sô di vật tương đương món nợ để 
trả. Tùy theo sự thỏa thuận của người trái chủ. Nếu người đó 
không nhận, các vật ây thuộc về Tăng. 
Trường hợp vị ấy qua đời có những vật mà người khác vay 
mượn, cần cho đòi về để phân chia. Nhưng nếu có di chúc là 
nhượng hắn cho người vay mượn thì khỏi phải đòi. 
Đối với vật mà người qua đời đã ký thác cho một ai đó cũng 
vậy, riêng vật ký thác, nêu người được ký thác đang ở tại trú 
xứ nào khi hay tin người ký thác qua đời, thì vật ấy thuộc về 


* Nghĩa là vật thuộc về nợ thì cần trả hay không cần trả; vật dụng khác, 
hoặc muôn đê lại cho a1. 
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sự phân chia của Tăng tại trú xứ mà người được ký thác đang 
ở. 
Sau khi đã thanh toán các món vay mượn, vả các vật được ký 
thác, Tăng tác pháp đê phân chia. Trước hêt, những vật có giá 
trị hay những vật dụng tùy thân, được ưu tiên cho người nuôi 
bịnh. Nêu người nuôi bịnh đông ý các vật ây hoàn toàn thuộc 
Tăng chứ mình không nhận riêng, thì Tăng phân chia như là 
vật do đàn việt cúng. 
Người nuôi bịnh, hoặc nêu không có thì người nuôi thân cận 
có mặt khi vị ây lâm chung, mang những sở hữu của vị ây ra 
trình trước Tăng. 
Thể thức phân chia, ở đây cũng gồm bốn phương pháp tùy 
theo phân sô hiện diện, nhưng nội dung tác pháp có khác. 
Ngoài ra, còn có thêm tác pháp đê tưởng thưởng người nuôi 
bịnh. 
a) Tưởng thưởng người nuôi bịnh 
Tăng tập họp và tác tiền phương tiện như thông lệ 
Hỏi: 

“Nay Tăng hòa hiệp để làm gì?” 
Đáp: 

“Vễt-ma phân chỉa di vật của người qua đời. ” 
Người nuôi bịnh bấy giờ bước ra giữa Tăng, trình bảy các di 
vật của người qua đời, cùng những khoản vay mượn ký thác 
các thứ. Sau đó, trích riêng một sô vật dụng tùy thân của 
người qua đời, hoặc một sô vật có giá trị khác, đê tưởng 
thưởng người nuôi bịnh. VỊ yêt-ma bạch Tăng: 

“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tỳ-kheo... vừa mệnh 

chung. Những vật dụng tùy thân của t)-kheo ñy nên 
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phân chia hiện tiền Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng. Tăng nay chấp thuận đem các vật dụng tùy 
thân ây cho t)-kheo nuôi bịnh. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tỳ-kheo... vừa mệnh 
chung. Những vật dụng tùy thân của t-kheo ây nên 
phân chia hiện tiên. Tăng nay đem các vật dụng tùy 
thân ây cho f)-kheo... là người nuôi bịnh. Các Trưởng 
lão nào chấp thuận Tăng sai đem các vật dụng tùy 
thân ây cho tỳ-kheo... là người nuôi bịnh thì im lặng. 
Ai không chấp thuận hãy nói. 
“Tăng đã chấp thuận Tăng nay đem các vật dụng tùy 
thân ñy cho tỳ-kheo... là người nuôi bịnh, thì tm lặng. 
Tôi ghỉ nhận như vậy. ” 

b) Tăng sai người chia 

Trước hết, tác pháp yết-ma sai người chia. Vị yết-ma bạch: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp 
đôi với Tăng, Tăng nay sai f}-kheo... vì Tăng phân 
chia Tăng vật. Đáy là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tăng nay sai t)-kheo... 
vì Tăng phán chía Tăng vật. Các Trưởng lão nào chấp 
thuận Tăng sai f}-kheo... vì Tăng phân chia Tăng vật 
thì im lặng. Ai không chấp thuận hấy nói. 
“Tăng đã chấp thuận sai tỳ-kheo... vì Tăng phân chia 
Tăng vật, vì Im lặng. Tôi ghỉ nhận như vậy. ” 

Tiếp theo, tác yết-ma giao Tăng vật. Vị yết-ma bạch: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tỳ-kheo... vừa mệnh 
chung. Những vật dụng của 0)-kheo ây để lại nên phân 
chia hiện tiền Tăng. Nếu thời gian thích hợp đổi với 
Tăng. Tăng trao các vật dụng ấy cho t)-kheo... f)-kheo 
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này sẽ phân chia các vật dụng ấy giữa Tăng. Đây là lời 
tác bạch. 

“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tỳ-kheo... vừa mệnh 
chung. Các vật dụng tỳ-kheo ấy để lại nên phân chia 
hiện tiền Tăng. Tăng nay trao các vật dụng ấy cho t}- 
kheo... fỳ-kheo này sẽ phân chỉa các vật dụng ấy giữa 
Tăng. Các Trưởng lão nào chấp thuận Tăng nay đem 
các vật dụng ấy trao cho f)-kheo... t}-kheo này sẽ phân 
chia các vật dụng ấy giữa Tăng thì im lặng. Ai không 
chấp thuận hãy nói 

“Tăng đã chấp thuận đem các vật dụng ấy trao cho f}- 
kheo... fỳ-kheo này sẽ phân chỉa các vật dụng ấy giữa 
Tăng, vì ùn lặng. Tôi ghỉ nhận như vậy. ” 


Sau đó người thọ sai nhận vật và phân chia. 


e) Chia trực tiếp 


Vì Tăng số chỉ có bốn tỳ-kheo, không có yết-ma Tăng sai mà 
chỉ tác yêt-ma phân chia trực tiệp. VỊ yêt-ma bạch: 


“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tỳ-kheo... vừa mệnh 
chung. Các vật dụng của tỳ-kheo ấy để lại nên phân 
chia hiện tiền Tăng. Nếu thời gian thích hợp dỗi với 
Tăng. Tăng nay phán chỉa các vật dụng này. Đây là lời 
tác bạch. 

“Đại đức Tăng, xin lắng nghe. Tỳ-kheo... vừa mệnh 
chung. Các vật dụng của tỳ-kheo ấy để lại nên phân 
chia hiện tiền Tăng. Nay phân chia các vật dụng này 
cho hiện tiền Tăng. Các Trưởng lão nào chấp thuận 
Tăng nay phân chỉa hiện tiền Tăng các vật dụng mà 
t)-kheo... vừa mệnh chung để lại thì im lặng. Ai không 
chấp thuận hãy nói. 
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“Tăng đã chấp thuận phân chia các vật dụng này, vì 
Im lặng. Tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
d) Đối thủ phân chia 
Chỉ hiện diện ba tỳ-kheo. Từng vị một lần lượt thay nhau tác 
bạch: 
“Bạch hai Đại đức xin ghỉ nhận. T)ỳ-kheo... vừa mệnh 
chung. Cúc vật dụng của f)-kheo đây đê lại nên phân 
chia hiện tiên Tăng. Nay đây không có Tăng, các vật 
dụng ây thuộc chúng ta. ” (nói ba lán) 
Nếu chỉ hiện diện hai tỳ-kheo, văn bạch như trên, nhưng bỏ 
tiêng hai. 
e) Tâm niệm thọ nhận 
Nếu chỉ có một tỳ-kheo, vị ây tâm niệm miệng nói: 
*I)-kheo... vừa mệnh chung. Các vật dụng của t}- 
kheo ây đê lại nên phân chỉa hiện tiên Tăng. Nay đây 
không có Tăng, các vật dụng ây thuộc về tôi. ” (nói ba 
lán) 
Luật dạy, tại trú xứ có tỳ-kheo vừa viên tịch, khi tác pháp 
phân vong vật, ty-kheo nào bước ra khỏi đại giới của trú xứ, 
không được nhận phân lại, phạm đột- kiêt-la; trái lại có tỷ- 
kheo nảo từ ngoải vào trong đại giới của trú xứ đó ngay trong 
lúc đang tác pháp yêt-ma vân được nhận một phân như các tỳ- 
kheo hiện có trong trú xứ. 
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